THERAVADA 


PHẬT GIÁO NAM TÓNG VIỆT NAM 


TƯỜNG NHÂN SƯ 


biên soan 


E NHÀ XUẤT BÁN THUẬN HÓA 
PL. 2563 - DL. 2019 


PALIVEYYAKARANA 
Văn РОЛШ 
PĀLI 


Xinh dáng: 
* C6 Tăng thống; Đại Trưởng lão Hộ Tông 
* C6 Tăng thống Đại Trưởng lão Giới Nghiêm 
* Cố Tăng trưởng: Đại Trưởng lão Hộ Nhån 


$439^" THERAVÄDA 


PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 


PALIVEYYAKARANA 
Văn РОЛШ 


PĀLI 


TUONG NHĀN SU 


biên soạn 


NHÀ XUẤT BẢN THUẬN HÓA 
PL. 2563 — DL. 2019 


гәт NÓI DÂU 


Pāli, ngôn ngữ mà Đức Phật dùng để truyền bá giáo pháp vi diệu tự Ngài 
chứng ngộ trong suốt 45 năm ròng rã. Rồi sau đó, chư Thánh Tăng đã kết tập những 
lời dạy đó thành Tam Tạng và trao truyền cho chúng ta đến tận ngày nay cũng bằng 
văn tự Pali này. 


Các quốc độ theo truyền thống Phật giáo Nam truyền vẫn còn tiếp tục dạy 
và học tiếng Pāli dựa trên nền tảng Tam Tạng, Chú giải, Phụ chú giải suốt hon 2600 
năm Phật giáo trôi qua. Điều đặc biệt là tại mỗi nước, mỗi quốc độ thì việc ký âm 
tiếng Pali sẽ được ghi theo máu tự mà xứ sở đó đang dùng. Cho nên, khi ở Ấn Độ, 
Nepal thì tiếng Pali được chép theo mẫu tự Devānāgri, sang Srilanka thì được ghi 
bằng mẫu tự Sinhalese, ở Miễn Điện thì dùng mẫu tự Burmese, ở Thái Lan thì dùng 
mẫu tự của đức vua Ramkhămhéng đã chế tác, tại Campuchia thì dùng mẫu tự 
Kampujā, và các đất nước dùng chữ viết Latinh thì tiếng Pali vẫn ghi chép được bằng 
bảng chữ cái a,b,c,... 


Điều tất nhiên, để tìm hiểu, nghiên cứu hay học và hành những lời Phật 
dạy theo hệ truyền thừa Theravāda thì phải biết đến tiếng Pāli; chí ít ra là phát âm 
được, đọc hiểu nghĩa, dịch thuật, chưa nói đến đàm thoại hay giao dịch và viết văn 
bằng tiếng Pali. Muốn thế, cần phải có một giáo trình dạy tiếng Pali theo một chuẩn 
ngữ pháp đúng hệ Pali. Đây là một điều khá nan giải và khó thực hiện trong thời đại 
ngày nay. 

Ở quốc độ Phật giáo Miến Điện, các chương trình nội điển sẽ học theo bộ 
Padarūpasiddhi và chuyên sâu là học vào các bộ: Kaccāyanavayākaraņa, Moggallana- 
vayākaraņa, Saddanītipakaraņa, để biết hết văn pham Pali thì tối thiểu mát 3 năm 
không kém và phải chuyên tâm thuộc lòng, ghi nhớ hon 600 công thức (sutta). Riêng 
ở Thái Lan, Ngài Đại trưởng lão Tăng vương đời thứ 10 của kinh đô Ratnakosindr 
Somdej Phramahasamanachao Kromphrayavajirayanvaroros đã kỳ công soạn lại, rút 
gọn từ các bộ trên thành một bộ giáo trinh Pali, có tên là Paliveyyakarana dạy cho 
tăng sinh Thái suốt hơn 150 năm qua. Đây là một giáo trình rất phù hợp bởi vì không 
nhiều và sâu quá như các bộ trên và cũng không đơn giản, ván tắt quá để người học 
không thấu rõ được nguồn gốc của từng từ ngữ Pali. 

Nhận thấy sự cần thiết trong việc học tiếng Pali để hiểu biết chính xác, đi 
sâu vào những lời Phật dạy, chúng tôi đã dựa trên giáo trình của Ngài Tăng vương 
Thái Lan đồng thời kết hợp một số điểm ở 4 bộ trên mà soạn ra cuốn Văn Pham Pāli 


này, mong đây là một đóng góp nho nhỏ cho những ai quan tâm tìm hiểu và có nhu cầu 
học tập ngôn ngữ Pali. 

Trong quá trình biên soạn tất nhiên không tránh khỏi những sơ suất, lầm 
lỗi trên tất cả mọi mặt, cầu mong các bậc thức giả lượng tình chỉ dạy cho. 

Phần phước thiện này chúng con xin hồi hướng đến cho tất cả chúng sinh, 
nhất là thầy tổ, ông bà, cha mẹ, bà con quyến thuộc, bạn bè, cùng tất cả chư thiên 
và nhân loại. Cầu mong tất cả quý vị nhận lãnh phần thiện phước thanh cao này rồi 
được thoát khỏi khổ ách, an lạc lâu dài, ... 

Huế, mùa thu 2019 
Tường Nhân Sw 
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Dai cuong 


Tiéng Pali có 41 màu tu, phàn thành 8 sara - nguyén ám và 33 byañcana - 
phu ám nhu sau: 
* 8 nguyên âm: a à i ī u ū e o 
* 33 phu àm chia thành 2 loai vagga - doàn và avagga - vó doàn 
— Vagga - đoàn có 25 phụ âm, chia ra 5 vagga - đoàn là: 


k kh g gh ñ gọilà k đoàn 


с ch j jh ñ gọilà c doàn 
t th d dh n goi lā f đoàn 
t th d dh n goi lā т đoàn 
p ph b bh m goilà p doàn 


— Avagga - vó doàn có 8 phu àm: 
y r l y 5 h I m 
Từ Pali xuất phát bởi Pal dhātu - căn, nghĩa là: báo trì, thêm paccaya - 
duyén tự i. Ta có vigaharūpa - dang định nghĩa như sau: 
Buddhavacanam pāletīti Pali (bhāsā). 
Dịch lā (ya) bhāsā: ngôn ngữ nào, pāleti: bảo tri, Buddhavacanam: lòi day 
của Đức Phát; iti: do vậy, (sa) bhasa: ngôn ngữ đó, Pali: tên là Pa-li. 
Văn pham Pali được chia làm 4 phần: 
* qkkharavidhi 
* vacivibhaga 
* vākayasambhandha 
* chandalakkhana 


VĂN PHAM РАП 


1. Akkharavidhi: nói về mẫu tự, âm vận và cách nói từ. 
Akkharavidhi chia làm 2 phần: 


a, Samafifiabhidhàna: trình bày vê mâu tự, nguyên âm, phụ âm, vi trí 
phát âm, cơ câu phát âm. 


b, Sandhi: tiếp nối ngữ âm giữa các từ khác nhau. 


2. Vācīvibhāga: chia từ ngữ làm 6 loại, đó là nãmasadda, abyāyasadda, 
samāsa, taddhita, ākhayāta và kitaka. 


3. Vãkayasambhandha: nói vé karaka và liên kết các dang từ trong phần 
vācīvibhāga trở thành một câu. 


4. Chandalakkhana: trình bày cách làm kệ thi (chanda). 


ооздо) оз з 
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NAMASADDA 
TU LOAI 


Từ dùng để diễn đạt danh xưng của sự vật nhằm cho biết đây là gì, gọi là 
namasadda - tự logi, tự loại trong tiêng Pali góm có: 
* namanama - danh từ 
* gunanama - tính từ 


* sabbanama - đại từ 


1. Nàmanama - danh từ: 
Danh từ là tiếng dùng gọi tên của người, thú, đồ vật, sự kiện v.v... dé cho 
biệt sự vật mā ta nói дёп có tên gọi là gi. Danh từ chia ra 2 loại: 


a, Danh từ chung - sādhāraņanāma: là danh từ dùng đề gọi tên sự vật một 
cách chung chung, không đặc biệt, mang tính phô thông, ví dụ: 


devatā chư thiên 
manussa loài người 
citta tâm. 


b, Danh từ riêng — asādhāraņanāma: là danh từ dùng dé gọi đích danh tên 
người, tên thú, tên xứ sở... Ví dụ: 


Sārīputta Ngài Xá-lợi-phất 
Nandopananda rồng Nan-đô-pá-nan-đá 
Baranasr thành Ba-la-nai. 


2. Guņanāma - tính từ: 
Tính từ là loại từ dé chỉ tính chất của danh từ, cho biết danh từ đó có đặc tính 


như thê nào, chăng hạn như mập, ôm, den, trăng, tôt, xàu, ... , ví du: 
ucco rukkho cây cao 
kusalo àcariyo thay giáo thông tué 


VĂN PHAM РАП 


dakkho samanero  sa-di siéng năng. 


Tính tir trong tiéng Pali chia làm 3 cáp dó: 
* pakati: thông thường, binh thường, không đặc biệt 
* visesa: hơn bình thường 


* ativisesa: đứng nhât. 


a, Pakati: tính chất chỉ ra đó là bình thường như hiện thấy, ví dụ: 


papo xấu 
sundaro tốt 
dakkho siéng náng 
kusalo thóng tué. 


b, Visesa: tính chát duoc nói dén cá mát tót làn mát xáu, déu hon binh 
thuóng, ví du: 


pāpataro xấu hon 
atisundaro tót hon. 

c, Ativisesa: tính chát được nói đến nhiều nhất hoặc ít nhất, ví dụ: 
papataro xấu nhất 


jettho phát triển nhất. 


3. Sabbanama - dai từ: 


Đại từ là loại từ dùng dé thay thế danh từ đã được nói đến, nhằm tránh sự lặp 
đi lặp lại khiên cho không được êm tai, ví dụ: 


So nó, hàn, nguoi dó 
Ayam điêu này, cái này. 


Cả 3 loại từ nói trên khi đưa vào sử dụng trong văn nói cũng như văn viêt 
cân phải biên đôi cho phù hợp với /inga - tính, vibhatti - cách, vacana - số mới dùng 
được. 


LLINGA - TÍNH 


Linga của một từ cho biết tính hay giống của từ, tức là biết được từ đó là có tính 
gi, nam tính hay nữ tính, hoặc không phải nam tính làn nữ tính. Có 3 loại linga - tính là: 
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a, Pullihga: nam tính, giống đực, ví dụ: 
puriso dàn ông, kumaro bé trai. 
b, Itthīlinga: nữ tính, giống cái, ví du: 
itthi dàn bà, kañña thiếu nữ. 
c, Napumsakalihga: trung tính, giống trung, ví dụ: 
geham ngôi nhà, kulam dong ho. 
Việc xác dinh tính của danh từ tiếng Pali theo 2 phương cách: 
* Jātilinga - sinh tính: theo giới tính tự nhiên của sự vật mà xác định danh từ 
đó thuộc vé tính gi, ví dụ: 
puriso là danh từ nam tính, itthī là danh từ nữ tính. 
* Sammatilihga - ché định tính: do sự ché định, sắp đặt của con người mà tạo 
thành tinh cho một danh từ, ví du: 


padeso - quốc độ là nam tính, trong khi bhūmi - mặt đất lại lā nữ tính. 


Có nhüng danh tir chi mang mót tính duy nhát, chàng han: 
amaro - chự thiên, ở dang nam tính mà thói 
kañña - thiếu nữ, ở dang nữ tính mà thôi 
айга - chi phán, ở dang trung tính mà thói. 
Có những danh từ dùng được cả hai tính, cháng hạn: 
akkhara - máu tự, xếp vào nam tính, thành dạng: akkharo 


akkhara - mẫu tự, xếp vào trung tính, thành dạng: akkharam. 


nam tính trung tính nghĩa 
āgāro agaram toà nhà 
utu utu mua 
divaso divasam ngày 
mano manam tám 
samvaccharo samvaccharam nám. 


Danh từ có góc giống nhau, chi thay dói nguyén àm cuói sé thành 2 tính, ví 
du: dāraka - bé trai, là nam tính chia gióng nhu purisa, thành dang dārako; dói 
nguyên âm cuối thành à — là dáu hiệu của nữ tính, trở thành dārikā: bé gái, chia 
giống như kañña. 


VĂN PHAM РАП 


Các paccaya - duyên tự: à, 1, ini có nàng lực làm cho danh tü nam tính 


trở thành nữ tính, như ví dụ dưới đây: 


từ góc duyên tự nữ tính nghĩa 
daraka a darika bé gái 
cora I corī nū tāc 
yakkha int yakkhinī nü da xoa. 
Danh từ có thé có đến 2 tính: 
nam tính duyên tự nữ tính nghĩa 
darako ü dārikā bé trai, bé gái 
upāsako ā upāsikā cān su nam, càn su nū 
ñatako a пайка bà con nam, bà con nữ 
coro T cort nam tác, nit tác 
thero I therT trưởng lão, trưởng lão m 
naro I nart dàn óng, dàn bà 
yakkho int yakkhinī da xoa, nữ dạ xoa 
raja ini rājinī dūc vua, nū hoāng. 
Tính từ chia được са 3 tính: 
guņavā guņavatī guņavam có công đức 
cando canda candam hung ác 
Jettho Jettha Jettham phát trién nhát 
tano tăng tànam dé kháng 
thiro thirà thiram chác chán 
dakkho dakkha dakkham siéng náng 
nātho nāthā nātham nương nhờ 
papo papa papam tội lỗi 
bhogī bhoginī bhogi có cua cài 
matima matimatī matimam có suy nghi 
lābhī lābhinī lābhi có lộc 
saddho saddha saddham có duc tin 
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IL VACANA - SỐ 


Vacana - só là từ nói lên sô lượng của danh từ dé cho biệt có nhiêu hay ít. 
Tiêng Pali chia vacana - sô ra làm 2 loại : 


1, Ekavacana - số ít: nói lên só lượng chỉ có một mà thôi, ví dụ: 


puriso mót nguói nam 
itthi một người nữ 
cittam một tâm. 


2, Bāhuvacana - só nhiêu: nói lên sô lượng nhiều hơn một (từ hai trở lên), ví dụ: 


purisā nhiču nguoi nam (nhūng nguoi nam) 
itthiyo nhiêu người nữ (những người nữ) 
cittani nhiéu tám (các tám). 


Hai loại só này được biểu hiện qua vibhatti - cách, dựa vào cách ta có thê biết 
được từ đó là sô ít hay nhiêu. 


III. VIBHATTI - CÁCH 
Vibhatti dich là “chia” là phần đuôi kết hợp vào phần gốc của danh từ, tính từ 
hay đại từ tạo thành từ có dạng và nghĩa khác nhau nhăm phôi hợp được với các từ 
khác trong câu. 


Danh từ (tính từ) tiếng Pali có tất cả 14 bién cách phân ra số ít 7 bién cách 
và sô nhiêu 7 biên cách như sau: 


thứ tự số ít số nhiều 
pathamā (cách một) sỉ yo 
dutiyā (cāch hai) m yo 
tatiyā (cāch ba) nā hi 
catutthī (cách bón) sa nam 
pañcamt (cách năm) sma hi 
chatthī (cāch sāu) sa nam 
sattamī (cách bày) smim su 


Pathamā vibhatti (cách một) chia ra 2 loại, dó lā lingattha (hay katta) là chủ 
ngữ trong câu và alapana (hó cách) là từ đê kêu, goi. 


VĂN PHAM РАП 


Các từ chia ngữ cách này có vai trò quan trọng trong tiếng Pali, nên học 
thuộc lòng. Pathamā và alapana có cách chia gióng nhau. 


IV. ĀYATANIPĀTA - TỪ KẾT NÓI 


Āyatanipāta - từ kêt nói là từ dùng dé nỗi giữa các từ trong câu với nhau làm 
cho câu có nghĩa. Tiêng Pāli dùng vibhatti - bién cách đê nói nghĩa các từ trong câu 
với nhau, khi dịch ra tiêng Việt thi cân có các tir kêt nói này, vI du: 


-jale maccha dịch là: những con cá trong nước. 


-setthino putto dich là: con trai của phú hộ. 


số ít (nếu là số nhiều thì thêm những... , các...) 


pathamā (không dich) 

dutiyā tới, đến, về suốt, hết, (không dich)... 
tatiya bàng, với, bởi, mā, do, vì, có... 
catutthi dói vói, dé, nhám ... 

paficami từ, hon, do bởi... 

chatthī của, lúc, khi... 

sattamt nơi, tại chỗ, lúc mà, tại bởi, trên... 
alapana này, hỡi, €... 


V. KARANTA - VÍ NGÚ 


Nguyên âm cuôi cùng của tü Pali gọi là karanta — vĩ ngữ hay còn gọi là 
“đuôi”, chăng han nhu purisa có đuôi là a, muni có đuôi là i, setthī có đuôi là T 
У.У... 


Tiéng Pali nói gon lại có 6 vĩ ngữ là a, à, i, t, и, ū tuy theo tính mà có tât 
cả như sau: 
* Pullinga — nam tính có 5 vĩ ngữ là: a, i, L u, H 
* Jtthiliñga — nữ tính có 5 vĩ ngữ là: a, i, 1, u, H 


* Napumsakalinga — trung tính có 3 vĩ ngữ lā: a, i, u. 


pa. 
du. 


ta. 


ca. 


pc. 


ch 


Sa. 
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CÁCH CHIA KARANTA - VÍ NGÚ Ó 3 TÍNH 


1. Nam tính vĩ ngữ A 


CHIA THEO MẪU СОА PURISA — NGƯỜI NAM NHƯ SAU: 


số ít số nhiều 
pa. puriso purisā 
du. purisam purise 
ta. purisena, purisehi purisebhi 
ca. purisassa, purisaya, purisattham purisanam 
рс. purisasma, purisamha, purisa purisehi, purisebhi 
ch. purisassa purisanam 
sa. purisasmim, purisamhi, purise purisesu 
al. purisa purisa 


CÁCH TẠO TỪ NAM TÍNH CÓ УЇ МСС A CUA PURISA NHƯ SAU: 


SỐ Ít 
puriso (vào si bién a với si thành o) 
purisam (vào m giữ m lại) 


purisena (vào nà bién a vói nà thành ena) 


purisassa (vào s bién sa thành ssa) 
purisaya (vào s biên a với s thành aya) 
purisattham (vào s biên thành ttham) 


purisasmā (vào sma giữ sma lại) 
purisamhā (vào sma bién sma thành mhā) 
purisā (vào sma bién a với sma thành à) 
purisassa (vào s bién s thành ssa) 
purisasmim (vào smim giữ smim lai) 
purisamhi (vào smim bién smim thành mhi) 


purise (vào smim biên smim vóia thành e) 


purisa (vào si bó si) 


Các tü có vi ngữ a chia giống purisa: 


ācariya thāy 


só nhiêu 
puris (vào yo bién a với yo thành 2) 
purise (vào yo bién a vói yo thành e) 


purisehi (vào hi giū hi lai, biến a thành e) 
purisebhi (vào hi biên hi thành bhi, biên a thành e) 


purisanam (vào nam giữ nam lại, làm 
dài a thành à) 


purisehi (vào hi рїї hi lại, bién a thành e) 
purisebhi (vào hi bien hi thành bhi, biên a thành e) 


purisanam (vào nam giữ nam lại, làm dài a thành à) 


purisesu (vào su giū su lai, biên a thành e) 


purisà (vào yo bién a vói yo thành 2) 


pāvaka lửa 


VĂN PHAM РАП 


10 


kumara 
khattiya 
gana 
cora 
chana 
Jana 
turaga 
thena 
duta 
dhaja 


2. Nam tính 


trẻ, bé 

vua 

nhóm, đoàn 

tên cướp 

trò dién, sân khấu 
dân chúng 

ngựa 

kẻ trộm 

SỨ giả 


cờ 


vi ngữ I 


phalika 
baka 
bhava 
manussa 
yakkha 
rukkha 
loka 
vanara 
sahaya 
hattha 


CHIA THEO MẪU СОА MUNI- ВАС ẤN SĨ NHƯ SAU: 


só ít 
pa. muni 
du. munim 
ta. munina 
ca. munissa, munino 
рс. munisma, munimha 
ch. munissa 
sa. munismim, munimhi, 
al. muni 


Các tü có vingü i chia giống muni: 


aggi 
ari 

ahi 
thapati 
nidhi 


3. Nam tính 


lửa 

quân địch 
con rắn 
thợ mộc 
kho báu 


vi ngữ I 


thach anh 
chim diéc 
cành giói, hüu 
loài nguói 

da xoa 

cáy cói 

thé gian 

con khi 

ban bé 

tay 


só nhiéu 


munayo, muni 


munayo, muni 


munihi, munibhi 


muninam 


munihi, munibhi 


muninam 


munisu 


munayo, muni 


pati 
mani 
vidhi 
vihi 


samadhi 


CHIA THEO MÀU CUA SETTHI — PHÚ HỘ NHƯ SAU: 


chü, chóng 
ngoc mani 
phuong pháp 
thóc 

dinh 


Namasadd a - Tu loai 


só ít số nhiều 
pa. setthī setthino, setthī 
du. setthim, setthinam setthino, setthī 
ta. setthinā setthīhi, setthibhi 
ca. setthissa, setthino setthinam 
рс. setthisma, setthimha setthihi, setthibhi 
ch. setthissa setthinam 
Sa. setthismim, setthimhi setthīsu 
al. setthi setthino, setthī 


Các từ có vingü T chia giống setthī: 


kari voi manti nguói biét nghi 
tapasī bác khó hanh medhāvī người có tri tuệ 
dandi người cám gậy likhī chim công 
bhāņī người khéo nói sukhī người hạnh phúc 
bhogi người có tài sản hatthī voi 

4. Nam tinh vĩ ngữ U 


CHIA THEO MẪU CUA GARU — THÁY GIÁO NHƯ SAU: 


só ít số nhiều 
pa. garu garavo, garu 
du. garum garavo, garü 
ta. garuna garühi, garübhi 
ca. garussa, garuno garünam 
рс. garusma, garumha garühi, garübhi 
ch. garussa, garuno garünam 
sa. garusmim, garumhi garüsu 
al. garu garave, garavo 


Cóc tü có vingữ w chia giống saru: 
ketu cờ bhikkhu tỳ khưu 


jantu sinh vật ripu quàn dich 
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pasu thú nuôi sattu 
bandhu phe, nhóm setu 
babbu con méo hetu 
5. Nam tính vi ngü Ü 


CHIA THEO MẪU СОА VINNŪ — ВАС TRÍ NHƯ SAU: 


só ít 
pa. viññu 
du. viññum 
ta. viññuna 
ca. viññussa, viññuno 
рс. viññusma, viññumha 
ch. viññussa, viññuno 
sa. viññusmim, viññumhi 
al. viññu 


~ 


Các tü có vingữ й chia giống vififiü: 


kẻ thù 
cây сап 


nguyên nhân 


số nhiều 

viññuno, viññù 
viññuno, viññù 
viāiūhi, viñňūbhi 
viññũnam 
vitinühi, viññüubhi 
viññũnam 
viññũsu 


viññuno, viññù 


abhibhü chúa té kataññu người tri ân 
pāragū người đến bờ vedagü bác thàm hiéu 
sayambhü tạo hoá vadaññü nguoi khoan dung 
sabbaññu Бас toàn trí mattaññü người tiết độ 

6. Nữ tính vĩ ngữ A 


CHIA THEO MẪU CỦA KAÑÑA — THIẾU NỮ NHƯ SAU: 


số ít 
pa. kañña 
du. kaññam 
ta. kaññaya 
ca. kaññaya 
рс. Каййауа 
ch. kaññaya 


số nhiều 

kaññäyo, Кайда 
kaññäyo, kañña 
kaññahi, kaññabhi 
kaññanam 
kaññahi, kaññabhi 


kaññanam 


sa. 


al. 


Các tü có vingữ à chia giống kañña: 


accharā 
ābhā 
ikkhaņikā 
ukkā 
ūkā 
elikã 
ojā 
kacchā 
gadā 
ghatikā 
cetanā 


churikā 
japā 


7. Nữ tính 


kaññäya, Кайђауат 


kaññe 


tiên nữ 

hảo quang 
bà phù thuỷ 
cây duóc 
con rận 

cọc hàng rào 
dưỡng chất 
nách 

dùi cui 

cục nêm 
tác y 

dao găm 


hoa dâm bụt 


vĩ ngữ I 


tara 


Namasadda - Tự loại 


kaññãsu 


kaññäyo, Кайда 


ngói sao 


thavika tüi, bao bi 


darika bé gái 


dhara dòng nước 
пага tia sáng 
pañña trí tuệ 
baha cánh tay 
bhāsā neón ngū 
mālā trāng hoa 
lākhā cánh kiến 
sala phuóc xá 
sila dá 

hanuka cái càm 


CHIA THEO MÀU СОА RATTI — BAN ĐÊM NHƯ SAU: 


só ít 

ratti 

rattim 

rattiyā 

rattiyā 

rattiyā, ratyā 

rattiyā 

rattiyà, rattiyam, ratyam 


ratti 


Сас tü có vingü i chia giống ratti: 


ani 


cuc nêm 


tanti 


số nhiều 
rattiyo, rat 
rattiyo, ratti 
rattīhi, rattibhi 
rattinam 
rattīhi, rattībhi 
rattinam 
rattisu 


rattiyo, rat 


501 chỉ 
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iddhi thàn thóng nandi Sự vui vẻ 
ukkhali nói com paühi gót chân 
ümi sóng yatthi cây gậy 
kati eo rati su hài lóng 
khanti nhàn nai laddhi tín ngưỡng 
gandi chuóng vati hàng rào 
chavi da dé satti cāy glāo 
jalli gó vun sandhi chó nói 

8. Nü tính vi ngữ I 


CHIA THEO MÀU CUA NARI — NGƯỜI NỮ NHƯ SAU: 


só ít số nhiều 
pa. nan nariyo, пап 
du. narim, nariyam nāriyo, nārī 
ta. nāriyā nārīhi, nārībhi 
ca. папуа narinam 
рс. папуа narihi, naribhi 
ch. папуа narmam 
sa. nariya, nariyam nārīsu 
al. nari nariyo, nari 


Các tù có vi ngt T chia giống nārī: 


kumārī bé gái pathavi dia, dát 
gharani bà chú nhà mātulānī dì, cô 
thi nữ vījanī cái quạt 
dhàni thành thi limbalī cây gạo 
9. Nữ tính vĩ ngữ U 


CHIA THEO MẪU CUA RAJJU — DÁY THỪNG NHƯ SAU: 
số ft số nhiều 


pa. rajju rajjuyo, rajjü 


Namasadd a - Tu loai 


du. rajjum rajjuyo, rajjü 
ta. rajjuya rajjūhi, rajjübhi 
ca. rajjuya rajjūnam 

pc rajjuyā rajjūhi, rajjūbhi 
ch. rajjuyā rajjūnam 

sa. rajjuyā, rajjuyam rajjūsu 

al. rajju rajjuyo, rajjü 


Các tù có vi ngt u chia giống rajju: 


uru cát yāgu cháo gao 
kāsu hó, hàm lāvu quå båu 
dhenu bò süa vijju tia chóp 
10. Nữ tính vi ngữ Ü 
CHIA THEO MẪU CUA VADHÜ — PHỤ NỮ NHƯ SAU: 

số ít số nhiều 
pa. vadhü vadhuyo, vadhü 
du. vadhum vadhuyo, vadhü 
ta. vadhuyā vadhūhi, vadhūbhi 
ca. vadhuya vadhünam 
рс. vadhuya vadhühi, vadhübhi 
ch. vadhuya vadhunam 
sa. vadhuya, vadhuyam vadhusu 
al. vadhü vadhuyo, vadhü 


Các tü có vingt и chia giống vadhū: 


camü đoàn quân virü 
jambü cáy móc sarabü 
bhü lóng mày, luc dia Sindhü 


11. Trung tính vĩ ngữ A 


CHIA THEO MẪU СПА KULA — DONG HQ NHƯ SAU: 


cây leo 
con tặc kè 


sông Sindhu 
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Các tü có vingữ a chia giống kula: 


anga 
ina 
udara 
ottha 
kattha 
kamala 
ghara 
cakka 
chatta 
jala 


tala 


12. Trung tính 


só ít 
kulam 
kulam 


kulena 


kulassa, kulaya, kulattham 


kulasma, kulamha, kula 


kulassa 


kulasmim, kulamhi, kule 


kula 


chi, phàn 
nợ nàn 
bung 
môi 

cây, củi 
hoa sen 
nhà cửa 
bánh xe 
lọng, dù, ô 
nước 


nên 


vi ngữ I 


số nhiều 
kulãm 

kulani 

kulehi, kulebhi 
kulanam 
kulehi, kulebhi 
kulanam 
kulesu 


kulàni 


dhana 
panna 
phala 
bala 
bhatta 
majja 
yanta 
rattha 
ratana 
vattha 


sakata 


tài san 

lá cây, sách vở 
quả, trái 

năng lực, sức 
cơm 

chất say 

máy móc 
bang, quốc độ 
ngọc bảo 

Vải vóc 


xe bò 


CHIA THEO MẪU CỦA AKKHI— CON NGƯƠI NHƯ SAU: 


pa. 
du. 
ta. 


са. 


рс. 


só ít 

akkhi 

akkhim 

akkhina 

akkhissa, akkhino 
akkhisma, akkhimha 


số nhiều 

akkhīni, akkhī 
akkhīni, akkhī 
akkhīhi, akkhībhi 
akkhīnam 
akkhīhi, akkhībhi 


Namasadd a - Tu loai 


ch. akkhissa, akkhino akkhīnam 
sa. akkhismim, akkhimhi akkhisu 
al. akkhi akkhini, akkhī 


Các từ có vi ngữ i. chia giống akkhi: 


acci ngon lua dadhi sữa chua 
atthi xuong, hat sappi bo lóng 
satthi báp vé vàri nuóc 


11. Trung tính vi ngữ U 


CHIA THEO MẪU CUA VATTHU — ĐÔ VAT NHƯ SAU: 


só ít số nhiều 
pa. vatthu vatthuni, vatthü 
du. vatthum vatthüni, vatthü 
ta. vatthuna vatthühi, vatthübhi 
ca. vatthussa, vatthuno vatthūnam 
рс. vatthusma, vatthumha vatthühi, vatthübhi 
ch. vatthussa, vatthuno vatthünam 
Sa. vatthusmim, vatthumhi vatthüsu 
al. vatthu vatthüni, vatthü 


Các tù có vi ngữ и chia giống vatthu: 


ambu nuóc dhanu cây cung 
assu nuóc mát madhu mật ong 
ayu tuổi tác massu râu 
cakkhu con mắt vapu thân 
jatu nhựa, mủ cây sajjhu bac 
BOCANOCABOCABOCÓ 
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KATIPAYASADDA 
LU PĀC BIĒT 


Các từ sau đây: atta, brahma, raja, bhagavantu, arahanta, bhavanta, satthu, 
pitu, matu, mana, kamma, go gọi lā katipayasadda là những từ có lôi biên cách riêng 
biệt, không giông nhau. 


1, ATTA - TA, MÌNH, BẢN THÂN nam tính, chia như sau: 


pa. 
du. 


ta. 


са. 


рс. 
ch. 


pa. 


al. 


só ít 
atta 
attanam 
attana 
attano 
attana 
attano 
attani 


atta. 


Luu y: atta thuóc vé nam tính và ó dang só ít mà thói, néu càn düng ó dang 
sô nhiêu thì dùng 2 từ đặt liên tiép nhau: айа айа. 


2, BRAHMA - PHAM THIÊN nam tính, chia như sau: 


pa. 
du. 


а. 


са. 


pc. 


só ít só nhiàu 

brahma brahmano 

brahmanam brahmano 

brahmunā brahmehi, brahmebhi 
brahmuno brahmanam 

brahmunā brahmehi, brahmebhi 


ch. 
sa. 


al. 


3, КАЈА - РОС VUA nam tính, chia như sau: 


pa. 
du. 
ta. 

ca. 
pc. 
ch. 
sa. 


al. 


brahmuno 
brahmani 


brahme 


só ít 

raja 

rajanam 
таййа 

rañño, rajino 
гайда 

rañño, rajino 
raññe, rajini 


гаја 


Katipayasadda - Từ đặc biệt 


brahmanam 
brahmesu 


brahmāno 


só nhiču 

rājāno 

rājāno 

rājūhi, rajubhi 
raññam, rājūnam 
rājūhi, rajubhi 
raññam, rājūnam 
rājūsu 


rājāno 


raja nêu vào duyên tự int biên thành rājinī — nir hoang, hoàng hậu thuộc vē 
nữ tính, chia giông nārī. 


Từ có phân cuối là raja chăng hạn MAHĀRĀJA - ĐẠI VUONG chia nhu sau: 


pa. 
du. 


ta. 


са. 


рс. 


ch. 


Sa. 


al. 


só ít 
maharaja 
maharajam 
maharajena 


maharajassa, maharajaya, 
maharajattham 

maharajasma, maharajamha, 
maharaja 

maharajassa 
maharajasmim, maharajamhi, 
maharaje 


maharaja 


Những từ chia giống maharaja: 


anurāja 


tiču vuong migarāja 


só nhiču 

mahārājāno 

mahārāje 

mahārājehi, mahārājebhi 
mahārājānam 
mahārājehi, mahārājebhi 
mahārājānam 


mahārājesu 


mahārājāno 


lộc vương (nai chúa) 
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uparaja 
devaraja 


supannaraja 


phó vương cakkavattirāja chuyên luân vương 
thiên vương nagaraja long vuong 
điều vương hamsaraja phụng hoàng vương 


4, BHAGAVANTU - DUC THÉ TÓN nam tính, chia như sau: 


pa. 
du. 
ta. 

ca. 
pc. 
ch. 
sa. 


al. 


só ít số nhiều 

bhagava bhagavanta, bhagavanto 
bhagavantam bhagavante, bhagavanto 
bhagavata bhagavantehi, bhagavantebhi 
bhagavanto bhagavatam, bhagavantanam 
bhagavata bhagavantehi, bhagavantebhi 
bhagavanto bhagavatam, bhagavantanam 
bhagavati, bhagavante bhagavantesu 

bhagava, bhagavā bhagavanta, bhagavanto 


Những từ dưới đây chia giống như bhagavantu 


ayasmantu 
paññavantu 
puññamantu 


dhanamantu 


người có tuôi gunavantu người có đức 

bậc hữu trí cakkhuvantu người có mắt 
người có phước bandhumantu người có đồng bọn 
người có tài sản satimantu người có niệm 


Trong cách chia trên, những từ bhagavanta, bhagavante và bhagavanto có 
cách dùng không giông nhau, cụ thê là: 


* Ó số nhiều bhagavantā và bhagavante dùng dé nói đến số lượng 2 vi. 


* Còn bhagavanto dùng đề nói đến số lượng từ 3 vị trở lên. 


Bhagavantu 


là danh từ nam tính, còn các từ khác nhu gunavantu chàng han 


là tính từ, dùng được cả 3 giống: 


- Nam tính chia giống bhagavantu 


- Nữ tính 


có dang gunavanti chia giông nari 


- Trung tính chia như sau: 


al. số ít: 


gunava, ра. du. al. số nhiều: guņavantāni 


Các bién cách con lai chia gióng nhu bhagavantu. 
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5, ARAHANTA - THÁNH ARAHÁN nam tính chia như sau: 


pa. 
du. 


ta. 


са. 


рс. 
ch. 


sa. 
al. 


só ít 
araha, araham 
arahantam 
arahanta 
arahato 
arahata 
arahato 
arahati, arahante 


araha, araha 


số nhiều 
arahantā, 


arahante, 


arahanto 


arahanto 


arahantehi, arahantebhi 


arahatam, 


arahantānam 


arahantehi, arahantebhi 


arahatam, 
arahantesu 


arahantā, 


Arahanta ở nữ tính có dạng arahantī chia giông nārī. 


arahantanam 


arahanto 


Từ araha sử dụng đôi với các bậc alahán nói chung, đôi với Đức Phật thì 


dùng từ araham. 


6, BHAVANTA - BẬC TÔN TRƯỞNG nam tính chia như sau: 


pa. 


du. 


ta. 
ca. 
pc. 
ch. 
sa. 


al. 


só ít 
bhavam 
bhavantam 
bhavata 
bhavato 
bhavata 


bhavato 


bhota 
bhoto 
bhota 
bhoto 
bhavante 

bho 


só nhiàu 
bhavanta, 
bhavante, 
bhavantehi, 
bhavatam, 
bhavantehi, 
bhavatam, 
bhavantesu 


bhavanta, 
bhonta, 


Bhavanta ở nữ tính có dang bhavantī chia giống nari. 


7, SATTHU - ĐẠO SU nam tính, chia như sau: 


pa. 
du. 


só ít 
sattha 


sattharam 


số nhiều 
sattharo 


sattharo 


bhavanto 
bhavanto 
bhavantebhi 
bhavantanam 
bhavantebhi 


bhavantanam 


bhavanto 
bhonto 
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ta. 

ca. 
pc. 
ch. 
sa. 


al. 


satthara 
satthu 
satthara 
satthu 
satthari 
sattha 


satthuna 


satthuno 


satthuno 


sattharehi ^ sattharebhi 
sattharanam 
sattharehi ^ sattharebhi 
sattharanam 

sattharesu 


sattharo 


Những từ dưới đây chia giống như satthu: 


kattu 
khattu 
fiatu 
datu 
nattu 


nguoi hành dóng 


người đào bới 
người hiệu biét 
người cho 


cháu 


netu người dẫn lỗi 
bhattu 


vattu 


người nuôi, chóng 
người phát biêu 
sotu người nghe 


hantu người giết (sát nhân). 


8, PITU - CHA nam tính, chia như sau: 


pa. 
du. 


ta. 


ca. 


pc. 


ch. 
sa. 


al. 


só ít 
pita 
pitaram 


pitara pituna 


sô nhiều 


pitu 
pitara 
pitu 
pitari 


pita 


pituno 


pituno 


Những từ dưới đây chia giống nhu pitu: 


bhatu 


anh trai, em trai 


pitaro 
pitaro 
pitarehi pitarebhi 
pitühi pitübhi 
pitaranam  pifinam 
pitarehi pitarebhi 
pitühi pitübhi 
pitaranam  pifinam 
pitaresu pitüsu 
pitaro 

jāmātu con ré 


Trên thực tế, đối với ālapana thường dùng tāta thay thế, được chia như sau: 
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số ít: tata 


số nhiều: tãtã 


tata và tata được dùng dé gọi cả “cha” lân “соп trai" . 


9, MATU - MẸ nữ tính, chia như sau: 


số ít 
pa. mata 
du. mataram 
ta. matara maluya 
ca. matu matuya 
pc. matara 
ch. matu matuya 
sa. matari 
al. mata 


Từ chia gióng nhu matu: 


Katipayasadda - Từ đặc biệt 


số nhiều 
mataro 
mataro 
mātarāhi 
mātūhi 
mātarānam 
mātarāhi 
mātūhi 
mātarānam 
mātarāsu 


mātaro 


dhītu 


mātarābhi 
mātūbhi 
mātūnam 
mātarābhi 
mātūbhi 
mātūnam 


mātūsu 


con gái 


Trên thực tê, đôi với ālapana thường dùng amma thay thê, được chia như sau: 
số ft: amma số nhiều: amma 


amma và amma được dùng dé gọi cả “mẹ” làn “con gái" 


10, MANA - Y nam tính, chia như sau: 


số ít số nhiều 
pa. mano mana 
du. manam mano mane 
ta. manasa manehi manebhi 
ca. manaso mananam 
pc. manasā manehi manebhi 
ch. manaso manānam 
sa. manasi manesu 
al. mana manā. 


MANOGAŅASADDA - NHÓM TỪ MANA lā nhóm gồm 12 từ, cách chia gióng 
như mana ở trên, đó là các từ: 
mana y teja sự nóng, quyền uy 
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aya 
ura 
ceta 
tapa 


tama 


kim loai 
nguc 


tâm 


sự nóng, sự khô hạnh 


sự tôi tám 


paya 
yasa 
vaca 
vaya 


sira 


sữa 

danh vọng, địa vi 
lời nói 

tuôi tác, lứa tuôi 


cái đâu. 


Nhóm từ manogana khi vào samāsa - hợp từ tức là có từ khác nói tiếp dáng 
sau thì biên ø thành ø ví dụ như: 


manogano 


ayomayam 


nhóm tü mana 


đồ kim khí 


MANA - Ý còn chia ở dạng trung tính, chia như sau: 


pa. 
du. 


ta. 

ca. 
pc. 
ch. 
sa. 


al. 


ít 


O» 


S 
manam 
manam 
manasā 
manaso 
manasā 
manaso 
manasi 


mana 


mano 


số nhiều 
manani 
manani 
manehi 
mananam 
manehi 
mananam 
manesu 


manani 


11, KAMMA - NGHIEP trung tính, chia như sau: 


pa. 
du. 
ta. 

ca. 
pc. 
ch. 
sa. 


al. 
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só ít 

kammam 
kammam 
kammuna 
kammuno 
kammuna 
kammuno 
kammani 


kamma 


số nhiều 
kammani 
kammani 


kammehi 


kammanam 


kammehi 


kammanam 


kammesu 


kammani 


teJodhatu hóa dai 


siroruho tóc (phân mọc trên đâu) 


manebhi 


manebhi 


kammebhi 


kammebhi 


Katipayasadda - Từ đặc biệt 


12, GO - CON BO nói chung, không phân biệt giới tính gi chia như sau: 


số ít số nhiều 
pa. go gavo 
du. gavam gavum gavo 
ta. gavena gohi gobhi 
gavehi gavebhi 
ca. gavassa gunnam gavanam 
рс. gāvāsmā рауатһа gohi gobhi 
gava gavehi gavebhi 
ch. gavassa gunnam gavanam 
sa. gāvasmim gãvamhi gosu gavesu 
gave 
al. gava gavo. 


Go ở nam tính có dạng gono chia giông puriso, ở nữ tính có dạng gāvī chia 
gióng nārī. 


TỪ ÍT DÙNG VÀ DÜNG Ó MỘT VÀI BIẾN CÁCH MÀ THÔI 


Đó là các từ: 
puma dàn ông maghava (tên vua trò) 
sa con chó yuva thanh niên 
addha thời gió sakha bạn bè. 


* puma: nam tính, chỉ dùng ở cách thứ nhât, sô ít: puma. 


* sa: không chỉ định nam tính hay nữ tính, dùng ở cách thứ nhất, số ít. 


- s nêu là nam tính thi có dạng sunakha chia gióng purisa, 


- sā nêu là nữ tính thi có dạng sunakhī chia gióng nārī. 


* addhā: nam tính, chỉ dùng ở một vài cách nhu sau: 


pa. addha 

du. addhanam 
ta. addhuna 
ca. addhuno 
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ch. addhuno 


sa. addhane. 
* maghava: nam tính, chi düng ó cách thú nhát: maghava. 


* yuva: nam tính phân nhiêu dùng ở cách thứ nhât, só ít: yuva; nêu là nữ 
tính thì có dạng yuvatī chia giông nārī. 


* sakha: là lưỡng tính. 
- nếu là nam tính phần nhiều dùng ở cách thứ nhất, số ít: sakha, 


- nếu là nữ tính thì có dạng sakhī chia giống nārī. 


WCA WAW WA 
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SANKHAYA 
SỐ TU 


Trong tiếng Pāli, loại từ dùng dé đếm danh từ gọi là sañkhaya - số từ. 
Sankhayā chia làm hai loại: 
* pakatisahkhayä - số đếm, 


* pūraņasankhayā - số thứ tự. 


A. PAKATISANKHAYĀ - SỐ ĐẾM 


Pakatisankhāya - só đếm dùng dé đếm danh từ thông thường, chăng hạn 
một, hai, ba,.... để biết rằng có số lượng là bao nhiêu, ví dụ: 


- eko puggalo một người 


- cattaro puggala bón người. 


CÁC SỐ ĐỀM TRONG TIÉNG РАЦ 


eka | dvi 2 
ti 3 catu 4 
pañca 5 cha 6 
satta 7 attha 8 
nava 9 dasa 10 
ekadasa, ekarasa 11 dvadasa, barasa 12 
terasa 13 catudasa, cuddasa 14 
pañcadasa, pannarasa 15 solasa 16 
sattarasa 17 attharasa 18 
ekünavisati, ūnavīsa 19 visati, visa 20 
ekavisati 21 dvavisati, bavisati 22 
tevisati 23 catuvisati 24 
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paficavisati 

sattavisati 

ekünattimsa, ünattimsa 
ekatimsa 

tettimsa 

paficattimsa 

sattattimsa 

ekūnacattāļīsa, ūnacattāļīsa 
ekācattāļīsa 

tecattāļīsa 

paficacattalisa 
sattacattāļīsa 
ekünapaññasa, ünapafifiasa 
satthī 

asīti 

satam 

dasasahassam 


dasasatasahassam 


25 

27 

29 

31 

33 

35 

37 

39 

41 

43 

45 

47 

49 

60 

80 

100 
10.000 
1.000.000 


* Phân chia số đếm theo từ loai: 


chabbisati 26 
atthavīsati 28 
timsa, timsati 30 
dvattimsa, battimsa 32 
catuttimsa 34 
chattimsa 36 
atthatimsa 38 
cattāļīsa, tāļīsa 40) 
dvecattāļīsa 42 
catucattāļīsa 44 
chacattāļīsa 46 
atthacattāļīsa 48 
paññasa, paņņāsa 50 
sattati 70) 
navuti 90 
sahassam 1.000 
satasahassam 100.000 
koti 10.000.000 


- Từ eka — 1 đến catu — 4 là sabbanama - đại từ 


- Tü pañca — 5 đến atthanavuti — 98 là gunanama - tính từ 


- Từ ekünasatam — 99 trở lên là namanama - danh từ. 


* Phân chia số đếm theo lihga - tính: 


- Từ eka — 1 đến attharasa — 18 chia được cả 3 tính (nam, nữ và trung) 


- Từ ekünavisati — 19 đến atthanavuti — 98 là nữ tính 


- Từ ekünasatam — 99 trở lén là trung tính 
- Riêng Koti — 10.000.000 là nữ tính. 


* Phân chia số đếm theo vacana - số: 


- ека sô đêm thuộc về sô ít. 


- eka đại từ chia được cả hai só: sô ít và sô nhiêu 


Ѕайкһауа - Số từ 


- Từ dvi — 2 đến attharasa — 18 thuộc về số nhiều, chia được cả 3 tính. 


- Từ ekünavisati — 19 đến atthanavuti — 98 thuộc về số ít và chỉ là nữ tính 
thôi, nêu đi với từ sô nhiêu, khác tính cũng không biên đôi theo. 


- Từ ekünasatam — 99 trở lên chia được cả hai sô. 


L CHIA BIẾN CÁCH SỐ ĐẾM: 


1, EKA - MỘT 
nam tính nữ tính trung tính 
pa. eko eka ekam 
du. ekam ekam ekam 
ta. ekena ekaya ekena 
ca. ekassa ekaya ekassa 
рс. ekasma ekaya ekasma 
ekamha ekamha 
ch. ekassa ekaya ekassa 
sa. ekasmim ekaya ekasmim 
ekamhi ekamhi 


2, DVI - HAI, UBHO - HAI, ĐÔI cá 3 tính déu chia như sau: 


só nhiàu số nhiều 

pa. dve ubho 

du. dve ubho 

ta. dvihi ubhohi 

ca. dvinnam ubhinnam 

рс. dvihi ubhohi 

ch. dvinnam ubhinnam 

sa. dvisu ubhosu 

3, TI - BA 

nam tính nü tính trung tính 
só nhiéu só nhiéu só nhiéu 

pa. tayo tissa tini 

du. tayo tissa tini 
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ta. 


са. 


pc. 
ch. 


sa. 


4, CATU - BÓN 


pa. 
du. 
ta. 

ca. 
pc. 
ch. 


sa. 


5, PAÑCA - NĂM số nhiêu, cả 3 tính đều chia như sau: 


pa. 
du. 
ta. 

ca. 
pa. 
ch. 


Sa. 


Từ cha — 6 đến atthārasa — 18 chia gióng nhu pañca. 


6, EKÜNAVISA — MƯỜI CHÍN nữ tính, só ít chia như sau: 


pa. 
du. 
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tihi 
tinnam 
tinnannam 
tihi 
tinnam 
tinnannam 


tisu 


nam tính 
só nhiéu 


cattaro caturo 


cattaro caturo 


catühi 
catunnam 
catühi 
catunnam 


catusu 


pafica 
pafica 


pañcahi 


pañcannam 


pañcahi 


pañcannam 


pañcasu 


ekünavisam 


ekünavisam 


tihi 


tissannam 


tihi 


tissannam 


tisu 


nữ tính 

só nhiéu 
catasso 
catasso 
catühi 
catassannam 
catühi 
catassannam 


catüsu 


tihi 
tinnam 
tinnannam 
tihi 
tinnam 
tinnannam 


tisu 


trung tính 
só nhiéu 
сайап 
сайап 
catühi 
catunnam 
catühi 
catunnam 


catusu 


Sankhayà - Số từ 


ta. ekūnavīsāya 
ca. ekūnavīsāya 
pc. ekūnavīsāya 
ch. ekūnavīsāya 
sa. ekūnavīsāya 


- Tü visa — 20 dēn paññasa — 50 chia nhu só này 


- Từ ekünavisati — 19 đến atthattimsati — 38 và từ ekünasattati — 69 đến 
atthanavuti — 98 chia nhu vĩ ngữ i cua nữ tính (ratti). 


- Từ ekünasatthi — 59 đến atthasatthi — 68 chia như vĩ ngü cua nü tính (nari). 
- Từ ekünasatam — 99 trở lên chia gióng như kulam, trung tính 


- Riêng koti chia như ratti. 


IL CÁCH NÓI SỐ ĐẾM PALI 


1. Só đếm tron: 


Trong tiếng Pali, số đếm trơn (chỉ là con số, không nói lên số lượng người 
hoặc vật được đêm) có dạng khá phức tạp, cân được nôi lại từng phân với nhau. Cụ 
thê là: 


* Giữa số đêm là tính từ (hoặc dai từ) và danh từ thì dùng từ uttara — hơn, 
trội đề nôi với nhau. 

* Giữa số đếm là danh từ và danh từ thì sử dyng adhika — vượt dé nói. 

Các từ này cũng như các từ số đếm cần được chia ngữ cách cho phù hợp, ví dụ: 


22.345 = paficacattalisaya uttarani tihi satehi adhikani dvīhi sahassehi 
adhikāni dve dasasahassāni. 


Công thức câu tao nhu sau: 


45 
+ uttarani 

300 
+ adhikani 

2.000 
+ adhikani 

20.000 
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Các số đếm đứng trước adhika và uttara luôn chia dưới dang tatiyā vibhatti 
— cách thứ ba, vi du: 


120 :  wvisatiya uttaram satam 
3.524  :  catüvisatiya uttarāni paficahi satehi adhikāni timi sahassāni 
301 :  ekena uttarāni tini satāni 
4.111 :  ekadasahi uttarāni satena adhikāni cattàri sahassāni 
5.398  :  atthanavutiya uttarāni tihi satehi adhikāni paüca sahassāni 
6.299 :  ekünasatena adhikāni dvihi satehi adhikāni cha sahassani 
35.300 : tihi satehi adhikāni pañcahi sahassehi adhikāni tini dasasahassāni 
11.111 :  ekadasahi uttaram satena adhikam sahassena adhikam dasasahassam 
25.000 : pañcahi sahassatehi adhikāni dve dasasahassāni 


2. Rüt gon só dém Pali: 
Só dém trong tiéng Pali duoc nói theo cách trén, tuy nhién trén thuc té khi 
dùng các sô đêm Pali thì sử dung sandhi dé rút gọn từ lai theo các quy tác sau: 
a, Nếu từ di trước uttara có vi ngữ là ihoāc T thi đổi thành ay, vi dụ: 
ti — uttara thành tayuttara 


satthī — uttara thānh satthayuttara. 


b, Nếu từ di trước uttara có vĩ ngữ là a xoá bỏ, ví du: 

pafica —uttara thành pañcuttara 
timsa — uttara thành timsuttara. 

c, Đối với adhika khi nói với só từ thì phải bién a dàng trước từ thành ā, ví du: 

catusata — adhika — sahasa thành catusatadhikasahassa. 

d, Các bién cách khác đều được xoá bỏ (giữ lai gốc từ) khi đưa vào kết 
nôi, chỉ trừ từ cuôi cùng thì giữ nguyên lại, nêu là sô 1 thì có dạng eka, các sô khác 
thì giữ nguyên ở dạng sô nhiêu, ví dụ: 

39.542 


nối là: dvecattāļīsāya uttarāni pañcahi satehi adhikãni navahi sahassehi 
adhikāni tini dasasahassani. 


rút gon: dvecattalisuttarapañcasatadhikanavasahassadhikatidasasahassani. 
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3. Só dém cụ thé: 


Trên thực tê, người ta dùng sô đêm đê đêm người, thú, đô vật, sự kiện v.v... 
chăng hạn: 


eko puriso mót nguoi nam, 
tisso accharayo ba tiên nữ 
pañca kulani năm dòng họ 
samvacharanam satam một trăm năm. 


Ta có quy tắc nôi các sô đêm cụ thê như sau: 


* Nếu là hàng đơn vị và hàng chục thi từ được đếm ở dang cách thir ba, ví du: 
223 người, nỗi là: tevīsatiyā janehi dve janānam satāni. 
* Từ hàng trăm, hàng ngàn trở đi thi danh từ được đếm sẽ ở dạng cách thứ 
ba, số nhiêu, ví dụ: 
24.660 năm, nói là: 


satthiyā samvaccharehi uttarāni chahi samvaccharanam satehi adhikāni 
catūhi samvaccharānam sahassehi adhikāni dve samvaccharānam dasasahassāni. 


Rút gon: 
satthiyuttarachasatadhikacatusahassadhikadvesamvaccharadasasahassani. 


Như vậy khi rút gọn thì chỉ giữ lại danh từ được đếm 1 chữ thôi. 


B. PŪRAŅASANKHAYĀ - SỐ THÚ TU 


Pūraņasankhayā - số thứ ty trong tiếng Pali dùng dé đếm thứ bậc, dùng 
dưới dang tính từ số ít. Dé cầu tạo số thứ tự người ta sử dụng các duyên tw - paccaya 
của püranataddhita, đó là: tiya, tha, tha, ma và ī nối với các pakatisahkhayä - số 
đếm. 


a, tiya dùng kết hợp với dvi và tỉ 
- khi kết hợp với dvi sẽ có dạng dutiya. 
- khi kết hợp với ti sẽ có dạng tatiya. 
b, tha dùng két hợp với catu mà thói, sẽ có dang catuttha. 
c, tha düng két hợp với cha mà thôi, sé có dang chatthī. 
d, ma dùng kết hợp với eka, pañca, satta, attha, nava, dasa trở lên 


- khi kết hợp với eka sẽ có dạng pathama. 
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- khi kêt hợp với pañca sé có dạng paricama v.v... 


e, 7 dùng kết hợp với ekadasa trở lên đến attharasa, dưới dạng nữ tính thôi. 


Do số thứ tự được dùng như tính từ nên chia cả 3 tính: 


- nam tính chia như puriso 


- nữ tính chia như kanña hoặc пат 


- trung tính chia như Kula. 


Khi đi với danh từ, số thứ tự sẽ có cùng tính, biến cách như danh từ, nhưng 
chỉ dùng ở sô ít mà thôi, ví dụ: 


navamam kulam 


cattuthiya nariya 


chatthassa corassa 


nam tính 
pathamo 
dutiyo 
tatiyo 
catuttho 
paficamo 
chattho 
sattamo 
atthamo 
navamo 
dasamo 
ekadasamo 
dvadasamo 
bārasamo 
terasamo 
catuddasamo 


paņņarasamo 


dòng họ thứ chín 


với nữ nhân thứ mười bôn 


của tên cướp thứ sáu v.v... 


GỌI TÊN SỐ THỨ TỰ TRÊN 3 TÍNH 


nữ tính 
pathama 
dutiyà 
tatiyā 
catutthā 
paficami, 
chatthī, 
sattamī, 
atthamī, 
navamī, 
dasamī, 
ekādasī, 
dvādasī, 
bārasī 
terasī 
catuddasī, 


pannarasī, 


-im 


trung tính 
pathamam 
dutiyam 
tatiyam 
catuttham 
pañcamam 
chattham 
sattamam 
atthamam 
navamam 
dasamam 
ekadasamam 
dvadasamam 
barasamam 
terasamam 
catuddasamam 


pannarasamam 


nghia 

thú nhát 

thú nhi 

thứ ba 

thứ tư 

thứ năm 

thứ sáu 

thứ bảy 

thứ tám 

thứ chín 

thứ mười 

thứ mười một 
thứ mười hai 
thứ mười hai 
thứ mười ba 
thứ mười bốn 


thứ mười làm 


Ѕайкһауа - Số từ 


solasamo soļasī soļasamam thứ mười sáu 
sattarasamo sattarasī sattarasamam thú mudi bày 
attharasamo attharasī attharasamam thứ mười tām 
ekünavisatimo ekūnavīsatimā ekünavisatimam thứ mười chín 
visatimo vīsatimā visatimam thứ hai mươi. 


Số thứ tự trong tiếng Pali thuộc về guņanāma - tính từ, chia được cà 3 linga - 
tính và đêu là ekavacana - $0 it. 


CÁCH DÙNG ADDHA - RUÓI 


Trong tiếng Pali, số từ có số lượng cuối cùng bằng một nửa của số tròn đủ 
(50, 500, 5.000, 50.000 v.v...) đê làm cho tròn sô thì sử dụng từ addha - rưỡi. 
Cách làm tròn như sau: 


1, Thêm số lượng một nửa của số tròn đủ, chăng hạn: 150 thành 200, 250 
thành 300, 23.500 thành 24.000 v.v... 


2, Từ addha chia ở cách thứ ba. 


3, Nôi addha với sô từ, nêu là sô thứ tự thì thành sô ít, đi với sô đêm 
thành sô nhiêu. 


- addha + dutiya hoặc dvi thành diyaddha 
- addha + tatiya hoặc ti thành addhateyya 
- addha + catuttha hoặc catu thành addhuddha 


Néu só lượng từ pañca trở lên thì dem addha nối đẳng trước số từ, ví đụ: 
addhapañcama, addhachatthama, addhaterasama v.v... 


* Một vài ví dụ với pūraņasankhayā: 
150 addhena dutiyam satam — diyaddhasatam 
2.500 addhena tatiyam sahassam — addhateyyasahassam 
35.000 addhena catuttham dasasahassam — addhuddhadasasahassam 
45.000.000 addhena pañcama koti — addhapaficamakoti 

21.500 addhena bavisatimam sahassam — addhabavisatimasahassam. 

Nếu dùng đếm số lượng danh từ thì thêm danh từ đăng trước số biéu thị hàng 
trăm, hàng ngàn,... ví du: 


150 con chim addhena dutiyam sakunasatam - diyaddhasakunasatam 
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155.000.000 cây mận addhena solasi jambükoti - addhasolasijambükoti 
* Một vài ví du với pakatisankhayà: 
150 addhena dutiyani satàni — diyaddhani satani 
87.500 addhena atthāsasīti sahassani — addhaatthasiti sahassani 
950.000.000 addhena dasa kotiyo — addhadasa kotiyo. 


Néu düng dém só luong danh tir thi thém danh tir dáng truóc só biéu thi hàng 
trăm, hàng ngàn,... ví du: 


250 con qua addhena tini kakasatani — addhateyyatini kakasatani 
33.500 con voi addhena catuttimsam hatthisahassàni — 
addhacatuttimsam hatthisahasāni 
35.000.000 con rán addhena catasso ahikotiyo — addhuddhaahikotiyo. 
EOCAEOCAEOCAEOCÓA 
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SABBANAMA 
PAI TU 


Sabbanāma - dai từ là loại từ dùng dé thay thé nāmanāma - danh từ đã được 
nói đên trước đó, nhăm tránh sự lặp đi lặp lại, nghe không êm tai, ví dụ: 


Samanero nisidati, samanero titthati. 
Sa-di ngôi, sa-di đứng. 
Câu này dùng từ samanero bi lặp lai, nghe không hay, cho nên sử dung dai 
từ dé viét lại nhu sau: 
Samanero nisidati, so titthati. 
Sa-di ngôi, vi ây đứng. 
Đại từ chia làm hai loại là: 
* Purisasabbanāma - đại từ nhân xưng 


* Visesanasabbanama - đại từ chỉ định. 


A. PURISASABBANĀMA - ĐẠI TỪ NHÂN XUNG 
Tiếng Pali có 3 dai từ nhân xưng là: ta, tumha, amha dùng cho 3 ngôi: 


* Chữ ta dùng thay thế danh từ ở ngồi tht ba - pathamapurisa. Sử 
dụng được cả 3 tính; dịch là: nó, hắn, vị ấy, cô ta, anh ấy, cái đó, chúng nó, họ, các 
vật đó, v.v... 


* Chữ tumha dùng thay thé danh từ ở ngôi thứ hai - majjhimapurisa. 
Chi sử dụng ở nam tính và nữ tính mà thói; dich là: anh, chi, ông, bà, mày, các anh, 
các chị, các ông, các bà, chúng mày, v.v... 


* Chữ amha dùng thay thé danh từ ở ngôi thứ nhất - uttamapurisa. Chỉ 
sử dụng ở nam tính và nữ tính mà thôi; dịch là: tôi, ta, tao, chúng tôi, chúng ta, bọn 
tao, v.v... 
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PHÉP BIẾN CÁCH CÚA ĐẠI TỪ NHÂN XUNG 


Các đại từ nhân xưng trong tiếng Pali đếu phải chia vibhatti trước khi đem ra 
sử dụng, và chia được cả 2 sô (ít và nhiêu), chia ở 7 cách (cách thứ 8 không dùng). 
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1. Pathamapurisa - ngôi thứ ba: TA 


a, Nam tính: 

số ít số nhiều 

pa. SO te 

du. tam nam te ne 

ta. tena tehi 

ca. tassa assa tesam tesanam 

nesam пеѕапат 
pc. tasmā аѕта ќатһа tehi 
ch. tassa assa tesam tesanam 
nesam пеѕапат 
sa. tasmim asmim tamhi tesu 
b, Nū tinh: 

só ft só nhiču 

pa. sa ta 

du. tam nam ta 

ta. taya tahi 

ca. tassa assa tāsam  tāsānam 
tissa tissaya 

pc. taya tahi 

ch. tassa assa tāsam  tāsānam 
tissa tissaya 

sa. tayam tassam tasu 
assam tissam 


c, Trung tính: 


SỐ ít 


sô nhiều 


Sabbanama - Bai từ 


pa. tam tani 

du. tam nam tani 

ta. tena tehi 

ca. tassa assa tesam tesanam 
nesam nesanam 

pc. tasmā | asma ќатһа tehi 

ch. tassa assa tesam tesanam 
nesam nesanam 

Sa. tasmim asmim tamhi tesu 


2. Majjhimapurisa — ngôi thứ hai: TUMHA 


số ít số nhiều 
pa. tvam tuvam tumhe VO 
du. tam tvam tuvam tumhe vo 
ta. tayā tvayā te tumhehi vo 
ca. tuyham tumham tava te tumhakam vo 
pc. taya tumhehi 
ch. tuyham tumham tava te tumhakam vo 
sa. tayi tvayi tumhesu 


3. Uttamapurisa — ngôi thú nhát: AMHA 


só ít số nhiều 
pa. aham mayam no 
ủu. mam mamam amhe no 
ta. maya me amhehi no 
ca. mayham amham mama amhakam no 
mamam me asmakam 
pc. maya amhehi 
ch. mayham amham mama amhakam no 
mamam me asmakam 
sa. mayi amhesu 
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B. VISESANASABBANAMA - DAI TỪ CHỈ DINH 


được cả 3 tính và hai sô. Ta có các biên cách như sau: 
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Đại từ chỉ định trong tiếng Pali chia ra làm hai loại: 


* Aniyamavisesanasabbanāma - đại từ bát định. 


* Niyamavisesanasabbanama - dai từ xác định. 


1. Aniyamavisesanasabbanäma - dai từ bát định: có cà thảy 13 từ: 


ya nào 


aññatara người nào đó 


para khác 


katara — người nào 


eka một người, một nhóm 


ubhaya cå hai 


kim al, cái gi. 


annatama 


khác 

người nào đó 

khác nữa 

người nào 

vài người, vài nhóm 


tat cà 


Các đại từ bát định này đều có bién cách (chia vibhatti) giống nhu ya, dùng 


a, YA nam tính: 


só ft 
pa. yo 
du. yam 
ta. yena 
ca. yassa 
pc. yasma 
ch. yassa 
sa. yasmim 
b, YA nü tính: 
só ít 
pa. ya 
du. yam 
ta. yaya 


yesam 
yamha 
yesam 


yamhi 


ye 

yehi 
yesanam 
yehi 
yesanam 


yesu 


só nhiàu 
ya 

ya 

yahi 
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ca. yassa yasam уаѕапат 
pc. yaya yahi 
ch. yassa yāsam уаѕапат 
sa. yassam yasu 


c, YA trung tính: 


só ít số nhiều 
pa. yam yani 
du. yam yani 
ta. yena yehi 
ca. yassa yesam yesanam 
рс. yasma yamha yehi 
ch. yassa yesam yesanam 
sa. yasmim yamhi yesu 


Đặc biệt chữ kim - ai, cái gì nếu chia ở trung tính, số ít, cách thứ nhất và thứ 
hai có dạng kim. Ngoài ra sẽ chuyên thành Ka và chia cả 3 tính gióng nhu ya. 
Chú thích: 
1, Eka néu là só tir dùng dé đếm danh từ, còn nếu là dai tir thi dùng dé 


thay thé cho một người, một nhóm người; dùng duoc cả sô ít và sô nhiêu. 


2, Kim trong tiếng Pali có nhiều cách dùng khác nhau và tùy theo sử dụng 
mà cách dịch cũng khác nhau: 
a, Kim dùng làm visesasabbananama - đại từ chỉ dinh dịch là gi, nào? 
Ví dụ: Ko puggalo 
Người nào? 
b, Kim dùng làm nāmanāma - danh từ dich là ai, cái gi? 
Ví du: Tattha ko thito 
Ai đứng đây? 
c, Kim dùng làm nipata - phán tir dich là sao? tại sao? vì cớ gi?...(dai 
từ nghi vân). 
Ví dụ: - Kim panetam āvuso patirūpam? 
Này hiện hữu, điêu dó là nên chăng? 
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- Kim Palita pamajjasi? 
Này Palita, ngươi dë duôi vì cớ gì? 
3, Kim nêu có chữ ci dính theo sau sẽ được dich nhu sau: 
a, Nếu là số ít: vài người, vài vật, it ỏi,.., ví du: 
koci acariyo vài vi thay giáo. 
b, Nếu là số nhiều: vài nhóm người, vài loại đô vát,..., ví du: 
keci ācariyā vải nhóm thây giáo. 
4, Kim nêu có chữ ya dẫn trước và chữ ci dính theo sau sẽ được dịch như sau: 


a, Nếu là số ít: một người nào đó, một vật nào đó, ..., ví dụ: 


yo koci puggalo mót nguói nam nào dó 
уа Касі itthī một phụ nữ nào đó 
yam kiūci vatthu một vật nào đó 


b, Nếu là số nhiều: một đoàn người nào đó, một nhóm vật nào đó, ..., ví dụ: 


ye keci jana một nhóm người nào đó 
ya kāci itthīyo một đoàn phụ nữ nào đó 
yani kānici vatthū một nhóm vật nào đó 


KIM nếu có chữ CI dính theo sau, có biến cách như sau: 


a, Nam tính: 
số ít số nhiều 

pa. koci keci 
du. kañci keci 
ta. kenaci kehici 
ca. kassaci kesafici kesanañci 
рс. kasmāci kamhaci kehici 
ch. kassaci kesafici kesanañci 
sa. kasmiñci kamhici kesuci 

b, Nữ tính: 
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só ít số nhiều 

pa. kaci kaci 

du. kañci kaci 

ta. kayaci kahici 

ca. kassaci kasafici kasanañci 
рс. kayaci kahici 

ch. kassaci kasañci kasanañci 
sa. kassañci kasuci 


c, Trung tính: 


só ít số nhiều 
pa. kiñci kanici 
du. kiñci kanici 
ta. kenaci kehici 
ca. kassaci kesafici kesanañci 
рс. kasmaci kamhaci kehici 
ch. kassaci kesafici kesanañci 
sa. kasmim kamhi kesuci 


2. Niyamavisesanasabbanama - đại từ xác dinh: 
Trong tiếng Pali, đại từ xác định có 4 từ lā: ta - dy, eta - do, ima - ndy, 
amu — kia. Bôn đại từ này có cách dùng như sau: 
- ta đi với từ chỉ vi trí cách ra một tí, 
- eta đi với từ chỉ vi trí gần vào một tí nhưng không gån nhất, 
- ima đi với từ chỉ vị trí gần nhất, 


- amu di với từ chi vi trí xa nhât. 
Dưới đây là biên cách của các đại từ xác định này: 


a, TA — ấy: thuộc về nam tính và nữ tính thì chia giỗng như TA đại từ 
nhân xưng, riêng trung tính chia như sau: 
số ít số nhiều 


pa. tam tani 
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du. tam 
ta. tena 
ca. tassa 
pc. tasma 
ch. tassa 
sa. tasmim 
b, ETA — đó: 
* Nam tính: 
só ít 
pa. eso 
du. etam 
ta. etena 
ca. etassa 
pc. etasma 
ch. etassa 
sa. etasmim 
* Nü tính: 
só ít 
pa. esa 
du. etam 
ta. etaya 
ca. etassa 
etissaya 
pc. etaya 
ch. etassā 
etissāya 
sa. etassam 


* Trung tính: 
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nam 


assa 


asma tamha 


assa 


asmim tamhi 


enam 


etamha 


etamhi 


enam 


etissā 


etissā 


etissam 


tāni 
tehi 


tesam tesanam 
nesam пеѕапат 


tehi 


tesam tesanam 
nesam пеѕапат 


tesu 


só nhiču 

ete 

ete 

etehi 

etesam еїеѕапат 
etehi 

etesam еїеѕапат 


etesu 


số nhiều 
eta 

eta 
etahi 


etāsam еїаѕапат 


etahi 


etāsam еїаѕапат 


etasu 


pa. 
du. 
ta. 

ca. 
pc. 
ch. 


sa. 


só ít 
etam 
etam enam 
etena 
etassa 
etasmā etamhā 
etassa 


etasmim etamhi 


c, IMA — này: 


* Nam tính: 
só ít 
pa. ayam 
du. imam 
ta. iminā anena 
ca. imassa assa 
рс. imasmā imamhā asma 
ch. imassa assa 
sa. imasmim imamhi asmim 
* Nū tính: 
só ft 
pa. ayam 
du. imam 
ta. imāya 
ca. imissā Imissaya assa 
рс. Imaya 
ch. imissā Imissaya assa 
sa. imissam assam 


* Trung tính: 


sÓ 
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số nhiều 
etani 
etani 
etehi 
etesam 


etehi 


etesanam 
etesam еїеѕапат 


etesu 


imehi 
imesam imesanam 
imehi 
imesam imesanam 


imesu 


số nhiều 

ima 

ima 

imahi 

imāsam imāsānam 
imāhi 

imāsam imāsānam 


imāsu 
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pa. idam 
du. idam imam 
ta. iima anena 
ca. imassa assa 
рс. imasmā imamhā азта 
ch. imassa assa 
Sa. imasmim imamhi asmim 
d, AMU - kia 
* Nam tính: 
só ít 
pa. amu 
du. amum 
ta. amuna 
ca. amussa amuno 
pc. amusmā | amumha 
ch. amussa amuno 
sa. amusmim amumhi 
* Nữ tính: 
số Ít 
pa. amu 
du. amum 
ta. amuya 
ca. amussa 
pc. amuya 
ch. amussā 
sa. amussam 


* Trung tính: 
só ít 


pa. adum 


imani 
imani 
imehi 
imesam imesanam 
imehi 
imesam imesanam 


imesu 


amu 

amühi 

amusam amusanam 
amühi 

amusam amusanam 


amusu 


số nhiều 

amu 

amu 

amühi 

amusam amusanam 
amühi 

amusam amusanam 


amusu 


sô nhiều 


amūni 


du. 
ta. 

ca. 
pc. 
ch. 


8а. 
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adum amüni 
amunā amūhi 
amussa amuno amūsam amūsānam 
amusmā  amumhā amūhi 
amussa amuno amūsam amūsānam 
amusmim amumhi amūsu 


Amu - kia đôi khi biến dạng thành asu, cà hai từ này nču có ka dính theo sau 
trở thành amuka hoặc asuka có cách chia nhu ya cả 3 tính và được sử dụng nhiêu 


hơn. 


WCA WAW WAA 
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ABYAYASADDA 
BÁT BIÊN TÚ 


А Trong tiéng Pali còn có một dạng từ loại đặc biệt gọi là abyayasadda - bát 
bién tir. Đây là những từ không thay đôi, không biên cách nhu danh từ hay động từ. 


Từ abyaya có câu tao như sau: 


abyaya = na + vi +i 


na phú dinh dich là: khóng, bát 
vỉ đầu ngữ dịch là: đặt biệt, rõ, khác 
i căn động từ dịch là: đên, tới 


Biến na thành a, đổi v thành b và i (noi vi) thành ya, thay i (căn) bởi ya, trở 
thành abyaya, dich là: di dén su khác biét mà khóng gióng vói các tir loai dà néu. 
Bát bién tir chia làm 3 loai: 
* upasagga - chuóng tu 
* nipata - phán tu 


* paccanta - duyên tự cuói. 


I. UPASAGGA - CHUÓNG TU 


Upasagga dich là chuóng ngai, cán tró. Trong ván pham tiéng Pali upasagga 
- chướng tw thường được sử dung nhu sau: 

* Dùng dé làm tiếp đầu ngữ cho danh từ, tính từ và động từ. 

* Khi làm tiếp đầu ngữ cho danh từ thì có trạng thái gần như tính từ, ví du: 
atipandito siêu thiện tri 
adhisakkāro lé phām tuyét. 

* Khi làm tiép dàu ngữ cho động tü thi có trang thái nhu trạng từ, ví du: 
atikkamati vuot qua, tháng thé 


adhiseti năm lén. 
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* Không thé dùng upasagga - chướng tự với sabbanama - đại từ. 


Khi upasagga - chướng tự làm tiếp đầu ngữ cho căn của động từ sẽ có tác 
dụng như sau: 


1, Biến động ngữ căn: làm cho nghĩa của động từ bị thay đổi đi, không thé 
dich theo nghĩa ban đâu được nữa, ví du: 
- varati nghĩa là mở, khi kết hợp với upasagga vi trở thành vivarati dịch 
là đóng. 
,- gacchati nghĩa là di, khi kết hợp với upasagga ā trở thành āgacchati 
dich là dén. 


2, Tuy thuận ngữ cán: làm cho nghĩa của động từ rõ ràng hơn lên, ví du: 
| - jānāti nghĩa là biết, khi kết hợp với upasagga vi trở thành vijānāti dịch 
là biết ғо. 
- bhamafi nghĩa là quay, khi kết hợp với upasagga pari trở thành 
paribhamati dịch là quay quanh. 


3, Biến nghĩa ngữ cán: nghĩa của động từ sẽ khác với nghĩa thông thường, ví du: 


- carafi nghĩa là hành động, khi kết hợp với upasagga vi trở thành 
vicarati dich là du hành, di chơi. 


Trong tiếng Pali, upasagga - chướng tự có cả thāy 20 chữ: 


ati tuyét, quá, vuot... 

adhi tuyệt, lớn, lên, vi đại... 

anu it, sau, theo... 

apa khói, tránh... 

api - pi gần, bên trên... 

abhi tuyệt, lớn, đặt biệt, trước... 
ava - 0 xuống... 

a cùng khắp, tuyệt, trái nghĩa... 
u lên, ngoài.. 

upa vào, gần, chắc... 

du xáu, khó... 

ni vào, xuống... 
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ni 

pa 

pati - pati 
para 

pari 

vỉ 

sam 


SH 


II. NIPATA - PHÁN TU 


khóng có, ra... 

khắp, trước, phía trước, ra... 
riêng, đáp, trở lại, ngược... 
trái nghĩa,... 

quanh, ... 

đặc biệt, rõ, khác,... 

cùng, với, tót,... 


tót, đẹp, dé,... 


Nipata dịch là “rớt xuông” là từ loại được đặt vào trong câu nhăm nói đên 
cách xưng hô, thời gian, nơi chôn, so sánh, phủ định, sự nghe ngóng, sự hỏi han, 
nhắc nhở, v.v... Ta có định nghĩa nhu sau: 


* Padānam adimajjhavasanesu nipatanatiti nipata. 
Từ được dùng ở phía trước, đoạn giữa và khúc cuôi của các từ khác gọi 
là nipata dịch là phân tự. 


Phân tự trong tiếng Pali được phân thành các loại như sau: 


1. Phân tự xưng hô, gồm có 10 từ là: 


yakkhe kính tâu 
bhante bach ngài 
bhadante bach ngài 


người dân thường gọi vua quan 
người nhỏ xưng với bậc tôn trưởng 


-nt- 


bhane này chu nhân goi thuộc hạ 

qmbho này anh, này cậu — gọi người nam (dang lich sự) 
āvuso này hiển hữu bậc tôn trưởng gọi người dưới 
re tên kia, con kia gọi kẻ xấu ác, giai cấp thấp 
are tén kia, con kia - nt - 

he ё, 01 - nt - 

je nāy goi người giūp viéc. 


2. Phân tự thời gian, gồm có 9 từ là: 


atha lúc dó 


hiyo hóm qua 


pato sáng sve 
diva ban ngày sampati 
sayam buổi chiều ayatim 
Suve trong ngày. 


3. Phân tự nơi chón, gồm có 16 từ là: 


uddham phía trên adho 

upari bên trên hetthā 
antarā ò giữa oram 

anto bēn trong pāram 

tiro bën ngoài huram 

bahi bén ngoài sammukha 
bahiddhā bên ngoài parammukha 
bahira bên ngoài raho 


4. Phân tự quy định, gồm có 10 từ là: 


kiya chung nào samantā 
yāva cỡ nào, ngàn nào tava 
yavadeva cë nào, ngàn nào tavadeva 
yavata chung nào tāvatā 
kittāvatā cố gì ettavata 
5. Phân tự so sánh, gồm có 6 từ là: 

viya gióng nhu seyyathā 
iva tua nhu tatha 
yatha thé nào evam 


6. Phân tự định dạng, gồm có 3 từ là: 
evam theo dang dó katham 


tathā theo cách áy 


7. Phân tự phủ định, gồm có 7 từ là: 


Abyayasadda – Bát biến từ 


ngày mai 
ngay bây gió 
tiếp tục, tiếp theo 


phía dưới 

bên dưới 

bờ này 

bờ kia 

cảnh giới khác 
trước mặt 

sau lưng 


noi kín, khuât mát 


chung quanh 
cỡ ây, ngần ấy 
cỡ ây, ngần ấy 
chừng ау 


cỡ ây 


thê nào 


với kiều gi 
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na không eva 
no không vina 
ma đừng alam 
va vày 


8. Phân tự nghe ngóng, gồm có 3 từ là: 
kira nghe rằng 


khalu 


sudam 


nghe ràng, từng nghe 


9. Phân tự điều kiện, gồm có 6 từ là: 


ce nêu, nêu như atha 


yadi nêu, nêu như appeva nama 


sace nêu, nêu như yannüna 


10. Phân tự nghi vấn, gồm có 8 từ là: 


kim Sao, gì nanu 
katham thé nào udahu 
kacci vày sao аай 

пи nhi seyyathidam 


11. Phân tự đáp nhận, gồm có 6 từ là: 


sadhu vâng, lành thay ama, amanta 
evam chính thé opayikam 
patirüpam phải lẽ lahu 


12. Phân tự nhắc bảo, gồm có 3 từ là: 


inkha xin mói handa 
taggha được rồi 

13. Phân tự liên kết, gồm có 8 từ là: 

ca và, thật vậy pana 
vã hoặc, hay là qpi 

hi bởi vì, thật vậy qpica 


vậy, chính thê 
ngoại trừ, trừ ra 


đừng, chớ 


nghe rằng, từng nghe 


nêu, nêu như 
nêu như 


gl nhỉ 


không phải sao 
hay là, hoặc là 
hay là 

thế nào đây 


đúng rồi, dạ phải 
hợp lẽ rồi 
tuỳ ý 


được rôi 


về phân, vả lại 


dù, vậy, ngay cả 


còn nữa 


Abyayasadda - Bát bién tir 


tu về phân, vả lại athava lại nữa 


14. Phân tự đệm, gồm có 7 từ là: 


nu nhỉ kho vậy, đây 
su di vata nhi 

ve nhā hve nhā 

vo në, ói 


15. Phân tự linh tinh là một só phân tự mang nghĩa khác nhau, không xếp 
theo nhóm như đã nêu, có 31 từ như sau: 


aññadatthu thật vậy nüna chác thé 

atho lai nữa nana khác nhau, nhiều loại 
addha chắc thật pacchā vē sau, theo sau 
avassam chāc thật patthaya — kétü 

aho a, ó āvī ró ràng 

ara xa uccam cao 

nicam tháp iti váy, vi thé, nhu vày 
puna nữa pabhūti ké từ, tính từ 
punappunam hoài mãi, thường xuyên 

kimcápi bát luận, dù thé bhiyyo tuyét 

kvaci nào dó bhiyyoso | tuyệt thật 

micha — xấu, tà saddhim cùng, với 

mudhà róng, khóng saņikam tutu 

musa dối, láo sayam chính mình, tự thân 
sakim một lần satakkhattum trăm lần 

saha VỚI samam tự thân. 


Ш. PACCANTA - DUYÊN TU C UÓI 
Paccanta — duyên tự cuối là tự loại nói tiếp dàng sau danh từ, dai từ nhằm 


biểu thị bién cách của từ ấy hoặc nói tiếp căn động từ dé chỉ định thi của động từ hay 
biêu thị biển cách của danh từ. Có cả thảy 22 duyên tự cuôi, chia làm 4 nhóm như sau: 
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1, TO duyên tự khi nối vào từ sẽ biéu thị cách thứ ba (tatiya vibhatti) dịch là 
phía, bên và cách thứ năm (раћсатт vibhatti) dich là їй, hơn, vi, bởi, vi du: 


sabbato 
aññatarato 
ekato 
parato 

eto 

ito 

purato 
dakkhinato 
uttarato 
yato 


katarato 


từ tất cả... 

từ ... nào đó 

một phía 

phía khác 

từ... đó 

từ... nầy 

phía trước 

phía phái, bên phải 
phía trên, bên trên 
từ... nào 


từ cái gì... 


aññato 
itarato 
ubhato 
tato 

ato 
aparato 
pacchato 
vamato 
adharato 
amuto 


kuto 


từ...khác 

từ...khác 

cả hai phía 

từ... Ấy 

từ... đó 

phía khác nữa 

phía sau 

phía trái, bên trái 
phía dưới, bên dưới 
từ... kia 


từ nơi đâu... 


2, TRA, TTHA, HA, DHA, DHI, HIM, HAM, HANCANAM, VA cả thảy 9 duyên 
tự này khi nôi tiép vào từ rói sé biêu thi cách thứ bảy (sattamī vibhatti) dich tuỳ theo 
nghĩa của biên cách ây, ví du: 


sabbatra 
sabbattha 
sabbadhi 
aññatra 
aññattha 
yatra 
yattha 
yahim 
yaham 
tatra 
tattha 
tahim 
taham 


atra 


khăp noi 
mọi noi 
khăp noi 
noi... khác 
noi... khác 
noi...nào 
noi...nào 
noi...nào 
noi...nào 
noi... ày 
noi... ày 
noi... ày 
noi... ày 


noi... này 


attha noi... này 
ekatra nơi mộit.... 
ekattha nơi mộit.... 
ubhayatra nơi cả hai... 
ubhayattha пол cả hai... 
ettha noi.... này 
idha noi.... này 
iha noi.... này 
katra noi nào 
kattha noi nào 
kuhim nơi đầu 
kuham nơi đầu 
kuhiñcanam noi đầu 
kva nơi đầu 


Abyayasadda - Bát biến từ 


3, DÀ, DANI, КАНІ, DHUNA, DĀCANAM, JJA, JJU cả 7 duyên tu này biéu thi 
cách thứ bay (sattamī vibhatti) chỉ thời gian, ví du: 


sabbadā trong moi lūc etarahi bây giờ, lúc này 
sada trong moi thoi karahaci lúc nào, khi nào 
ekada trong một lúc adhunā bây giờ, lúc này 
yada lúc nào kudacanam trong thời nào 

tadà lúc ấy ajja hóm nay 

kada trong lúc nào sajju trong ngày này 
kadaci dói khi parajju trong ngày khác 
idani bây giờ aparajju trong ngày khác nüa 


4, TAVE, TUM, ТОМА, ТУА, TVĀNA, 5 duyên tự này nói tiếp sau căn (dhatu) 
động từ thành bát biên từ biêu thị biên cách và biêu thi thời gian. 

tve và tum biêu thị cho cách thứ tu (catutthī vibhatti) dịch là để, nhằm 

tum còn biểu thị cho cách thứ nhất (pathamā vibhatti) làm chủ ngữ trong câu 


tūna, tvā, tvāna biểu thị cho thời gian ở thì quá khứ. 


Vi dụ: 
Кае dé làm, nhàm làm 
katum dé làm, nhằm làm, sự làm 
katina làm rồi 
katva làm rồi 
katvana làm ròi. 
VOZEN 
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AKHYATA 
ĐỘNG TU 


Akhyata - động từ là loại từ nói đến hành động, việc làm của danh từ dé biết 
danh từ đó nhu thê nào, chăng hạn: đứng, di, năm, ngôi, ăn, nghi, nói, v.v..., ví dụ: 


- So gamam gacchati. 
Hšn dang di vë nhà. 


- Sakuno ākāsam pakkhandi. — 
Con chim bay vào không trung rồi. 


- Dārako rodati. 
Bē trai khóc. 


Từ akhyata có định nghĩa như sau: 
Kiriyam ācikkhatīti ākhyātam. 
Loại từ nói đên hành động (việc làm) gọi là ākhyāta - động tt. 


ākhyāta = а (đâu ngữ) + khyā (căn) + ta (duyên tự) 


Một akhyata - động từ trong tiếng Pali khi đưa vào sử dụng được cầu tạo bởi 
8 thành phân, đó là: vibhatti - cách, kala - thì, pada - ngữ, vacana - só, purisa -ngồi, 
dhatu - căn, vãcaka - thé và paccaya - duyên tự. 


Trong 8 thành phần trên, có 3 thành phần quan trọng không thé thiếu, và nói 
lên được hét cả 8 thành phân, đó là: vibhatti - cách, dhatu - căn và paccaya - duyên 
tự. 


L VIBHATTI - CÁCH 


Vibhatti nghĩa là chia, phân chia. Vibhatti - cách biču thị thì, ngữ, số, ngồi. 
Tiêng Pali có tât cà 8 cách, môi cách có 12 chữ (hậu tô) đê ghép vào với căn động 
từ, như sau: 
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1. Vattamānā — Tiến hành cách: đang, sāp, (không dịch) 


pa. 


ma. 


ut. 


2. Pañcami — Mệnh lệnh cách: hãy, хіп hãy, mong 


pa. 


ma. 


ut. 


3. Sattami — Khả năng cách: nén, phải, cần 


pa. 


ma. 


ut. 


4. Parokkhã — Vô dinh khứ cách: rói, dà, xong 


5. Hiyattani — Quá khứ cách: rồi, xong, đã...rồi 


pa. 


Parassapada 
só it só nhiéu 
ti anti 
si tha 
mi ma 


Parassapada 
só it só nhiču 
tu antu 
hi tha 
mi ma 


Parassapada 
só ít só nhiéu 
eyya eyyum 
eyyasi eyyatha 
eyyami eyyama 


Parassapada 
só ít só nhiéu 
a u 
e ttha 
am mha 


Parassapada 
só it sô nhiễu 
a ū 


Attanopada 
só it số nhiêu 
ante 
vhe 
mhe 


Attanopada 
só ít só nhiéu 
tam antam 
vho 
amhase 
Attanopada 
só ít só nhiéu 
etha eram 
etho eyyavho 


eyyam eyyamhe 


Attanopada 
só ít só nhiéu 
ttha re 
ttho vho 
mhe 
Attanopada 
só ít só nhiéu 
ttha tthum 
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ma. o ttha Se vham 


ut. am mha im mhase 


6. Ajjattani — Hiện khứ cách: ròi, xong, đã...rồi 


Parassapada Attanopada 
số it số nhiễu số ít số nhiễu 
pa. 1 um a ū 
ma. o ttha Se vham 
ut. im mhā am mhe 


7. Bhavissanti — Vi lai cách: së 


Parassapada Attanopada 
só it só nhiễu só ít só nhiéu 
pa. ssati ssanti ssate ssante 
ma. ssasi ssatha ssase ssavhe 
ut. ssāmi ssāma ssam ssāmhe 


8. Kalatipatti — Điều kiện cách: sẽ...rồi, đã...rồi 


Parassapada Attanopada 
só it số nhiều số it số nhiễu 
pa. ssā ssamsu ssatha ssimsu 
ma. Sse ssatha ssase ssavhe 
ut. ssam ssamha ssam ssamhase. 


II. KALA - THi 
Trong tiéng Pali, kala — thi chia ra 3 là: thì hiện tại, thì quá khứ và thi vi lai. 
* Thì hiện tại chia làm 3: 
- Hiện tại thực: đang diễn ra trước mắt. 
- Hiện tại gần quá khứ: vừa mới xảy ra. 
- Hiện tại gần vị lai: sắp xảy ra. 


* Thì quá khứ chia làm 3: 
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- Quá khứ trôi qua không xác định được. 
- Quá khứ xảy ra ngày hôm qua. 


- Quá khứ xảy ra hôm nay. 


* Thì vị lai chia làm 2: 


- VỊ lai của hiện tai. 
- VỊ lai của quá khứ. 


1. Vattamānā — Tiến hành cách: biểu thị thì hiện tại. 
* Hiện tại thực, dịch là: dang (hoặc không dịch), ví dụ: 
- Bhikkhu dhammam. deseti. 
Ty khuu dang thuyét pháp. 
* Hién tai gàn quá khứ, dich là: vừa mới, mới (hoặc không dịch), ví du: 
- Kuto nu {уаш āgacchati ? 
Anh moi dén tü dàu? 
* Hién tai gàn vi lai, dich là: sáp (hoác khóng dich), ví du: 


- Kim karomi? 
Ta (sāp) làm gi dày? 


2. Paficami — Ménh lénh cách: biéu thi su ra lénh, su càu khán, hy vong. 
* Biểu thi sai khiến, dich là: hãy, ví du: 
- Evam vadehi! 
(Nguoi) hãy làm nhu thé! 
* Biéu thi su càu khán, dich là: càu xin, xin, ví du: 
- Sabbe sattā averā hotu! 
Xin (cho) tât cả chúng sanh đờng oan trái làn nhau. 
* Biéu thi niém hy vong, dich là: mong, càu mong, ví du: 


- Pabbajetha mam bhante! . 
Bạch Ngài, cầu mong Ngài cho con xuát gia! 


3. Sattami - Khả năng cách: biču thị sự công nhận, sự quy định, sự suy gām. 
* Biểu thị sự công nhận, dịch là: cần, phải, ví du: 
- Bhajetha purisuttame. 
Ta phải gặp các bậc thượng nhân. 
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* Biêu thị sự quy định, dịch là: nên, ví dụ: 
- Puññañce puriso kayirā. 
Nêu như người nam nên làm phước. 
* Biéu thi sự suy gàm, dịch là: nên, ví dụ: 


- Yannünaham pabajjeyyam? 
Ta nén xuất gia sao u ? 


| 4. Parokkhà — Vô định khứ cách: biểu thị thì quá khứ vô định, dịch là: đã, 
rôi, dā... rôi, ví du: 


- Tenāha Bhagavā. 
Do vậy, Đức Thé Tôn dā day. 


- So kira raja babhüva. —— | 
Nghe răng, vị ду thanh quóc vương rồi. 


5. Hiyattani — Quá khứ cách: biéu thị quá khứ mới xảy ra hôm qua, dịch là: 
đã, rôi, xong, đã...rôi (không dịch), ví dụ: 
- Evam avacam. — 
(Tôi) đã Бао thê rồi. 
- So odanam раса. 
Nó nâu cơm xong. 


6. Ajjattanī — Hiện khứ cách: biểu thị quá khứ mới xảy ra trong ngày, dich 


là: rôi, đã, да... rôi, xong, ví du: 


- Thero ратат pindaya pawäi.. 
Trưởng lão dá di vào làng dé khát thực. 


- Mayam puññani karimhā. 


Chúng ta lam phước xong. 


7. Bhavissanti — Vi lai cách: biéu thi tuong lai cüa hién tai, dich là: së, ví du: 


- Mayam dhammam sunissama. 
Chüng ta sé nghe pháp. 


- Kada pañca sīlāni samādiyittha ? 
Bao gió các ban sé tho tri ngü gió1? 


8. Kalatipatti — Điều kiện cách: biéu thi tương lai của quá khứ, dich là: sẽ, dà 
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... TÔI, TÔI, xong, ví du: 


- So ce yanam labhissā, āgacchissā. 
Nêu dá được phuong tiện rồi, nó sẽ dén. 


-So ce pathamavaye pabbajjam alabhissa, araha bhavissā. 
Nêu được tu thời còn trẻ, vi ay đã thành bậc Arahán rồi. 


III. PADA - NGÚ 
Các vibhatti - cách được chia làm hai pada - ngữ, đó là: 


* Parassapada — tha ngữ: ngữ dành cho người khác. 


* Attanopada — tự ngữ: ngữ dành cho bản thân. 


Parassapada - tha ngữ là dâu hiệu biêu thị động từ ở kattuvacaka — thể chủ 
động và hetukattuvacaka — thê truyện chủ động. 


Attanopada - tự ngữ là dẫu hiệu biểu thị kammavācaka - thé bị động, 
hetukammavācaka — thê truyền bị động và bhāvavācaka — thé hữu thị. 


Trên thực tế, đôi khi parassapada - tha ngữ biểu thị cho động từ ở thé bi 
động hoặc thê hữu thị cũng được. 


IV. VACANA - SỐ 


Vacana - số biêu thị sô lượng ít hay nhiêu của chủ từ trong câu. Vacana - só 
của động từ tương ưng với vibhatti - cách và được chia làm 2 loại, đó là: 


* Ekavacana - só It 


* Bahuvacana - só nhiéu 


Vídu: So gacchati. nó dang di. 
Te gacchanti. ho (chúng nó) đang di. 


Trong trường hợp chủ từ ở số ít, nhưng có nhiều từ đi với nhau và liên kết 
băng từ ca (và) thì động từ phải ở sô nhiêu. 


V. PURISO - NGÔI 
Vibhatti - cách chia ra 3 purisa - ngôi giỗng như đại từ nhân xưng, đó là: 


* pathamapurisa - ngôi thứ ba 
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* majjhimapurisa - ngói thứ nhi 


* uttamapurisa - ngôi thứ nhất 


Nêu đại từ nhân xưng làm chủ ngữ có số và ngồi nào thì cách cũng có số và 
ngôi tương ưng vậy, ví du: 


So уай nó di 
Tvam yāsi anh đi 
Aham yami tôi đi 

Te gacchanti chúng nó đi 
Tumhe gacchatha các anh đi 


Mayam gacchama chúng tôi di. 


VI. DHĀTU - CĂN 


Dhātu — căn là góc rễ của động từ, chia ra làm 8 nhóm tuy theo paccaya - 
duyên tu: được kêt hợp vào. Tám nhóm động từ đó là: bhū, rudh, div, su, ki, 
gah, tan và cur. 


1. Nhóm BHÜ (kết hop a, e duyên tự) 
"bhū - có, là, trở nên 
bhū + a + ti = bhava + ti = bhavati 
"hu - có, là, trở nên 
hu + a + ti = ho + ti = hoti 
"sr - nām, năm ngủ 
sī + a +ti = se, saya + ti = seti, sayati 
"mar - chết 
mar + a + ti = marati 
pac - náu, dun 
pac + а +ti = pacati 


ikkh - thấy 

Ikkh + a + ti = ikkhati 
lạbh - được 

labh + a + ti = labhati 
gam - đi 


gam + a +ti = gaccha + ti = gacchati 
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Akhyata - Động từ 


2. Nhóm RUDH (kết hợp a, e duyên tự, thêm m - tân tự) 


rudh - chặn, ngăn 
rudh + m + a, е + ti = rundh + a, e + ti = rundhati, rundheti 


muc - thả, cởi 
muc +m + а + ti = muñc + a + ti muficati 


bhuj - ăn 
bhuJ + m + a + ti = bhuñj + a + ti = bhuñJati 


bhid - dánh 
bhid + m + a + ti = bhind + a +ti = bhindati 


lip - tó, trét 
lip +m † a + ti = limp + a + ti = limpati 


3. Nhóm DIV (kết hợp ya duyên tự) 

div - choi, đùa 

div + ya + ti = dibba + ti = dibbati 
siv - may, vá 

siv + ya + ti = sibba + ti = sibbati 
budh - giác ngó 

budh + ya + ti = bujjha + ti = bujjhati 
"khi - hết, chám dit 

khi + ya + ti = khīyati 
"muh - mé lám, lac 

muh + ya + ti = muyha + ti = muyhati 
mus - quén 

mus + ya + ti = mussa + ti = mussati 
raj - nhuóm 

raj + yat ti = rajja + ti = rajjati 
"muc - thoát, tuót 

muc + ya +ti = mucca +ti = muccati 


"bhid - vỡ, bé 
bhid + ya + ti = bhijja + ti = bhijjati 


4. Nhóm SU (kết hop nu, në duyên tự) 


su - nghe 
su + па +ti = suņāti 
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yu - xáu 

vu + nà + ti = vunati 
sỉ - buộc, that 

si + nu + ti = siņoti 


5. Nhóm KĨ (kết hợp nā duyên tự) 
kĩ - mua 
ki + nã + ti = kīnāti 
ji- chiến tháng, tháng 
ji + nã + ti = jinati 
dhu - diệt, trừ 
dhu + nã + ti = dhunati 
ci - xây, tích luy 
ci + nã + ti = cināti 
lu - gặt, cắt, chặt 
lu + nã + ti = lunati 
ña - biết, hiểu 
йа = Jã + nã + ti = Janati 
phu - rắc, tung, gieo 
phu + nā + ti = phunāti 


6. Nhóm GAH (kết hợp nhà duyên tự) 


gah - lấy, giữ, cám 
øah + nhã + ti = ganhati 


7. Nhóm TAN (kết hợp ø paccaya - duyên tự) 
tan - phát, toa, giãn 
tan + о ti = tanotI 
kar - làm, hành động 
kar + о + ti = karoti 
"sakk - có thể 
sakk + o + ti = sakkoti 
"тагат - thức, tinh 
jāgar + о + ti = jāgaroti 
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8. Nhóm CUR (kết hợp me, naya duyên tự) 
cur - trội, cáp 
cur + ne, naya + ti = core, coraya + ti = coreti, corayati 


takk - tw duy 
takk + ne, naya + ti = takketi, takkayati 


lakkh - quy dinh, làm dáu 
lakkha + ne, naya + ti = lakkheti, lakkhayati 


"mant - có ván, tháo luán 

mant + ne, naya + ti = manteti, mantayati 
cint - nghi 

cint + ne, naya + ti = cinteti, cintayati. 


Trong 8 nhóm căn của động từ vira nêu, có những động từ cần túc từ trực 
tiếp và có những động từ không cần túc từ trực tiếp. 
* Động từ cần túc từ trực tiếp gọi là sakammadhātu - tha động từ, ví dụ: 
- So odanam bhuñjati. 
Nó ấn com. 
* Động từ không сап túc từ trực tiếp gọi lā akammadhatu - tự động từ, ví dụ: 


- So sayati. 
Nó nam ngu. 


VII. VĀCAKA - THÉ 


Vãcaka - thể là cách động từ biểu thị vị thế của chủ từ trong câu, tức là chỉ 
cho Шау từ nào là chủ ngữ của câu nói. Trong tiéng Pali có tât cả nām vacaka - thê, 
đó là: 

* kattuvācaka - thé chủ động 

* kammavācaka - thé bi động 

* bhavavacaka - thể hữu thị 

* hetukattuvācaka - thể truyền chủ động 


* hetukammavācaka - thể truyền bị động. 


1. Kattuvacaka — Thé chủ động: 


Động từ nảo nói đến người (vật) hành động, tức là biểu thị hành động, việc 
làm của người (vật) đó, động từ ây ở dạng kattuvacaka - thê chủ động, ví dụ: 
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- Sudo odanam pacati. 
Đâu bép nấu com. 


2. Kammavācaka — Thé bị động: 


Động tü nào nói dén tüc tir truc tiếp, là công việc mà người ta сап làm, tức là 
nói dén hành động mà túc từ đó bi tác động, động từ đó ở dạng kammavacaka - thê 
bị động, vi du: 


- SHdena odano paciyate. 
Com được nâu bởi đầu bêp (cơm được đâu bêp nâu). 


3. Bhāvavācaka — Thể hữu thị: 
Động từ nào nói đến sự hiện hữu, sự hiện có, sự tồn tại, sự đang là, ... không 
nói đến túc từ hoặc chủ ngữ, động từ đó ở dạng bhavavacaka - thể hữu thi, ví dụ: 
- Tena bhüyate. 
(Mà) nó dang là. 


- Puggalena gacchayate. 
(Mà) người ta dang di. 


4. Hetukattuvācaka — Thé truyén chủ động: 
Động từ nào nói đến người sai khiến kẻ khác làm tức là hành động của người 
sai khiên ду, động từ ду ở dạng hetukattuvācaka - thê truyền chủ động, vi dụ: 


- Samiko sūdam odanam pāceti. 
Ong chủ khiên đầu bêp nâu com. 


5. Hetukammavācaka — Thé truyén bị động: 

Động từ nảo nói đến công việc mà người này sai khiến người khác làm, tức 
là động từ biêu thị công việc đó (chủ ngữ), động từ ây ở dạng hetukammavacaka - 
thê truyền bị động, vi dụ: 


- Samikena südena odano pacapiyate. 
Com mà ông chủ khiên đầu bép náu. 
VIII. PACCAYA - DUYÊN TỰ 
Paccaya - duyên tự là chữ dùng dé kết hợp với dhatu - căn của động từ. 


Paccaya - duyên tự của động từ trong tiếng Pali là dáu hiệu biéu thị vacaka - thé của 
động từ, do vậy được chia ra 5 nhóm tương ưng với 5 vacaka - thé như sau: 
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1, Duyên tự của thé chủ động: gồm có 10 duyên tự là: a, e, ya, nu, na, na, 
nha, o, ne, naya. Mười duyên tu này được phân chia theo 8 nhóm động từ nhu sau: 


* а, e duyên tự kết hợp với động từ của nhóm cán bhū và rudh, đồng 
thói trong nhóm căn rudh này cần thêm agama - tán tw m dàng sau căn nữa. 

* ya duyên tự kết hợp với động từ của nhóm cán div (dibbati). 

* nu, nã duyên tu kết hợp với động từ của nhóm cán su (suņāti). 

* nã duyên tự kết hợp với động từ của nhóm căn Ki (kīnāti). 

* nhà duyên tự kết hợp với động từ của nhóm căn gah (ganhãti). 

* o duyên tw kết hợp với động từ của nhóm căn tan (tanoti). 

* ne, naya duyên tự kết hợp với động từ của nhóm cán cur (coreti, 


corayati). 


2, Duyên tự của thé bị động: gồm có 1 chữ là: ya, ngoài ra cần thêm i 
agama - tán tu: trước ya nữa, ví du: paciyate, siviyate, v.v... 


3, Duyên tự của thé hữu thị: gồm có 1 chữ là: ya, ví du: bhüyate. 


4, Duyên tự của thể truyền chủ động: gồm có 4 chữ là: ne, naya, nape, 
napaya, dùng chữ nào cũng được, ví dụ: 


ne paceti sibbeti 
naya pacayati sibbayati 
nape pacapeti sibbapeti 
napaya pacapayati sibbapayati. 


5, Duyên tự của thé truyën bị động: đối với thé này, cần kết hợp 10 duyên 
tu: của thê chủ động phù hợp với nhóm căn, kêt hợp với ya duyên tự, thêm 7 tân tự 
trước ya và паре của thê truyền chủ động, ví du: 


pacapiyate sibbapiyate. 


PACCAYA - DUYÉN TU ĐẶC BIỆT 


Có 3 duyên tự đặc biệt, kết hợp với cán động từ, đó là kha, cha và sa biéu 
thị sự mong muôn, ví dụ: 


- căn bhuj (ăn) kết hợp kha duyên tự: | 
bhuj + kha +tỉ = bubhukkhati (muốn ăn). 
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- căn ghas (ăn) kết hop cha duyên tự: 
ghas +cha+ti = chighacchati (muôn ăn). 


- căn har (dẫn đi) kết hợp sa duyên tự: 
har + sa + ti = jigimsati (muôn dàn di). 
Ngoài ra con có 2 duyên tự đặc biệt khác, đó là: aya và iya, không kết hợp 
với căn mà kêt hợp với danh từ hoặc tính từ, biêu thị hành vi, hành động, ví dụ: 
- tính từ cira (chậm) kết hợp với aya duyên tự: 
спа +āya+ti = cirayati (trì hoàn, làm cho chậm). 


- danh từ putta (con trai) kết hợp với iya duyên tu: 
putta +iya +ti = puttiyati (hành động gióng con trai). 


Có 8 duyên tu đặc biệt khác, xuát hién trong bó Mülakaccayana, thường it 
dùng, đó là: 


đầu ngữ căn duyêntự cách kết thành nghĩa 
1. - jot ala ti jotalati phát dat 
2. sam tar ara ti santararati vuot qua 
3.  upa kam ala ti upakkamalati bước tới 
4 - rudh i ti rundhiti ngán chán 
5. - rudh I ti rundhiti ngán chán 
6. pa apa una ti papunati đến, đạt đạo 
7.  - gaha-ghe ppa ti gheppati láy 
8. - kar yira eyya kayirā nēn lām 


ĀGAMA - TĀN TU 
Агата - tân tự lā mẫu tự mới được thêm vào trong cấu tạo của ākhyāta - 
động từ khi được dua ra sử dụng. Có 5 tán tu đó là: a, i, s, h và m. 
* a tán tự được thêm trước căn động từ chia ở các cách: Hiyattanī, Ajjattanī 
và Kalatipatti, ví dụ: 
- apaca (à Hiyattanī, làm ngắn ā thành a). 
- akari (т Ajjattanī, làm ngắn 7 thành i). 


- asakkhissa (а Kālātipatti làm ngăn ā thành a). 
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* i tán tu được thêm sau căn và duyên ty của động từ chia ở các cách: 
Ajjattanī, Bhavissanti và Kālātipatti, vi dụ: 
- karissati, thêm i tán tw sau căn kar. 
- sunissàmi, thêm i tán tw sau duyên tự na. 
* s tán ty được thêm sau duyên ty của động từ chia ở cách Ajattanī mà thôi, 
vi du: 


- ärocesum thêm s tân tu sau duyên tu e (um vibhatti của Ajjattanī). 


* h tán tu thường được thêm sau cán tha mà thói, ví du: 


- patitthahi (pa + tha + a + h + 1), đôi khi không thêm h với cán tà 
cũng được, chăng hạn: titthati. 


* m tán ty được thêm vào nhóm căn rudh, khi thêm vào sẽ có năng lực biên 
m thành mẫu tự cuôi của vagga - dodn của chữ cuôi của căn đó, ví dụ: 


- ruzdhati (rudh + m +a + ti) 
- bhuñjati (bhuj + m + a +0). 


CÁCH CHIA ĐẶC BIỆT CUA ĐỘNG TỪ AS- Có, Là 


Động từ căn as - có, là khi chia có một sô biên đôi như xóa màu tự cuôi căn 
hoặc đâu căn v.v...Cụ thê như sau: 


i thành — hi xóa chữ cuối căn tađwọc — atthi 
anti giū nguyên xóa chữ đầu căn taduoc X santi 
si giū nguyên xóa chữ cuói căn ta được asi 
tha thành ttha xóa chữ cuói cán ta duoc attha 
mi thành mhi xóa chữ cuối căn ta được qmhi 
ma thành mha xóa chữ cuối căn ta được amha 
tu thành thu xóa chữ cuối căn ta được atthu 
eyya thành iya xóa chữ đầu căn taduoc siya 
eyya két hop vói cán taduoc ^ assa 
eyyum két hop vói cán ta duoc assum 
eyyum thành iyum xóa chữ đầu cán taduoc . siyum 
eyyāsi kết hợp với căn taduoc ^ assa 
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pa. 


ut. 


pa. 


eyyatha kết hợp với căn ta được assatha 
eyyami két hop vói cán taduoc assam 
eyyama két hop vói cán ta duoc assama 
I giū nguyên làm dài chữ đầu căn ta được āsi 
um giū nguyên làm dài chữ dāu cán tađược — ¿sum 
ttha giū nguyēn làm dài chữ đầu căn ta được āsittha 
im giū nguyēn làm dài chữ đầu căn ta được āsim 
mhā giū nguyên làm dài chữ dāu cán tađược  ãsửnhã 
MỘT VÀI VÍ DỤ VỀ CHIA ĐỘNG TỪ 
1. Kattuvacaka — Thé chủ động: 
Chia động từ căn BHÜ 
1. Vattamana 2. Pancamī 
bhavati bhavanti bhavatu bhavantu 
bhavasi bhavatha bhava,bhavāhi bhavatha 
bhavāmi bhavāma bhavāmi bhavāma 
3. Sattamī 4. Hiyattanī 
bhave, bhaveyya, bhaveyyum abhavā, abhava abhavū 
bhavetha 
bhaveyyasi  bhaveyyātha abhavo abhavattha 
bhaveyyāmi,  bhaveyyāma abhavam abhavamha 
bhaveyyam 
5. Ajjattanī 6. Bhavissanti 
abhavi abhavum, abhavimsu bhavissati bhavissanti 
abhavo abhavittha bhavissasi bhavissatha 
abhavim abhavimhā bhavissāmi, bhavissam bhavissāma 
7. Kālātipatti 
abhavissa abhavissamsu 


ma. 


ut. 


pa. 


ma. 


ut. 


pa. 


ma. 


ut. 


pa. 


ma. 


ut. 


pa. 


ma. 


ut. 


dài а nguyên âm cuôi của duyên ty thành đ, ví dụ: gacchami, gacchāhi, gacchama. 


abhavisse abhavissatha 


abhavissam  abhavissamhä 


Ākhyāta - Động từ 


Chia động từ căn P4C 


1. Vattamana 


pacati pacanti 
pacasi pacatha 
pacàmi pacama 
3. Sattami 
pace,paceyya расеуушт 
pacetha 
paceyyāsi paceyyātha 
paceyyāmi paceyyāma 
5. Ajjattanī 
apaci, apacesi арасит, apacimsu 
apaco apacittha 
apacim apacimhā 
7. Kālātipatti 
apacissa apacissamsu 
apacisse apacissatha 
apacissam apacissāmhā 


2. Paficami 
pacatu pacantu 
paca, pacahi pacatha 
pacàmi pacama 

4. Hiyattani 
apaca, apaca apacu 
apaco apacattha 
apacam apacamha 

6. Bhavissanti 
pacissati pacissanti 
pacissasi pacissatha 
pacissāmi, pacissam ^ pacissama 


Mót só giái thích trong phán thé chú dóng: 


1. Trong mót só truóng hop: 


* Bién u cuói cán thành o, rói thay o bói ava, ví du: hoti, bhavati. 


* Biên 7 cuói cán thành e, rôi thay e bởi aya, ví du: seti, sayati. 


* Bién cán gam thành gacch ó mót só noi, ví du: gacchati. 


2. ті, та của Vattamānā hoặc hi, mi, ma của Pafíicami nām ở sau cần làm 
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3. Xóa hi của Pañcami trong một sô noi và không làm dài a thành а. 


4. Xóa yya ở cuối eyya của Sattami chỉ giữ lại e trong một số nơi, thông 
thường dùng etha của Attanopada thay cho eyya. 


5. Phần nhiều dùng eyyam thay cho eyyāmi ngôi thứ nhất, số ít của Sattamī. 
6. a của Hiyattani thường được làm ngăn thành a. 


7. o ngôi thứ hai, số ít của Hiyattani và Ajjattani thường ít dùng, phần nhiều 
dùng ngôi thứ ba, sô ít thay thê. 


8. Đa số làm ngăn T của Ajjattani thành i và thêm s tán tir vào. 
9. Trong một số trường hợp cho phép biến um thành imsu. 
10. Thêm a tán tw trước căn động từ của Hiyattant, Ajjattani và Kālātipatti. 


11. Dùng ssam phần Attanopada thay ssāmi ở ngôi thú nhất số ít của 
Bhavissanti. 


12. Làm ngăn à của Kalatipatti thành a. 


13. Khi kết hop ya duyén tir vào cán động từ nhóm div thì có một số bién đôi 
nhu sau: 


ya vói v cüa cán div thành bba 
ya với dh của cán budh thành jjha 
ya vói h cüa cán muh thành yha 
ya vói s cüa cán mus thành ssa 
ya VỚI j của cán raj thành jja. 


14. Bién nu duyén tu thành no trong nhóm cán su. 
15. Biến cán ña thành jā. 
16. Xóa h ở cuối của cán gah. 


17. Khi kêt hợp na, ne duyên tự thì cán bién đôi nguyên âm đâu của căn và 
xóa n, ví dụ: 
bién a thành à, 
biên u, й thành o. 


bién i, r thành e. 
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ut. 


pa. 


ma. 


ut. 


pa. 


ma. 


ut. 


2. Kammavācaka - Thé bị động: 


Ākhyāta - Động từ 


(Chỉ chia ở Vattamānā và ngôi thứ 3 của một vài động từ làm vi dụ mà thôi) 


Á 


só ít 
paciyate, paccate 
siviyate 
suyyate 
kryate 
gahiyate 
kariyate 


curiyate 


Một vài giải thích: 


số nhiều 
paciyante, paccante 
siviyante 
suyyante 
kryante 
gahiyante 
kariyante 


curiyante. 


1. Thêm i tán tự trước ya duyên tu trong thé bị động. 


2. Biên ya với c ở cuói cán pac thành cca không cân thêm i tán tu. 


3. Đôi khi thêm y trước ya duyên tu thành yya. 


3. Hetukattuvācaka — Thé truyén chủ động: 


(Chia cán PAC, két hop ne, naya duyén tu làm ví du) 


1. Vattamānā 


pāceti pācenti 
pācesi pācetha 
pācemi pācema 

3. Sattamī 
pāceyya, pācetha pāceyyum 
pāceyyāsi pāceyyātha 
pāceyyāmi, pāceyyāma 
pāceyyam 


5. Bhavissanti 


pācessati pācessanti 
pācessasi pācessatha 
pācessāmi, pācessāma 


2. Paficami 
pācetu pācentu 
paca, pacāhi pācetha 
pācemi pācema 

4. Ajjattanī 
apācesi apācimsu 
apāceso apācayittha 
apācesim apāceyimhā 

6. Kālātipatti 
apācayissa apācayissamsu 
apacisse apācayissatha 
apacissam apācayissāmhā. 
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1. Vattamana 2. Paficami 
pa. pācāpeti pācāpenti pācāpetu pācāpentu 
ma. расареѕі pācāpetha pācāpehi pācāpetha 
ut.  pàcapemi pācāpema pācāpemi pācāpema 
3. Sattamī 4. Ajjattanī 
pa. расареууа, pācāpeyyum apācāpesi apācāpesum 
pācāpetha 
ma. pācāpeyyāsi  pācāpeyyātha apācāpeso apācāpayittha 
ut.  pàcapeyyàmi, расареууата apācāpesim apācāpayimhā 
pācāpeyyam 
5. Bhavissanti 6. Kālātipatti 
pa.  pàcapessati  pācāpessanti apācāpayissa apācāpayissamsu 
ma. pācāpessasi  pācāpessatha apācāpayisse apācāpayissatha 
ut. pācāpessāmi, расареѕѕата apācāpayissam apācāpayissāmhā. 


(Chia căn РАС, kết hop nape, nāpaya duyên tự làm vi dụ) 


Với các nhóm can khác cũng chia tương tự như trên. Dưới đây là một vài ví 


dụ chia ở ngôi thứ ba của Vattamana, kết hợp với ne, nape duyên tự. 


số Ít 
rundheti, rundhāpeti 
sibbeti, sibbapeti 
sāveti 
gāheti, ganhapeti 
tānāpeti 


corāpeti 


só nhiču 
rundhenti, rundhapenti. 
sibbenti, sibbāpenti 
sāventi. 
gāhenti, gaņhāpenti. 
tānāpenti. 


corāpenti. 


* Chú y: Khi kēt hợp với duyēn tur có n, cần biên đôi nguyên ām đâu của căn 
(không có phụ âm đô!) rôi xóa bỏ n di. 


4. Hetukammavācaka — Thé truyên bị động: 


Một vài ví dụ chia ở ngôi thứ ba của Vattamānā, kết hợp với nape paccaya. 
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Akhyata - Động từ 


số ít số nhiều 
pacapiyate pacapiyante. 
rundhapiyate rundhapiyante. 
sibbapiyate sibbapiyante. 
saviyate (naya) saviyante. 
gahapiyate gahapiyante. 
tanapiyate tanapiyante. 
corapiyate corapiyante. 

&OCABO CARO CA RO CÓ 
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KITA 
TU THỨ SINH 


Kita - từ thứ sinh là một loại từ được tạo nên do kết hợp căn động từ với 
một nhóm duyên tu, mà các duyên f này là dâu hiệu quy định sự khác nhau giữa 
nãmasadda - danh (tính) từ và kiriyasadda - động từ. 

Kita dịch là “đwa sự nghi vấn di khói”, ta có định nghĩa như sau: 

Sissanam kankham apenetiti kitam (padam) 
Từ ngữ loai trừ sự nghi vân của hoc viên goi là Kita. 

Kita - từ thứ sinh chia ra làm 2 loại: 

* kiriyakita - phân động từ. 
* nāmakita - danh động từ 


Cả hai loai Kita - tir thứ sinh này đều lây căn động từ làm nén tảng. 


A. KIRIYAKITA - PHÁN ĐỘNG TỪ 


Kita - từ thứ sinh làm nhiệm vụ động từ goi là kiriyakita — phán động từ. 


Kiriyakita - phân động từ được cáu tạo bởi vibhatti - bién cách, kala - thì, 
vacana - số, dhatu - cán, vacaka - thé, paccaya - duyên tw gióng như akhyata - động 
từ, chỉ khác là không có pada - ngữ và purisa - ngồi. 


1. Vibhatti— bién cách và vacana - số: 

Phân động từ không có chia biến cách riêng như biến cách của động từ, nếu 
danh từ hay đại từ chia ở bién cách và só nào thì phân động từ có bién cách và số 
theo như thê, ví dụ: 


- Bhikkhu gāmam pindaya pavittho. 
Vi tỳ khuu dā di vào làng dé khát thuc. 


- Yekeci Buddham saranam дай se. ` 
Những người nào dá quy y Đức Phật rồi. 
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- Ekam purisam chakkam gahetvā gacchantam passāmi. 
Tôi thây một người nam cám dù dang di. 


2. Kala — thì: 
Phân động từ chia thì ra làm hai loại là paccupannakala - thi hiện tại và 
atītakāla - thi quá khứ. Môi loại còn được phân chia thêm nữa cụ thê như sau: 
| а, РассираппаКа!а - thì hiện tại: được chia làm hai là hiện tai thực và hiện 
tại gán tương lai. 
* Hiện tại thực được dịch là đang, ví dụ: 
- Aham dhammam suņanto pītim labhāmi. 
Tôi dang nghe pháp, nhận duoc su hoan hi. 
* Hién tai gán tương lai được dich là lúc, khi, vi du: 
- Dhammam desento imam gathamaha. 
(Đức Phật) lúc thuyét pháp đã xướng bài kệ thi này. 
b, Atitakala - thì quá khứ: được chia làm hai là quá khứ dā qua và quá khứ 
hoàn tât. 
* Quá khứ đã qua được dich là rồi, vi du: 
- Tayo masa atikkantā. 
Ba tháng trôi gua rồi. 
* Quá khứ hoàn tát được dich là lúc...rồi, ví du: 


- Yena Bhagavā tenupasankami, upasankamitvā bhagavantam 
abhivādetvā ekamantam nissidi. 
Đức Thé Tôn ngự tại nơi nào, (vị tỳ khưu) đi vào gần nơi ấy, 
lúc vào đến roi, dành lễ Đức Thế Tôn xong, ngồi xuống một bên. 


3. Vàcaka - thé: 
Phân động từ cũng có đủ năm thể như động từ, chỉ khác nhau ở dạng của 
động từ. 
a, Kattuväcaka — thể chủ động: 
- Bhikkhu ейтат pindaya pavittho. 
Vi tỳ khuu đã vào làng dé khát thuc. 
b, Kammaväcaka - thể bị động: 
- Adhigato kho mayayam dhammo. 
Pháp này mà ta dà chứng ngộ rôi vậy. 
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c, Bhāvavācaka - thể hữu thị: 
- Karanenettha bhavitabbam. 
(Mà) nguyên nhân trong việc này àt có. 
d, Hetukattuväcaka - thể truyền chủ động: 
- Samiko sudam odanam pacito. 
Ong chú khién dàu bép nàu com. 
e, Hetukammavācaka - thể truyền bị động: 


- Ayam thüpo patitthāpito. 
Ngôi tháp này (mà ông ta) đã cho (thợ) xây dựng lên. 


4. Paccaya - duyên tự: 
Duyên tu: được sử dụng trong phân động từ chia làm 3 nhóm, đó là: 
a, Kittapaccaya: gồm có anta, tavantu và tāvī dùng ở thê chủ động và 
thê truyén chủ động. 


b, Kiccapaccaya: gồm có aniya và tabba, dùng ở thê bị động, thé hữu 
thị và thê truyền bị động. 


c, Kitakiccapaccaya: gồm có mana, ta, tina, tvà và tvāna dùng được cả 
năm thê. 
Trong ba nhóm duyén tu này: 
* anta và mana biểu thị thì hiện tại, dich là: đang, khi, lúc. 


* tayantu, tāvī, ta, tina, уй và tvana biêu thi thì quá khứ, dịch là rồi, 
đã, lüc...rói. 


* aniya và tabba biêu thị sự cán thiết dich là nên, cán, āt. 


MỘT VÀI CẤU TẠO CỦA KIRIYÄKITA 


L KITTAPACCAYA 


1. Duyên tự ANTA: 
sunanto đang nghe căn sự - nghe duyên tự ий biến cách sỉ 


karomo đang làm сап kar - làm duyên tự ø biến cách sỉ 
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kathento đangnói căn kath - nói duyên tự e biến cách sỉ 


Nếu là nữ tính thì đôi o thành 7, ta được: sunantī, karontī, kathentī. 


2. Duyên tự TAVANTU: 


sutavā nghe rói căn su - nghe 
bhuttavā ăn rôi căn bhuj - ăn 
vusitavā đã ở cán vas - ó 


Nếu là nữ tính thì thay bằng sutavatī, bhuttavatī, vusitavatī 


3. Duyên tự ТАЙТ. 


nam tính nữ tính trung tính nghĩa 
sutāvī sutāvinī sutāvi nghe rồi 
bhuttàvi bhuttāvinī bhuttāvi ăn rồi. 
vusitàvi vusitāvinī vusitāvi dā 6. 


Các phân động từ kết hợp với nhóm kitapaccaya này phần nhiều đi trước 
akhyata - động từ chính và có chức năng nhu visesana - tính từ. 


TL KICCAPACCAYA 


1. Duyên tự ANIYA: 


karaniyam mà nó nén làm cán kør-làm chuyên n thành и 
vacaniyam mà nó nén nói cán vac - nói 
bhojaniyam mà nó nén án cán bhuj-án biên u thành o. 


Một số phân động từ kết hợp với nhóm Kiccapaccaya này được dùng như 
namakita - danh động từ, vi dụ: 


- Panītena khadaniyena bhojanīyena parivisi. 
Nó chiêu đãi băng những món cao lương mỹ vi nên nhai, nên ăn. 


2. Duyên tự TABBA: 


kattabbam mà nó nén làm cán kar-làn xoá r thêm t 
vattabbam mà nó nên nói căn vad-nói chuyên d thành t 
bhujitabbam mà nó nên ăn căn bhuj-án thêm i tân tu 
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Ш. KITAKICCAPACCAYA 


1. Duyên tự MANA: 


Mana khi kết hợp với căn sẽ có dạng tương tự duyên tự anta. Nếu có thêm 


duyên tự ya thì phân động từ ở thé bị động, còn nêu không có ya sẽ ở thé chủ động. 


Chàng hạn như: 
thể chủ động nghĩa thể bị động nghĩa 
kurumano dang làm kariyamāno mā nó dang làm 
bhuñjamano đang ăn bhuñjiyamano mà nó dang àn 
vadamano dang nói vuccamāno mā nó dang nói 
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2. Duyên tự TA: 


a, Căn tận cùng bằng m và n, xoá chữ cuỗi căn: 


gato di rồi, tới rồi căn gam - di, tới 

rato vui lòng rồi cán ram - vui lòng, thích ý 
khato mà nó đào rồi căn khan - đào, bới 

hato mà nó đã giết căn han - giết, sát hại 


b, Căn tận cùng bằng c, j và p thay chữ này bằng £: 


sitto mà nó tuói rói cán sic - tuói 

vivitto yên tịnh rồi cán и + vic (căn): yên tinh 
bhutto ăn tồi căn bhuj - ăn 

catto mà nó xả rồi cán сај - xả, bỏ 

gutto báo hó rói, cán gup - bảo hộ, trông coi 

tatto thiêu đốt rồi cán tap - thiêu đốt, làm nóng lên 


c, Căn tận cùng bằng duyên tự à, ta ở thể bị động thêm i tân tự: 


thito đã đứng căn thā - đứng, dựng, đặt, ... 

pito mà nó uống rồi căn pa - uống 

abhijjhito mà nó dé ý đặc biệt abhi + căn jha - dé ý, nhìn chằm chằm 
bhāsito mā nó nói tồi căn bhas- nói 


d, Căn tận cùng bằng d bién та thành mna, xoá chữ cuối căn: 


channo mà nó đã lợp căn chad - bịt, đóng, che, giáu,. " 


Kita — Từ thứ sinh 


sanno chim rồi căn sad, sid - chìm, ngập 
runno đã khóc cán rud - khóc 

chinno mà nó đã cắt cán chid - cát 

bhinno vē ròi cán bhid - vỡ, bé 

dinno mà nó đã cho căn đã - cho, biếu, cúng dường. 


e, Cán tận cùng băng r bién fa thành nna, xoá chữ cudi cán: 


jiuno già rói cán Jir - lão hoá 
tinno Vượt qua rôi cán tar - vượt, bước qua 
puņņo dây rôi căn pür - đây, ngập 


f, Căn tận cùng bằng s biến ta thành ttha, xoá chữ cuối căn: 


tuttho vui mừng rôi căn fus - vui mừng, hoan hy 
hattho vui vẻ rôi cán has - Cười, vui vé 
pavittho dà di vào pa * cán vis - di vào 


g, Căn tận cùng bằng dh và bh bién ta thành ddha, xoá chữ cuối cán: 


buddho biết tồi căn budh - biết, giác ngộ 
kuddho giận rói cán kudh - giận, sân hận,... 
ruddho chặn rồi cán rudh - chặn, ngăn, đóng 
laddho mà nó đã được cán labh - được, đắc 


araddho mà nó dā dē сір  a-cán rabh - dé cập, khởi đầu 


h, Căn tận cùng bằng m biến та thành mta xoá chữ cuối căn: 


pakkanto đã tránh di pa + căn kam - bước 
danto hành hạ rồi căn dam - hành hạ, tra tấn,... 
santo yên tịnh rồi cán sam - yên tinh 


i, Cán tận cùng bằng h bién ta thành Iha, xoá chữ cuối cán: 


rulho moc rói cán ruh - moc, này mâm 
muļho dà mê lầm cán muh - mé, si, làm 
vulho тапибс cuón trôi rôi cán vuh - trôi, nôi 


Ta duyên tự khi kết hợp với tha động từ sẽ được dùng ở thé bị động, ví dụ: 
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- Kammam katam. 
Nghiệp (mà nó) đã làm. 
Nếu muốn dùng ở thé truyền bị động thì phải kết hợp thêm với ne hoặc 
nape duyên tự, ví dụ: 
- Samikena sūdena odano pācāpito. 
Com mà ông chủ sai đâu bêp nâu. 
Ta duyên tự khi kết hợp với tir động tir sẽ được dùng ở thé chủ động và thể 
hữu thi, vi dụ: 
- Puriso gato. 
Người dàn ông di rói. 
- Tena matam. 


(Mà) hắn ta dà chết.(thường ít dùng) 


Một số từ được dùng nhu danh động từ - nāmakita, chăng hạn: Buddho - 
Đức Phật, v.v... 


2. Duyên tự TÙNADI: bao gồm các duyên tự: fina, tvà, tvāna, câu tạo nhu 


sau: 
tiina tvā tvāna dich 
kātūna katvā katvāna làm rồi 
øantũna gantva gantvana đi rồi 
hantüna hantvā hantvāna giết rồi 


a, Trong trường hợp có chướng tự đứng trước thì 3 duyên tyr này sẽ bién 
thành ya, ví dụ: 


adaya = ā +dā+tvā lấy đi rồi, а chướng tự, căn dā 
pahāya = pa+†+hã+tvã bỏ ròi, pa chướng tự, căn ha 
nissāya = ni+sī+ttvā nương nhờ rồi ni chướng tự, căn sī 


b, Nếu căn tận cùng bằng m thì biến ya với tận cùng căn thành mma, ví dụ: 


agamma = ā+gam+tvā đến rồi ā chướng tự, cán gam 
nikkhamma = ni + kham + tvāna khỏi rồi ni chướng tự, căn kham 
abhiramma = abhi+ram+tvā rấtvuirồi abhi chướng tự, căn ram 


c, Nếu căn tận cùng bằng d thì bién ya với tận cùng cán thành jja, ví du: 


uppajja = u+pad+tvā sinh khởi rồi u chướng tự, cán pad 
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pamajja = pa+mad+tvā  déduóirói pa chướng tu, cán mad 


acchijja = ā+chid+tvā giành láy ròi à chuóng tự, cán chid 


d, Néu cán tán cüng bàng dh và bh thi bién ya vói tàn cüng cán thành 
ddhà, bbha, ví du: 


viddhà = vidh +tvā đâm rồi căn vidh 
laddhā = ladh + tvā được rồi căn ladh 
arabbha = ā+trabh+tvā d cáprói cán rabh 


e, Nếu căn tận cùng bàng h thì biến ya với tận cùng căn thành yha, ví du: 


paggayha = pa+gah+tvā nângđỡrồi pa chướng tự, cán gah 
sannayha = sam +nah+tvā trói,cótrói sam chướng tự, cán nah 
āruyha = ā+ruh+tvā (leo) lênrồi a chướng tự, căn ruh 


f, Riêng với căn dis biến туй thành svā và mana thành уйпа, như sau: 
disvã = dis+tvã thấy rồi 
disvana = dis + tvāna thấy rồi. 


Trong cú pháp Pali, các phân động từ kết hợp với nhóm duyên tự: tina, tvà, 
tvana luôn luôn đứng trước akhyata - động từ chính trong câu. 


B. NAMAKITA - DANH ĐỘNG TỪ 
Kita - từ thứ sinh có chức năng của một danh từ hoặc một tính từ gọi là 
nāmakita - danh động từ. 


Namakita - danh động từ được phân loại theo sadhana, có duyên tự làm dâu 
hiệu đê phân biệt từ nào thuộc vë sadhana nào. 


L SADHANA 
Trong tiếng Pali, danh động từ được cấu thành bởi vigaharüpa - dang dinh 


nghĩa gọi là sadhana. Sadhana dịch là hoàn tắt, thành tựu. v.v... Sàdhana chia làm 7 
loại, đó là: 


* kattusadhana * kammasādhana 
* bhavasadhana * karanasadhana 
* sampadānasādhana * apadānasādhana 


* adhikaranasādhana 
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Vigaharūpa - dang định nghĩa của sādhana chia ra 3 là: 


* katturūpa 
* kammarūpa 
* bhāvarūpa 


1, Kattusādhana: Từ nào là danh xưng của người thực hiện hành động, ví dụ 
như: kumbhakaro - người làm nôi, dayako - người cho, ovādako - người giáo huấn, 
sāvako - người nghe, v.v... từ đó gọi là kattusadhana, được dich là: người, kẻ, bác, 
.. Nếu dùng dưới nghĩa tassila được dịch là người (ké, bậc)... một cách thường xuyên 
hoặc người (kẻ, bậc) thưởng... 


2, Kammasādhana: Người làm việc gì, từ chỉ tên sự việc đó, ví dụ nhu piyo 
- người đảng yêu, raso - vật dáng chuộng, kiccam - việc mà nó nên làm, danam - vật 
mà nó nên cho gọi là kammasādhana. Nếu ở dạng katturüpa được dich lā: ld người, 
là пої... ; nêu ở dang kammarüpa được dich là: /à người mà nó, là nơi mà nó, ... 


3, Bhāvasādhana: Từ nói đên động từ, tức là hành động của người thực 
hiện, ví dụ như gamanam - sự di, thanam - sự đứng, nissajja - sự ngôi, sayanam - sự 
năm, không đề cập tới nhân vật gọi là bhavasadhana, được dịch là: sự, việc, cuộc, ... 


4, Karanasadhana: Người thực hiện hành động bằng công cụ hay phuong 
tiện nào, từ gọi tên công cụ hay phương tiện đó; ví dụ nhu bandhanam - đô trôi cột 
(dây, thừng), paharanam - dó chém giết (gươm, ы, gọi là karanasadhana. Nếu ở 
dạng katturüpa thi dịch là: /à đô, là công cu, là nhân, ...; còn néu ở dạng kammarüpa 
dich là: 14 đồ mà nó, là công cụ mà nó, là nhân mà nó,... 


5, Sampadānasādhana: Người thực hiện hành động đối với người hay sự 
vật nào đó, từ chỉ danh xưng người đó hay sự vật đó; ví dụ như: sampadanam - vật 
trao cho goi là sampadānasādhana. Nếu ở dạng katturũpa dịch là: là người, là 
vát...; néu ở dạng kammarūpa thì dich là: ld người mà nó, là vật mà nó... 


6, Apādānasādhana: Người thực hiện hành động rời xa sự vật gì, từ chỉ tên 
sự vật đó, ví dụ như pabhassaro - nơi tỏa hào quang (thân chư thiên), pabhavo - chỗ 
sinh trước (như thác nước là chỗ phát sinh sông suối), bhīmo - nơi gây sợ hãi (dạ- 
xoa), ... goi là apādānasādhana. Apādānasādhana chỉ ở dạng katturüpa mà thôi, 
dịch là: nơi, chỗ phát sinh... 


Г, Adhikaranasadhana: Người thực hiện hành động tại noi chón nào, từ chỉ 
danh nơi chón thuc hiện đó, ví dụ như: thànam - chó đứng, asanam - chỗ ngôi (toa 
cu), sayanam - chỗ năm (giường chiču), .. . gọi lā adhikaraņasādhana. Nếu ở dang 
katturūpa dich lā: ld noi..., là chó... ; néu ở dang kammarüpa thì dịch lā: là noi mà 
nó..., là chỗ mà nó... 
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П. DẠNG ĐỊNH NGHĨA СОА SĀDHANA 


. Vigaharūpa - dang định nghĩa của sadhana chia làm 3 loại tuỳ theo vācaka 
- thé, như đã nêu trong phân ākhyāta - động từ chính. 


. 1, Katturüpa: Sadhana nào có dang định nghĩa ở thé chủ động hoặc thé 
truyén chu động, sadhana đó thuộc loại katturüpa. 


. 2 Kammaripa: Sadhana nào có dang định nghĩa ở thể bị động hoặc thể 
truyén bị động, sadhana đó thuộc loại kammarüpa. 


3, Bhàvarüpa: Sadhana nào có dạng định nghĩa ở thể hữu thị, sadhana đó 
thuộc loại bhavarüpa. 


III. PACCAYA - DUYÊN TỰ C ỦA DANH ĐỘNG TỪ 
Duyên tw dùng dé câu tạo danh động từ có 14 chữ, chia làm 3 nhóm, đó là: 


1, Kitapaccaya: Gồm có 5 duyên tự là: kvi, mi, nvu, tu, rū, dùng dé cáu 
tao các danh dóng tü ó dang katturüpa. 


2, Kiccapaccaya: Góm có 2 duyén tu là: kha, nya; düng dé cáu tao các danh 


dóng tü ó dang kammarüpa và bhavarüpa. 


3, Kitakiccapaccaya: Gồm có 7 duyên tự là: a, i, na, tave, tỉ, tum, yu; 
düng dé cau tao các danh dóng tü ó cà 3 dang. 


MỘT SỐ DẠNG ĐỊNH NGHĨA CÜA DANH ĐỘNG TỪ 


I. KITAPACCAYA 


1, Duyên tự KVI: 
* Sayam bhavatiti sayambhū. | 
(Người nào) tự mình hiện hữu, do vậy người đó gọi là sayambhü — dáng 
Tự hītu (Tao hod). 
- sayam (đầu ngữ): tự minh, bhū (căn): có, hiện hữu, xoá kvi, bién m thành 
m, có dạng katturüpa, kattusadhana. 


* Urena gacchatiti urago. 
(Chúng sanh nào) di báng nguc, do váy (chúng sanh) dó goi là urago — 
(chung sanh) di bang nguc (loài bó sát). 
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- ura (đầu ngữ): ngực, gam (căn): đi, xoá phụ âm cuối căn (m) và xoá kvi, có 
dạng katturūpa, kattusadhana. 


* Sam sutthu khanatiti sankho. 
(Chúng sanh nào) đào bói (đât dai) tót, tức là dé dàng, do vậy (chúng 
sanh đó) gọi là sankho — (chúng sanh) đào bói tôt. 


- sam (đầu ngữ): tốt, khan (căn): đào bới, bién m thành ñ, xoá kvi, có dang 
katturüpa, kattusadhana. 


2, Duyên tự NI: 


* Dhammam vadati sīlenāti dhammavādī. 
(Người nào) nói pháp một cách thường xuyên, do vậy (người đó) gọi là 
dhammavādī — người thường xuyên nói pháp. 


* Dhammam vattum sīlamassāti va dhammavādī. 
Hoặc là sự nói pháp là việc thường xuyên của người đó, do vậy (người 
đó) goi là dhammavadi — người có sự nói pháp thường xuyên. 
- dhamma (đầu ngữ): pháp, vad (căn): nói, thuyết; do năng lực của n bién a 
của va thành d (xem phần taddhita) xong xoá n. Nếu là nữ tính thì có dạng 
dhammavādinī, néu là trung tính thì có dạng dhammavādi. 


- Dạng định nghĩa đầu thuộc vé katturūpa kattusadhana mang nghĩa tassīla, 
dang định nghĩa sau thuộc vē samāsarūpa tassīlasādhana. 


* Papam karoti sīlenāti pāpakārī. 
(Người nào) làm điêu tội lôi một cách thường xuyên, do vậy (người đó) 
gọi là pāpakārī — người thường xuyên làm điêu tội 101. 
- papa (đầu ngữ): điều tội lỗi, kar (căn): làm; thuộc vé katturūpa kattu- 
sadhana. 


* Dhammam carati sīlenāti dhammacārī. 
(Người nào) thuc hành giáo pháp một cách thường xuyên, do vậy 
(người đó) goi là dhammacari — người thường xuyên thực hành giáo pháp. 
- dhamma (đầu ngữ): giáo pháp, car (căn): thực hành; thuộc vé katturūpa 
kattusadhana mang nghĩa tassila. 


3, Duyên tự NVU: 


* Detīti dāyako. | 
(Người nào) cho (bô thí, cúng dường), do vậy người đó gọi là dayako — 
người cho. 
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- đã (căn): cho, bó thí, cúng dường, ya duyên tự, căn tận cùng bằng а, bién 
nvu thành aka; thuộc vé katturüpa kattusadhana, nêu là nữ tính thì có dang dayika. 


* Netiti nayako. 
(Người nào) dân dāt, do vậy (người đó) goi là nayako — người dàn dāt 
(lãnh đạo). 
- nĩ (đầu ngữ): dẫn dắt, bién 7 thành e rồi e thành дуа do bởi năng lực của 
duyên tự có n; thuộc vé katturüpa kattusadhana. 


* Anusāsatīti anusāsako. 
(Người nào) dạy theo, do vậy (người đó) gọi lā anusāsako — người dạy theo. 


- anu (đầu ngữ): theo, tuỳ; sas (căn): dạy, thuộc vé katturüpa kattusadhana. 


* Sunātīti sāvako. 
(Người nào) nghe (người khác dạy, nói), do vậy (người dó) gọi là 
savako — người nghe (đệ tử). 


- su (căn): nghe; biến и thành o rồi o thành ava, thuộc về katturūpa kattu- 
sadhana. 


4, Duyên tự TU: 
* Karotiti katta. 
(Người nào) làm, do vậy (người đó) goi là katta — người làm. 


* Karoti silenati và katta. 
(Người nào) làm một cách thường xuyên, do vậy (người đó) goi là katta 
— người thường xuyên làm. 


- kar (căn): làm; xoá phụ âm r cuối căn, gấp đôi t thành kattu, chia ở cách 
thứ nhât, sô ít ta được: katta. Dạng định nghĩa đâu thuộc vê katturüpa kattusadhana, 
dang định nghĩa sau mang nghĩa tassila. 


* Vadatiti vattā. 
(Người nào) nói, do vậy (người đó) gọi lā vattā — người nói (diễn giā). 
- vad (căn): nói, xóa d, gấp đôi f; thuộc vé katturüpa kattusadhana. 
* Jānātīti ñata. 
(Người nào) hiču biệt, do vậy (người đó) goi là ñata — người hiệu biệt 
(trí thức). 
- ña (căn): hiểu, biết; thuộc vé katturūpa kattusādhana. 
* Dharetiti dhātā. 
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(Người nào) thông thuộc, do vậy (người đó) gọi là dhata — người thông 
thuộc. 


- dhr, dha (căn): thông thuộc, nám giữ; thuộc về katturüpa kattusādhana. 


5, Duyên tự RÜ: 


* Param gacchati sīlenāti pāragū. 
(Người nào) đến bờ theo lệ thường, do vậy (người đó) gọi là pāragū — 
người đến bờ theo lệ thường. 
- par (đầu ngữ): bờ, bến; gam (căn): đi đến, tới; do năng lực của duyên tự có 
r xoá phụ âm cuối căn và sau đó xoá r luôn; thuộc vé katturūpa kattusādhana mang 
nghĩa tassīla. 


* Vijānāti sīlenāti уїййй. 
(Người nào) hiểu biết đặc biệt một cách thường xuyên, do vậy (người 


ды гы = 


đó) gọi là уіййӣ — người hiểu biết đặc biệt thường xuyên. 


- yi (dàu ngữ): đặc biệt, ña (căn): hiểu biết, gấp đôi ñ; thuộc về katturüpa 
kattusadhana mang nghia tassila. 


* Bhikkhati silenati bhikkhu. 
(Người nào) (di) xin ăn một cách thường xuyên, do vậy (người đó) goi 
là bhikkhu — người thường xuyên ăn xin. 
- bhikkh (căn): (di, ăn) xin, không xoá phụ âm cuối cán, làm ngắn ii thành и; 
thuộc vé katturūpa kattusadhana mang nghĩa tassīla. 


TL KICCAPACCAYA 


1, Duyên tự KHA: 
* Dukkhena kariyatiti dukkharam. 
(Việc nào) mà nó làm được một cách khó khăn, do vậy (việc đó) gọi là 
dukkharam — việc khó làm. 
- du (đầu ngữ): khó, xấu, kar (căn): làm, xoá kh gấp đôi k. Dang định nghĩa 
này thuộc vê kammarūpa kammasādhana. 


* Sukhena bhariyatiti subharo. 
(Nguói nào) mà nó nuói náng dé dàng, do vày (nguói dó) goi là 
subharo — người dé nuôi. 
- SH (đầu ngữ): tốt, dễ, đẹp, bhar (căn): nuôi папе; thuộc về kammaripa 
kammasadhana. 
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* Dukkhena rakkhiyatiti durakkham. 
(Tâm nào) mà nó giữ gìn một cách khó khăn, do vậy (tâm đó) gọi là 
durakkham — tâm (mà nó) khó giữ gin. 
- du (đầu ngữ): khó, xáu, rakkh (căn): giữ gin, bảo vệ, hộ trì; thuộc vé 
kammarüpa kammasadhana. 


2, Duyên tự NYA: 
* Katabbanti kāriyam. 
(Việc nào) mà nó nên làm, (việc đó) goi là kariyam — việc mà nó nên làm. 
- kar (căn): làm, bién a thành à, thêm i tán tự, xoá n; thuộc vé kammarūpa 
kammasadhana. 


* Netabbanti neyyam. 
(Cái gi) mà nó nên dân dāt, do vậy (cái đó) gọi là neyyam — cái mà nó 
nén dàn dát. 
- ni (cán): dàn dát, bién r thành e, xoá n, gáp dói y; thuóc vé kammarüpa 
kammasadhana. 


* Vattabbanti vajjam. 
(Lời nào) mà nó nên nói, do vậy (lời đó) goi là vajjam — lời mà nó nên nói. 
- vad (căn): nói, xoá n rôi biên d với ya của duyên tự thành jja; thuộc về 
kammarüpa kammasadhana. 


* Damitabboti dammo. 
(Người nào) mà nó nén huân luyện, do vậy (người đó) goi là dammo — 
người mà nó nên huân luyện. 
- dam (căn): huần luyện, gây khô, xoá n rôi biên m với y thành mma; thuộc 
vé kammarüpa kammasadhana. 


* Yunjitabbanti yoggam. 
(Cái gi) mà nó nên kēt hợp, do vậy (cái đó) goi là yoggam — cái mà nó 
nên kêt hợp. 
- уи] (căn): kết hợp, câu tạo, xoá n rồi biến j với ya thành gga; thuộc vé 
kammarüpa kammasadhana. 


* Garahitabbanti gārayham. 
(Việc gi) mà nó nên ché trách, do vậy (việc đó) goi là garayham — việc 
mà nó nén ché trách. 


- garah (cán): ché trách, bién a thành à, xoá n rồi dua h ra trước y; thuộc 
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vé kammarüpa kammasadhana. 


* Databbanti deyyam. 
(Vật gi) mà nó nên cho, do vậy (vật đó) goi là deyyam — vật mà nó nên cho. 
- dā (căn): cho, bó thí, cúng dường, căn tận cùng bằng Z biến nya thành 
eyya; thuộc vê kammarüpa kammasadhana. 


Ш. KITAKICCAPACCAYA 


1, Duyên tự A: 


* Pati sam bhijjatiti patisambhidā. 
(Tuệ nào) phân tích tót một cách rành rói, do vậy (tuệ đó) goi là 
patisambhidā — tuệ phân tích. 
- pati (đầu ngữ): rành rõi, sam (đầu ngữ): tốt; bhid (căn): chia, bé, phân, à 
nữ tính, sô ít; thuộc dạng katturūpa kattusadhana. 


* Hitam karottti hitakkaro. 
| (Người nào) làm điêu lợi ích, do vậy (người đó) gọi là hitakkaro — người 
làm điêu lợi ích. 
- hita (đầu ngữ): điều lợi ích, kar (cán): làm, gấp đôi k; thuộc dạng katturüpa 
kattusadhana. 


* Nissaya nam vasatiti nissayo. 
(Học trò) sông nương nhờ vi thây đó, do vậy (vi thây đó) gọi là nissayo 
— nơi nương nhờ (của học trò). 
- nỉ (đầu ngữ), sĩ (căn): nương nhờ; biến ¿thành e rồi e thành aya, gấp 
đôi s; thuộc dạng katturūpa kammasadhana. 


* Sikkhiyatiti sikkhā. 
(Pháp nào mà nó) học tập, do vậy (pháp đó) goi là sikkhā — pháp mà nó học tập. 
* Sikkhanam và sikkha. 
Hoặc là: su hoc tập goi là sikkhā — sự hoc tập. 
- sikkh (cán): hoc tàp; dinh nghia dàu thuóc dang kammarüpa kammasadhana 


còn dinh nghĩa sau thuộc dang bhāvarūpa bhāvasādhana. 


* Vineti tenāti vinayo. 
(Bậc trí) hướng dân theo phuong cách đó, do vậy (phuong cách đó) 
gọi là vinayo — công cụ hướng dân (luật). 
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- vi (dàu ngữ); ni (căn): hướng dẫn, dàn dắt; thuộc dạng katturūpa karana- 
sadhana. 


* Pathamam bhavati etasmati pabhavo. 
(Con sóng) phát sinh trước nhât từ nơi đó, do vậy (noi dó) goi là 
pabhavo — nơi phát sinh trước nhât (của con sóng). 
- pa (đầu ngữ); bhū (căn): hiện hữu, có, là; bién ū thành o rồi o thành ava; 
thuộc dạng katturūpa apādānasādhana. 


2, Duyên tự T. 


P Udakam dadhātīti uddhi. _ E 
| (Chó nào) giữ được nước, do vậy (chó đó) gọi là uddhi — chỗ giữ được 
nước (biên). 
- uda (đầu ngữ): nước, dha (căn): giữ lấy; thuộc dạng katturūpa kattu- 
sadhana. 


* Sandhiyati sandhi. 
(Lời nào) mà nó nôi lai, do vậy (lời đó) goi là sandhi — lời mà nó nôi. 
- sam (đầu ngữ), dha (căn): nối, kết, bién m thành n, thuộc dạng kammarupa 
kammasādhana. 


* Nidhiyatīti nidhi. 
(Tài sản nào) mā nó chôn giàu, do vậy (tài sản dó) gọi là nidhi — tài sản 
mà nó chôn giâu (kho tàng). 


- nỉ (đầu ngữ), dha (căn): chôn; thuộc dạng kammarüpa kammasādhana. 


3, Duyên tự NA: 


* Kammam karotiti kammakāro. 
(Người nào) tạo nghiệp, do vậy (người dó) goi là kammakaro — người 
tạo nghiệp. 
- kammam (đầu ngữ): nghiệp, kar (căn): làm, tạo, bién a thành à do năng 
lực của п rôi xoá n; thuộc dang katturūpa kattusadhana. 


* Rujatiti rogo. | ‚ | 
(Sự ôm dau nào) gây thông khô, do vậy (sự ôm dau) đó goi là rogo — bệnh tật. 


- ruj (căn): đâm xuyên, do năng lực của n biến j thành g; thuộc dang 
katturūpa kattusadhana. 
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* Vahitabboti vaho. _ 
(Sứ mạng nào) mà nó phải hướng dân, do vậy (sứ mang đó) goi là vaho 
— sứ mạng mà nó phải hướng dân. 


- vah (căn): dẫn dắt, hướng dẫn; thuộc dang kammarüpa kammasādhana. 


* Pacanam pāko. 
Sự nâu nướng gọi là paka — sự nâu nướng. 
- pac (căn): nâu nướng, do năng lực của n bién c thành &; thuộc dang 
bhāvarūpa bhāvasādhana. 


* Dussati tenāti doso. 
(Con người) tác hại băng phiên não đó, do vậy (phiên não đó) gọi là 
doso — nhân tác hại (của con người). 


- dus (căn): tác hại; thuộc dạng katturūpa karanasādhana. 


* Avasanti etthāti āvāso. 
(Các tỳ khuu) sinh sóng tại trú xứ đó, do vậy (trú xứ đó) gọi là āvāso — nơi 


sinh sóng (của các tỳ khưu) (chủa) . 


- а (đầu ngữ), vas (căn): sinh sóng; thuộc dang katturüpa adhikarana- 
sadhana. 


4, Duyên tự TAVE: 


* kātave: dé làm; kar (căn): làm bién kar thành kā. 
* gantave: dé di; gam (căn): di; bién m thành n. 


Duyên tự này kết hợp với cán sé mang nghĩa của bién cách thứ tu (catutthi 
vibhatti). 


5, Duyên tẹ TI: 
* Mannattti mati. 
(Tuệ nào) biệt, do vậy (tuệ đó) gọi là mati — (tuệ) hiệu biết. 
- man (căn): hiểu biết, xóa phụ âm tận cùng căn; thuộc dạng katturūpa 
kattusadhana. 
* Maññati etayati và mati. 
Hoặc là: (con người) hiču biệt băng tuệ đó, do vậy (tuệ đó) goi là mati — 
nhân hiču biệt (của con người). 


- man (căn): hiệu biết, thuộc dạng katturūpa karaņasādhana. 
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* Mananam vã mati 
Hoặc là: sự hiệu biết gọi là mati — sự hiệu biết. 
- man (căn): hiču biệt, xóa phụ âm tận cùng căn; thuộc dạng bhāvarūpa 
bhāvasādhana. 


* Saratīti sati. 
(Loại pháp nào) ghi nhớ, do vậy (loại pháp) đó gọi là sati — pháp ghi 
nhớ (niệm). 


Thuộc dang katturūpa kattusadhana. 
* Sarati etayati và sati. 


Hoặc là: (con người) ghi nhớ băng loại pháp đó, do vậy (loại pháp đó) 
gọi là sati — pháp ghi nhớ (của con người) (niệm). 


Thuộc dang katturūpa karanasadhana. 


* Saranam va sati. 
Hoặc là: sự ghi nhớ gọi là sati — niệm. 
- sar (căn): ghi nhớ, xoá phụ âm cuôi cùng của căn; thuộc dạng bhavarupa 
bhavasadhana. 


* Sampajjitabbāti sampatti. ‚ 
(Loại pháp nào) mà nó nên thâu đạt, do vậy (loại pháp đó) gọi là 
sampatti — pháp mà nó nên thâu đạt. 


- sam (đầu ngữ), pad (căn): đến, đạt, bién d thành t đổi m thành m; thuộc 
dạng kammarüpa kammasadhana. 


* Gacchanti etthāti gati. 
| (Chúng sanh) đi đên cảnh giới đó, do vậy cảnh giới đó gọi là gati — nơi 
đi đên (của chúng sanh). 


- gam (căn): đi, xoá phụ âm cuối căn; thuộc dang katturūpa adhikarana- 
sadhana. 


6, Duyên tự TUM: 


* katum: dé làm; kar (cán), xoá r, bién a thành à. 
* cantum: dé di; gam (cán), bién m thành n. 


Duyén tu này sau khi két hop sé mang nghia cüa bién cách thú nhát 
(pathama vibhatti) và bién cách thú tu (catutthr vibhatti) cua danh tu. 
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7, Duyên tự YU: 
* Cetayatiti cetand. 
(Pháp nào) nghi, do vậy (pháp đó) goi là cetana — pháp nghi (tác y). 
- cit (cán): suy nghi, bién i thành e, bién yu thành ana; ở nữ tính, só ít có 


dang à; thuộc dạng katturūpa kattusadhana. 


* Kujjhati sīlenāti kodhano. 
(Người nào) giận dói một cách thường xuyên, do vậy (người đó) gọi là 
kodhano — người thường xuyên giận dõi. 
- kudh (cán): giận dỗi, biến u thành о; thuộc dạng katturūpa kattusādhana, 
mang nghĩa tassīla. 


* Bhujjhitabbanti bhojanam. — | 
(Đô gì) mà nó nên ăn, do vậy (đô đó) gọi là bhojanam — dó mà nó nên ăn. 


- bhuj (căn): ăn; thuộc dạng kammarüpa kammasadhana. 


* Gacchiyateti gamanam. 
(Mà nó) di, do vậy gọi là gamanam — sự di. 


- gam (cán): di; thuộc dạng bhavarüpa bhāvasādhana. 


* Karotīti tenāti karanam. 
(Nó) thực hiện băng công cụ đó, do vậy (công cụ đó) gọi là karaņam — 
công cụ thực hiện (của nó). 


- kar (căn): thực hiện, làm; thuộc dạng katturūpa karanasadhana. 
* Samvanniyati etayati samvaņņanā. 


(Nội dung) mà các ngài chú giải bằng ngôn từ ấy, do vậy ngôn từ ấy gọi 
là samvaņņanā — phương tiện chú giải (của nội dung). 
- sam (đầu ngữ), vann (căn): chú giải, giải thích; thuộc dạng kammarüpa 
karanasadhana. 


* Sayanti etthati sayanam. 
(Họ) năm tại nơi ây, do vậy (nơi ây) gọi là sayanam — chỗ năm (của họ). 


- sr (căn): nām, bién i thành e rồi e thành aya; thuộc dang katturūpa 
kattusadhana. 


WC WAW WA 
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SAMASA 
HOP TU 


Trong tiếng Pali, danh từ hay tính từ gồm hai từ trở lên được hợp lại thành 
một từ goi là samāsa - hợp từ. 


Với tiếng Việt đôi khi cũng có hợp từ như vậy, ví dụ: 
* Nhà của tôi, hợp thành nhà tôi, 


* Cây kiếm làm bằng vàng hợp thành cây kiểm vàng, v.v... 
Samāsa - hop từ trong tiếng Pali, phân chia theo công tác có hai loại là: 


* Hợp từ xóa bỏ bién cách goi là luttasamāsa. 


* Hop từ không xóa bó bién cách goi lā aluttasamāsa. 


Một vài ví du: 


* Luttasamāsa: kathinadussam: vài dành cho lé dáng y. 
rajadhanam: tài sản của nhà vua. 

* Aluttasamāsa:  đdũrenidäna: (chuyện) có nguyên do từ xa. 
urasilomo: (bà-la-món) có lóng noi nguc. 


Hop tü phân chia theo tên goi có 6 loại, đó là: 


* Kammadharayasamasa hợp bổ ngữ 

* Digusamāsa hop số - danh từ 

* Tappurisasamasa hợp bién từ - từ 

* Dvandavasamasa hợp danh - danh từ 
* Abyayibhavasamasa hop trang - danh tir 
* Bahubbihisamasa hop bó - bó tit 
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A. KAMMADHARAYASAMASA - HOP BÓ NGỮ 


Danh từ và tính từ (bó nghĩa cho danh từ này) hoặc hai tính từ có cùng số và 
cùng biến cách được kết hợp thành một từ gọi là kammadharayasamasa — hợp bó 
ngữ. 


Hợp bó ngữ có 6 loại: 


* yisesanapubbapada bó ngữ đứng trước. 

* visesanuttarapada bổ ngữ đứng sau 

* visesanobhayapada cá hai làm bó ngữ. 

* visesanopamapada bó ngữ so sánh. 

* sambhāvanapubbapada từ đồng trang đứng trước. 
* avadharanapubbapada từ quy dinh đứng trước. 


1, Visesanapubbapada — bó ngữ đứng trước: 


Hợp từ dang này có tính từ làm bó ngữ cho danh từ, cùng số và bién cách. 
Bô ngữ được đặt trước danh từ, ví dụ: 


mahanto puriso mahāpuriso bậc vĩ nhân. 
khattiyā kañña khattiyakañña пб chúa. 
nilam uppalam niluppalam hoa sen xanh. 


Trong loại hợp từ này, từ mahanta chuyền thành mahā nhu уду: 


maharaja dai vuong. 
mahādhānī thành phó 16n. 
mahavanam cánh rừng lớn. 


Một số hợp từ có bó ngữ được rút gọn hơn nữa, ví du: 


kucchita ditthi kuditthi tà kién mà bác trí cười chê 
padhanam уасапат pāvacanam tù làm chủ ngữ. 
santo puriso sappuriso Бас thanh tinh, chân nhân. 


Cho dù được rút gọn như thế hợp từ dạng này vẫn được xem là visesana- 
pubbapada — bô ngữ đứng trước. 


Dang định nghĩa - vigaharüpa của hợp bó ngữ có bó ngữ đứng trước: 


* Mahanto ca so puriso cati mahapuriso. 
Người nam đó vậy, vĩ đại vậy, bởi thê gọi là người vĩ đại (bậc vĩ nhân). 
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2, Visesanuftarapada — bó ngữ đứng sau: 


Hợp từ dạng này có tính từ làm bó ngữ cho danh từ, cùng số và biến cách. 
Bô ngữ được đặt sau danh từ, ví dụ: 


satto vlseso sattaviseso chúng sinh đặc biệt. 
naro varo naravaro bậc cao quý. 
manussa daliddo manussadaliddo Ке nghèo hèn. 


Dạng định nghĩa của hợp tính-danh từ bó ngữ đứng sau: 


* Satto ca so viseso cati sattaviseso. 
Chúng sinh đó vậy, đặc biệt vậy, bởi thê gọi là chung sinh đặc biệt. 


3, Visesanobhayapada - cả hai là bỗ ngữ: 


Hợp từ dạng này có cả hai từ đều là tính từ làm bó ngữ cho danh từ, ví dụ: 


sitañca samatthañca > smasamaftham (chỗ) vừa lạnh vừa nhàn. 
andho ca vadhiyo ca andhavadhiyo (người) vừa mù vừa diéc. 
khaūjo ca khuljo ca khafijakhujjo | (người) vira qué vừa cong. 


Dang dinh nghia cüa hop bó ngü dang này nhu sau: 


* Sītaūca tam samatthaūcāti sītasamattham (thānam). А 
(Chó) đó lạnh vậy, nhăn vậy, bởi thê gọi là chó vừa lạnh vừa nhan. 


4, Visesanopamapada - bó ngữ so sánh: 


Hợp từ dang này có bó ngữ làm nhiệm vu so sánh, chia ra hai loại tùy theo 
hợp từ có từ so sánh đứng trước hoặc đứng sau. 
a, Từ so sánh đứng trước gọi là upamapubbapada, ví dụ: 
saūkham iva pandaram ѕайкһарапйағат (sữa) trắng như vỏ ốc. 
kako iva suro kākasūro (nguoi) gan li nhu gua. 
dibbam iva  cakkhu dibbacakkhu (người có) mát như thần. 


b, Từ so sánh đứng sau gọi là upamanuttarapada, ví dụ: 


nara sīho iva narasiho người nhu sư tử. 
ñãnam cakkhu iva ñanacakkhu trí nhu con mắt. 
pañña pasado iva paññapasado => tuệ như lâu đài. 
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5, Sambhavanapubbapaqa - từ đồng trang đứng trước: 
Hop từ dang này có bó ngữ kết hợp với từ iti (rằng, là) đứng trước chủ ngữ, 
ví dụ: 
khattiyo (aham) iti mano khattipamano — ngã man (ta) là vua chúa. 


satto iti saññā sattasaññā tưởng răng sinh vật. 


samano (aham) iti paHdñña  samanapatiñña tự nhận (ta) là sa-môn. 


6, Avadharanapubbapada - từ quy dinh đứng trước: 
Hợp từ dạng này có bó ngữ kết hợp với từ eva (là) (nhằm ngăn các nghĩa 
khác) đứng trước chủ ngữ, ví dụ: 
pañña eva pajoto paññapajoto (ngon duóc) rực lên là trí tuệ. 
Buddho eva ratanam | Buddharatanam бао bối là Đức Phát (Phát bào). 


saddha eva dhanam  saddhadhanam tài sản là đức tin (tín sản). 


B. DIGUSAMĀSA - HỢP SỐ - DANH TỪ 
Hop từ có pakatisankhàya - số đếm làm bó ngữ đứng trước danh từ gọi là 
digusamāsa — hợp só-danh từ. 


Digusamasa — hop sô-danh từ chia làm hai loại: samahara và asamahara. 


1, Samāhāra: Hợp só-danh từ kết hợp số đếm và từ mang nghĩa bahuvacana 
- sô nhiều thành một từ ở dạng ekavacana - sô ít và napumsakalinga - trung tính goi 
là samāhāra, vi dụ: 


tayo loka tilokam tam gidi. 
catasso disa catuddisam bón huóng. 
pañca Indriyani pañcindriyam пой cán. 


2, Asamāhāra: Hop só-danh từ khi kết hợp xong tạo thành từ có só và tính 
tùy theo chủ ngữ và ý nghĩa gọi là asamahara, ví du: 


eko thero ekathero mót vi truóng lào. 
catasso disā catuddisā bốn hướng (só nhiều). 
pañca  khandhã pafcakkhandhà nām uân (số nhiều). 
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C. TAPPURISASAMASA - HỢP BIẾN TỪ - TỪ 


Từ đứng trước có biến cách từ dutiyà vibhatti - cách thứ nhì đến sattami 
vibhatti - cách thứ bảy được két hợp với từ khác di theo sau gọi là tappurisasamasa 
— hợp biên tù-từ. 


Tappurisasamàsa chia làm 6 loại: 


* Dutiyātappurisasamāsa 

* Tatiyātappurisasamāsa 

* Catuthītappurisasamāsa 
* Paīūicamītappurisasamāsa 
* Chatthītappurisasamāsa 


* Sattamītappurisasamāsa. 


1, Dutiyātappurisasamāsa: 


- Sukham patto sukhappatto (puriso). 
(Người nam) dat dēn rôi sự an lạc. 


- Gamam gato gāmagato (puriso). 
(Người nam) đã tới làng. 


- Sabbarattim sobhano sabbarattisobhano (cando). 
(Mặt trăng) đẹp suôt cả đêm. 
2, Tatiyatappurisasamàsa: 


- Assena (yutto) ratho assaratho. 
Xe (đã kêt) băng ngựa. 


- Sallena viddho sallaviddho (jantu). 
(Con vật) mà (bi) tên xuyên rôi. 


- Asina kalaho asikalaho. 
Sự tranh cãi vì cây gươm. 


3, Catutthītappurisasamāsa: 


- Kathinassa dussam kathinadussam. 
Vải dành cho dáng y kathina. 
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- Agantukassa bhattam agantukabhattam. 
Vàt thuc dành cho nguoi dén (khách). 


- Gilānassa bhesajjam gilānabhesajjam. 
Thuôc dành cho người bệnh. 
4, Pafñcamitappurisasamäsa: 


- Coramhā bhayam corabhayam. 
Tai họa từ tên trộm. 


- Maranamha bhayam maranabhayam. 
Hiém họa từ cái chét. 


- Bandhanā mutto bandhanamutto (satto). 
Sinh vật dà thoát khói đô trói buộc. 
5, Chatthītappurisasamāsa: 


- Ranño putto rājaputto. 
Con của nhà vua (hoảng tử). 


- Dhannanam rāsi dhaññarāsi. 
Đông của lúa. 


- Rukkhassa sakha rukkhasakha. 
Cành của cây. 
6, Sattamītappurisasamāsa: 


- Кире ѕаппа rüpasafifia. 
Tưởng nơi sắc. 


- Samsāre dukkham samsāradukkham. 
Khô trong luân hôi. 


- Vane puppham vanapuppham. 
Hoa trong rüng. 
7. Hop từ có NA (phú định) đứng trước: 


Dang hop tü có từ ma mang nghĩa phủ dinh ở trước được goi là 
ubhayatappurisasamāsa hoặc na pubbapadakammadharayasamasa, vi dụ: 
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- Na brahmano abrahmano 
(Ayam jano — người này) không phải là bà-la-món. 


- Na vasalo avasalo 
(Ayam jano — người này) không phai kẻ mat hạng. 


- Na asso anasso 
(Ayam satto — con vật này) không phải là ngựa. 


- Na ariyo anariyo 
(Ayam jano — người này) không phải là thánh nhân. 
Trong loại hợp từ này: 
* nêu phụ âm đứng sau na thì chuyển na thành a, ví dụ: abrahmano,... 
* nếu nguyên âm đứng sau na thì chuyển ma thành ana, ví dụ: 
anasso,... 
Giữa hop bién từ-từ và hop bó ngữ khác nhau như vầy: 


* Hop bó ngữ: cà hai từ có bién cách và số như nhau, một từ là bó ngữ 
cho từ kia là chủ ngữ, hoặc cả hai từ làm bô ngữ cho một danh từ khác. 


* Hợp biên tir-tir: cà hai từ có bién cách và số không gióng nhau. 


D. DVANDAVASAMASA - HỢP DANH - DANH TỪ 


Hai danh từ trở lên được kết hợp với nhau thành một từ gọi là 
dvandavasamása — hợp danh-danh từ. Hop từ dạng này được chia làm 2 loại: 
samāhāra và asamāhāra. 


1, Samāhāradvandavasamāsa: 


Hop từ lā một danh từ ở dang trung tính và số ít, vi du: 


- Samatho ca vipassanā ca samathavipassanam. 
Cả thiên định lân thiên tuệ gọi là /hién định và thiên tuệ. 


- Sankho ca panavo ca sañkhapanvam. 
Cả tù và làn trông goi là tù va và trông. 


- Patto ca civaranca pattacīvaram. 
Cà bát làn y goi là bát và y (y bát). 


- Hatthi ca asso ca ratho ca pattiko ca hatthīassarathapattikam. 
Cả tượng lan mã, cả xa lân bộ binh gọi là tuong, mã, xa và bó binh. 
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2, Asamaharadvandavasamasa: 
Hop từ là một danh từ ở dạng số nhiễu, ví dụ: 


- Candimā ca suriyo ca candimasuriyā. 
Cả mặt trăng lần mặt trời gọi là các mặt trăng và mặt trời. 


- Samano ca brahmano ca samanabrahmana. 
Cả sa-môn làn bà-la-món gọi là các sa-món và bả-la-môn. 


- Sariputto ca Moggallano ca Sārīputtamoggallānā. 
‚ Cả ngài Xá-lợi-phât làn ngài Muc-kién-lién gọi là các ngài Xá-loi- 
phát và Mục-kiên-liên. 
- Pannafica puppharica phalañca paņņapupphaphalāni. 
Cả lá cây làn hoa lân trái gọi là những lā cây, hoa và trải. 
Hợp danh-danh từ khác với hợp bồ ngữ cả hai là bó ngữ ở chỗ: 
* Hợp bó ngữ cả hai là bó ngữ: hai từ đều là tính từ làm bó ngữ. 
* Hợp danh-danh từ: cả hai từ đều là danh từ, làm chủ ngữ. 


E. ABYAYIBHAVASAMASA - HỢP TRẠNG - DANH TỪ 
Hợp từ có upasagga - chướng tự hoặc nipata - phán tu đứng trước gọi là 
abyayībhāvasamāsa — hop trạng-danh từ. Hợp từ dang này chia làm hai loại là: 


* upasaggapubbaka: chướng tự đứng trước 
* nipātapubbaka: phán tự đứng trước 


1, Upasaggapubbaka - chướng tự đứng trước: 


Hợp từ giữa một upasagga - chướng tự và namanama - danh từ sé là một 
danh từ có dang trung tinh và số it, trong đó chướng tự đứng trước, ví du: 


- Nagarassa samipam upanagaram. 
Chó gân kê của thành phô gọi là cán thành (ngoại ô). 


- Darathassa abhavo niddaratham. 
Sự không hiện hữu của sự rôi loạn gọi là sự không rồi loạn. 


- Vatam anuvattatiti anuvatam. 
(Vật gi) di theo chiêu gió do vậy (vật đó) goi là thuán gió. 


- Vātassa pativattatiti pativātam. 
(Vật gì) di ngược chiêu gió do vậy (vật đó) goi là nghịch gió. 
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-Sotassa patilomam patisotam. 
Nghich chiéu cüa dóng cháy goi là nghich dong. 


2, Nipatapubbaka — phân tự đứng trước: 


Hợp từ giữa một nipata - phân tự và một namanama - danh từ là một danh từ 
có dạng trung tính và số it, trong đó phân tự đứng trước, vi du: 


- Vutthanam patipati yathavuttham. 
Tuân tự của những người tiên bộ gọi là theo người tiên bộ. 


- Jīvassa yattako paricchedo yāvajīvam. 
Quy định chừng nào của cuộc đời gọi là ngán nào của cuộc doi. 


- Pabbatassa tiro tiropabbata. 
Bên ngoài của quả núi goi là ngoài múi (sơn ngoai). 
- Nagarassa bahi bahinagaram. 


Phía ngoài cüa thành phó goi là ngoai thành. 


- Pāsādassa anto antopāsādam. 
Bén trong cüa làu dài goi là trong láu dài. 


- Bhattassa pacchà pacchabhattam. 
Hậu thời của bữa án goi là sau ăn. 
Loại hợp từ này khác với Tappurisasamāsa — Hợp bién từ-từ ở chỗ: 
* Tappurisasamāsa có từ ở sau là chủ ngữ, không chú trọng đến tính và số. 


* Abyayībhāvasamāsa này có từ di trước là chủ ngữ, và là chướng tự hoặc 
phân tự; từ di sau thuộc vé trung tính, só It. 


F. BAHUBBIHISAMASA - HOP BÓ-BÓ TỪ 


Samāsa - hop từ tạo thành một từ mang ý nghĩa mới, có chức năng bó nghĩa 
cho chủ ngữ là một từ khác, goi là bahubbīhisamāsa — hợp bó-bó từ. 


Bahubbihisamasa — hợp bó-bó từ gồm có năm loại, phân chia theo tính chất 
như sau: 
* Tulyādhikaranabahubīhisamāsa 
* Chatthīupamābahubbīhisamāsa 
* Napubbapadabahubbihisamasa 
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* Bhinnādhikaranabahubbīhisamāsa 


* Sahapubbapadabahubbihisamasa. 


I. TULYADHIKARANABAHUBBIHISAMASA 
Trong dang dinh nghĩa của tulyādhikaraņabahubbīhisamāsa này, danh từ 

và từ bó ngữ có bién cách và só như nhau. Hop từ là một từ làm chức năng bô ngữ 
cho chủ ngữ là một tir khác (aññapada) và bién cách của đại từ bó nghĩa cho chủ 
ngữ là thành phân quy dinh cho tên goi của từng hợp tir nhu sau: 

* Dutiyabahubbihisamasa 

* Tatiyabahubbihisamasa 

* Catutthibahubbihisamasa 

* Pañcamibahubbihisamasa 


* Chatthibahubbihisamasa 


* Sattamibahubbihisamasa. 


1, Dutiyabahubbihisamàsa: 
Hop từ dang này có danh từ chia ở cách thứ nhi trong dang định nghĩa làm 
chu neü, ví du: 


- Agatà samaná yam so ügatasamano (aramo). 
Các sa-môn đã di dén chùa nào, chùa đó gọi là có sa-món dén rồi. 


- Rulhà lata yam so rulhalato (rukkho). : 
Dây leo đã bò lên tới cây nào, cây đó gọi là có đây leo bo lên rồi. 

- Sampatta bhikkhū yam so sampattabhikkhu (avaso). | 
Các tỳ khuu đã cùng tới chùa nào, chùa đó gọi là có t> khưu cùng tới rồi. 


2, Tatipabahubbihisamàsa: 


Hợp từ dạng này có danh từ chia ở cách thứ ba trong dạng định nghĩa làm 
chủ ngữ, ví dụ: 


-Jitāni indriyani yena so jitindriyo (samano). 
Các căn mà sa-món nào đã ché ngự, sa-môn đó goi là có cán ché ngự roi. 


- Katam puññam yena so katapuñño (puggalo). 
Phước mà người nào dà làm, người đó gọi là có phước làm rồi. 


104 


Samāsa - Hợp từ 


- Ahito aggi yena so āhitaggi (brahmano). 
Lua mà bà-la-món nào đã cúng tê, bā-la-mOn đó gọi là có lứa cung tē rồi. 


- Visam pitam yena so visapīto (saro). 
Thuôc độc mà mũi tên nào đã tâm, mũi tên đó gọi là có thuóc độc tám rồi. 


3, Catutthībahubbīhisamāsa: 


Hợp từ dang này có danh từ chia ở cách thứ tw trong dang định nghĩa làm 
chủ ngữ, ví dụ: 


- Dinno suñko yassa so dinnasunko (raja). ‚ 
Công vật (nāgarehi — mà dán chúng kinh thành) dà dâng dēn đức vua 
nào, đức vua đó gọi là có công vát (mà dán chúng kinh thành) dáng dén rồi. 


- Katam dandakammam yassa so katadandakammam (sisso). 
Sự trừng phat (acariyena - mà vi thây) dà thực hiện đôi với hoc tro nào, 
hoc trò đó gọi là có sự rừng phat (mà vi tháy) thuc hiện rồi. 


-Sanjato samvego yassa so safijatasamvego (jano). 
Sự động tâm đã đông sinh đôi với người nào, người dó goi là có sự động 
tâm đồng sinh rồi. 


4, Paricamībahubbīhisamāsa: 
Hợp từ dạng này có danh từ chia ở cách thứ năm trong dạng định nghĩa làm 
chủ ngữ, ví dụ: 
- Niggata jana yasmā so niggatajano (gāmo). 
. Những người dân đã di ra từ ngôi nhà nào, ngôi nhà đó gọi là có người 
đi ra rồi. 
- Patitāni phalāni yasmā so patitaphalo (rukkho). | 
Những trái cây đã rụng từ cây nào, cây đó gọi là có frái cây rụng rồi. 


- Vito rāgo yasmā so vītarāgo (bhikkhu). 
Ai dục đã xa rời khỏi ty khưu nào, ty khưu đó gọi là có di duc xa rời rồi. 


5, Chatthībahubbīhisamāsa: 


Hop từ dang này có danh từ chia ở cách thứ sáu trong dạng dinh nghĩa làm 
chủ ngữ, ví du: 


- Khīnā āsavā yassa so khīņāsavo (bhikkhu). 
Các lậu hoặc của ty khưu nào đã đoạn tận, tỳ khưu đó gọi là có lậu hoặc 
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đoạn tận rồi. 


- Santam cittam yassa so santicitto (bhikkhu). 
Tâm của ty khuu nào đã văng lặng, ty khưu đó goi là có tám văng lặng rồi. 


- Chinna hatthā yassa so chinnahattho (puriso). 
Những cánh tay của người nào đã đứt lia, người đó gọi lā có tay đứt lia rồi. 


6, Sattamībahubbīhisamāsa: 


Hợp từ dạng này có danh từ chia ở cách thứ bảy trong dạng định nghĩa làm 
chủ ngữ, ví dụ: 


- Sampannani sassani yasmim so sampannasasso (janapado). 
Những cây mạ nơi miên qué nào đã trưởng thành, miên qué ây goi là có 
cây mạ trưởng thành. 


- Bahū nadiyo yasmim so bahunadiko (janapano). 
Những dòng sông có nhiều ở miền quê nào, miền quê đó gọi lā có nhiễu 
dong sóng. 


-Thità siri yasmim so thitasiro (jano). 
Vinh quang đã đứng vững nơi người nào, người đó gọi là có vinh quang 
đứng vững rồi. 
II. CHATTHIUPAMABAHUBBIHISAMASA 
Hợp từ mà trong dạng định nghĩa có từ iva - giống như làm chức năng so 
sánh, ngăn cách giữa hai danh từ; dai luôn chia ở cách thứ sáu, gọi là 
chatthīupamābahubbīhisamāsa. Ví dụ: 
-Suvannassa vanno iva vanno yassa so suvannavanno (Bhagava). 
Màu da của Đức Thé Tôn nào gióng như màu da của vàng, Đức Thé Tôn 
đó gọi là có màu da nhu vàng. 


- Brahmuno saro iva saro yassa so brahmassaro (Bhagavā). 
Tiéng của Đức Thế Tôn nào giống như tiếng của phạm thiên, Đức Thế 
Tôn đó goi là có tiếng như tiếng phạm thiên. 


Ш. NA PUBBAPADABAHUBBĪHISAMĀSA 


Hợp từ có nội dung phủ định, trong dạng định nghĩa chứa động từ natthi - 
không có được gọi là na pubbapadabahubbīhisamāsa. Ví dụ: 
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- Natthi tassa puttati aputtako (puriso). 
Các con trai cüa nguoi dó khóng có, do vày nguói dó goi là khóng có 
con trai. 


- Natthi tassa samoti asamo (Bhagavā). ‚ 
Người ngang băng với Đức Thê Tôn đó (là) không có, do vậy Đức Thê 
Tôn gọi là không có người ngang băng. 


- Natthi tassa patipuggaloti appatipuggalo (Bhagavā). ‚ 
Người so sánh với Đức Thê Tôn đó (là) không có, do vậy Đức Thê Tôn 
gọi là không có người so sánh. 


IV. BHINNADHIKARANABAHUBBIHISAMASA 


Hợp từ mà các từ trong dạng định nghĩa có biến cách khác nhau được gọi là 
bhinnādhikaraņabahubbīhisamāsa. Vi dụ: 


- Ekarattim vaso assāti ekarattivāso (jano). 
Su sông của người dó hêt một đêm, do vậy người đó gọi là có sự sóng 
hệt một đêm. 


- Urasi lomāni yassa so urasilomo (brahmano). 
Những sợi lông ở trên ngực của bà-la-món nào, bà-la-món đó gọi là có 
lông trên ngực. 


- Asi hatthe yassa so asihattho (yodho). 
Thanh guom ở trong tay của chiên si nào, chiên sĩ đó goi là có gươm 
trong tay. 


- Chattam pāņimhi yassa so chattapāņi (puriso). 
Chiéc long có noi tay cüa nguói nam nào, nguói nam dó goi là có long 
noi tay. 


- Mani kanthe yassa so manikantho (nāgarājā). 
Ngoc mani có noi có cüa long vuong nào, long vuong dó goi là có ngoc 
mani noi có. 
- Katam kusalam yehi te katakusala (jana). 
Viéc thién mà nhüng nguói nào dà làm rói, nhüng nguói dó goi là có 
viéc thién dà làm rói. 
- Āvudhā hatthesu yesam te āvudhahatthā (vodhā). 


Các món vũ khí ở nơi những cánh tay của các chiến sī nào, các chiến sĩ 
đó gọi là có vũ khí trong tay. 
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V.SAHAPUBBAPADABAHUBBIHISAMASA 


‚ Hợp từ mà trong dạng định nghĩa có nipata - phân từ saha đứng trước, khi 
kêt thành hợp từ thì chỉ đê lại sơ mà thôi, dịch là cùng di với, gọi là 
sahapubbapadabahubbīhisamāsa. Ví dụ: 


- Saha puttena yo vattatiti saputto (pita). 
Người nào cùng di với con trai, do vậy người đó gọi là cùng di với con 
trai (người cha). 


- Saha rañña ya vattatīti sarājikā (parisa). 
Hội chúng nào cùng di với nhà vua, do vậy hội chúng đó gọi là cùng di 
với nhà vua. 


- Saha maccharena yam vattatiti samaccharam (cittam) 
Tâm nào cùng đi với sự бип xin (keo kiệt), do vậy tâm đó gọi là cùng di 
với sự bun xin (keo kiệt). 


G. GABBHASAMĀSA - THAI HỢP TỪ 


Việc kết hợp nhiêu hợp từ với nhau thành một từ, trong đó lấy dang định 
nghĩa cuôi cùng làm hợp từ chính, các hợp từ thực hiện trước đó làm trung gian đê 
nói lại goi là gabbhasamasa - thai hợp từ. Ví dụ: 

a,— dhammo eva cakkam dhammacakkam 
bánh xe là Pháp 

là Avadharanpubbapada kammadhārayasamāsa — Hợp bó ngữ có từ quy 
định đứng trước. 

—pavaram dhammacakkam pavadhammacakkam 
bánh xe Pháp tuyét diéu 
là Visesanapubbapada kammadhārayasamāsa — Hợp bó ngữ có bó ngữ 


đứng trước. 


— pavattitam | pavaradhammacakkam yena so pavattitappavara- 
dhammacakkam (Bhagavā). 
bánh xe Pháp tuyệt diệu mà Đức Thé Tôn nào đã vận chuyền rồi, Đức 
Thế Tôn ấy gọi là bậc có bánh xe Pháp tuyệt diệu đã vận chuyển rồi. 


là Tatiyatulyadhikaranabahubbihisamasa. 


Hop từ này gọi là Tatiyātulyādhikaraņabahubbīhisamāsa có Avadhārana- 
pubbapada kammadhārayasamāsa và Visesanapubbapada kammadhārayasamāsa 
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làm bụng (trung gian). 


b, – gandho ca mālā ca gandhamālā 
cả vật thơm lân tràng hoa, gọi là vát thom và tràng hoa 


-tā adayo yesam tần gandhamālādīni (vatthūni). 
các vật thơm và tràng hoa ây, v.v... của các vật dụng nảo, các vật 
dụng ây gọi là có vát thơm và tràng hoa làm ví du. 


là Chatthitulyadhikaranabahubbihisamasa cô Dvandavasamāsa làm trung 
gian. 


—gandhamālādīni hatthesu yesam te gandhamaladihatthà (manussā). 
(các vật dung) chăng hạn nhu vật thơm và tràng hoa có trong tay của 
những người nào, những người ây goi là có vát thơm và trang hoa, v.v... trong tay. 


Hop từ này gọi là Chatthībhinnādhikaraņabahubbīhisamāsa có 
Asamāhāra dvandavasamāsa và Chatthībahubbīhisamāsa làm trung gian. 


TỔNG KẾT: 


Cả 6 loại hợp từ như đã nêu được phân chia theo từ loại như sau: 


1, Hợp từ là danh từ có 2 loại là: 


* Digusamasa và Dvandavasamasa 


2, Hop từ là tính từ có 1 loại là: 


* Bahubbīhisamāsa 


3, Hợp từ vừa là danh từ vừa là tính từ có 3 loại là: 


* Kammadhārayasamāsa, Tappurisasamasa và Abyayībhāvasamāsa. 


WCA WAW WA 
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TADDHITA 
TÚ PHÁJ SINH 


Một nhóm paccaya - duyên tu hỗ trợ cho việc rút gon từ, dùng dé thay thế từ 
khác, chăng hạn như: 


Syame jato = syamiko (jano) 
(Dân) sinh tại nước Xiêm 


Dùng nika duyên tự (taratyaditaddhita) thay cho từ jato, gọi là taddhita - tir 
phái sinh. 
Nói chung taddhita - từ phái sinh chia làm 3 loại chính: 
* Samaññataddhita - tổng quát phải sinh 
* Bhavataddhita - trạng thải phải sinh 
* Abyayataddhita - bát bién phái sinh. 


A. SAMANNATADDHITA - TÓNG QUÁT PHÁI SINH 


Sãmaññataddhita - tông quát phái sinh chia làm 13 loại từ, đó là: 


- Gottataddhita - Taratyaditaddhita 
- Ragaditaddhita - Jataditaddhita 

- Samuhataddhita - Thanataddhita 

- Bahulataddhita - Setthataddhita 

- Tadassatthitaddhita - Pakatitaddhita 

- Püranataddhita - Sankhayataddhita 
- Vibhagataddhita. 


I. GOTTATADDHITA 


Từ phái sinh loai này dùng 8 duyên tu: ma, nayana, nana, neyya, ni, nika, 
nava, nera thay cho tü gotta hoặc apacca dịch là dong đối. 
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Cần biết rằng, khi sử dụng duyên tự có phu âm п dé kết hợp với từ nào đó 
thì có một sô áp dụng như sau: 


— Nếu nguyên âm đầu của từ đó là đoản âm, không có phụ âm đôi di kèm 
theo sau thì bién a thành й, biên i thành T, biên u thành g. 


— Nếu nguyên âm đầu của từ đó là đoản âm nhưng có phụ âm đôi đi kèm 
theo sau hoặc là trường âm thì không cân phái biên đôi gi. 


— Sau đó xóa bó n chi giữ lại nguyên âm và phụ âm khác đi theo п thôi. 


1, N duyên tự: 
- Vasitthassa apaccam Vasittho. 
dòng dõi cua vasittha gọi là vāsittha. 


- Gotamassa apaccam Gotamo. 
dóng dói cüa Gotama goi là Gotama. 


- Vasudevassa apaccam Vāsudevo 
dòng dõi của Vasudeva gọi là Vāsudeva. 


2, NAYANA duyên tự: 
- Kaccassa apaccam Kaccāyano. 
dòng dõi của Касса gọi là kaccayana. 
- Vacchassa apaccam Vacchayano. 


dòng dõi của Vaccha gọi là Vacchāyana. 

- Moggalliyà apaccam Moggallāyano. 

dòng dõi của bà Moggalli gọi là Moggallayana. 
3, NANA duyên tự: 


- Kaccassa apaccam Kaccano. 
dòng dõi của Kacca gọi là Kaccana. 


- Vacchassa apaccam Vacchāno. 
dòng dõi của vaccha goi là Vacchāna. 


- Moggalliyvā apaccam Moggallāno. 
dòng dõi của bà Moggallī gọi là Moggallāna. 


4, NEYYA duyên tự: 
- bhagiyina apaccam bhāgineyyo. 
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dòng dõi chị em gái gọi là bhagineyya (cháu gái). 


- vinataya apaccam venateyyo. 
dòng dõi của vinatā goi là venateyya. 


- Rohiniyà apaccam Rohiņeyyo. 
dòng dõi của bà Rohiņī gọi là Rohiņeyya. 


5, NI duyén tu: 
- dakkhassa apaccam dakkhi. 
dóng dói cüa dakkha goi là dakkhi. 


- vasavassa apaccam vāsavi. 
dòng dõi của vasava goi là vāsavi. 


-varunassa apaccam vāruņi. 
dòng dõi của varuna gọi là vāruņi. 


6, NIKA duyên tự: 
- Sakyaputtassa apaccam Sakyaputtiko. 
dòng dõi của con trai nhà Sakya gọi là Sakyaputtika. 


- Nataputtassa apaccam Nātaputtiko. 
dòng dõi của con trai nhà nhảy múa gọi là Nataputtika. 


- jinadattassa apaccam jenadattiko. 
dòng dõi của jinadatta gọi là jenadattika. 


7, NAVA duyên tự: 


-upakussa apaccam opakava. 
dóng dói cüa upaku goi là opakava. 


-manuno apaccam mānavo. 
dong dõi của manu gọi là mānava. 


- bhagguno apaccam bhaggava. 
dong dõi của bhaggu goi là bhaggava. 


8, NERA duyén tu: 


- vidhāvāya apaccam vedhavero. 
dóng dói cüa dàn bà góa goi là vedhavera. 
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-samanassa apaccam samanero. 
dong dõi của sa-môn goi là sa-di. 


П. TARATYADITADDHITA 


Từ phái sinh loại này dùng duyên tự mika thay thé cho một só từ nhu: tarati 
- qua, jata - đã sinh, sippa - nghệ thuật, v.v..., ví dụ: 


- navaya taratīti nāviko (yo jano). 
người nào vượt qua bằng thuyén, do vậy người đó gọi là nāvika (người 
vượt qua bằng thuyén - thủy thủ). 


-sakatena caratiti sākatiko (jano). 
người nào di lại băng xe bó, do vậy người đó gọi là sakatika (người 
đánh xe bò). 


- Rajagahe jato Rājagahiko (jano). 
dân đã sinh ra ở thành Rajagaha gọi là Rajagahika (người sinh tại thành 
Rajagaha). 


- tasmim vasati và Rājagahiko (jano). ‚ 
hoặc là: dân sông tại thành đó gọi là Rajagahika (người sông tại thành 
Rajagaha). 


- kayena katam kammam kāyikam. 
nghiệp (mà người ta) dà làm băng thân gọi là kayika (nghiệp thân). 


-tasmim và уайайїї kayikam (yam kammam). 
hoặc là: nghiệp nào diễn tiến nơi thân ấy, do vậy nghiệp đó gọi là 
kayika (nghiệp thân). 


- dvare niyutto dovariko (jano). 
người được bó nhiệm tại công (thành) gọi là dovārika (người gác công). 


-sakuņe hantvā jīvitīti sākuņiko (уо jano). 
người nào giēt những con chim (dē) sinh sông, do vậy người đó gọi lā 
sākunika (người đánh chim). 


- sanehassa santikam sanghikam (уат vatthu). 
đô vật nào lā đô vật hiện có của chư Tăng, dó vật đó gọi là sanghika 
(đô vật của chư Tăng). 


- akkhena dibbatīti akkhiko (yo jano). 
người nào giải trí băng con súc sāc, do vậy người đó gọi là akkhika 
(người chơi súc sắc). 
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III. RAGADITADDHITA 
Từ phái sinh loại này dùng duyên tu na thay thế cho một số từ như: 
ratta - đã được nhuộm, jata - đã sinh, v.v..., ví dụ: 


- kasāvena rattam vattham | kasavam. 
vải (mà người ta) đã nhuộm băng chát chát gọi là kāsāva (cā-sa). 


- mahisassa idam mamsam māhisam. 


thịt này của trâu gọi là mahisa (thịt trâu). 


- Magadhe jato Magadho (jano). | 
(dân) sinh tại xú Magadha gọi là Magadha (dàn sinh ra ở quóc độ 
Magadha). 


-tasmim vasatīti va Māgadho (jano). _ ‚ 
hoặc là: (dán) sông tại xứ Magadha ây do vậy dân xứ ду gọi là 
Magadha (dàn sông tại quóc độ Magadha). 


-tatra và issaro Magadho (jano). ‚ 
hay là người dân giàu có nơi xứ Magadha ду gọi là Magadha. 


- kattikaya niyutto maso  kattiko. 
tháng tuong ung với sao kattika gọi là kattika. 


- veyyākaranam adhiteti veyyākaraņo (jano). 


người nào hoc ngữ pháp người đó gọi là veyyakarana (người hoc ngữ pháp). 


IV. JATADITADDHITA 


Từ phái sinh loai này dùng 3 duyên tự là ima, iya và kiya thay cho một só 
từ như jāto - đã sinh, v.v... 


1, IMA duyên tự: 


- pure jāto purimo (jano). 
người đã sinh ra trước goi là purima (tiên bôi). 


-majjhe jāto тајјһіто (jano). | 
người dà sinh ra ở giữa goi là majjhima (trung bôi). 


- pacchà jàto pacchimo (jano). 
người sinh sau cùng goi là pacchima (hậu bón. 


- putto assa atthiti puttimo. 
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con trai của người đó hiện hữu (có) do vậy người đó gọi là có con trai. 


- ante niyutto antimo (jano). 
người tương ưng (có mặt) chó cuôi cùng gọi là người ở nơi cuôi cùng. 


2, IYA duyên tự: 
- manussajatiya jato manussajātiyo (jano). 
người đã sinh bởi nòi giông con người gọi là manussajatiya (nhân loại). 


- assajatiya jāto assajātiyo (satto). 
con vật dā sinh bởi nói giông ngựa gọi lā assajatiya (loài ngựa). 


- panditajatiya jato panditajatiyo (jano). 
người đã sinh bởi nòi giống trí thức gọi panditajatiya (có nòi gióng trí 
thức). 
- panditajati assa atthīti và panditajatiyo. 
hay là: nói giống trí thức của người ду hiện hữu do vậy người ấy gọi là 
panditajàtiya (có nói gióng trí thức). 


3, KIYA duyên tự: 


-andhe niyutto andhakiyo (jano). 
người có mặt nơi chô tôi gọi là andhakiya (ó chô tôi tăm). 


V. SAMUHATADDHITA 


Từ phái sinh loai này dùng 3 duyên tự là kan, na và tà thay cho từ samuha 
- tập hợp, nhóm. 


1, KAN duyên tự: 


- manussānam samuho mānusako. 
tập hop của những con người gọi là mānusaka (nhóm người). 


- mayuranam samuho māyurako. | 
tập hợp những con chim công gọi là mayuraka (bầy chim công). 


- kapotānam samuho kāpotako. _ 
tập hợp những con chim bô câu gọi là kapotako (bây bô câu). 


2, NA duyên tự: 


- manussānam samuho mānuso. 
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tập hợp những con người gọi là manusa (nhóm người). 


-mayurānam samuho māyuro. | 
tập hợp những con chim công gọi là mayura (bây chim công). 


- kapotānam samuho kapoto. m 
tập hop những con chim bô câu gọi là kāpota (bây bô câu). 


3, T4 duyên tự: 
- gāmānam samuho gāmatā. 
tập hợp những người dân làng gọi là gāmatā (nhóm dân làng). 


- јапапат samuho janata. | 
tập hop dân chúng gọi là janatā (nhóm dân, quân chúng). 


- sahāyānam samuho sahayata. 
tập hợp những người bạn gọi là sahayata (nhóm bạn bè). 


VI. THANATADDHITA 


| Từ phái sinh loại này dùng Туа duyên tự thay thé cho từ {лапа - căn bản, 
nên tảng, cơ sở và dùng Туа, eyya duyên tự mang nghĩa araha - nên, phù hợp, dáng. 


1, IYA duyên tự: 
- madanassa thanam тайапїуат. 
nên tảng của sự dë duôi gọi là madaniya (nên tảng dē duói). 


- bandhanassa thanam  bandhaniyam. 
nên tảng của sự trói buộc gọi là bandhaniya (nên tảng trói buộc). 


-mocanassa thanam | mocaniyam. 
cán bản của sự giải thoát gọi là mocaniya (cán bản giải thoát). 
- dassanam arahatiti dassanīyo (jano.) 
người nào phù hop với sự thây do vậy người dó goi là dassaniya 
(người dê nhìn). 
- рӣјапат arahatīti pūjanīyo (jano). 
người nào đáng cúng dường do vậy người đó gọi là püjaniya (người 
đáng cúng dường). 


2, EYYA duyên tự: 
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- dakkhinam arahatīti dakkhineyyo (jano). 
người nào dáng được nhiêu quanh do vậy người đó goi là dakkhineyyo 
(người đáng nhiêu quanh). 


* Ngoài ra, trong bộ Saddanīti ghi thêm rằng туа duyên tự còn mang một 
sô nghĩa khác nữa, ví dụ: 


-upādānam hitam upādānījam. I ‚ 
hó trợ cho các châp thủ gọi là upadaniya (hó trợ cho châp thủ). 


-udare bhavam udariyam (bhojanam). 
(thức ăn) hiện hữu trong bung gọi lā udartya (thức ăn trong bung). 


ҮП. BAHULATADDHITA 


Từ phái sinh loại này dùng ālu duyên tự thay thế cho pakati - lệ thường, bình 
thường, thông thường hoặc thay cho bahula - nhiễu. 


- abhijjhā assa pakati abhijjhalu. 
tham ái là (tính) thông thường của người đó, người đó gọi là abhijjhalu 
(thường tham ái). 


- abhijjhà assa bahula và abhijjhalu. 
hoặc là: tham ái của người đó nhiều, người đó goi là abhijjhàlu (nhiều 
tham ái). 
-sitam assa pakati sītālu. 
lạnh lẽo là bình thường của xứ sở đó, xứ sở goi là sitalu (thường lạnh lẽo). 


-sitam ettha bahulam và sitálu. | 
hoặc là: cái lạnh nơi xứ sở đó nhiêu, xứ sở đó goi là sitalu (lạnh nhiêu). 
- daya assa pakati dayālu. 
ưu ái là (tính) thông thường của người đó, người đó gọi là dayalu 
(thường có ưu ái). 
- daya assa bahulā và dayālu. 


hoặc là: ưu ái của người đó nhiêu, người đó goi là dayalu (nhiêu uu ái). 


VIII. SETTHATADDHITA 


Từ phái sinh loại này dùng duyên tự là: tara, tama, iyissaka, iya và ittha 
đê so sánh giá trị tương đôi và tuyệt đôi như sau: 


1, TARA duyên tự: so sánh giá trị tương đối, dịch là: hơn 
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- papataro: tội lỗi hon - panditaro: trí thức hơn 


- hinataro: thấp hèn hơn - panttataro: cao quý hơn 


2, TAMA duyên tu: so sánh giá trị tuyệt đối, dich là: nhất 
- pápatamo: tội lỗi nhất - panditamo: trí thức nhất 


- hinatamo: thấp hèn nhất - panitatamo: cao quý nhất 


3, IYISSAKA duyên tự: so sánh giá tri tương đối, dịch là: hơn 
- püpiyissako: tội lỗi hon - panditiyissako: trí thức hơn 


- hinatiyissako: tháp hèn hon - panitatiyissako: cao quy hon 


4, IYA duyên tự: so sánh giá tri tương dói, dich là: hon 
- püpiyo: tói lói hon - kaniyo: ít hon 


-seyyo: cao thuong hon - jeyyo: phát triển hon 


4, ITTHA duyên tự: so sánh giá trị tuyệt đối, dich là: nhát 
- pāpittho: tội lỗi nhất - kanittho: ít nhất 
- settho: cao thượng nhất -jettho: phát triển nhất. 
Trong số 5 duyên tự này, tuy dùng để so sánh giá trị khác nhau nhưng dạng 
định nghĩa thì tương tự nhau: 


-sabbe ime papa, ayamimesam visesena püpoti papataro, papatamo. 
tát cà nhüng người này đều là người tội lỗi, người này có tội đặc biệt của 
(hơn) những người ây, do vậy người này gọi là papatara - có tội hơn, papatama - 
CÓ lội nhát. 


IX. TADASSATTHITADDHITA 


Từ phái sinh loai này dùng 9 duyên tự là: vĩ, sa, sĩ, ika, ī, ra, vantu, 
mantu, na thay cho từ có mát, hiện hữu, tôn tại. 


1, VI duyên tự: 
-medhā assa atthīti medhāvī. 
trí tuệ của người đó hiện hữu, do vậy người đó gọi lā medhāvī (người 
có trí tuệ). 
- maya assa atthīti māyāvī. 
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sự giả dôi của người đó hiện hữu, do vậy người đó gọi là mayavi 
(người giả đôi). 


2, $4 duyên tự: 
-sumedhā assa atthīti sumedhaso. 
trí tuệ tót của người đó hiện hữu, do vậy người đó gọi là sumedhasa 
(người có trí tuệ tót). 


3, SI duyên tự: 
-fapo assa atthiti tapasī. 
sự tinh cân của người đó hiện hữu, do vậy người đó gọi là tapasī 
(người tinh cân). 


-tejo assa atthiti tejasī 
quyên lực của người đó hiện hữu, do vậy người dó gọi lā tejasī (người 
có quyên lực). 


4, IKA duyên tự: 
- dando assa atthīti dandiko. 
cây gậy của người đó hiện hữu, do vậy người đó gọi là dandika (người 
có gậy, người già). 
-attho assa atthīti atthiko. 
tham vọng của người đó hiện hữu, do vậy người đó gọi lā atthika 
(người tham vong). 


5, Ī duyên tự: 


- dando assa atthīti dandi. 
cây gậy của người đó hiện hữu, do vậy người đó gọi là dandi (người có 


gày). 
-sukham assa atthiti sukhī. 
hanh phúc của người đó hiện hữu, do vậy người đó gọi là sukhī (người 
hạnh phúc). 
-bhogo assa atthīti bhogī. 
tài sản của người đó tôn tại, do vậy người đó gọi là bhogi (người có tài 
sản). 


6, R4 duyên tự: 
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- madhu assa atthīti madhuro. 
mát ong của người đó hiện hữu, do vậy người đó goi là madhura 
(người có mật ong, người có đô ngọt). 


- mukham assa atthīti mukharo. 
miệng của người đó hiện hữu, do vậy người đó gọi là mukhara (người 
có miệng, người làm môm mép). 


7, VANTU duyên tự: 


-guno assa atthīti guņavā. 
công đức của người đó hiện hữu, do vậy người đó gọi là gunavā 
(người có công đức). 


- Арапат assa atthīti dhanava. 
của cải của người đó hiện hữu, do vậy người đó gọi là dhanavā (người 
có của cải). 


- paññã assa atthīti раййауй. 
trí tuệ của người đó hiện hữu, do vậy người đó gọi là paññava (người có 
trí tuệ). 


-риййат assa atthīti puÑñava 
phước của người đó hiện hữu, do vậy người đó gọi là puññava (người 
có phước). 


8, MANTU duyên tự: 


- ayu assa atthīti ayasma. 
tuôi tác của người đó hiện hữu, do vậy người dó gọi là āyasmā (người 
có tuôi tác, bậc trưởng thượng). 


- sati assa atthīti satimā. 
chánh niệm của người đó hiện hữu, do vậy người đó gọi là satima 
(người có chánh niệm). 
- cakkhu assa atthīti cakkhuma. 
mát của người đó hiện hữu, do vậy người đó goi là cakkhumā (người 
có thi lực tôt hoặc người có trí). 
- juti assa atthīti jutimā. 
sự rực rỡ của người đó hiện hữu, do vậy người đó gọi là jutimā (người 
TUC rà). 
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9, NA duyên tự: 


-saddhà assa atthīti saddho. 
đức tin của người đó hiện hữu, do vậy người đó goi là saddha (người 
có đức tin). 


- maccharam assa atthīti maccharo. 
su bün xin của người đó hiện hữu, do vậy người đó gọi là maccharo 
(người bủn xin). 


X. PAKATITADDHITA 
Từ phái sinh loại này dùng maya duyên tự thay cho từ pakata dich là: 
được làm băng hoặc vikara dich là: bién dang cua. 
-suvannena pakatam sovannamayam (bhājanam). 


chiéc mâm được làm băng vàng goi là sovaņnamaya (làm băng vàng). 


-suvannassa vikāro và sovannamayam (bhājanam). 
hoặc là: chiéc mâm là bién dang của vàng gọi là sovannamaya (biên 
dạng của vàng). 


- mattikaya pakatam mattikamayam (bhajanam). | ‚ 
cái dia được làm băng dāt gọi là mattikamayam (làm bàng dāt). 


- matikaya vikāro và mattikamayam (bhājanam). 
hoặc là: cái đĩa là biên dang của dāt gọi lā mattikamaya (biên dạng cua dāt). 


- ayasa pakafam ауотауат (bhājanam). | ‚ 
(cái dia) được làm băng sắt gọi là ayomaya (làm băng sắt). 


-ayaso vikāro và ayomayam (bhajanam). 
(cái đĩa) là biến dạng của sắt gọi là ayomaya (bién dạng của sắt). 


XI. PURANATADDHITA 


Từ phái sinh loại này dùng 5 duyên tu là: tiya, tha, tha, ma và T dé câu 
tao nén só thú tu. 


1, TIYA duyên tự: 


- dvinnam pūraņo dutiyo. 
đây đủ của 2 gọi là dutiya (thú nhi). 


-finnam pürano tatiyo. 
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đầy đủ của 3 gọi là гайуа (thứ ba). 


2, THA duyên tự: 


- catunnam pürano catuttho. 
đây đủ của 4 gọi là catuttha (thứ tư). 


3, THA duyên tự: 


-channam pūraņo chattho. 
đây đủ của 6 gọi là chattha (thứ sáu). 


4, MA duyên tự: 
- paficannam pūraņo paficamo. 
đây đủ của 5 gọi là pañcama (thứ năm). 


-sattanam purano sattamo. 
đây đủ của 7 gọi là sattamo (thứ bảy). 


5, I duyên tự: 
Đối với itthilinga - nữ tính thì từ số ekadasa - mười một đến số atthārasa 
- mười tám dùng duyên tự 7 như sau: 


- ekadasannam pūranī ekādasī. 
đây đủ của 11 gọi là ekādasī (thứ mười một). 


- dvadasannam puram dvādasī. 
đây đủ của 12 gọi là dvādasī (thứ mười hai). 


XII. SANKHAYATADDHITA 


Từ phái sinh loại này sử dung duyên tự ka thay cho từ parimāņa - số lượng. 
- dve parimāņāni assāti dvikam. 
số lượng của vật ấy là 2, do vậy (vật ду) gọi lā dvika (một đôi). 


-tīņi parimāņāni assati tikam. 
số lượng của vật ấy là 3, do vậy (vật ду) gọi lā tika (bộ ba). 


XIII. VIBHAGATADDHITA 


Từ phái sinh loại này dùng 2 duyên tự là dha và sơ thay cho từ vibhaga - 
phán chia, phán. Tü vibhāga luôn chia ở cách thứ ba; sau khi kêt hợp với duyên tự, 
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từ tạo thành sẽ giữ nguyên dạng, không chia ở bất cứ biến cách nào. 


1, DHĀ duyên tu: dùng với pakatisaūkhayā - số từ. 
-ekena vibhāgena ekadhā. | 
với (băng, bởi) một phân gọi là ekadha (với một phân). 
-dvīhi vibhāgehi dvidhā. | 
với (băng, bởi) hai phân gọi là dvidha (với hai phân). 


2, SO duyên tự: dùng với nāmanāma - danh từ. 


- padena vibhāgena padaso. 
với sự phân chia theo từ ngữ gọi là padaso (chia theo từ). 


-suttena vibhāgena suttaso. 
với sự phân chia theo kinh gọi lā suttaso (chia theo kinh). 


B.BHAVATADDHITA - TRANG THÁI PHÁISINH 


Bhāvataddhita - trang thái phái sinh là loại taddhita - từ phải sinh sử dung 
6 duyên tự: йа, nya, ttana, tà, na, kana thay cho từ bhava - trạng thái, bản chát, 
tinh cách, sự việc, sự trở thành, v.v... 


1, TTA duyên tự: 


- candassa bhāvo candattam. 
trạng thái của mặt trăng gọi là candatta (trạng thái mặt trăng). 


-manussassa bhāvo manussattam. 
tính chāt của con người gọi lā manussatta (nhân tính). 


- dandino bhavo dandittam. 
tính cách của người già gọi là danditta (tính già). 


- pācakassa bhāvo pācakattam. 
tinh trạng của người nâu nướng gọi lā pācakatta (sự nâu nướng). 


-nilassa bhàvo пїайат. 
sự hinh thành của màu xanh goi là nīlatta (sự xanh hóa). 


2, NYA duyên tự: 


-panditassa bhàvo pandiccam. 
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tính chát cúa người thông tuệ gọi là pandicca (sự thông tuệ). 


- kusalassa bhàvo kosallam. 


tính chát của người khôn khéo gọi là kosalla (tính khôn khéo). 


-samanassa bhāvo samaññam. 


bản chát của sa món gọi là sđmañña (sa-môn tính). 


- suhadassa bhàvo sohajjam. 


tính chất của lòng tốt gọi là sohajja (sự Шап mật). 


- purisassa bhàvo porissam. 


tính chát cüa nguói nam goi là porissa (tính dàn óng, tính kién cuóng). 


- nipakassa bhāvo nepakkam. 


tính chất của người có trí gọi là nepakka (tính khôn ngoan, thận trọng). 


-upamāya bhāva opammam. 


trạng thái của sự so sánh gọi lā opamma (lôi so sánh). 


Đối với duyên tự nya này, quy tắc kết hợp cũng giống duyên tự có и như 
đã nêu trong phân Gottataddhita. Sau khi xóa n còn lai ya, dem kêt hợp với phụ âm 
cuôi của từ chính theo quy tác biên đôi nhu sau: 


- bién ya với t thành cca 
- bién ya vói 1 thành lla 
- bién ya vói n thành ñña 


- biến ya với d thành jja 
- biến ya với s thành ssa 
- biến ya với k thành kka 


- biên ya với m thành mma 


(pandiccam) 
(kosallam) 
(samaññam) 
(sohajjam) 
(porissam) 
(nepakkam) 


(opammam) 


Với những phụ âm cuối không nằm trong quy tác này thì kết hợp từ chính 
với ya theo cách thông thường. 


Ngoài ra trong bộ Saddanīti ghi ràng các từ: 


- viriyam (sự tinh tán) và alliyam (sự lười biếng) kết hợp với niya duyên tự. 


- ѕосеууат (sự sạch sẽ) kết hợp với meyya duyên tự. 


- dāsabyam (sự làm nô lệ) kết hợp với Буа duyên tự. 


3, TTANA duyên tự: 
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- puthujjanassa bhāvo puthujjanattanam. 
tính chát của phàm phu goi là puthujjanattana (tính phàm phu). 


- vedanāya bhāvo vedanattanam. 
trạng thái của cảm tho goi là vedanattana (sự cảm tho). 


4, TA duyén tu: 


- muduno bhàva muduta. 
tính chát của người nhu thuận goi là muduta (tính nhu nhuyén). 


-niddārāmassa bhāvo niddārāmatā. 
tình trạng của người thích ngủ gọi là niddārāmatā (sự thích ngủ). 


- sahayassa bhāvo sahayata. 


sự trở thành (của) bè bạn gọi là sahayata (tình bè bạn). 


5, NA duyên tự: 


- visamassa bhāvo vesamam. 
tính trạng của sự không cân băng gọi là vesama (sự không cân băng). 


-sucino bhàvo socam. 
tính chát của vật sach sé goi là soca (tính sạch sẽ). 


-muduno bhàvo maddavam. 


tính chát của người mém mỏng gọi là maddava (tính mém mỏng). 


6, KAN duyên tự: 


-ramaniyassa bhāvo ғатапїуакат. 
tính chát của vật dáng thích gọi là ramaniyaka (sự đáng thích). 


- manufinassa bhāvo manuññakam. 
tính chát của vật vừa lòng gọi là mānunnaka (tính vừa lòng). 


C. ABYAYATADDHITA - BẤT BIẾN PHÁI SINH 


Abyayataddhita - bát bién phái sinh là loai taddhita - từ phái sinh sử ki 
2 duyên tự lā thā và tham thay thé cho từ pakāra - phương cách, kiểu, lối,v.v.. 


1, THĀ duyên tự: kết hợp với sabbanama - dai từ như sau: 


-yena pakārena yathā bằng cách nào 
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-tena pakarena tathā bàng cách áy 


-sabbena pakarena sabbatha bàng moi cách. 


2, THAM duyên tự: kết hợp với kim và ima như sau: 
- kena pakārena katham bằng cách gi, như thé nāo,... 


- imina pakarena ittham bằng cách này, như thế này,... 


D. CÁC LOẠI TADDHITA - TỪ PHÁI SINH KHÁC 


1, Upamataddhita: 
Từ phái sinh loai này sử dụng duyên tự iyitatta thay cho từ viya - gióng, 
nhu, gióng nhu, v.v... 


- dhumo viya dissatīti dhumayitattam (vatthu). 
vật thê nào xuât hiện giông như khói, do vậy vật thê ây gọi là 
dhumayitatta (giông khói). 


- limiram vừa dissatīti timirayitattam (vatthu). 
vật thé nào xuất hiện giống như sương mù, do vậy vật thê ấy gọi lā 
timirāyitatta (giỗng sương mü). 


2, Nissitataddhita: 


Từ phái sinh loại này sử dụng duyên tự la thay thé cho từ nissita - nương 
nho, dựa vào . 


- duttham nissitam. dutthallam (kammam). | 
nghiệp dựa vào (nên tảng) xâu ác gọi là dutthalla (nghiệp хаи ác). 


- Vedam nissitam Vedallam (sasanam). 
(tôn giáo) dựa vào kinh Vệ đà gọi là Vedalla (Vệ đà giáo). 


- dutthuno thānam dutthullam (kammam). ‚ 
nghiệp là nên tảng của xâu ác gọi là dutthulla (nghiệp xâu ác). 


- Vedassa thānam | Vedallam (sāsanam). 
(tôn giáo) lầy nén tảng của kinh Vệ-đà goi là Vedalla (Vệ-đà giáo). 


126 


Taddhita - Từ phái sinh 


TÓNG KẾT VỀ TADDHITA - TỪ PHÁI SINH 


1, Gottataddhita, samuhataddhita và bhāvataddhita là danh từ, các 
taddhita - tü phái sinh con lai là tính tir hoác bát bién tü. 


2, Vibhāgataddhita và abyayataddhita là bát biên từ, xếp vào loại nipata - 
phán tir, khóng chia theo bién cách. 


3, Taddhita - từ phái sinh da phần là danh từ hoặc tính từ, cho nên cán phán 
định rõ /inga - tính, vacana - só, vibhatti - bién cách và karanta - vi ngữ. 


WCA WW WAA 
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AKKHARAVIDHI 
LUĀT мди Tự 


Akkharavidhi - luát máu tur là phàn nói vé cách goi tén cüng nhu quy tác nói 
mâu tự dé rút gon từ trong tiéng Pali. Akkharavidhi - luật màu tự chia làm 2 phân là: 


* samafinabhidhana - cách gọi tên 


* sandhi - nói máu tự. 


A. SAMANNĀBHIDHĀNA - CÁCH GỌI TÊN 


Nội dung của ngôn từ hiéu được là nhờ vào akkhara - máu tur, một khi màu 
tự bi mát di thì khó lòng mà hiéu được nội dung ây, do vậy nêu rành rói về mẫu tự sẽ 
tạo sự hồ trợ rât nhiêu. 


Từ akkhara - máu tu theo các nhà chuyên món có hai nghĩa: 


* là tiếng (âm) 


* là chữ cái. 


Do vậy, tiếng (âm) cũng như chữ cái gọi là akkhara - máu tự và được dich là: 


* không chấm dứt 


* không cứng ngắt. 


Trong tiếng Pali akkhara - máu tự có tật cả 41 chữ, đó là 


a 
k 


С 


[LN 
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ü 
kh 
ch 
th 
th 
ph 
r 


i 


l 


T 


œ a a — % 


u H e o 8 chữ này gọi là sara - nguyên âm, và 


gh 
jh 

dh 
dh 
bh 


= 


з s s m 


1 m 33 chữ này gọi là byafjana - phu ám. 
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LSARA - NGUYÊN ÂM 


Trong sô 41 mẫu tự đã nêu trên, 8 mẫu tự đầu Кё từ а đến o goi là sara - 
nguyên âm, tự mình có thê phát âm duoc và giúp cho byafijana - phụ âm phát ām 
theo được. 8 mẫu tự này được gọi là nissaya - nơi nương nhở của phụ âm bởi vì các 

u âm cân dựa vào các nguyên âm mới phát âm được. 
h dự y ới phát âm đượ 

* 3 mẫu tự: a, i, và u phát âm tiéng nhẹ, giọng ngăn goi là rassa - doán ám, 
chăng hạn nhu: ati, garu, v.v.... 

* 5 mẫu tự còn lại lā: d, 5 i, e và o phát âm tiếng nặng, giọng dài goi là 
digha - trường ám, chăng hạn nhu: bhagi, vadhu, sekho, v.v... 

* Các mẫu tự e và o trong trường hợp có phụ âm đôi di theo sau thi xem nhu 
rassa - đoản âm, ví du: seyyo, sotthi, v.v... 

* Các nguyên âm là trường âm và rassa - đoản âm nhung có phu âm đôi hoặc 
niggahita (m) di theo sau gọi lā garu - tiêng nặng, vi du: bhūpālo, esi, manussinno, 
koseyyam, V.V... 

* Các rassa - doàn âm không có phụ âm đôi hoặc niggahita (m) đi theo sau 
gọi là lahu - tiêng nhẹ, ví du: pati, muni, v.v... 


Nguyên âm chia làm 3 cặp là: 


a a gọi là a vanna 
i T gọi là і vanna 
u ü gọilà u vaņņa 


Riêng evà о là samyuttasara - nguyên âm phối hop, tức là phối hợp âm 
của 2 nguyên âm lại với nhau tạo thành một âm mà thôi: 


a phối hợp với i thành e 
a phối hợp với w thành ø 


Do vậy 2 nguyên âm này phát sinh tại 2 thàna - nén. 


II. BYANJANA - PHỤ ÂM 


Các mẫu tự còn lại bắt đầu từ К đến m , tông cộng 33 chữ gọi là byafijana 
- phụ âm. Tü byañjana này dich là “biếu lộ nội dung”. Các phụ âm này gọi là 
nissita - nương nhờ, bởi vì cần nương nhờ vào các nguyên âm mới phát âm được. 
Tắt cả 33 phụ âm được chia thành 2 nhóm là: 
* vagga - đoàn 


* avagga - vô đoàn. 
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1, Vagga - đoàn: chia ra 5 đoàn nhu sau: 


k 
с 
f 
t 
P 


kh g 
ch j 
th d 
th d 
ph b 


gh 
jh 

dh 
dh 
bh 


з. 


năm chữ này gọi là с vagga - 
năm chữ này gọi lā f vagga - 


ñ 
n 
п năm chữ này goi lā t vagga - 
m 


năm chữ này gọi là k vagga - đoàn 


đoàn 
đoàn 


doàn 


năm chữ này gọi là p vagga - đoàn. 


25 phụ âm này lập thành nhóm với nhau tùy theo thàna - nén và karana - cơ 
phát âm nên goi là vagga - đoàn. 


2, Avagga - vô đoàn: 


8 byañjana - phụ âm là y, r, L v, s, h, | và m gọi là avagga - vô đoàn bởi 
vì không thành nhóm, thành cụm với nhau theo thàna - nén và karana - cơ phát âm. 


Riêng vê phụ âm т, các nhà tôn giáo hoc goi là niegahita, còn các nhà 
ngôn ngữ học thì gọi là anusara. 


* niggahita dịch là nhấn nguyên âm. 


* anusara dịch là di theo nguyên ám, nghĩa là phụ âm này phải luôn 
luôn di theo các nguyên âm a, i và u, ví dụ: aham, setum, akasim, v.v... 


Ш. THĀNA - NÊN VÀ KARANA -CO СОА MẪU TU 


1, Thãna - nên: là vị trí phát sinh của mẫu tự, có 6 vị trí : 


- kantho 
- tālu 

- muddha 
- danto 

- ottho 
- nasika 


hong 
vom 
dáu loi 
ràng 
mói 
müi. 


Một số mẫu tự phát sinh tại 7 ƒhãna - nên, một só phát sinh tại 2 (апа - nên, 


như vậy: 


— a, ā, k, kh, g, gh, ñ, h 


M i, 1, с, ch, j jh, ñ, y 
-f th, d, dh, n, T, ! 


— t, th, d, dh, n, ls 
— u, ū, p, ph, b, bh, m 
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8 màu ty này phát sinh ó hong, goi là 
8 màu tu này phát sinh ó vom, goi là 
7 mẫu tự này phát sinh ó /ої, gọi là 

7 mẫu tự này phát sinh ở răng, gọi là 


7 mẫu tự này phát sinh ở mói, gọi là 


kanthaja 
taluja 
muddhaja 
dantaja 


otthaja 
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—  - niggahita phát sinh ở mũi gọi là nāsikatthānajā. 
Tắt cả các mẫu tự kể trên, ngoại trừ các phụ âm cuối cùng của vagga - doàn 
là: ñ, ñ, n, n, m, sô còn lại phát sinh tại 7 thana - nên mà thôi. 
— e  phátsinh tại 2 thāna - nền là họng và vòm gọi là kaņthatālujo 
— o  phátsinh tại 2 апа - nền là hong và môi gọi là kanthotthajo. 
Các phụ âm cuối cùng của vagga - đoàn phát sinh tại 2 thãna - nén là nén 
cua mình và mỗi gọi là sakatthananasikatthanaja. 
-v  phátsinh tại 2 thāna - nén là răng và môi gọi là dantotthajo 


-h  néudi chung với các phụ âm: ñ, m, n, m, y, 1, v, | phát sinh tai 
ngực gọi là urajo, nêu không di chung với các phu âm này thi phát sinh tai thana - 
nén cüa chính minh là kanthajo. 


2, Karana - co: là co quan (bộ phận) tạo nên tiếng (âm), gồm có 4 karana - 


cơ là: 
- jivhamajjham giữa lưỡi 
- jivhopaggam gán chót lưỡi 
- jivhaggam chót lưỡi 
- sakatthanam nên của mình. 


— jivhamajjham - giữa lưỡi là karana - cơ của các mẫu tự thuộc vē tālujā. 
— jivhopaggam - gân chói lưỡi là karana - cơ của các mẫu tự thuộc vé muddhajā. 
— jivhaggam - chót lưỡi là karana - cơ của các mẫu tự thuộc vé dantajā. 


— sakatthanam - nén của minh là karana - cơ của các mâu tự còn lại. 


IV. ÂM CỦA MẪU TỰ 


Khi phát âm thì các nguyên âm chia thành 2 giọng là giọng dải và giọng ngăn. 
- giọng ngăn có độ dải 1 nhịp. 
- giọng dài có độ dài 2 nhịp. 
- nguyên âm có phụ âm đôi theo sau có độ dài 3 nhịp. 


- phụ âm có độ dài 1⁄2 nhịp. 


Phụ âm cũng chia thành 2 loại tùy theo tiếng vang và không vang: 
- phụ âm có tiếng vang gọi là ghosa. 


- phụ âm có tiếng không vang gọi là aghosa. 
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Các phu ám thú nhất và thứ nhì của 5 vagga - đoàn là: k, kh, c, ch, t, th, 
t, th, p, ph và s tông cộng 11 chữ này là phụ âm aghosa - không vang. 


Các phụ âm thứ ba, thứ tư và thứ năm của 5 vagga - đoàn là: g, gh, ñ, j 
jh, ñ, d, dh, n, d, dh, n, b, bh, m và y, r, | v, h, | tông cộng 21 chữ này lā 
phụ âm ghosa - vang. 


Về phần m - niggahita các nhà ngôn ngữ học xếp vào phụ âm ghosa - vang, 
còn các nhà tôn giáo học thì cho là ghosaghosavimutti - ra khói vang và không 
vang. 


Đối với các phụ âm vagga - đoàn, ngoài việc được chia thành phụ âm vang 
và không vang, còn chia thành 2 loại tùy theo tiêng yêu và mạnh nữa: 
- phụ âm khi phát âm chạm vào nên của mình yếu gọi là sithila. 
- phụ âm khi phát âm cham vào nên của mình mạnh gọi là dhanita. 
Phụ âm thứ nhất và thứ ba của 5 vagga - đoàn là: k, g, c, j, t, d, t, d, p, 
b là phụ âm sithila - yêu. 
Phụ âm thứ nhì và thứ tư của 5 vagga - đoàn là: kh, gh, ch, jh, th, dh, 
th, dh, ph, bh là phu ām dhanita - mạnh. 


Trong bộ Kaccāyanabheda ghi rằng các phụ âm cuối cùng của 5 vagga - 
đoàn là các phụ âm sithila - yêu, nhưng ở các bộ sách khác thì không ghi điêu này. 

Phụ âm sithila-aghosa [k, c, t, t, p] phát ầm nhẹ hon các phụ âm khác. 

Phụ âm dhanita-aghosa [kh, ch, th, th, ph] phát âm nặng hon sithila-aghosa. 

Phụ âm sithila-ghosa [g, j, d, d, b] có tiếng lớn hơn dhanita-aghosa. 

Phụ âm dhanita-ghosa [gh, jh, dh, dh, bh] có tiếng vang hon sithila-ghosa. 


V. BYANJANA SAMYOGA - PHU ÁM GHÉP 
Quy tác ghép phụ âm đôi trong tiếng Pāli như sau: 


1, Đối với phụ âm vagga - đoàn: 


* Phụ âm thứ nhất ghép trước phụ âm thứ nhất và phụ âm thứ ba trong 
cùng một vagga - đoàn, ví dụ: sakka, akkhara, v.v... 


* Phụ âm thứ nhì ghép trước phụ âm thứ nhì và phụ âm thứ tư trong 
cùng một vagga - đoàn, ví dụ: aggi, saddha, v.v... 


* Phụ âm cuối cùng của mỗi vagga - đoàn ghép trước chính nó và trước 
các phụ âm khác trong vagga - doàn của mình, ngoại trừ ñ ghép trước chính mình 
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không được, ví dụ: sangho, pañña, vanna, pandita, v.v... 


2, Đối với phụ âm avagga - vô đoàn: 


* Các phụ âm: у, l s ghép trước chính minh được, ví dụ: seyyo, 
vipallasa, tassa, v.v... 


* Bốn phu ām: y, r, L v nếu di theo sau phụ âm khác thì phát âm trộn 
với phụ âm đó, ví dụ: byaüjana, kriya, uklāpa, kvaci, v.v... 


* Phụ âm s nêu đi theo sau một nguyên âm thì phát âm nhân giọng có 
gió, ví du: tasmim, āyasmā, v.v... 


* Riêng phụ âm h nếu đi trước một phụ âm khác thi làm cho nguyên 
âm ở trước nó phát âm có gió mạnh hon, ví dụ: brahma, v.v..; còn nếu di sau 8 phụ 
âm: ñ, n, n, m, y, L v, I thì phát âm có tiéng trộn lẫn với phụ âm đó, ví dụ: 
pañho, unho, anveti, amha, gārayhā, kalya, jivhā, daļha, v.v... 


VI. ADDHASARA - BÁN NGUYÉN ÁM 


Các phụ âm đoàn là các phụ âm tự minh không phát âm được, néu kết hợp 
với một phụ âm khác mà có chung một nguyên âm thì không thê phát âm hôn hợp 
nhau được, chỉ làm được nhiệm vụ phụ âm ghép vân đi theo sau nguyên âm mà thôi. 


Riêng 7 phụ âm: y, r, L v, s, h, ] được gọi là addhasara - bán nguyên 
ám phát âm có độ dài bằng nửa nguyên âm (nửa nhịp). Các phụ âm này một số chữ 
cùng kết hợp chung một nguyên âm với phụ âm khác và phát âm đồng thời với nhau 
được; một số thì chỉ là phụ âm ghép vần, được phát âm một tí dé biết được đó là phụ 
âm ghép vần, ví dụ: рагауйа, mulho. 


VII. THÚ TU CỦA MẪU TỰ 
Bộ Mukkhamaggasāradīpanī ghi rõ về thử tự của các mẫu tự trong tiếng Pāli 
như sau: 
* Mẫu tự tiếng Pali chia làm 2 loại là nissaya và nissita: 
Sara - nguyên âm là nơi nương nhờ của byañJana - phụ âm nên gọi là nissaya. 


Byafijana - phụ âm nương nhờ vào sara - nguyên âm nên goi là nissitta. 


* Nguyên âm được xêp trước, phụ âm xêp sau. 


* Các phụ âm chia làm 2 loại là: vagga - đoàn và avagga - vô đoàn. 
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Phụ âm đoàn được xếp trước, phụ âm vô đoàn được xếp sau, bởi vì phụ âm 
đoàn nhiều hơn phụ âm vô đoàn và thứ tự các đoàn cũng tùy theo thàna - nén nữa. 


* Ngay các phụ âm cũng chia làm 2 loại khác tùy theo tiếng vang hay 
không vang: ghosa - vang và aghosa - không vang. 


Phụ âm vang đáng ra phải xếp trước nhưng vì phụ âm không vang có giọng 
nhẹ hon nên được xêp trước, phụ âm vang xép sau. 


Cách xếp thứ tự của mẫu tự tiếng Pali như sau: 


i, Xép nguyên âm trước nhāt 


ii, Trong sô các nguyên âm này, xêp nguyên âm phát sinh ở 1 nén 
trước, nguyên âm phát sinh ở 2 nên sau. 


iii, Xép phụ âm đoàn trước. 
iv, Xép phụ âm vô đoàn sau. 
v, Trong cùng một đoàn xêp phụ âm phát âm nhẹ trước. 


vi, Với các phụ âm vô đoàn, xếp phụ âm có tiếng vang trước, phụ âm 
có tiếng không vang sau vì phụ âm vang nhiều hơn. 


vii, Niggahita được xép sau cüng bói vi khóng có ám, khóng có nhóm 
và nàm ngoài tiéng vang, khóng vang. 


B. SANDHI - NÓI MÁU TU 
N Trong tiếng Pali còn có một kiểu nói từ đặc biệt, đó là cách nối mẫu tự theo 
mâu tự, cách nôi từ này gọi là sandhi - nói máu tự.. 
Sandhi - nối mẫu tự có công dụng: 
* giảm số lượng mẫu tự ít đi 
* hỗ trợ cho việc làm gāthā - kệ thi 


* giúp cho ngôn ngữ bóng bẩy hơn. 


Việc nói mẫu tự theo mẫu tự hay còn goi là sandhi này chia làm 3 loại như sau: 
* sarasandhi - nói nguyên âm 
* byafijanasandhi - nói phụ âm 
* niggahitasandhi - nói niggahita (m). 


Dé thuc hién duoc viéc nói màu ty càn có cóng cu (phuong pháp) tién hành, 
gọi là sandhikiriyopakürana - phương pháp nói mẫu tự; trong tiéng Pāli có tất cả 8 
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phương pháp đó là: 
* lopo xóa 
* adeso bién dói, thay 
* āgamo thém máu tw mói (tán tw) 
* vikāro bién dang 
* pakati giữ nguyên 
* digho làm dài ám 
* rassam làm ngán ám 
* saññogo ghép dói. 


L SARASANDHI - NÓI NGUYÉN ÁM 


Sarasandhi - nói nguyên ám sử dung được 7 phương pháp nói mẫu tự 
(ngoai trừ saññogo) nhu sau: 


1, Lopasarasandhi: 
Cách xóa nguyén àm dé nói màu tu vói nhau có 2 logi: 
* xóa nguyên âm trước 
* xóa nguyên âm sau. 
Nguyên âm cuối cùng của chữ đứng trước gọi là nguyên âm trước 


Nguyên âm đâu của chữ đứng sau gọi là nguyên âm sau. 


a, Xóa nguyên âm trước: 


— Nguyên âm trước là đoản âm, nguyên âm sau là trường âm hoặc đứng 
trước phụ âm ghép thì xóa nguyên âm trước, ví dụ: 


yassa - indriyāni thành yassindriyāni 
nohi - etam thānh nohetam 
sametu - āyasmā thānh sametāyasmā. 


— Cả hai nguyên âm lā doān âm giông nhau, xóa nguyên âm trước rôi 
làm dài nguyên âm sau, ví dụ: 


tatra - ayam thành tatrayam 


garu - upakaro thành garūpakāro. 
— Cả hai nguyên âm lā đoản âm nhưng không giống nhau, xóa nguyên 
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âm trước, không phải làm dài nguyên âm sau, ví du: 
catühi - apayehi thành catūhapāyehi 
yassa - imāni thành yassimani 
— Nguyên âm trước là trường âm, nguyên âm sau là đoản âm, xóa 
nguyên âm trước, làm dài nguyên âm sau: 
saddha - idha thanh saddhidha. 


b, Xóa nguyên âm sau: 
— Cả hai nguyên âm có dạng không giống nhau, xóa nguyên âm sau, ví dụ: 
cattāro - ime thành cattarome 


kinnu - ima thành kinnuma. 


— Néu niggahita (m) ở trước thì xóa nguyên âm sau, ví du: 


abhinandum - iti thành abhinandunti. 


2, Adesasarasandhi: 
Adeso - bién dói duoc chia làm 2 dang: 
* bién dói nguyén ám truóc 


* bién dói nguyén ám sau. 


a, Bién dói nguyén àm truóc: 
— Nêu i, e và и, o ở trước, có nguyên âm ở sau thi biên đôi i, e 
thành y và и, о thành v, trường hợp có phụ âm ghép giông nhau thi xóa bớt một 
chữ, ví du: 


aggi - āgāram thānh agyāgāram 
patisanthàravutti - assa thành patisanthàravutyassa 
te - assa thành tyassa 

me - ayam thanh myayam 

te - aham thanh tyaham 

athakho - assa thành athakhvassa 

bahu - ābādho thānh bahvābādho 

cakkhu - āpātham thānh cakkhvāpātham 


«X A. ^ А 
b, Biên đổi nguyên âm sau: 
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— Nêu có nguyên âm ở trước, biên đôi e của chữ eva thành rỉ rôi 
rassa - làm ngăn nguyên âm trước, ví dụ: 


уаћа - eva thành yathariva 


tathā - eva thành tathariva. 


3, Agamasarasandhi: 
Агата - tân ty: (thêm màu tự mới) trong phân nói nguyên âm tiễn hành 
như sau: 
- Nếu nguyên âm ø ở trước có phụ âm ở sau, trong một sô chỗ xóa bỏ 
o và thêm nguyên âm a vào, ví du: 


so - sīlavā thānh sasīlavā 
so - paūūavā thānh sapaññava 
eso - dhammo thành esadhammo. 


— Nêu có phụ âm ở sau, xóa ø nguyên âm ở trước rôi thêm nguyên âm 
0 ở một sô noi, vi du: 


para - sahassam thanh parosahassam 


sarada - satam thanh saradosatam. 


4, Vikarasarasandhi: 
Vikāro - bién dạng, có 2 loại là: 
* biển dạng nguyên âm trước 


* biên dạng nguyên âm sau. 


a, Biến dạng nguyên âm trước: 


Sau khi xóa nguyên âm sau xong, nêu nguyên âm trước là i thì làm thành e, 
nêu là u thì làm thành o, ví dụ: 


muni - alayo thanh munelayo 
su - attht thanh sotthi. 


b, Biến dạng nguyên âm sau: 


Xóa nguyên âm trước, biên dạng nguyên âm sau theo quy tắc trên, ví dụ: 


maluta - iritam thanh maluteritam 
bandhussa - iva thanh bandhusseva 
na - upeti thành nopeti. 
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5, Pakatisarasandhi: 
Nối các nguyên âm bình thường, không có gì thay đổi, ví dụ: 


ko - imam thành koimam. 


6, Dighasarasandhi: 
Digha — làm dài ám, có 2 loai: 
* làm dài nguyén ám truóc 


* làm dài nguyén ám sau. 


a, Làm dài nguyên âm trước: 

— Khi xóa nguyén àm sau rói, cho phép làm dài nguyén àm truóc, ví du: 
kimsu - idha thành kimsüdha 
sadhu - iti thành sādhūti. 

— Nếu có phụ âm ở sau, làm dài nguyên âm trước, ví dụ: 


muni - care thành municare. 


b, Làm dài nguyén àm sau: 
Xóa nguyên âm trước, làm dài nguyên âm sau, ví du: 
saddha - idha thành saddhidha 


ca - ubhayam thành cübhayam. 


6, Rassasarasandhi: 
Rassa — làm ngăn ám, nêu có phụ âm hoặc nguyên âm e của chữ eva 
đứng sau, làm ngăn nguyên âm trước, ví dụ: 
bhovadi - nama thanh bhovadinama 


yathā - eva thành yathariva. 


П. BYANJANASANDHI - NÓI PHU ÂM 


Byafijanasandhi - nói phu ám sử dung 5 phuong pháp nói mẫu tự, đó là: 


* lopo xóa 
* adeso bién dói, thay 
* āgamo thêm máu tự moi (tán tu) 
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* pakati giữ nguyên 


* saññogo ghép đôi. 


1, Lopabyafijanasandhi: 


Niggahita (m) đứng trước, nguyên âm ở sau, xóa nguyên âm xong nêu có 


phụ âm ghép đi liền thì xóa bớt một chữ, ví dụ: 


evam - assa thanh evamsa 


pubbam - assa thanh pubbamsa. 


2, Adesabyañjanasandhi: 

— Nếu có nguyên âm ở sau, biến đổi ti thành tya rồi làm thành cca, ví du: 
iti - evam thành iccevam 

pati - uttaritvā thānh paccuttaritvā. 

— Nếu có eka ở trước thì biến đổi dh thành d, ví dụ: 


ekam - idha - aham thành ekamidaham. 


— Ngoài ra viéc bién dói có khi khóng phu thuóc vào nguyén àm hay phu 


âm ở sau, ví dụ: 


dh > h sadhu - dassanam thành ѕаһийаѕѕапат 
d > t sugado thành sugato 

t > q dukkatam thành dukkatam 
t > dh gantabbo thành gandhabbo 
t — tra attajo thành atrajo 

g = k kulupago thānh kulupako 
pm. dw mahāsāro thānh mahāsālo 
y — j gvayo thành gvajo 

y > b kuvato thành kubbato 

y ^ k sayam thành sakam 

gj — .ÿ nijam thành niyam 

t > k niyato thành niyako 

ƒ” mt nē bhato thành bhacca 

p = ph nippatto thành nipphatto. 
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— Biến 401 abhi thành abbha, ví du: 


abhi - uggacchati thành abbhuggacchati. 
- Biến đổi adhi thành ajjha, ví du: 

adhi - okāso thành ajjhokāso 

adhi - āgamā thānh ajjhagamā. 


— Biến đổi ava thành o, ví dụ: 
ava - naddha thành onaddhā. 


3, Agamabyañjanasandhi: 


Azama - tán tự là mẫu tự mới được thêm vào, gôm 8 chữ là: y, v, m, d, o, 
t, r, I. Nêu có nguyên âm ở sau thi thêm tân tu nhu sau: 


y tântự yathā - idam thành ^ yathayidam 

v tàntu u - dikkhati thành ^ vudikkhati 

m tàn tu garu - essati thành ^ garumessati 
d tantu atta - atto thành attadattho 

n tàntu ito - āyato thành itonāyato 

t tantu tasma - iha thành tasmatiha 

r tantu sabbhi - eva thành sabbhireva 

1 tântự cha - ayatanam thành chalayatanam. 


Trong bó Saddanīti có ghi là ở một vài trường hợp thêm h tân tự, ví du: 
SH - uju thành suhuju 


su - utthitam thành suhutthitam. 


4, Pakatibyafijanasandhi 
Nói bình thường, không phải thay đổi gì cả, ví du: 


sadhu - dassanam thành sadhudassanam. 


5, Safifiogabyafijanasandhi 


Saūūoga - ghép đôi là cách nói mâu tự chỉ có ở phân nôi phụ âm, gôm có 2 
loại, đó là: 


* chép phụ âm giống nhau 
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* ghép phu ám khác nhau. 
a, Ghép phụ âm giống nhau: ví dụ: 
adhi - pamodati thành adhippamodati 
catu - dasī thành cātuddasī. 


b, Ghēp phu ām khác nhau: 


Phụ âm thứ nhất ghép trước phụ âm thứ hai, phụ âm thứ ba ghép trước phu 
âm thứ tư trong cùng một vagga - doàn với nhau, ví du: 


cattāri - thanani thành cattāritthānāni 


rūpa - khandho thānh rūpakkhandho. 


Ш, NIGGAHITASANDHI - NÓI VỚI M 


Niggahitasandhi - nói với m sü dụng 4 phuong pháp nói mẫu tự, đó là: 


* lopo xóa 

* adeso bién dói, thay 

* āgamo thém máu tw mói (tán tw) 
* pakati giữ nguyên. 


1, Lopaniggahitasandhi: 


Nêu có nguyên âm hoặc phụ âm ở sau, cho phép xóa niggahita trong một vài 
chó, vi dụ: 


tāsam - aham thành tasaham 

vidūnam - aggam thành vidūnaggam 
ағіуаѕассапат - dassanam thành ariyasaccanadassanam 
buddhānam - sāsanam thānh buddhānasāsanam. 


2, Adesaniggahitasandhi: 


— Nếu có phu âm ở sau, niggahita đứng trước, bién đổi niggahita thành phụ 
ám cuói cùng của vagga - đoàn cho phù hợp với phụ âm đoàn đứng sau nó, ví dụ: 


> ñ evam - kho thành evankho 

= uH dhammam - care thành dhammañcare 
> a sam - thiti thành santhīti 

> n tam - nibbutam thành — tannibbutam 
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— m ciram - pavasim thành — cirampavasim. 


— Néu e và h ò sau, biên niggahita thành ñ, ví dụ: 


paccattam - eva thānh paccattafifieva 
tam - eva thành tafifieva 
evam - hi thành evaühi 

tam - hi thành taūhi. 


— Nču y ở sau, bién niggahita với y thành йй, ví dụ: 


sam - yogo thānh saūhogo. 


— Trong bộ Saddanīti có ghi rằng nêu l ở sau, bién niggahita thành I, ví du: 
pum - lihgam thành pullingàm 

sam - lakkhanam thành sallakkhanam. 

- Nếu có nguyên ám ở sau, bién niggahita thành m, thành d, ví du: 
tam - aham thành tamaham 


etam - avoca thành etadavoca. 


3, Agamaniggahitasandhi: 


Āgamo - tán tw được thêm vào chính là niggahita, trong một số trường hop 


có nguyên âm hoặc phụ âm đứng sau thì thêm niggahita vào, ví dụ: 
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cakkhu - udapādi thành cakkhumudapadi 


ava - siro thanh avamsiro. 


4, Pakatiniggahitasandhi: 
Nói niggahita bình thường, không cần thêm bớt gì, ví dụ: 


dhammam - care thānh dhammamcare 
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LOI NOI ĐẦU 


Đức Phật dạy bốn Chân nghĩa pháp (Paramatthadhamma): Tâm (Citta), 
Tâm sở (Cetasika), Sắc pháp (Rüpa) và Niết bàn (Nibbāna) là những pháp cần thiết và 
quan trọng để đưa đến mục đích tối hậu của người học Phật, tu Phật, đó là giác ngộ, 
giải thoát khỏi tử sinh luân hồi. Những giáo huấn của Ngài được lưu lại trong Tam 
tạng (Tipitaka) bằng Thánh ngữ Pali, rồi được chư vị Thánh Tăng cùng các đệ tử giữ 
gìn và trao truyền cho lớp lớp hậu bối đến tận ngày hôm nay. 


Do vậy để dễ dàng tiếp cận và thấu hiểu chính xác kim ngôn của Đức 
Phật trong Tam tạng, Chú giải (Tika), Phụ Chú giải (Anutika) mà không bị ảnh hưởng 
bởi tư kiến cá nhân cũng như những yếu tó khách quan khác từ các bản dịch thuật 
thì việc học tập ngôn ngữ Pali là rất cần thiết đối với những người con Phật. Bởi vì ba 
đời chư Phật đều sử dụng tiếng Pali để truyền bá giáo pháp, cho nên một khi thông 
thạo ngôn ngữ này chúng ta sẽ có nhiều thuận lợi trong việc góp phần duy trì Pháp 
học và Pháp hành, gieo duyên để được gặp Chánh Pháp ở kiếp này và vô lượng kiếp 
về sau cho đến ngày thành tựu đạo quả Niết bàn. 


Tuy nhiên vì Pali là một Thánh ngữ, là ngôn ngữ của chư Phật nên việc 
học tiếng Pāli cần phải có sự chỉ dạy đúng đắn từ những bậc thầy được đào tạo 
chính thống và người học phải có tinh thần tầm cầu Chánh Pháp mạnh mé, sự quyết 
tâm và tinh cần học hỏi lâu dài thì việc học đó mới đem lại những lợi ích thù thắng. 


Năm 2019 chúng tôi đã biên soạn cuốn Päliveyyäkarana Văn Phạm Pali 
dựa trên giáo trình của Ngài Tăng vương Thái Lan Somdej Phramahāsamaņachao, 
đồng thời kết hợp một số điểm ở các sách bộ: Kaccäyanaveyyäkarana, 
Moggallānaveyyākaraņa, Saddanitipakarana, Padarüpasiddhi của chương trình nói 
dién ó quóc dó Phát giáo Mién Dién. Vói muc dích giúp cho các hoc vién hiéu ró 
hon và rành ré nhüng kién thúc dá hoc tir quyén sách này, chúng tói tiép tuc bién 
soạn sách /uyện dich Pāli – Viêt Việt — Pāli. Trong đó, chúng tôi dua vào những bài 
tập luyện dịch từ cấp độ dễ đến nâng cao đi kèm theo phần từ vựng và những cụm 
từ liên quan ở mỗi bài tập sẽ góp phần làm cho việc học và nghiên cứu được dễ 
dàng, để từ đó mỗi học viên sẽ cảm thấy tự tin và yêu thích hơn khi tiếp cận môn 
Thánh ngữ Pali này. 


Tất nhiên việc giải các bài tập dịch xuôi và dịch ngược Pali – Việt, Việt — 
Pāli này không phải là việc làm đơn giản và dé dàng, người học cần phải có nhiều nỗ 


lực tự thân cùng với tinh thần dam mê và một khả năng ghi nhớ khá tốt cũng như 
cần dành thêm thời gian đầu tư mới có thể nắm bắt được loại ngôn ngữ đặc biệt 
này. Bởi vì Thánh ngữ Pali là ngôn ngữ chuyển tải những Phật ngôn, Thánh ngón và 
mỗi từ, mỗi câu đều có chứa chi pháp riêng — điều mà không một ngôn ngữ nào trên 
thế gian có được. 


Trong quá trình biên soạn tất nhiên không tránh khỏi những sơ suất, lầm 
lỗi trên tất cả mọi mặt, cầu mong các bậc thức giả lượng tình chỉ dạy cho. 


Phần phước thiện này chúng con xin hồi hướng đến cho tất cả chúng 
sinh, nhất là thầy tổ, ông bà, cha mẹ, bà con quyến thuộc, bạn bè, cùng tất cả chư 
thiên và nhân loại. Cầu mong tất cả quý vị nhận lãnh phần thiện phước thanh cao 
này rồi được thoát khỏi khổ ách, an lạc lâu dài, ... 


Huế, mùa hè 2020 
Tường Nhân Sư 
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Luyện Dịch Pali — Việt 


PHƯƠNG PHÁP DICH THUẬT 


A. CÁCH DỊCH РАЦ SANG TIẾNG VIỆT 


Trước khi dịch một đoạn văn tiếng Päli sang tiếng Việt, người học cần xem 
xét cho thấu đáo những điều sau: 

1, Câu văn mà cần dịch đó dài đến đâu, có những từ gì. 

2, Nếu có từ ở hô cách (alapana) thì phải dịch từ này trước tiên. 

3, Nếu có phân tự (nipata) là từ đứng đầu nội dung câu thì nên dịch tiếp theo 
sau khi dịch hô cách. 

4, Rồi tiếp đến dịch từ ở cách thứ nhất (pathamā vibhatti) là từ làm chủ từ 
trong câu. 

5, Xong phải tìm xem những tính từ bổ nghĩa cho từ làm chủ từ đó, nếu có 
thì dịch theo sau chủ từ đó rồi tìm dịch cho hết các từ cùng đi với tính từ đó. 

6, Tiếp theo là dịch động từ của chủ ngữ. Ở đây, thường trong một câu dài 
có nhiều động từ thì động từ chính (ākhyāta) sẽ là động từ làm hành động cuối cùng, 
còn các động từ hành động trước đó goi là động từ thành phần (kiriyakita) thì sé 
được dịch trước theo tuần tự cho đến động từ chính cuối cùng. 

Nếu trong câu không có hô cách thì tìm phân tự để dịch trước, nếu không có 
phân tự thì tìm chủ từ của câu để dịch đầu tiên. 

Một điều quan trọng là trong việc dịch thuật này thì phải lấy chuẩn mẫu của 
ngôn ngữ làm nën tảng, tức là dịch thế nào để đạt được nội dung dễ hiểu, câu chữ 


trong sáng, phù hợp với ngữ cảnh. 
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Bên cạnh đó, một từ có thể dịch nhiều kiểu, nhiều cách khác nhau, nếu 
không cẩn trọng sẽ dễ dẫn đến sai lầm hoặc hiểu nhầm, bởi vì một từ trong tiếng Pali 
được chia theo nhiều cách (vibhatti) khác nhau mà đôi khi lại có dạng giống nhau 
nhưng mang nghĩa khác nhau. Chẳng hạn từ /anassa có dạng giống nhau ở hai cách là 
cách thứ tư (catutthī vibhatti) và cách thứ sáu (chatthī vibhatti), nếu muốn dịch chính 
xác nghĩa của nó thì cần dựa vào từ đi kèm với nó, ví du: janassa geho, phải dich là 
nhà của dân, như vậy /anassa phải được dịch ở cách thứ sáu bởi vì geño là cách thứ 
nhất làm chủ từ, còn /anassa là từ liên quan với geho chứ không thể dịch ở cách thứ 


tư là nhà nhàm dán, nhà đôi với dán, v.v... 


B. CÁCH DỊCH TIẾNG VIỆT SANG PALI 


Việc dịch ngược từ tiếng Việt sang Pali là một điều khó đối với những người 
mới bước vào học tiếng Pāli, bởi vì họ chưa hiểu hết tính chát, cách tiến hành, cấu 
tạo từ vựng và câu chữ thì sẽ thiếu sự tự tin trong lúc dịch. Chưa kể đây là một loại 
ngôn ngữ mà bản thân chưa tiếp xúc hoặc tần suất tiếp xúc còn ft và tất nhiên là 
chưa thông thạo. Do vậy, trước khi bước vào dịch ngược thì cần từ từ quán sát từng 
từ ngữ rồi mới tìm từ Pali mà có nghĩa tương đồng; tức là phải tìm ra từ nào, có giống 
hay tính (lihga), số (vacana), cách (vibhatti) phù hợp rồi ghép vào cho đúng với giống, 
số, cách ấy theo luật văn pham Pali. 


A 


Ví dụ câu: “Các hoc trò của vi tháy" trong tiếng Việt thi cần xem xét từ ^oc 
trò tương ưng với từ nào trong Pāli, từ vi tháy là tương ưng với từ nào trong Pāli và cả 
hai từ này có giống, số, cách như thé nào. Từ Лос trò tiếng Pāli là sissa là nam tính 
(pullihga), có thêm từ các để chỉ số nhiều (bãhuvacana), và phải ở cách thứ nhất 
(pathamā vibhatti) vì là chủ từ trong câu; cho nên cần tạo từ sissa này ở cách thứ 
nhất, số nhiều, đó là: sissā. Từ vj tháy tiếng Pāli là acariya, ở đây có từ kết nối 
(āyatanipāta) cia dùng để chỉ cách thứ sáu (chatthī vibhatti), do vậy từ acariya phải 
chia ở cách thứ sáu và ở số ít (ekavacana), tạo thành từ: acariyassa. Kết lại, ta có phần 


А 


dịch của “Các học trò của vi tháy” lā ZÃcarjyassa 5/5547. Ngoài ra, còn có một việc 
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nữa là thứ tự sắp xếp các từ trong tiếng Pali, đây là một vẫn đề cần phải học tập và sẽ 


được nói đến ở phần dưới đây. 


1, Thứ tự trong câu Pali: 

Không giống như tiếng Việt, đa phần thứ tự trong tiếng Pali là ngược lại với 
cách sắp xếp thứ tự từ ngữ trong câu của tiếng Việt. Ví dụ tiếng Việt sẽ nói: dé tý của 
Đức Phát còn tiếng Pāli sẽ là của Đức Phật dé tứ (Buddhassa sāvako). 


2, Cách dùng và vi trí của tính từ (guņanāma): 

Tính từ bổ nghĩa cho danh từ (nāmanāma) nào thì sé có giống (liga), số 
(vacana) và cách (vibhatti) giống như của danh từ đó và được đặt trước danh từ đó. 
Ví dụ: 

– (Оссо rukkho: Сау сао. 
– Ucce rukkhe ѕакипа: Những соп chim trên cây cao. 


3, Cách dùng và vi trí của phân động từ (kiriyākita) không phải là bát biến từ: 
* Phân động từ không phải là bất biến từ của danh từ nào sẽ có giống (lihga), 
số (vacana) và cách (vibhatti) giống như của danh từ đó và được đặt sau danh từ đó. 
Ví dụ: 
— Putto jāto: Đứa con trai đã sinh. 
– Pita ішло: Người cha đã vui mừng. 
* Phân động từ không phải là bất biến từ nếu khi đi với động từ có, /à (hoti) 
thì được đặt trước động từ cớ, @ ấy; đôi khi động từ có, à không cần nêu ra. Ví dụ: 
- Setthino làbho uppanno hoti. 
Lợi lộc là dā phát sinh đến ông phú hộ. 
Câu này cũng mang nghĩa như câu: 
— Setthino làbho uppanno. 
Lợi lộc dā phát sinh đến ông phú hộ. 
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4, Cách dùng số từ (sañkhaya): 
* Eka (1) là số từ ở dạng số ít mà thôi. 
* Từ dvi (2) đến atthārasa (18) luôn ở dạng số nhiều (bāhuvacana). 


* Từ ekünavisati (19) đến atthanavuti (98) luôn là nữ tính (itthilinga), dẫu cho 
đi với từ ở dạng số nhiều và khác giống thì nó vẫn giữ ở dạng số ít và nữ tính mà thôi, 
không thay đổi theo. Ví dụ: 

— Eko jano: một người dân 
- Dve jana: hai người dân 
- Pañcattimsaya jananam lābho uppanno. 
Lợi lộc đã phát sinh đến ba muot /ām người dân. 


3, Cách dùng đại từ nhân xưng (purisasabbanama) ngôi thứ ba: 


* Đại từ nhân xưng ngôi thứ ba (pathamapurisa) dùng thay thế danh từ nào 
thì phải có giống và số như giống và số của danh từ đó, còn cách thì giống cũng được 
mà khác cũng được. Ví dụ: 


— Eko uyyāne rukkho, so vàtena pahato, tassa paņņāni patitāni. 
Một cái cây trong vườn, cây ấy đã bị gió làm gãy, những chiếc lá của nó 
đã rụng xuống. 


6, Cách dùng dai tir: “te”, “те”, “по”, “уо 


1% 
. 


* Các đại từ: te, me, no, vo ở ngôi thứ nhất (uttamapurisa) và ngôi thứ hai 
(majjhimapurisa) cần có từ khác dẫn trước mới đem ra dùng được. Ví dụ: 


— Ácariyo no: Thầy của chúng ta. 
- Ауапѓе putto: Đứa con trai này cua ban. 


7, Cách düng dai tir chí dinh (visesanasabbanama): 


* Dai từ chỉ định của danh từ nào thi sé có giống, số và cách chia theo như 
giống, số và cách của danh từ ấy. Ví dụ: 


— Yasmim Bhavagati mayam abhippasannā tam Bhavagantam saranam gatā. 
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Chúng ta tin tưởng ở Đức Thé Tôn nào thì chúng ta đi đến nương tựa nof 
Đức Thế Tôn ду. 
* Đôi khi không cần nêu danh từ ra, chỉ nêu đại từ chỉ định cũng được. Ví dụ: 


— Yassa lābho uppanno, tassa alabho uppanno. 
Lợi lộc phát sinh dén người nào thi thất lợi cũng phát sinh đến người ду. 
— Yassã putto jāto, sā tutthā. 


Á 


Con trai của nguoi nữ nào đã sinh ra, người n ду vui mừng. 

8, Cách dùng động tir chính (akhyata) trong câu: 

* Trong câu Pāli, động từ chính của danh từ nào hoặc dai từ nào phải có số 
(vacana) và ngôi (purisa) phù hợp với số và ngôi của danh từ hay đại từ làm chủ ngữ 
đó. Chẳng hạn như: 

— Ригіѕо yati, purisā yanti, so уай, te yanti. 
— Tumhe yātha, aham yāmi, mayam yama. 

* Thông thường động từ chính sẽ xếp ở vị trí cuối cùng trong câu Pāli, song 
đôi khi cũng được đặt ở đầu câu. Ví dụ: 

- Buddham saraņam gacchāmi. 
Con xin quy y Phật. 

– Suņatu me bhante sangho. 
Bạch Ngài, xin Tăng ду nghe con. 

* Đối với ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai có khi cũng không cần phải ghi các 
đại từ nhân xưng làm chủ từ, chỉ cần nhìn vào cách chia của động từ chính là biết 
ngay chủ từ là đại từ nào rồi. Ví dụ: 

— Tasmim āvāse vassam vasasi. ( /vam) 
Su nhập hạ tại chùa nào? 


- Dhammacakkārāme vassam vasämi. (Aham 


Tói nhập ha tại chùa Pháp Luân. 
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9, Cách sắp xếp thuộc từ đi với động từ: có, là (hoti): 
* Thuộc từ đi với động từ có, ñ (hoti) được đặt sau chủ từ và đặt trước động 
từ ấy. Ví dụ: 
- Sugandham puppham sabbesam manapam hoti. 


Hoa thơm là vāt dáng yêu của tất cả mọi người. 
* Đôi khi cũng không cần đưa động từ vào: 


– Attāhi attano natho. 
Chính ta lā nof nương tua của minh. 


* Nếu có nhiều thuộc từ liên đới đến các động từ сб, /à thì đặt một thuộc từ 
đứng trước động từ cớ, /à ấy, còn lại thì đặt sau. Ví dụ: 


— Savatthiyam kira A⁄ahãuvanno пата Kutumbiko аһоѕі aggho 
mahaddhano mahābhogo aputtako. 
Nghe rằng, tại thành Sāvatthī có một gia trưởng tên là Mafāsuvaņņa, là 


người giàu có, nhiêu tài sản, nhiêu của cái, (nhưng) không có con. 


10, Cách dùng danh từ thành tính từ: 


Danh từ có khi được dùng như tính từ (thuộc từ) cần có số và cách chia giống 
như chủ từ nhưng giống thì giữ lại theo giống ban đầu của mình. Ví dụ: 


- Buddho me varam saraņam (hoti). 
Đức Phật là no; nương nhờ tôi thượng của con. 


11, Câu xen vào (anādara, lakkhana) và cách sắp xếp: 


Trong câu Pali, khi có một nội dung khác xen vào thì câu xen vào đó gọi là 
câu anādara hoặc câu /akkhapa. О câu xen vào này, chủ ngữ là danh từ còn vị ngữ 
thì sử dụng một phân động từ (kiriyäkita) có giống, số và cách giống như danh từ ấy. 
Câu anādara thì chủ ngữ và vị ngữ chia ở cách thứ sáu còn câu /akkhaņa thì chia ở 
cách thứ bảy và nội dung xen vào chỗ nào thì xếp câu này vào chỗ ấy. Ví dụ: 

– Suriye atthargate, cando uggacchati. 
Khi mà mặt trời đã lặn xuóng, mặt trăng mọc lên. 
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— Dārakassa rudantassa, pità pabbaji. 


túc cậu bē dang khóc, người cha dā xuất gia. 


12, Cách sir dung “туй” duyên tw (paccaya): 

* Trong một đoạn văn Pāli có cùng nội dung, nếu có nhiều động từ thành 
phần liên tiếp nhau và tận cùng là một động từ chính (ākhyāta), phần đông người ta 
sử dụng phân động từ (kiriyākita) có khi là bát biến từ (abyayasadda), có khi không 
phải bất biến từ làm động từ thành phần. Các phân động từ nếu là bất biến từ thì đa 
số sẽ kết nói với tvā duyên tự hơn các dạng khác. Ví dụ: 

- Sabbe sakuņā pubbanhe attano kulāvakā nikkhamitvā, sakalam 
divasam caritvā, sàyanhe patinivattanti. 
Tất cả các con chim bay ra khỏi tổ của mình vào buổi sáng, rong rudi 
suốt ngày rồi trở về vào ban tối. 

* Đôi khi phân động từ dùng duyên tự tvā dé chỉ nguyên nhân, khi đó chủ từ 
của phân động từ này sẽ khác với chủ từ của động từ chính trong câu. Ví dụ: 

— Siham disvā bhayam upajjati. 
Sự lo sợ sinh khởi bái vi tháy con sư tử. 


13, Cách sử dụng bát bién từ (abyayasadda): 

* Các bất biến từ trong tiếng Pāli chính là phán tự (nipata) và duyên tự 
(paccaya). Khi sử dụng trong câu sẽ giữ nguyên dạng của nó như vậy, không phải chia 
theo giống, số, cách, thì, ... gì cả. Ví dụ: 

- Sace papam na kareyyasi, sukham labhissasi. 
Nếu bạn không làm điều ác, bạn sẽ được an lạc. 

* Các phân tự (nipäta) đứng đầu nội dung câu thường được đặt ở vị trí thứ 
hai trong câu Pali. Ví dụ: 

- Kuhim pana tvam vasasi? 


Lại nữa, bạn sóng ở đâu? 
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14, Cách sắp xếp hô từ (ālapana): 
* Thông thường các hô từ được xếp ở vị trí thứ hai trong câu Pali. Ví dụ: 
- Sahgham bhante upasampadam уасаті. 
Bach Ngài, con xin Tăng cho tu lén bậc trên (tho dai giới). 
* Nếu có dai từ hoặc phân tự thì hó từ xếp ở vi trí thứ ba hoặc thứ tư cũng 
được. Ví dụ: 
- Dhammam hi vo bhikkhave desessàmi. 
Và này các ty khuu, ta sẽ thuyết pháp cho các con. 
- Kuhim pana tvam āvuso vassam vuttho? 
Lai nữa, này hiên hữu, Su đã nhập hạ ở đâu? 
* Trong các bộ Chú giải (Atthākathā), có khi các hô từ đặt ở đầu câu, khi thì 
ở cuối câu. Ví dụ: 
- Bhante mā mam nāsetha. 
Bach Ngài, xin Ngài đừng làm cho con khốn khó. 


- Evam karohi mahárája. 
Tâu đại vương, xin Ngài hãy làm như thé. 


15, Cách dùng từ “mã” (dừng): 
* Trong tiếng Pāli, từ mā dịch là ďùng được dùng với động từ ở paficami 
vibhatti (mệnh lệnh cách) hoặc ajjattanī vibhatti (hiện khứ cách) mà thôi. Ví du: 


- Bhante "mā mam nāsetha. 
Bạch Ngài, xin Ngài ding làm cho con khốn khó. 


16, Cách sắp xếp câu hỏi: 

Trong câu hỏi, nếu có từ kim hoặc các từ biến thể bởi nó thì xếp Kim ở vị trí 
đầu tiên. Nếu không có từ như thế ở trước thì nên xếp động từ lên đầu câu rồi từ 
pana ở vị trí thứ hai, tiếp đó là chủ từ hoặc từ liên đới đến chủ từ. Ví dụ: 

— Kim taya pabbajitum na vattati? 
Việc mà bạn xuất gia (là) không nên sao? 
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– Kaccittha parisuddhã? (kaccittha = kacci + attha) 
Ông là người đã thanh tịnh Aay sao? 


— Sakkhasi pana уат gahapati ekena pasena satta mase nipajjitum? 
Này gia chủ, ông có thé nằm một bên suốt bày tháng không? 

- Diyati pana gahapati kule dãnam? 
Này gia chủ, việc bố thí ở nhà (mà) ông vẫn thường cho chứ? 


17, Cách dùng và sắp xếp bó ngữ động từ (kiriyāvisesana): 

Bổ ngữ động từ (kiriyävisesana) là từ nói lên tính chất của động từ, khi dùng 
cách thứ hai (dutiyà vibhatti) làm bổ ngữ cho động từ thì được đặt trước động từ đó, 
hoặc trước từ có liên đới với động từ mà nó bó nghĩa. Ví dụ: 

- Dhammacārī sukham seti. 


Người thực hành pháp sé ngủ an /ac. 


- Dukkham seti parājito. 
Người thất bai thì ngủ båt an. 


18, Cách dùng từ “iti” ở cuói cân: 


Nếu trong một đoạn văn Pāli, có nhiều nội dung xen lẫn, chẳng hạn đó là 
một câu chuyện có nhiều nhân vật, người này nói thế kia, người kia nói thế nọ thì tất 


“ 


phải dùng đến từ Z/ Trong tiếng Việt, nó có nghĩa là : “ ...” (hai chấm mở ngoặc 
kép... đóng ngoặc kép). Ó đây, / chính là dấu đóng ngoặc kép đó, có khi có dạng: ti 
(phẩy trên và ti); còn mở ở chỗ nào thì ngày nay trong văn bản Pali được viết bằng 
máu tự Roman đã có ghi thêm dấu mở ngoặc kép ấy rồi. Riêng các văn bān Pāli của 
ngôn ngữ khác, đa phần không có mở ngoặc kép, cho nên người đọc, người dịch 
phải tự mình tìm ra. Ví dụ: 

— Ekasmim samaye Bhagavā  Ràjagahato  nikkhamitva, cha disã 
namassantam Singālakam mãnavam disvā, “Kisa tvam  gahapatiputta disa 
namassasī'ti pucchi. Sutvā Singalako mānavo "Pitā me bhante kalam karonto 


evam avaca “Disa tata namasseyyāsī'ti. So aham pitu vacanam karonto disa 
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namassāmī'ti aha. Atha nam Bhagavā “Na kho gahapatiputta ariyassa vinaye 
evam disa namassitabbā'ti vatvà, tena pucchito gihivinayam kathesi. 

Mót thuó no, Düc Thé Tón rói khói thành Vuong Xá, tháy thanh nién 
Singala dang lễ bái sáu phuong bèn hỏi: “Này con trai gia chủ, cậu lễ bái các phương 
dé làm gì?”. Thanh niên Singāla nghe xong rồi đáp: “Bạch Ngài, cha của con lúc gần 
chết đã nói như уду: “Này con, con cần lễ bái các phương”. Con đây làm theo lời 
của cha nên lễ bái các phương”. Tiếp đó, Đức Thế Tôn nói với cậu ấy: “Này con trai 
gia chủ, trong luật pháp của bậc Thánh, lễ bái các phương không phải như vậy đâu”, 


được thanh niên ấy hỏi Ngài liền thuyết về luật pháp của cư sĩ. 


19, Cách dùng chatthikamma: 

Một số danh động từ có túc từ trực tiếp (kamma) là đối tượng của hành động 
thì túc từ đó phải được chia ở cách thứ sáu (chatthī vibhatti) thay vì sử dụng ở cách 
thứ hai (dutiyã vibhatti) như thường lệ. Ví dụ: 

- Puññassa karanam: Việc làm phước 


— Ariyasaccānam dassanam: Sự thấy các Thánh dē. 


20, Trường hợp nội dung lặp lại: 

Trong văn phong Päli, khi các câu sau có nội dung lặp lại phần nào đó của câu 
trước thì sẽ được cát bỏ, không viết lại nữa, chỉ giữ lại những từ ngữ không trùng lặp và 
từ ngữ bị cắt bỏ vẫn không làm ảnh hưởng đến nội dung của vấn đề. Ví dụ: 

- Kuto gacchasi: Bạn đến từ đâu? 


— Janapadato, bhante: Từ nông thôn, bạch Ngài. 


21, Cách dùng từ biểu thị sự tôn trọng: 
Khi biểu thị sự tôn trọng trong việc thưa gửi, nói năng thì lời của bậc dưới nói 
với bậc trên cho dù chỉ là một vị cũng phải sử dụng ngôi thứ hai, số nhiều 


(majjhimapurisa, bãhuvacana). 
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22, Cách dùng tính từ và động từ của danh tir: 


Trong tiếng Pali, tính từ và động từ của danh từ mà dễ tìm thấy, dễ biết được thì 
chỉ viết ra tính từ hoặc động từ mà thôi còn danh từ không nêu ra cũng được. Ví dụ: 


— Sisso асагіуат upasankamitva, “Imam pannam vācehī'ti vutte, tam 
vivaritvā vācesi. 
Hoc trò vào gần vị thầy, khi câu: “Сол hãy đọc sách này" mā tháy đã 


nói, bèn mở ra rồi doc sách ду. 


23, Cách dùng động từ trong chuyện kë: 

Trong văn học Pali, động từ chính của các câu chuyện kể thường dùng hai 
cách là vattamānā - tiến hành cách và ajjattani - hiện khứ cách và ta thường thấy được 
dùng nhiều nhất là ajjattanī. Ví du: 

-Tena samayena Buddho Bhagava Rājagahe wñarat; Gijjhaküte pabbate. 
Thuở ấy, Đức Phật, bậc Thế Tôn ngu tại núi Linh Thứu, gần thành 
Vương Xá. 

-Atha kho Bhagavā bhikkhü āmantesi. 

Khi đó, Đức Thế Tôn dt до/ các tỳ khưu. 

- Atha kho samaneranam etada/os/ "Kati nu kho amhākam 
sikkhāpadāni, kattha ca amhehi sakkhitabban'ti. 

Вау giờ, vẫn dé này dā hiên khói (có) đến các vị sa di: "Các điều học 


của chúng ta có bao nhiêu vậy? Lại nữa, chúng ta cần học ở điều nào?” 
+ * , rj 


24, Cách dùng tính từ và danh từ dùng như tính từ liên đới đến “tum” duyên tự: 
Tính từ cũng như danh từ được sử dụng như tính từ khi đi với các động từ có, 
Jā kết hợp với tum duyên tự thì có khi dùng ở cách thứ nhất (pathamā vibhatti), có khi 
dùng ở cách thứ ba (tatiyā vibhatti). Ví dụ: 
– Nàyam pápo hotum arahati. 
Người này không nén là ké ác. 
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- Pamaffena bhavatum na vattati. 


Không nên là người dé đuôi. 


25, Cách dùng tính từ và động từ của danh từ khi có từ “ca”: 

Nhiều danh từ ở số ít nếu có nội dung theo nhau và được từ са kết hợp lai 
thì các tính từ, các động từ của các danh từ đó đa phần được sử dụng ở dạng số 
nhiều. Ví dụ: 

— Desanàvasane kumāro ca kumārikā ca sotāpannā ahesum. 
Khi kết thúc thời pháp, cậu trai và cô gái @ ở thành bậc Nhập Lưu. 


BOROROROJÉ C4 C4 CA CA 
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NHỮNG TỪ VIẾT TẮT 


n = nam tính 

nữ = nữ tính 

tr = trung tính 

đt = đại từ 

tt = tính từ 

st = số tù 

sn = số nhiều 

bbt = bát biến từ 

dt = duyên tự 

đợt = động từ 

ddt = danh động từ 

pdt - phán dóng tü 
WWW K Œ4Œ4ŒŒ4 
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BÀI MÓT 


A. DỊCH PALI- VIỆT 


Buddhassa sävako 


savaka (n): đệ tử, người nghe 


Dhamme pasado 
pasada (n): tin tưởng 


Sāvakānam sangho 


sangha (n): hội chúng 


Acariyassa sissã 


sissa (n): học trò, đệ tử 


Game āvāso 


āvāsa (n): chùa 


Gāmesu dārakā 


dāraka (n): 


Ācariyamhi gāravo 


gārava (n): 


Sanghassa vihāro 


vihāra (n): tinh xá 


Buddha (n): Đức Phật 


Dhamma (n): Pháp 


savaka (n): đệ tử, người nghe 


ācariya (n): thầy 


gama (n): ngôi làng 


bé trai 


sự kính trọng 


Sangha (n): Tăng 
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10, 


11, 


12, 


13, 


14, 


15, 


16, 


17, 


18, 


Upajjhãyassa patto 
patta (n): bình bát 


Khattiyanam kumärã 


kumara (n): hoàng nam, bé trai 


Aggino khandho 


khandha (n): đồng, uẩn, bó 


Isīnam assamo 


assama (n): am, thất 


Arimhā utrāso 


utrāsa (n): su sg hāi 


Rukkhassa susire ahi 


ahi (n): con rān 
rukkha (n): 


Kotthe vīhayo 


vīhi (n): thóc, lúa 


Karino dantā 


danta (n): rāng, ngā 


Mantīnam samāgamo 


samāgama (n): hiệp hội 


Rukkhe sikhī 


sikhī (n): chim cóng 


upajjhāya (n): thầy tē độ 


khattiya (n): vua chúa 


aggi (n): lửa 


isi (n): đạo sĩ 


ari (n): kẻ thù 


susira (n): cái bọng (cây) 


cây cói 


kottha (n, tr): cái bồ 


kari (n): con voi 


manti (n): nhà cố vấn 


rukkha (n): cây cối 
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23, 


24, 


25, 


26, 


27, 


28, 


Dandissa hatthe dando 


danda (n): cây gậy 
dandi (n): 


Setthimhi vissaso 


vissāsa (n): sự thân cận 


Vaje pasavo 


pasu (n): vật nuôi 


Pabbatassa sikhare ketu 


ketu (n): lá cờ 
pabbata (n): 


Setumhi ratho 


ratha (n): chiếc xe 


Garuno puttā 


putta (n): người con trai 


Kumārānam garavo 
kumāra (n): bē trai 
Viññünam ovādo 
ovāda (n): lči day 


Loke sayambhū 


loka (n): thē gidi, thē gian 


Vedānam pāraguno 
pāragū (n): bậc đến bờ 
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hattha (n): tay 
người già, người cầm gậy 


setthï (n): phú hộ 


vaja (n): chuồng 


sikhara (n): đỉnh 
ngọn núi 


setu (n): cây cầu 


garu (n): thầy giáo 


garavo [garu] (n): các thầy giáo 


sayambhũ (n): đắng tạo hóa, dáng tự hữu 


Veda (n): Vệ-đà 
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31, 


32, 


33, 


34, 


35, 


36, 


Sayambhuno dhammo 
sayambhū (n): 


Viññühi upasamsevo 


upasamseva (n): su dén giao tiép 


dáng tao hóa, dáng tự hữu 


B. DICH VIÉT - PALI 


Đức tin nơi Đức Phật 
đức tin: saddhà (nữ) 


Quả của Pháp 
quả: vipāka (n) 


Các cóc liêu của Tăng 
cốc, liêu, thất: kuti (nữ) 


Thầy của các học trò 
thầy: ācariya (n) 


Các khu phố trong thành 
làng, khu phố: gãma (n) 


Các bé trai trong chùa 
bé trai: dāraka (n) 


Nhóm của các phụ nữ 
nhóm: gana (n) 


Đức Phật: Buddha (n) 


Pháp: Dhamma (n) 


Tăng: Sangha (n) 


tró, dé tú: sissa (n) 


thành phó: nagara (n) 


chüa chién, tu vién: àvasa (n) 


dàn bà, phụ nữ: itth (nū) 
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42, 
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44, 


45, 


46, 


47, 


Những cây côi trên núi 


cây cối: rukkha (n) 


Tịnh xá của thầy tế độ 


tịnh xá: vihara (n) 


Kinh thành của vua chúa 
kinh thành, đất đai: dhānī (nū) 


Ngọn của lửa 
lửa: aggi (n) 


Các cành của cây 


cành: sakha (nữ) 


Cơm trong nỗi 
cái nói: ukkhali (nữ) 


Dây thừng nơi cổ của con chó 


con chó: sunakha (n) 
dây thừng: 
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núi: pubbata (n) 


thầy tế độ: ирајјһауа (п) 


vua chúa: khattiya (n) 


ngọn: acci (tr) 


cây cối: rukkha (n) 


cơm: odana (n) 


cái сб: gīvā (nữ) 


rajju (nữ) 


Cái vá (chỏm tóc) trên đầu của đứa bé 


đầu: sisa (n) 


Đống của những hạt thóc 
hạt thóc: vīhi (n) 


Nhóm của các con cá trong hó 
hồ: sara (n) 


nhóm, đoàn: 


cái vá, chóm tóc: cuļā (nữ) 


đồng, nhóm: rāsi (n) 


con cá: maccha (n) 


gana (n) 
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49, 


50, 
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Những chiếc xe trên đường 
đường, lộ: vithi (nữ) xe cộ: ratha (n) 


Cột của cây саи 


cây cột: thambha (n) cây cầu: setu (n) 


Chuông của các vật nuôi 


thú, vật nuôi: pasu (n) chuông: vaja (n) 


WVW Ж C4 O4 CA CA 
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54, 


55, 


56, 


57, 
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BÀI HAI 


A. DICH PALI - VIỆT 


Sattānam aggo Buddho 
agga (tt): tói thugng, cao quy 


Sundaro Dhammo 


sundara (tt): 


Mahanto sāvakānam sangho 


mahanta (tt): lớn 


Aggassa Buddhassa sāsanam 


sāsana (tr): 


Sundarassa Dhammassa vipāko 


vipāka (n): 


Suddhānam sāvakānam sangho 
suddha (tt): 


Kusalo ācariyo 
kusala (tt): 


Ātāpino sissā 


ātāpī (tt): siēng nāng 


satta (n): chūng sanh 


thiēn 


sāvaka (n): dē tử, người nghe 


lời dạy 


thanh tịnh 


thiện, thông tuệ 


sissa (n): học trò, đệ tử 


21 


Luyện Dịch Việt - Pali 


59, 


60, 


61, 


62, 


63, 


64, 


65, 


66, 


67, 


68, 


69, 
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Kusalassa ācariyassa mati 


mati (nū): kiēn thūc 


Ātāpīnam sissānam sikkhā 
sikkhā (nū): 


Addham kulam 
kula (tr): dòng họ 


Addhassa kulassa putto 


Sugandham puppham 
puppha (tr): hoa 


Sugandhe pupphe bhamaro 


bhamara (n): 


Visālam khettam 


khetta (tr): ruộng đồng 


Visāle khette sassāni 


sassa (tr): 


Dāruņā corā 


cora (n): tên trộm 


Dāruņehi corehi bhayam 
bhaya (tr): 


Dīghā rajju 
dīgha (tt): dāi 


ācariya (n): vi thāy 


su hoc tāp, diču hoc 


addha (tt): giàu có 


sugandha (tt): mūi thom 


con ong 


visala (tt): bao la 


cây mạ 


dãruna (tt): hung dữ 


tai họa 


rajju (nữ): sợi dây thừng 


70, 
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74, 


75, 


76, 
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78, 
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Dighaya rajjuyà gulam 
gula (tr): 


Navam sappi 
sappi (tr): bo lóng 


Navasmim sappimhi makkhikā 
makkhika (nữ): 


Mahantī sālā 
sālā (nū): phuēc xā 


Mahantiyam sālāyam jana 
jana (n): 


Garukam dhanu 
dhanu (tr): cāy cung 


Garukassa dhanussa jiyam 
jiya (tr, nū): 


Nīlāni pupphāni 
puppha (tr): hoa 


Nīlānam pupphānam rāsi 


rāsi (n): 


Sukko sālīnam odano 
sāli (n): lúa mì 


Sukkassa odanassa pāti 
pāti (nū): cāi mām 
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nava (tt): mới 


con rudi 


mahantī (tt): to, lón 


người dân 


garuka (tt): nặng 


dây cung 


nlla (tt): màu xanh 


bó, nhóm, đống 


sukka (tt): trắng 


odana (n): cơm 
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89, 
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B. DỊCH VIỆT - PALI 


Đức Phật bậc nương nhờ của các chúng sanh 
nương tựa: nàtha (n) chúng sanh: satta (n) 


Uy lực của Đức Phật bậc nương nhờ của các chúng sanh 


uy lực: anubhāva (n) 


Pháp cao quy trén thé gian 
thé gian, thé giói: loka (n) cao quy: agga (tt) 


Dúc tin noi Pháp cao quy trén thé gian 
dúc tin, lóng tin: pasada (n) 


Những con người (là) bậc thánh nhân 
bậc thánh: ariya (n) người: puggala (n) 


Đức hạnh của các bậc thánh nhân 


công đức, đức hạnh: guna (n) 
Nữ chúa 
người nữ, đàn bà: nari (nữ) vua chúa: khattiyā (nū) 


Hoàng tử (con trai) của nữ chúa 


hoàng tử (con trai): putta (n) 


Đức vua Ma-kiệt-đà 
(xứ) Ma-kiệt-đà: Magadha (n) đức vua: raja (n) 


90, 


91, 


92, 


93, 


94, 


95, 


96, 


97, 
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Hoàng tú truóng cúa dúc vua Magadha 
truóng, dúng dàu: jettha (tt) 


Ánh sáng của mặt trời nóng 


nóng: tapa (tt) mặt trời: ãdicca (n) 
ánh sáng: abha (nữ) 


Ánh sáng của mặt trăng mát 


mát, lanh: sita (tt) mát tráng: canda (n) 


Những cây cối lớn 
cây cối: rukkha (n) lớn, to: mahanta (tt) 


Những cây cối lớn trên ngọn núi 


ngọn núi: pubbata (n) 


Ngôi tháp cao 
Cao: ucca (tt) ngôi tháp: thũpa (n) 


Ngọn cờ trên đỉnh của ngôi tháp cao 


đỉnh: sikhara (n) ngọn cờ: dhaja (n) 


Những xương xẩu của con trâu trắng tuyển 


xương: atthi (tr) con trâu: mahisa (n) 
trắng tuyển: sabbaseta (tt) tuyển, toàn bộ, tất cả: sabba (tt) 


Da của những con bò đen 


đen: kanha (tt) con bò: gona (n) 


da: taca (n) 
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99, Cung điện của phạm thiên lớn 


phạm thiên: brahma (n) cung điện: vimana (tr) 


100, Những vì sao trên bầu trời tối 


tối: tama (tt) bầu trời: nabha (n) 
ngôi sao: tara (nữ) 
ke) K 
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101, 


102 


- 


103, 


104, 


106 


- 
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BÀI BA 


A. DICH PALI - VIỆT 


Buddho loke uppanno. 
uppanna (pdt): dà sinh ra 


Suriyo nabhe uggato. 
suriya (n): mặt trời 


Raja uyyanam gato. 
gata (pdt): dá di, ngu 


Ācariyo sissānam sippam vācento. 


ācariya (n): vi thāy 
sippa (tr): nghệ thuật 


Vāņijo dhāniyā nikkhanto. 


vāņija (n): nhà buôn 
dhānī (nū): 


Brāhmaņo nahānāya nadim gato. 


brāhmaņa (n): bà-la-món 
nadi (nữ): sóng 


Bhikkhü ратат piņdāya pavitthā. 


bhikkhu (n): ty khuu 
gama (n): làng 


loka (n): thé gian 


uggata (pdt): dà lén 


uyyāna (tr): vườn ngu uyén 


vacenta (pdt): dang nói 
sissa (n): hoc tró, dé tü 


nikkhanta (pdt): đã ra đi, rời khói 
thành phó 


gata (pdt): dà di 


nahāna (tr): việc tám 


pavittha (pdt): dà di vào 
pinda (n): nám com, su nuói mang 
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108, Setthino bhariyà rathena vithiyam gata. 


bhariyà (nữ): người vợ setthï (n): phú hộ 
vithi (nữ): con đường ratha (n): xe cộ 


109, lsayo assamesu nisinnā. 


isi (n): dao sĩ nisinna (pdt): dá ngói 


assama (n): am thát 


110, Rañño putto jāto. 
гаја (n): đức vua jāta (pdt): đã sinh 


111, Phalàni rukkhā patitāni. 
phala (tr): trái cày patita (pdt): dá rung 


112, Vadhü gabbhe nisinnā. 


vadhü (nữ): thiếu nữ nisinna (pdt): đã ngồi 
gabbha (n): căn phòng 

113, Sobhaņāni pupphani milātāni. 
puppha (tr): bông hoa sobhana (tt): đẹp đế 
milata (pdt): đã héo tàn 


114, Hatthī jiņņāya sālāya thito. 


hatthī (n): con voi thita (pdt): dā dūng 
sala (nū): phước xá jiņņa (pdt): dā hu mục 


115, Cando puriso attano nātīhi bhinno. 


caņda (tt): hung bao bhinna (pdt): dā chia lia 


ñati (n): bà con atta (n): minh, ta, ngá 
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119, 


120, 


121, 


122, 
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Pita puttena gamam gato. 


pitu (n): người cha putta (n): con trai 


Gilàno sayane nipanno. 


gilàna (n): nguói bénh nipanna (pdt): dá nàm 


sayana (n): chỗ nằm, giường 


Tāpaso phalānam atthāya vanam gato. 
tāpasa (n): dao sī vana (tr): rūng 


attha (n): mục đích, lợi ich phala (tr): guā, trāi cāy 


Daliddassa dhanam nittham. 


dhana (tr): tāi sān dalidda (n): người nghèo 
nittha (pdt): tiêu hai rồi 


Rājinī narinam majjhe thitā. 
rājinī (nữ): hoàng hậu thita (pdt): đã đứng 
majjha (n): khoảng giữa nari (nữ): phụ nữ 


Amaccassa gelaññam jàtam. 


gelañña (tr): bénh hoan amacca (n): vi quan, quan lai 


Tiņāni bhümiyam ruļhāni. 

tina (tr): có rulha (pdt): dá moc 
bhũmi (nữ): mặt đất 
Acchariyam kāraņam jātam. 


kāraņa (tr): nguyēn nhān acchariya (tt): kỳ diệu 
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124, 


125 


- 


126, 


127. 


128, 


129, 
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Rukkhassa sakha bhaggā. 
sakha (nữ): cành cây 


Ambassa phalàni pakkāni. 


amba (n, tr): cây xoài 


Kaka rukkhesu nilīnā. 


kaka (n): con qua 


Bhiruko maranasma bhito. 


bhiruka (n): người nhát gan 


marana (tr): 


Bhikkhu attano santakena tuttho. 
tuttha (pdt): dá hoan hy 


Darika nadiyam nimugga. 
dārikā (nữ): bé gái 
nadi (nữ): 


Sappissa bhàjanam bhinnam. 


bhàjana (tr): cái màm 


sappi (n): 


bhaggā (pdt): gāy rồi 


pakka (pdt): dá chín 


nilina (pdt): đã núp 


bhito (pdt): đã sợ 


cái chét 


santaka (tr): dó hién có, tài sán 


nimugga (pdt): dá lán xuóng 
dóng sóng 


bhinna (pdt): bé, và rói 
bo lóng 


131, 


132, 
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B. DỊCH VIỆT - PALI 


Đức Phật đã sinh khởi trên thế gian. 
Buddho loke uppanno. 


Pháp đã trụ trong nội tâm của các bậc chân nhân. 


chân nhân: sappurisa (n) nội tâm, sự tiếp tục: santāna (tr) 
đã đứng, đã trụ: thita (pdt) 


Đức Thé Tôn đã đến thành Rājagaha theo tuần tự. 

Đức Thé Tôn: Bhagavantu (n) tuần tự: anupubba (tt) 

đã đến: patta (pdt) thành Rājagaha: Rājagaha (n) 
Các đạo sĩ đã ở trong vườn (ngự uyển) của đức vua. 

đạo sĩ: isi (n) vun: uyyāna (tr) 

đã ở: vuttha (pdt) của đức vua: rañño (n) 

Hoa sen xanh đã mọc trong nước. 

xanh: nlla (tt) hoa sen: upala (tr) 

đã mọc (sinh): jāta (pdt) nước: udaka (tr) 

Cành cây khô đã rơi xuống từ cái cây. 

khô: sukkha (tt) cành: sakha (nữ) 

đã rơi, rụng: patita (pdt) cái cây: rukkha (n) 

Con voi hung dữ đã trốn chạy khỏi bầy. 

hung dữ: canda (tt) con voi: hatthī (n) 

bầy, đàn: yũtha (n) đã trốn chạy: vũpakattha (pdt) 
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Đức vua đã rời khỏi kinh thành với đoàn tùy tùng lớn. 

tùy tùng: parivāra (n) thành phố, kinh thành: nagara (n) 
đã rời di: nikkhanta (pdt) 

Vị quan dā đi trên sông bằng thuyền. 

vị quan: amacca (n) đã di: gata (pdt) 

sóng: nadī (nữ) thuyền: nàvà (nữ) 

Những người bà-la-món đã di vào kinh thành dé xin ăn. 

vật thực, dà xin ăn: bhikkhà (nữ) người bà-la-môn: bráhmana (n) 
đã đi vào: pavittha (pdt) 

Lửa bừng lên (dựng lên) từ mái của căn nhà. 

lửa: agøi (n) bừng lên (dựng lên): utthita (pđt) 
mái: chadana (tr) căn nhà: geha (n, tr) 


Các phụ nữ đã đi (để) vui chơi nơi dòng sông. 

phụ nữ (nữ): itthr sự vui choi: kilà (nữ) 
Những bộ y đã phát sinh đến (đối với) Tăng. 

y: civara (tr) dá phát sinh: uppanna (pdt) 
Y cüa chü sa di mát rói. 


sa di: sāmaņera (n) đã mát: nattha (pdt) 


Con gái của phú hộ chết ròi. 


con gái: dhità (nữ) đã chết: mata (pdt) 


Những cây cối đã mọc lén trong vườn ngự uyên của đức vua. 


mọc lên: rülha (pdt) vườn, ngự uyén: uyyāna (tr) 
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Thiếu nữ đã ái 


về nhà (dòng tộc) của chồng. 
thiếu nữ: kaññã (nữ) chóng, ông chủ: pati (n) 


Các tỳ khưu đã ngồi trong tịnh xá lớn. 
đã ngồi: nisinna (pdt) tịnh xá: vihàra (n) 


Người đàn ông đã nằm tại phước xá cao gần làng. 


người đàn ông: nara (n) nằm: nipanna (pdt) 


phước xá: sala (nữ) cao: ucca (tt) 


Mặt tráng đã lén trên bầu trời vào ban đêm. 


mặt trăng: canda (n) ban đêm: ratti (nữ) 
bầu trời: nabha (n, tr) đã lên: uggata (pdt) 
x)k2k)k 3E C4 CAO C8 
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154 


- 
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BÀI BÓN 


A. DICH PALI - VIỆT 


Atthannam Bhagavato sāvakānam samuho. 

samuha (n): su tu hop attha (st): tám (8) 
Cattāro bhikkhü pindaya gāmam pavitthā. 

cattāro (st): bốn (4) pavittha (pdt): dā di vāo 
Pafica māsā atikkantā. 

māsa (n): thāng pañca (st): nām (5) 
atikkanta (pdt): dá trói qua 


Tini upalàni udake jātāni. 


upala (tr): hoa sen ti (st): ba (3) 

jāta (pdt): đã mọc (sinh) ra udaka (tr): nuóc 

Ekūnavīsati nāriyo nahànàya nadim gatā. 

nārī (nū): phu nū ekūnavīsati (nữ): hai mươi bớt một (19) 
Ekam phalam rukkhā patitam. 

eka (st): một (1) patita (pdt): đã rơi 

Catupalifiāsāya bhikkhünam cīvarāni dàyakehi dinnāni. 

catupaññasa (st): nām tu (54) dāyaka (n): thi chū 

dinna (pdt): dā cúng dường cīvara (tr): y 
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159, 


160, 
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Satta isayo парага nikkhanta. 


satta (st): bảy (7) isi (n): đạo sĩ 
nikkhanta (pdt): đã rời nagarà (n): khỏi thành phố 


Amacco chahi sahāyehi uyyānam gato. 


sahāya (n): bằng hữu, ban bè cha (st): sáu (6) 
amacca (n): vi quan uyyana (n): vườn 


Dvinnam kutinam antare mahanto saro. 


sara (n): hò nước antara (tt): giữa 
dvi (st): hai (2 ) kuti (nữ): cốc, liêu 


Tevisatiyà kumārānam äcariyo ратат pavittho. 
tevisati (nữ): hai mươi ba (23) pavittha (pdt): đã di vào 


Bhagavà catassannam parisānam majjhe nisinno. 


Bhagavantu (n): Düc Thé Tón majjha (tt): giữa 
parisa (nữ): hội chúng catassannam [catu](nū): bón (4) 


Nadiyā dvisu pāresu рата thitã. 
gama (n): ngôi làng thita (pdt): đã tọa lạc, đứng tại 
para (tr): bờ nadi (nữ): con sông 


Navannam puttānam matara dhanam dinnam. 


dhana (tr): tài sản mãtu (nữ): mẹ 
dinna (pdt): đã cho nava (st): chín (9) 


Solasa sissā attano satthāram upagatā. 


sissa (n): dē tū soļasa (st): mười sáu (16) 


upagatā (pdt): đã đến gần satthu (n): đạo sư, thầy 
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B. DỊCH VIỆT - PÄLI 


166, Sáu mươi mốt vị A-ra-hán đã sinh khởi trên thế gian. 


sáu mốt (61): ekasatthī (nữ) A-ra-hán: arahanta (n) 


167, Tám mươi vị đại đệ tử của Đức Thế Tôn. 
tám mươi (80): asiti (nū) đại đệ tử: mahanta (tt) sävaka (n) 


168, Вау báu vật của vị chuyển luân vương. 


bảy (7): satta (st) chuyển luân vương: cakkavatti (n) 


báu vật, bảo: ratana (tr) 


169, Vị tỳ khưu đã đi vào phía năm ngôi làng để khất thực. 
năm (5): pañca (st) để khất thực: pindaya (n) 


170, Hai lām ngày đã trôi qua. 


hai lám (25): paficavisati (nữ) ngày: divasa (n, tr) 
đã trôi qua: atikkanta (pdt) 


171, Bốn cành cây đã gãy từ cái cây. 
bốn (4): catasso [catu] (nữ) đã gãy: bhagga (pdt) 


172, Mười bốn người đàn ông đã đi trên đường với hai mốt phụ nữ. 
mười bốn (14): catuddasa (st) hai mốt (21): ekavisati (nữ) 


173, Cơm mà cha của đứa bé đã cho đến bốn mươi bốn người bà-la-môn. 


bón bón (44): catucattāļīsa (nū) cơm, bữa ăn: bhatta (tr) 


đã cho: dinna (pdt) mà cha của đứa bé: dārakassa pitarā 
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174, Hai người con gái của phú hộ đã ngồi trong phòng. 
hai người con gái: dve dhītaro phòng: gabbha (n) 


175, Chức vụ mà đức vua đã ban cho đến ba mươi tám người. 


ba tám (38): atthatimsa (nū) chúc vu, dia vi, chó: thāna (tr) 


mà đức vua đã ban: rañña dinnam người: jana (n) 


КОКОКО Ж C4 04 CA CA 
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BÀI NĂM 


A. DỊCH PALI- VIỆT 


176, Bhagavā Anuttaram Sammāsambodhim райо, tassa ѕаѕапат 
patthatam. 
patta (pdt): đã chứng ngộ Anuttara (n): Vô thượng 
Sammāsambodhi (nū): Chānh Bāng Chānh Giāc 
sasana (tr): lời day, giáo pháp tassa [ta] (dt): của vi ấy 
patthata (pdt): đã lan truyền 
177, Bahum rañño dhanam, tassa nàgarehi suñkã dinnã. 
dhana (tr): tài sản bahu (tt): nhiều 
suñka (n): thuế thân dinna (pdt): đã nộp, đã cho 
178, Tayo janà pabbajità, te sasane vuddhim pattã. 
tayo [t] (n): ba (3) pabbajita (pdt): đã xuất gia 
te [ta] (dt): những... ấy vuddhi (nữ): sự tăng tiến, sự phát triển 
179, Setthino mātā sasane pasannä, tāya Sanghassa dānam dinnam. 
pasannā (pdt): dā tin tưởng sasana (tr): giáo pháp (Phàt giáo) 
dàna (tr): lễ vật tāya (mātuyā) (dt): mà (người mẹ) ấy 
dinna (pdt): đã cúng dường 
180, Catasso vāņijassa dhitaro, tà sāmikānam kulam раќа. 
catasso [catu] (nữ): bón (4) vāņija (n): thương gia 
sāmika (n): người chóng 
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183 
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- 
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Dve brahmanassa gonà, tesu eko mato. 


tesu (dvīsu gonesu) (dt): trong só (2 con bò) ấy 
eko (gono): một con (bò) mata (pdt): đã chết rồi 


Bahūni cīvarāni Sahghassa uppannāni, tàni bhikkhünam vibhattāni. 


vibhatta (pdt): dā chia tàni [ta] (tr, sn): những... Ấy 


Uccam khattiyassa kulam, tam janehi mānitam. 


ucca (tt): cao quý manita (pdt): đã kính phục rồi 


Suriyo pubbanhe uggato, so sāyaņhe atthangato. 


ānītāni. 


187 


= 


suriya (n): mặt trời uggata (pdt): dā lēn (moc) 

pubbaņha (n): buói sáng atthahgata (pdt): đã xuống (lặn) 

sayanha (n): buổi chiều 

Eko poto dhāniyā tittham sampatto, tamhā bahüni bhaņdāni vāņijehi 
pota (n): tāu thūy sampatta (pdt): đã đến 

tittha (tr): bến cảng dhàni (nữ): thành phố 

bhanda (tr): hàng hóa antta (pđt): đã đem tới 

Mahanto nigrodho araññe jāto, sakunà tasmim nilīnā. 

nigrodha (n): cây si arañña (tr): rüng 

sakuna (n): con chim nilina (pdt): dá nüp 


Bhikkhü dāyakassa gehe nisinnā, tesam bhojanam tena dinnam. 
geha (tr): cán nhà dāyaka (n): thí chủ 

bhojana (tr): vật thuc dinna (pdt): đã cúng dường 
nisinna (pdt): đã ngồi 
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188, 


189, 


190 


- 


191, 


192, 


193, 
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Matikaya udakam paripunnam, tam kilittham. 

udaka (tr): nuóc mātikā (nū): con mương 
paripunna (pdt): dá dày kilittha (pdt): уап đục rồi 
Udake padumam pupphitam, bhamaro tam upagato. 
paduma (tr): hoa sen pupphita (pđt): đã nở rồi 
bhamara (n): con ong upagata (pdt): đã vào tới 


Daliddassa kharo ābādho uppanno, so muhuttena mato. 


abadha (n): bệnh tật khara (tt): nặng 
uppanna (pdt): đã sinh ra dalidda (n): người nghèo 
mata (pdt): dá chét muhutta (n, tr): chốc lát, thời gian ngắn 


B. DỊCH VIỆT - PÄLI 


Mặt trăng đã lên trên bầu trời, mặt trăng ấy đã bị mây che rồi. 

mặt trăng: canda (n) đã lên: uggata (pdt) 

mây: megha (n) đã bị che chán: paticchanna (pdt) 
Những cận sự nữ dá di đến chùa, giáo pháp mà ho đã được nghe rồi. 
cận sự nữ: upasikā (nū) đã di: gata (pdt) 

chùa: āvāsa (n) đã được nghe: sunita (pdt) 

Mua đã rơi, những giọt của nó đã dày (trong) lu rồi. 


mưa: deva (n) đã rơi: vuttha (pdt) 
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giot, chám: bindu (tr) lu, chum, vai: cati (nữ) 


đã dày rồi: paripunna (pdt) 


194, Con gái của phú hộ đã được sinh hạ, ông ta đã vui mừng. 


con gái: dhitu (nữ) phú hộ: setthī (n) 
đã được sinh hạ: jāta (pdt) đã vui mừng: tuttha (pdt) 


195, Thuyền đã đi (chạy) trên sông, bón vị tỳ khưu đã ngồi trên thuyền ấy. 


thuyền, tàu: nàvà (nữ) con sông: nadī (nū) 


196, Các đệ tử đã vào gần vị thầy, lời dạy mà vị ấy đã cho (truyền) đến họ. 


đã đến gần: upagata (pdt) lời dạy, giáo huấn: ovāda (n) 
đã cho, đã truyền: dinna (pđt) 


197, Có đã mọc trong vườn, cỏ ấy mà dân làm vườn đã cắt rồi. 


có: tina (tr) dá lén, dá moc: rulha (pdt) 


người làm vườn: uyyānaka (n) đã cắt: chinna (pdt) 


198, Những đóa hoa của cây vañjula đã nở, chúng đã bị những con sâu bọ ăn (nhai). 


hoa, bông: puppha (tr) đã nở: pupphita (pđt) 
sâu bọ, châu cháu: kita (n) đã bị ăn, nhai: khādita (pdt) 
chúng: tani [ta] (đt, sn) 


199, Quả của cây xoài đã rụng từ cành, quả ấy mà đứa bé đã nhặt rồi. 


quả, trái cây: phala (tr) cây xoài: amba (n, tr) 
cành cây: sakha (nữ) đã rơi, rụng: patita (pdt) 
đứa bé: dãraka (n) đã nhặt, lấy, lượm, thu hái: gahita (pdt) 


200, Tài sản của người nghèo đã mất, tài sản ấy mà tên trộm lẫy (đánh cắp) rồi. 


41 


Luyện Dịch Việt - Pali 


của cải: dhana (tr) đã bị mất: nattha (pdt) 

người nghèo: dalidda (n) tên trộm: cora (n) 

đã nhặt, lấy, đánh cắp: gahita (pdt) 
te) K CB CA CA CÀ 
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- 
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BÀI SÁU 


A. DICH PALI - VIỆT 


Aññataro bhikkhu gamam piņdāya pavittho. 


afifiatara (dt): một vị nào đó pavittha (pdt): đã di vào 

gàma (n): làng pindāya (n): dé khát thuc 
Imassa purisassa putto pabbajito. 

imassa [ima] (dt): này pabbajita (pdt): dá xuát gia 
Yassa sukham uppannam, tassa dukkham uppannam. 

sukha (tr): su hanh phüc yassa [ya] (dt): đến (người) nào 
dukkha (tr): su khó dau tassa [ta] (dt): đến (người) Ấy 
Mama ācariyo amukasmim ävãse vassam vuttho. 

ācariya (n): thầy mama [amha] (dt): cüa tói 
vuttha (pdt): dá nhàp vassa (n, tr): müa mua, nám, ha 
āvāsa (n): trú xứ, chùa amukasmim [amu] (dt): kia 

Esa itthī nahānāya nadim раќа. 

esà [eta] (dt): này nahàna (tr): viéc tám 

Kena etāni cīvarāni tuyham dinnāni? Mayham upatthakena. 
cīvara (tr): tām y, y phuc kena [ko] (dt): mā ai 

dinna (pdt): đã cúng dường tuyham [tumha] (đt): đến Ngài 
upatthaka (n): người hộ độ mayham [amha] (dt): của tôi, của ta 
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207, Añño me ākappo karaņīyo. 
ākappa (n): cử chỉ, thái độ añña (tt): khác 
karaņīyo (pdt): nên làm me [amha] (dt): mà tói, mà ta 
208, Cando ayam  sunakho, kasmim Кагапе so  tayà posito? Tasmim 
anukampaya. 
sunakha (n): con chó ayam [ima] (dt): này 
canda (tt): dữ ton tayà [tumha] (dt): mà anh 
posita (pdt): đã nuôi nắng karana (tr): nhân, nguyên nhân 
kasmim [kim] (tt): gì, nào anukampā (nữ): lòng yêu mến 
209, Eso rukkho vàtena pahato, tassa paņņāni patitāni. 
vāta (n): gió pahata (pdt): đã bị thổi, đánh, giết, gāy đổ 
panna (tr): chiếc lá patita (pdt): đã rụng 
210, Acariyena no attano piyo sisso tava santikam pesito. 
sissa (n): đệ tử piya (tt): đáng yêu 
attano [atta] (n): của ta, của mình асагіуепа no: mà thầy của chúng tôi 
pesita (pđt): đã gởi đi santika (tr): tu viện, trú xứ 
211, Patto me nattho. Imissam kutiyam so sāmaņerena nikkhitto. 
patta (n): binh bát me [amha] (dt): cüa tói 
nattha (pdt): dá mát rói so (patto) (dt): bình bát ấy 
sāmaņera (n): vị sa di nikkhitta (pdt): đã cát giữ 
kuti (nữ): cốc, liêu imissam [ima] (dt): ở, tại,... này 
212, Putto te vayam patto. 
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putta (n): con trai te [tumha] (dt): của anh 
patta (pdt): dā tới rồi vaya (n, tr): tuói (thành nién), su suy hoai 


213, 


214, 


215, 


216, 
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Idam pannam mama sahàyena tuyham pesitam. 

panna (tr): quyển sách idam [ima] (dt): này 

sahäya (n): người bạn pesita (pdt): đã gửi 

Imasmim madhumhi makkhikà patitā. 

makkhika (п): con ruồi patita (pdt): đã bị rơi xuống 

madhu (tr): mát ong 

Mayam iminà purisena rañño uyyänam gatä. 

gata (pdt): dà di mayam [amha] (dt): chúng tói, chúng ta 
uyyāna (tr): vườn, ngu uyén rañño [raja] (n): của đức vua 

iminà (dt) purisena (n): với người dàn ông này 


В. DỊCH VIỆT - PALI 


Niết bàn rồi. 


Lời dạy của Đức Thế Tôn nào đã truyén bá trên thế gian, Đức Thế Tôn ấy đã 
lời dạy: sasana (tr) của Đức Thế Tôn nào: yassa Bhagavato 
đã truyền bá: patthata (pdt) thế gian: loka (n) 


Đức Thé Tôn ấy: so (Bhagavā) (dt) đã Niết bàn rồi: parinibbuta (pdt) 


217, Sự ngợi khen đã phát sinh đến người nào, sự chê bai cũng đã phát sinh đến 
người ấy. 

sự ca tụng: pasamsa (nữ) đã phát sinh: uppanna (pdt) 

sự chê bai: nindā (nū) đến (người) nào: yassa [ya] (dt) 

đến (người) ấy: tassa [ta] (dt) 
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218, 


219, 


220, 


221, 


222, 


223, 


224, 
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Tất cả các con trai của phụ nữ này đã xuất gia trong giáo pháp. 


tất cả: sabba (tt) của phu nữ này: imissā (dt) itthiyà (nū) 
đã xuất gia: pabbajita (pdt) giáo pháp: sasana (tr) 


Vị quan kia đã đi về phía cung điện của nhà vua. 


vị quan: amacca (n) kia: asuka (dt) 


cung điện: nivesana (tr) của nhà vua: rañño [raja] (n) 


Con trai của bạn đã đi về phía rừng với con trai tôi. 


của bạn: tava [tumha] (đt) đã di: gata (pdt) 


rüng: vana (tr) với con trai tôi: mama (dt) puttena (n) 


Nhüng dóa hoa này mà me cüa tói dá cho (táng) dén thày cüa ban. 


nhüng dóa hoa này: imāni (dt) pupphāni (tr) 
mā mẹ của tôi: me (dt) matara (nū) đã tặng: dinna (pdt) 


dén thày cüa ban: tava (dt) ācariyassa (n) 


Pháp này mà Đức Dao Sư của chúng ta đã thuyết rồi. 
mà Đức Đạo Su: satthärä (n) đã dạy, thuyết: desita (pdt) 


Nước đã dày trong chiếc thuyén này. 


nước: udaka (tr) trong ... này: etissam [eta] (dt) 
thuyền: nāvā (nữ) đã dày: punna (pdt) 


Ai đã nằm trong phòng kia? Một vị tỳ khưu mới. 


ai: ko (kim) (dt) đã nằm: nipanna (pdt) 
căn phòng: gabbha (n) trong ... kia: asukasmim [asuka] (dt) 
một vị tỳ khưu: eko bhikkhu mới: navaka (tt) 
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225, Con trâu này hung dữ, nhiều người đã bị nó húc chết rồi. 


con trâu: mahisa (n) này: ayam [ima] (dt) 

hung dữ, dữ tgn: canda (tt) nhiàu: bahu (tt) 

bi nó giết rồi: tena pahata (pdt) 
RB BBD KZ 
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BÀI BẢY 


A. DICH PALI - VIỆT 


226, Ācariyo attano sissānam ovādam deti, te sunanti. 
ācariya (n): vị thầy deti (dgt): cho, ban, tặng 
ovāda (n): lời giáo huấn sissa (n): đệ tử 
te [ta] (dt): họ, các vị ấy suņāti (dgt): nghe 
227, Dārakā divase divase sippam sikkhant, te anukkammena vuddhim 
pāpuņanti. 
dāraka (n): bē trai sikkhanti (dgt): hoc tāp 
sippa (tr): mon hoc divasa (n, tr): ngāy 
pāpunanti (dgt): dat dēn vuddhi (nū): su tiēn bó 
anukkammena (tt): theo tuān tu 
228, Paññaya pabhā sabbahi pabhāhi virocati. 
pabhā (nữ): ánh sáng, hào quang paññā (nữ): trí tuệ 
virocati (dgt): chói loi sabba (tt): tất cả 
229, Yo Бае sevati, so vinasam pāpuņāti. 
sevati (đợt): thân cận bàla (n): kẻ xấu 
pāpuņāti (đợt): đến nơi, đắc vinàsa (n): sự hư hoại 
230, Sappuriso sabbesu sattesu mettam karonti. 
sappurisa (n): bậc chân nhân karoti (đợt): thực hiện, làm, rải truyền 
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mettà (nữ): lòng từ sabba (tt): tất cả 
satta (n): chúng sanh 
Yo dhammam сагай, so tassa vipākam anubhoti. 


yo [ya] (dt) (puggalo): (người) nào carati (dgt): thuc hành, hành 
so [ta] (dt) (puggalo): (người) Ấy anubhoti (dgt): huóng 


vipàka (n): quà tassa [ta] (dt) (dhammassa): của pháp ấy 


Viriyena attànam attano nātham karoti. 


puggala (n): con người karoti (dgt): làm, tao ... thành 
attànam (n): bản thân minh nãtha (n): nơi nương nhờ 
attano (n): của chính mình viriya (tr): sự tinh tấn, nỗ lực 


Tasmim Bhagavati brahmacariyam carāma. 


mayam [amha] (dt) : chúng ta carāma (dgt): thực hành 
brahmacariya (n): phạm hạnh Bhagavati (n): nơi Đức Thế Tôn 
Mata attano puttam anusäsati, so tassa ovade titthati. 
mātā [matu] (nū): me anusāsati (dgt): day dó 
titthati (dgt): đứng vững, trụ ovada (n): lời dạy 
Katarena maggena rañño nivesanam gacchasi? 

tvam Itumhal(dt): ban, anh, chi,...  gacchasi (dgt): (sắp) di 
nivesana (tr): chỗ ở katara (tt): nào 

Asukena maggena gacchàmi. 

aham [amha] (dt): tói gacchāmi (dgt): (sāp) di 
magga (n): lối, đường asuka (dt): kia 
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237, 


239, 


240 


- 


241, 


Katarasmim gāme vasatha? Nagarassa samipe vasāma. 

tumhe [tumha](dt): các anh vasatha (dgt): ó, sóng 

katara (tt): nào mayam [amha] (dt): chüng tói 

samipa (tt): gần nagara (tr): thành phó 

Ambassa phalàni sākhāya patanti, dārakā tani vilumpanti. 

phala (tr): trái, quà amba (n, tr): cây xoài 

patanti (dgt): rụng vilumpati (dgt): giành nhau 

ambaphala (tr): trái xoài {апі (ambaphaläni): những (trái xoài) Ấy 


Каја mahantena parivārena ārāmam gacchati. 


rāja (n): nhà vua gacchati (dgt): ngự, di 
arama (n): chüa, tu vién parivära (n): tuy tùng 


mahanta (tt): đông đảo, nhiều 


Brahmana bhikkhãya nagaram pavisanti. 


brãhmana (n): người bà-la-món pavisati (dgt): đi vào 
bhikkhā (nữ): đồ xin được, vật thực 


B. DỊCH VIỆT - PÄLI 


Đức Phật thuyết pháp nhằm lợi ích, nhằm an lạc của dân chúng. 
dân chúng: jana (n) sự lợi ích: hita (tr) 
sự an lạc: sukha (tr) thuyết, giảng: deseti (đợt) 


242, Những người nào thực hành (pháp) một cách tôn kính, những người ấy thoát 
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khỏi khổ đau. 


những người nào: ye janã một cách tôn kính: sakkaccam (bbt) 
thuc hành: patipajjati (dgt) vượt thoát: pamuccati (dgt) 


243, Người nào giữ mình, người ấy tránh khỏi tội lỗi. 


ta, minh: atta (n) giữ gin: saññamati (dgt) 
tội lỗi: papa (n, tr) tránh, trit bó: viramati (dgt) 


244, Đức tin nơi giáo pháp của người nào hiện hữu, người ấy đang thuc hành giáo 
pháp ấy. 


đức tin: pasada (n) có, hiện hữu: atthi (đợt) 
thực hành: carati (đợt) giáo pháp ấy: tam dhammam 


245, Người nào làm điều tội lỗi, tội lỗi ấy cho quả đến người ấy. 


tội lỗi ấy: tam papam cho: deti (đợt) 
quà: vipäka (n) đến người ấy: tassa (puggalassa) 


246, Con trai của phú hộ có bốn người, trong số ấy một người đã chết. 


có, là: honti (dgt) trong số các người con ấy: tesu puttesu 
đã chết: mata (đợt) bốn người con trai: cattáro риа 


247, Vị tỳ khưu học thuộc lòng giáo pháp trong tịnh xá. 


tịnh xá: vihara (n) thuộc lòng: sajjhāyati (dgt) 


248, Người bệnh nằm trên giường, y sĩ cho thuốc đến người bệnh ấy. 


bệnh nhân: gilàna (n) chỗ nằm, cái giường: sayana (tr) 
nằm: nipajjati (ägt) thầy thuốc, y sĩ: vejja (n) 
thuốc men: bhesajja (tr) cho: deti (dgt) 
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249, Các bà-la-môn cúng tế đống lửa nhằm lợi lộc. 
lợi lộc: lābha (tr) lửa: agøi (n) 


đồng, nhóm, cuc, ...: rāsi (n) cúng tế: püjeti (đợt) 


250, Các bậc chân nhân kính lễ Tam Bảo với đức tin. 


chân nhân: sappurisa (n) Tam Bảo: Tini Ratanani (tr) 


WWV K 04040505 
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BÀI TÁM 


A. DICH PALI - VIỆT 


Raja attano ratthe janànam issaro hoti. 


raja (n): düc vua hoti (dgt): là 
issara (n): người có guyēn luc jana (n): dàn 
rattha (tr): quóc dó, bang 


Ayam darako setthino nattà hoti. 
nattu (n): cháu setthï (n): phú hộ 


Buddho sattànam natho hoti. 
natha (n): dáng nương nhờ satta (n): chúng sanh 


Dhammo no uttamam saranam. 


sarana (tr): nơi nương nhờ uttama (tt): tối thượng 
no [amha] (dt): cüa chüng ta 


Yasmim Bhagavati brahmacariyam carāma, so no Bhagavā Satthä. 


mayam [amha] (dt): chüng ta caràma (dgt) : thuc hành 
brahmacariya (n): pham hanh Bhagavati (n): nơi Đức Thé Tôn 
yasmim [ya] (dt): nào so Bhagavà: Đức Thé Tôn ấy 
hoti (dgt): là Satthu (n): Đức Dao Su 


Manussānam jīvitam appam hoti. 


jivita (tr): cuộc sóng manussa (n): loài người 
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257, 


258, 


259, 


260, 


261, 


262, 


263, 
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appa (tt) / (tr): ft Či, ngán ngủi / sự ít бі, phần nhỏ 


Sabbe sankhàrà апісса. Ye uppajjanti, te nirujjhanti. 


sankhara (n): pháp hữu vi honti (dgt): là 
anicca (tt): vô thường uppajjati (dgt): sinh khói 
nirujjhati (dgt): diệt tận ye [ya] (dt) (sankhārā): các pháp (hữu vi) nào 


Sabbesam sattanam maranam niyatam. 


manara (tr): sự chết hoti (dgt): là 
niyata (tt): (chuyện) thường, rõ ràng, chắc chắn 


Sangho anuttaram lokassa puññassa khettam. 


Sangha (n): Tăng hoti (đợt) : là 
khetta (tr): ruộng puñña (tr): phước 
anuttara (tt): cao thượng loka (n): thế gian 


-- 


Pufifiani sattànam patitthà honti. 


patitthà (nữ): nơi nương nhờ, nơi bám víu / sự giúp đỡ 


Pamädo maccuno padam. 


pamāda (n): sự dễ duôi hoti (đợt): là 
pada (tr): con đường maccu (n): tử thần 


Ayam rukkho imasmim vane sabbehi rukkhehi uttamo hoti. 


uttamo (tt): cao vana (tr): khu rừng 


Yam matu dhanam, tam puttassa santakam hoti. 


dhana (tr): tài sản yam [ya] (dt): nào 
tam [ta](dt) (dhanam): (tài sản) ấy santaka (tt): sở hữu, hiện có 


264, 


265, 


266, 


267, 


268, 


269, 


270, 
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Rājā manussānam mukham. 
mukha (tt): đứng đầu manussa (n): dân, người, loài người 


Bhikkhu paññavã hoti. 
paññavantu (tt): bậc có trí tuệ 


B. DỊCH VIỆT - PÄLI 


Cha là người đáng yêu của chúng ta. 


cha: pitu (n) của chúng ta: amhakam [amha] (dt) 
đáng yêu: piya (tt) là: hoti (dgt) 


Thanh nữ là đáng yêu thích của người già. 


thanh nữ: yuvati (nữ) người già cả: mahallaka (n) 
vừa lòng, đáng yêu thích: manāpa (tt) 


Tôi là (người) đáng yêu của mẹ tôi. 


tôi, ta: aham [amha] (dt) của tôi: mama [amha] (đt) 
của mẹ: mātuyā [matu] (nū) (tôi) là: homi (dgt) 


Sự không dé duói là con đường của Niét bàn. 


sự không dé duôi: appamāda (n)  Niết bàn: nibbāna (n) 
con đường: pada (tr) 


Lửa là cửa ngõ của sự cúng té. 


lửa: aggi (n) sự cúng tế: yañña (n) 
cửa ngõ, miệng: mukha (tr) 


55 


Luyện Dịch Việt - Pali 


271, 


272, 


273, 


274, 


275, 
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Sự không hiện hữu của bệnh tật là lộc của loài người. 


bệnh tật: roga (n) sự không hiện hữu: abhàva (n) 


lợi lộc: làbha (n) của loài người: janānam (n) 


Thành phố Thiên thần là (nơi) giàu có. 
thành phố thiên thần: devanagara (tr) 
giàu có: addha (tt) 


Chùa cách xa khỏi những ngôi làng là an lạc. 


cách xa: dũra (tt) ngôi chùa: āvāsa (n) 
an lạc, thoải mái: phasuka (tt) là: hoti (dgt) 


Dāt là nơi sinh sông của tāt cả chúng sinh. 


đất: pathavī (nữ) nơi ở, nơi sinh sống: nivāsa (n) 
của tất cả: sabbesam [sabba] (ft) chúng sinh: satta (n) 


Các cây cối là chỗ nương tựa của những con chim. 


cây cối: rukkha (n) con chim: sakuna (n) 
nơi nương tựa: patittha (nữ) là: honti (dgt) 
WWW KZZ 
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BÀI CHÍN 


A. DICH PALI - VIỆT 


276, Raja janehi mānito hoti. 
гаја (n): đức vua hoti (dgt): là 


janehi (n) mānito (pdt): bàc mà dàn chúng dá kính trong 


277, Buddho viññühi püjito hoti. 
Buddha (n): Đức Phật 


viññühi (n) pūjito (pdt): bậc mà các hiàn trí đã kính lễ 


278, Sāvatthiyam aññataro bhikkhu ahinà dattho kālakato hoti. 


afifiatara (đt): nào ду Sāvatthī (nữ): thành Xá-vệ 
ahi (n): con rắn dattha (pdt): đã bị cắn 
kālakata (pdt): (người) đã làm sự chết (đã chết) 


279, Setthino ābādho uppanno hoti. 


- 


abadha (n): bệnh tật uppanna (pdt): (trang thái) dá phát sinh 


280, Sanghassa cīvaram ussannam hoti. 


- 


cīvara (tr): y phục ussanna (pdt): vật dung dày lên (dày đủ) 


281, Bhikkhu attano santikena tuttho hoti. 


tuttha (pdt): người đã vừa lòng santika (tr): vật sở hữu 


attano [atta] (n): cüa minh 
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282, Papo jato'si 


papa (n, tr): tội lỗi asi (dgt): là 

jāta (pdt): (thuc tánh) phát sinh rói 
283, Bhagavato sāvakānam sangho supatipanno hoti. 

sangha (n): hói chúng sāvaka (n): đệ tử 

supatipanna (pdt): người khéo tu tập rồi 


284, lmasmim āvāse vassam vuttho'mhi. 


aham [amha] (đt): tôi amhi (dgt): là 
vuttha (pdt): người đã ở (nhập) vassa (n, tr): hạ, mùa mưa, năm 
āvāsa (n): ngôi chùa, trú xứ imasmim [ima] (dt): tại... này 


285, Desanāvasāne bahü jana Sotāpannā ahesum. 


bahu (tt): nhiéu jana (n): người dân 
ahesum (dgt): dà là, tró thành Sotāpanna (n): bậc thánh Nhập Lưu 
desanāvasāna (n): chấm dứt bài pháp 


286, Appamattà hotha. 


tumhe [tumha] (đt): các vị hotha (dgt): hãy là 
appamatta (tt): người không dễ duói 

287, Arahanto paramāya visuddhiyā visuddhā honti. 
arahanto (n): các vi A-ra-hān visuddha (pdt): bậc đã thanh tinh 
visuddhi (nữ): sự thanh tịnh paramā (tt): tối thượng 

288, Navakassa bhikkhuno anabhirati uppannā hoti. 
anabhirati (nữ): niềm vui uppanna (pdt): pháp đã sinh 
bhikkhu (n): vi ty khuu navaka (tt): mói 
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Idam sikkhāpadam Bhagavata bhikkhünam paññattam hoti. 

sikkhapada (tr): điều học 

Bhagavatà paññatta: mà Đức Thế Tôn đã chế định rồi 

Imāni kāraņāni mama ācariyena ditthàni honti. 

karana (tr): su kiēn imāni [ima] (dt): nhūng... nāy 

mama ācariyena ditthāni: (những sự kiện) mà thầy của tôi dā thấy 


B. DỊCH VIỆT - PÄLI 


Cây sỉ to lớn này là (cây mà) chư thiên tá vào rồi. 


to lớn: mahanta (tt) cây sỉ: nigrodha (n) 
chư thiên: devatà (nữ) đã tá vào, đã chiếm cứ: adhivattha (pdt) 


Đoàn quân của kẻ thù là đoàn quân mà nhà vua đã chiên tháng rồi. 


kẻ thù: ari (n) đoàn quân: khandhavāra (n) 


mà đức vua đã chiến thắng: raññã jita 


Nghệ thuật này là môn mà học trò của ta đã học rồi. 


nghệ thuật, học thuật: sippa (tr) học trò: sissa (n) 
đã học rồi: sikkhita (pdt) là: hoti (đợt) 


Lời này là lời mà thầy tế độ của Sư đã nói rồi. 


lời nói: vacana (tr) của anh, của Sư: tava [tumha] (đt) 


thầy tế độ: upajjhàya (n) đã nói: kathita (pdt) 
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295, 


296, 


297, 


298, 


299, 


300, 
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Những tám vải này là lễ vật mà thí chủ đã cúng dường đến Tăng. 


tấm vải: vattha (tr) thí chủ: dāyaka (n) 
đã cúng dường: dinna (pdt) là: honti (dgt) 


Con kênh ấy là con kênh mà cha của chúng ta đã đào. 


con kênh: pasakha (n) đã đào: khanita (pdt) 


mà cha của chúng ta: no pitarā 


Của cải của người nghèo là đồ mà tên trộm lấy cắp rồi. 


người nghèo: dalidda (n) của cải: dhana (tr) 
tên trộm: cora (n) đã lẫy cắp: gahita (pdt) 


Con trai của anh là người mà kẻ xấu đã đánh. 


của anh: tuyham [tumha] (đt) kẻ xấu: bàla (n) 
đã đánh: pahata (pdt) 


Tāt cả các phiên não là pháp mà các bậc A-ra-hán đã đoạn trừ rôi. 


tất cả: sabba (tt) phiền não: kilesa (n) 
đã đoạn trừ: pahina (pdt) mà các bậc A-ra-hán: arahantehi (n) 


Pháp này là pháp mà các bậc thiện trí đã đạt đến rồi. 


pháp này: ayam dhammo là: hoti (dgt) 


mà các bậc hiền trí: munihi (n) đã đạt đến: adhigata (pdt) 
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304 
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305 
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BÀI MƯỜI 


A. DICH PALI - VIỆT 


Raññe āgate, sabbe janā pakkamanti. 


pakkamati (dgt): tránh di 


rafifie āgate: lúc mà nhà vua dá ngự đền 


Ayam itthi, attano sàmike mate, aññam samikam labhi. 


itthi (nữ): phụ nữ 
sāmika (n): chóng 
labhi (đạt): dā được, có, nhận 


ayam [ima] (dt): này 
mata (pdt): chết rồi 


añña (tt): khác 


Nigrodhassa pattàni, deve vutthe, phalanti. 


patta (tr): chiếc lá 
deva (n): mưa, cơn mưa 
phalati (dgt): 


nigrodha (n): cây si 
vuttha (pđt): đã rơi 


А À 
này тат 


Therassa niddam anokkamantassa, akkhimhi rogo uppajji. 


therassa niddam anokkamantassa: khi vị trưởng lão còn chưa ngủ 


niddà (nữ): sự ngủ 
roga (n): bệnh tật 
akkhi (tr): 


anokkamanta (pdt): chưa rơi vào, di vào 
uppajji (dgt): đã phát sinh 


con mắt, con ngươi 


Ambassa phalesu sākhāya patitesu, dārakā vilumpanti. 


amba (n, tr): cây xoài 
patita (pdt): đã rụng, rơi 


dāraka (n): bé trai 


phala (tr): trái, quả 
sakha (nữ): cành cây 
vilumpati (dgt): tranh nhau 
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306, Pita, attano putte vuddhim patte, tassa atthaya kumārikam ānesi. 


pitu (n): người cha patta (pdt): đã đến 
vuddhi (nữ): sự trưởng thành апей (dgt): đem tới, mang lai 
kumārikā (nữ): thanh nữ attha (n): sự lợi ích, sự nhu cầu, sự cần dùng 


307, Daliddā, attano dhane natthe, socanti. 


dalidda (n): người nghèo dhana (tr): cúa cài 
nattha (pdt): bị mát rồi socati (dgt): buồn rầu, khóc than 


308, Dārakā, аќапо hatthe phale matara gahite, rodanti. 
hattha (n): tay rodati (dgt): khóc 


309, Sāmaņerassa dhammam kathentassa, andhakāro jãto. 


sāmaņera (n): vị sa di kathenta (pdt): dang thuyét 
andhakāra (n): sương mù, vật tao su mü mit 


310, Padumani, suriye uggate, pupphanti; tasmim atthañgate, pattáni pidahanti. 


paduma (tr): doá hoa sen suriya (n): mặt trời 
uggata (pdt): mọc lên rồi pupphati (đợt): (thì) nở ra 
tasmim (suriye) atthahgate: khi mặt trời ấy đã lặn rồi 
patta (tr): cánh hoa pidahati (dgt): (sẽ) úp lại 


B. DỊCH VIỆT - PÄLI 


311, Mặt trăng, lúc mà mây đi khỏi rồi, đã tỏa rạng ánh sáng. 


mặt trăng: canda (n) mây: megha (n) 


62 


312, 


313, 


314, 


315, 


316, 


317. 


Luyén Dich Pali — Viét 


dá di khói: apagata (pdt) ánh sáng: obhāsa (n) 
tóa rang: visajjeti (dgt) 


Mặt trời, lúc mua dang rơi, (thi) u tối. 


lúc mưa đang rơi: deve vassante и tôi: kilissati (đợt) 


Con trai trưởng, lúc mà cha chết rồi, được nhận tài sản của người cha ấy. 


trưởng, lớn nhất: jettha (tt) khi cha chết rồi: pitari mate 
tài sản: sampatti (nữ) nhận, được: labhati (dgt) 


Các học trò, lúc vị thầy của mình đã đến, đứng dậy từ chỗ ngồi một cách tôn kính. 


đã đến: āgata (pdt) một cách tôn kính: sakkaccam (trt) 
chỗ ngồi, tọa cụ: āsana (tr) đứng dậy, nổi lén: utthahati (đợt) 


Đức vua, khi một tháng đã trôi qua, ban tiền bạc cho quần thần của mình. 


khi một tháng đã trôi qua: тазе atikkante 
quần thần, bầu đoàn: parivära (n) tài sản, tiền bac, của cải: dhana (tr) 
cho, ban, tặng: deti (dgt) 


Bọn ngoại đạo, lúc Đức Phật đã ra đời trên thế gian, đã suy giảm (từ) lợi lộc. 


ngoại đạo: titthiya (n) lợi lộc: labha (n) 
lúc Đức Phật đã ra đời trên thé gian: Buddhassa loke uppannassa 
làm suy nhược, suy giảm: parihāyati (dgt) 


Bāy nai, lúc sư tử chúa tới rồi, bèn trốn chay khói chỗ ấy. 


con nai: miga (n) bầy, nhóm, đoàn: yũtha (n) 
sư tử chúa: siha (n) đã đến: āgata (pdt) 
chỗ, vi trí: thāna (tr) trốn chay: palāyati (đợt) 


63 


Luyện Dịch Việt - Pali 


318, 


319, 


320, 
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Lúc vị trưởng lão đang nói pháp, bình minh đã lên rồi (ló dạng). 
bình minh: aruna (n) đã lên, đã mọc: uggacchi (đợt) 


Những con kiến cánh, lúc mưa rơi xuống rồi, đi (bay) lên từ lỗ của mình. 


con kiến cánh: indagopaka (n) hang động, lỗ: bila (tr) 
lúc mưa rơi xuống rồi: devassa vutthassa 


Người nam này, lúc mà vợ của mình chết rồi, đã lẫy (được, có) vợ khác. 


lúc mà vợ của mình chết rồi: attano bhariyāya matāya 

khác: añña (tt) vợ, phu nhân: bhariyä (nū) 

đã láy, được, có: labhi (labhati) (đợt) 
tt) X* C4 CCS C8 


Luyện Dịch Pali - Việt 


BÀI MƯỜI MỘT 


A. DICH PALI - VIỆT 


321, Aññataro bhikkhu attano upajjhàyam upasankamitvā, vanditvā, patirüpe 


āsane nisīditvā, pañham pucchi. 
bhikkhu (n): ty khuu 
upasankamitvà (pdt): vào tìm rồi 
vanditvā (pdt): đảnh lễ xong 
äsana (tr): tọa cụ 


pucchi (dgt): đã hỏi 


322 


- 


kathetvà (pdt): sau khi dáp 
uyyojesi (dgt): đã tiễn 


aññatara (dt): một vị nào đó 
upajjhāya (n): thầy tē độ 

nisīditvā (pdt): sau khi ngồi xuống 
patirũpa (tt): thích hợp 


pañha (n, nữ): câu hỏi 


So tassa pañham kathetvà tam uyyojesi. 


tassa (bhikkhuno): cho vi (ty khưu) ấy 
tam [ta] (dt): vị ấy 


323, Südo tandulam dhovitvā ukkhaliyam pakkhipitvā udakam datvā uddhanam 


āropetvā, bhatte pakke, otāresi. 


süda (n): người đầu bếp 
tandula (tr): gạo 

ukkhali (nữ): nồi 

udaka (tr): nước 
uddhana (tr): lò 

otaresi (dgt): 


dhovitvā (pdt): sau khi rửa (vo) 
pakkhipitvà (pdt): sau khi dá bó vào rói 
datvà (pdt): dá cho rói 

āropetvā (pdt): nâng (bắc) lén 

bhatte pakke: lúc mà com chín rói 


đã truống (bắc) xuống 


324, Amacco rañño nivesanam gantvā, tassa kiccam katvā, attano geham nivattati. 
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amacca (n): vị quan gantvā (pdt): sau khi đã di 
nivesana (tr): hoàng cung rañño [гаја] (n): của nhà vua 
katvā (pdt): làm rồi Кісса (tr): công tác, công việc 
nivattati (đợt): trở vé geha (n, tr): dinh, nhà 


325, Siho migam hantvā, tassa mamsam khãdati. 


siha (n): su tú hantvà (pdt): sau khi giét xong 
miga (n): con nai khādati (dgt): nhai nuốt 
mamsa (tr): thit tassa (migassa) (dt): của con nai ấy 


326, Upāsakā агатат gantvā, dànam datvà, sīlam samādayitvā, dhammam 


sunanti. 


upāsakā (sn): các cận sự nam (upāsaka) và cận sự nū (upāsikā) 


arama (n): chùa, tự viện datvā (pdt): sau khi cúng dường 
dãna (tr): lễ phẩm samādayitvā (pdt): đã thọ trì 
sila (tr): giới suņāti (dgt): nghe 


327, Мапа videsà bhaņdāni ānetvā, apanesu vikkiņanti. 


vanija (n): thuong gia, nhà buón ānetvā (pdt): dem tới rói 
bhanda (tr): món hàng videsa (n): nuóc ngoài 
vikkiņāti (dgt): bán apana (n): ngói chg, tiēm bān hàng 


328, Acariyo, velàya sampattāya, attano sissānam ovādam datvā, gabbham 


pavisati. 
velàya sampattāya: lúc mà thời gian đã đến (phải lẽ) 
datvà (pdt): đã ban (cho) ovāda (n): huấn từ 
sissa (n): học trò, đệ tử pavisati (dgt): di vào 


329, Каја divase divase antepurā nikkhamitvā, amaccanam samāgame nisīditvā, 


attano ratthe uppannam kiccam vicāreti. 
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nikkhamitvā (pdt): dā ra di antepura (tr): cung nói 

nisīditvā (pdt): sau khi đã ngồi xuống 
samägama (n): hội chúng amacca (n): quan lại, quần thần 
vicäreti (dgt): suy xét kicca (tr): công việc 

uppanna (pdt): đã phát sinh rattha (tr): quốc độ 

divasa divasa (n, tr): ngày ngày, hàng ngày 


330, Сога rattiyam vicaritvā, arune uggate, aññataram thànam pavisitvā, sayanti. 


cora (n): tén tróm vicaritvā (pdt): đã du hành, di lại 
ratti (nữ): ban đêm arune uggate: lúc mà bình minh lên rồi 
pavisitvā (pdt): sau khi dā di vào апа (tr): chỗ, nơi, vị trí 


aññatara (tt): nào đó sayati (gt): nằm ngủ 


B. DỊCH VIỆT - PÄLI 


331, Hội chúng của các tỳ khưu, lúc mà ngày âm lịch thứ 15 đến rồi, đã tụ họp 


nhau tại giới trường, hành bó-tát. 
hội chúng: sangha (n) thứ 15: paņņarasī (st) 

ngày âm lịch: tithi (nữ) sau khi đã tụ họp: sannipatitvā (pdt) 

giới trường: sima (nữ) bố-tát, ngày tụng giới: uposatha (n) 


làm, hành: karoti (dgt) 


332, Tất cả các pháp hữu vi vô thường, sinh lên rồi diệt. 


tất cả: sabba (tt) pháp hữu vi: sankhàra (n) 
vô thường: anicca (tt) đã sinh lên: uppajjitvã (dgt) 
diệt: nirujjhati (dg 
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333, Những người nghèo đã đi vào thành phố, đã làm việc, khi tiền công mà bản 


thân nhận rồi, đã mua thức ăn bằng tiền công ấy rồi đã ăn uống. 


người nghèo: dalidda (n) 

sau khi di vào: pavisitvà (pdt) 
khi tiền công mà mình đã nhận: 
giá, tiền công: bhāti (nū) 

thức ăn: ahàra (n) 


đã ăn uống: 


thành phố: nagara (tr) 

công việc: kammanta (tr) 

bhatiyā attanā laddhāya 

bằng tiền công ấy: tāya (bhātiyā) 
đã mua rồi: kīņitvā (pdt) 
paribhufijimsu [paribhufijati] (dgt) 


334, Các nông dân, lúc mà mùa mua đến rồi, đã cày ruộng, đã gieo hạt giống, lúc 


mà lúa chín rồi, đã gặt những cây lúa ấy bằng liềm, đã cột thành bó, đem về rồi, đã 


đập tại sân, đã thu láy những hat thóc. 


nông dân: kasaka (n) 

ruộng đồng: khetta (tr) 

hạt giống: bīja (tr) 

lúc mà lúa chín rồi: 

cái liềm: data (tr) 

bó: kalapa (n) 

đã mang vé, đem vé: ānetvā (pdt) 
nghiền, đập: parimadditvā (pdt) 
thu lấy, lấy: 


khi mùa mua đã đến: vasse sampatte 
đã cày: kasitva (pdt) 

đã gieo rồi: vapitvà (pdt) 

sassesu pakkesu 

gặt: lunitvà (pdt) 

cột: bandhitvā (pdt) 

sân đập lúa: khala (tr) 

hạt thóc: vihi (n) 

ganhimsu [ganhati] (dgt) 


335, Các thg sàn dá di vé phía rüng, dá tháy con nai, bán nó bàng cung, lúc mà nó 


đã ngã xuống chết rồi, đã thu lấy thịt của nó, dem bán. 


thợ săn: luddaka (n) 

sau khi đã đi: gantvā (pdt) 
đã thấy: disvā (pdt) 

dā bắn: vijjhitvà (pdt) 

đã chết: mata (pdt) 

sau khi thu lấy: gahetvā (pdt) 
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rừng: vana (tr) 

Con nai: miga (n) 

cây cung: dhanu (tr) 

đã ngã xuống: patitvā (pdt) 
thịt: mamsa (tr) 

bán: vikkiņāti, vikkīņāti (dgt) 


336, 
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Cận sự nữ đã đi đến chùa, sau khi cung thỉnh chư tỳ khuu, đã chuẩn bị vật 


R + ` P4 ° ~ А ` ? N Ầ» A 2 Ầ» ° Ж: 
phẩm; lúc mà các vị да đền nhà của mình ngôi trên các tọa cụ rồi, sau khi cúng 


dường vật thực, đã khiến (mời) các vị ấy độ thực. 


337, 


cận sự nữ: upasika (nữ) đã cung thỉnh, mời: nimantetva (pdt) 
vật phẩm: dãna (tr) chuẩn bị, sửa soạn rồi: sajjetvà (pdt) 
nhà: geha (tr) đã đến rồi: āgantvā (pdt) 

tọa cụ, chỗ ngồi: āsana (tr) đã ngồi: nisinna (pdt) 

vật thực: bhojana (tr) đã cho, đã cúng dường: datvà (pdt) 


đã thỉnh (khiến) các vị ấy độ thực: te bhojesi 


Các thương gia đã di về phía đại dương bằng thuyén, lúc mà thuyền ấy đã đến 


bến của thành phố rồi, đã đi lên bờ của thành phố ấy. 


338, 


thương gia: vāņija (n) thuyén: nàvà (nữ) 
bién, dai duong: samudda (n) đã di rồi: gantvà (pdt) 
lúc thuyền ấy đã đến bến của thành phó rồi: tàyam dhāniyā tittham sampattāya 


bờ, mé sông: tira (tr) đã di: gacchimsu [gam+a+um=imsuļ(dgt) 


Dân chúng, lúc mà mùa mua tới rồi, dá mời chư ty khưu, thỉnh các vị thuyết 


pháp trong nhà của mình của mình (trong từng nhà của mình). 


339, 
hoá. 


người dân: jana (n) khi mùa mưa đến rồi: vasse sampatte 
sau khi mời: nimantetvā (pdt) nhà: geha (tr) 
thỉnh các vị thuyết pháp: desäpenti [desati] (dgt) 


Trước tiên, các vị trưởng lão đã nhập hết 3 tháng ha, tự tứ xong, ra di hoàng 


trước tiên: pubba (n) trưởng lão: thera (n) 

đã nhập hạ hết 3 tháng: tayo māse vassam vasitvà 
sau khi tự tứ xong rồi: pāvāretvā (pdt) 

hoàng hóa: cārikā (nữ) ra đi, du hành: vicarati (dgt) 
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340, Kẻ хаи đã làm điều ác, lúc mà tội lỗi dày lên, sẽ nhận quả của nó. 
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kẻ xấu ác: bàla (n) tội ác, tội lỗi: pãpa (n, tr) 

lúc mà tội lỗi dày lên: pāpe ussanne 

quả: vipäka (n) nhận, được, có: labhati (dgt) 
te) K E 


341, 


342, 


344, 


Luyện Dịch Pali - Việt 


BÀI MƯỜI HAI 


A. DICH PALI - VIỆT 


Dveme bhikkhave antà pabbajitena na sevitabba. 

bhikkhave (n): này các ty khuu dveme = dve + ime 

dve (st): hai (2) ime [ima] (dt): những... này 

anta (n): cuc doan pabbajita (n): thầy tu, người xuất gia 

na sevitabba (pdt): không nên thu hưởng 

Ime kho pan'āyasmanto dvenavuti pãcittiya dhammā uddesam āgacchanti. 
āyasmanto (n): này các vi pana (bbt): lại nữa 

pácittiya (tr): ưng đối trị ime kho: những... này đây 

dvenavuti (st, nữ): 92 agacchati (đợt): tới, đến 

uddesa (n): sự giải thích, xiển minh 

Upajjhāyo me bhante hohi. 

bhante (bbt): bach Ngài tvam [tumha] (dt): Ngài 

hohi (dgt): hãy là ирајјһауа (п): thầy tế độ 

me [amha] (dt): cüa con 

Aham ävuso sambahulā dukkatāyo āpattiyo àpanno hutvā tà patidesemi. 
àvuso (bbt); hiền hữu hutvà [hoti] (pdt): dá là 

āpanna (pdt): dá phạm äpatti (nữ): tội, tội lỗi 

dukkata (tr): (tội) tác ác sambahula (tt): nhiều, nhiều loại 
patideseti (dgt): trình lại tā (āpattiyo): các (tội) ấy. 
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345, Sakkhasi рапа tvam gahapati ekena passena satta тазе nipajjitum? 


Sakkom'ham acariya. 


gahapati (n): này cu sĩ sakkhati (dgt): dám, có thé 
nipajjitum (ddt): dé nằm satta (st): bảy (7) 

masa (n): tháng passa (n, tr): bén, phía 

àcariya (n): thua thày aham sakkomi (dg): con dám 


346, Mayham kho deva tàdiso ābādho. Sādhu devo Jīvakam vejjam āņāpetu. 


So mam tikicchissati. 


deva (n): tâu thiên tử abadha (n): bénh 

tàdisa (tt): nhu thé atthi (dgt): hiện hữu, có 

mayham kho: đến con vậy sādhu (bbt): kính xin Ngài cơ hội 
āņāpetu [ānāpeti] (đợt): hãy truyền lệnh 

vejja (n): y sĩ, thầy thuốc Jivaka (n): tên là Ji-vá-ká 

so (Jivako): vị Ji-vá-ká Ấy tikicchissati [tikicchati] (dgt): sé chữa chạy 
mam [amha] (đt): cho con 


347, Abhiññaya vo bhikkhave dhammam desemi. 


aham [amha] (dt): ta (Như Lai) desemi (dgt): (sẽ) thuyết 
vo [tumha] (đt): cho các người abhiññä (nữ): thắng trí 


348, Yato'ham bhagini ariyāya jãtiyã jāto, n'ābhijānāmi saficicca pànam jività 


voropetà. Tena saccena sotthi te hotu, sotthi gabbhassa. 


bhagini (nữ): này em gái aham [amha] (dt): ta (düc Angulimala) 
jāta (pdt): đã sanh jati (nữ): chúng tộc, dòng dõi 

ariya (n): cao thượng, Thánh yato kālato: từ lúc nào 

tato kãlato: từ lúc ấy sañcicca voropetā: có tình đoạt, lấy đi 
рапа (n): chúng sanh jivita (tr): sự sống, mạng sống 

na abhijānāmi: không biết rõ, không có 

sotthi (n): sự an lạc hotu (dgt): hãy phát sinh (có) 
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te [tumha] (dt): dén có sacca (tr): sự thật, chân lý 
gabbha (n): bào thai, chúng sanh trong thai 


349, Yagghe eyye jãneyyäsi: "Sudinno anupatto" 


еууе [eyyā] (nữ): này bà yagghe (bbt): thua lénh bà 
tvam [tumha] (dt): bà jāneyyāsi [апан] (đợt): nên, cần biết 
Sidinno (n): sư Sudinna anupatta (pdt): đã tuần tự đến 


350, Yasmà ca kho bhikkhave rüpam  anattà; tasmà rũpam ābādhāya 


samvattati. 


bhikkhave (n): này chu ty khuu ca (bbÐ: lại nữa 


rũpa (tr): sắc hoti (dgt): là 

anatta (n, tt): không phải ta, vô ngã 

yasmà kho: bởi cớ gì tasmä [ta] (dt): do nhân ấy 
samvattati (dgt): diễn tiến ābādha (n): bệnh tật, đau khổ 


B. DỊCH VIỆT - PÄLI 


351, Này con, bệnh của ta là bệnh nặng. Ta chắc chắn sẽ chết. Lúc ta chết rồi, con 
hãy nuôi mẹ của con. 
này con: tāta (n) bệnh tật: abadha (n) 
nặng, trọng: garuka (tt) không tránh khỏi, chắc chán: avassam (bbt) 
ta sẽ chết: marissāmi [marati] (đợt) ` khi ta chết rồi: тата matassa 


háy nuôi: popesi [poseti] (dgt) mẹ của con: tava mātaram 
352, Này hičn hữu, bạn hãy xúc tiến hai phận su trong tôn giáo này. Nếu như bạn làm 
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theo lời của ta, bạn sẽ đạt đến sự tăng tiến trong (tôn giáo) này. 


này hiển hữu: àvuso (bbt) trong tôn giáo (Phật) này: idha sāsane 
phận sự: dhura (tr) bạn hãy xúc tiến: yojehi [yojeti] (đợt) 
nếu như: sace (bbt) lời, lời nói: vacana (tr) 

bạn làm: karosi (dgt) gia tăng, thịnh vượng: vuddhi (nữ) 

sẽ đạt đến, đắc đạo: pāpuņissasi [pāpuņāti] (dgt) 


353, Bạch Ngài, ý nghĩa của từ này như thé nào? 
như thế nào: katham (bbt) nghĩa, nội dung, ý nghĩa: attha (n) 


354, Này cô, cô làm như thé vì cớ gì? 


vì sao, vì lý do gì: kasma (dt) này cô: bhadde (bbt) 


như vậy, như thế: evam (bbt) cô làm: уат karosi 


355, Này chư tỳ khưu, tám pháp này diễn tiến theo thế gian, và thế gian cũng diễn 
biến theo tám pháp này. 


tám (8): attha (st) theo thế gian: lokam (n) 
diễn tiến: anuvattati (đợt) 


356, Này con, con đi tới nhà (gia tộc) của chóng rồi, sau khi thức dậy từ sáng sớm, 
làm công việc của chóng mình trong mỗi ngày, hãy giữ gin tài sản mà nó đã dem lại 
từ sự khốn khó. 

này con (gái): amma (nữ) chồng, chủ: pati (n) 


nhà, dòng họ, gia tộc: kula (tr) sau khi đi: gantvā (pdt) 


từ sáng sớm: pato (bbt) sau khi thức dậy: utthãya [utthati] (pdt) 
trong mỗi ngày: divase divase (n) công việc, nghiệp: kamma (tr) 

đã đem lại: ānīta [āneti] (pdt) nguy biến, tai hại, khốn khó: antarāya (n) 
tài sản: dhana (tr) hãy giữ gìn: rakkhāhi [rakkhati] (dgt) 


357, Này các đạo hữu, hiện thời ngày thứ 8 âm lịch đã đến, do vậy các vị hội họp nhau 
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tại noi này để nghe pháp. Tôi sẽ tùy thời nói pháp ấy. 


bây giờ, hiện thời: idāni (bbt) 
thứ tám (8): atthamī (tt) 

đã đến: sampatta (pdt) 

ở đây: idha (bbt) (thāne) 

để nghe: sotum (suņāti) (ад?) 
thời, thời gian: kala (n) 


này các dao hüu: sadhavo (sadhu) (n) 
ngày âm lịch: tithi (nữ) 

do vậy: tasmā (dt) 

các vị: tumhe [tumha] (dt) 

tập hợp, hội họp: sannipātita (pdt) 

sẽ thuyết, nói: bhāsissāmi [bhasati] (đợt) 


358, Này bạn, voi trắng tuyển đến rồi, nó đã đứng nơi sảnh đường bên cung điện. 


Ngày mai chúng ta hãy đi để xem nó. 
này bạn: samma (bbt) 
con voi: hatthi (n) 
cung điện: nivesana (tr) 
đã đứng: thita (pdt) 
(chúng ta) hãy di: gacchāma (dgt) 


trắng tuyển: sabbaseta (tt) 

đã đến: ägata (pdt) 

phước xá, sảnh đường: sālā (nū) 
ngày mai: sve (bbt) 


để xem nó: tassa dassanattham 


359, Này ông, ngày mai tôi sẽ cúng dường vật dụng, ông hãy đi đến chùa rồi thỉnh 


năm vị tỳ khưu. 


này ông: bhane (bbt) 


sé cúng dường: dassami [dati] (dgt) 


năm vị tỳ khưu: pañca bhikkhũ 


dó cúng dường, vật dụng: dãna (tr) 
chùa chičn, sự vui thích: агата (n) 


ông hãy cung thỉnh, mời: nimantehi (đợt) 


360, Thưa ông chủ, hiện giờ các tỳ khưu đã đến, xin ông cung thỉnh các vị ấy vào 


trong nhà. 
thưa ông chủ: sami (n) 


thỉnh mời (khiến) các vị ấy vào: 


căn nhà: geha (n, tr) 


te āgacchāpehi 


WWV Ж 04040503 
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BÀI MƯỜI BA 


A. DỊCH PALI - VIỆT 


361, Kati atthavase paticca Bhagavatā bhikkhünam sikkhāpadam paññattam? 


Dasa. 
sikkhāpada (tr): điều hoc Bhagavatà (n): mà Đức Thế Tôn 
paññatta (pdt): đã chế định paticca (bbt): do dựa vào, bởi vì, liên quan 
atthavasa (n): năng lực của lợi ích, lý do, sự cần dùng 
kati (bbt): bao nhiêu dasa (st): mười (10) 


362, Atthi pan'ayasmato koci veyyävaccakaro? 


pana (bbt): này, lại nữa koci (dt): ai 
atthi (dgt): là, có veyyāvaccakara (n): người giúp dó, trợ lý 
āyasmato [àyasmantu] (n): của hiển hữu, bạn 


363, Mà àyasmanto evam avacuttha. 


āyasmanto (n): này chư hiền hūu tumhe [tumha] (dt): các vị 
mà (bbt): düng avacuttha [a+vac+a+ttha (ajjat)] (dgt): đã nói 
evam (bbt): nhu thé, nhu vày 


364, Ko nàma te upajjhàyo? 


upajjhàya (n): thầy té độ te [tumha] (dt): của Sư 


ko nàma: tén gi 


365, Upajjhàyo me bhante āyasmā Tissathero nama. 
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me [amha] (đt): của con 


āyasmā Tissathero: 
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nãma (bbt): tên là 


hòa thượng trưởng lão Tissa 


366, Sace aham tam gahapati arogam Кагеууат, kim me deyyadhammo? 


Sabbam ca te ācariya sāpateyyam hotu, aham ca te dāso. 


367, 


368, 


369, 


gahapati (n): này gia chủ 
aham [amha] (đt): ta, tôi 
tam [tumha] (dt): ông 
deyyadhamma (n): quà cáp 
bhavissati (đợt): sé có 
ācariya (n): thưa thầy 
sabba (tt): tất cả 

hotu (dg): hãy có (lā) 


ca (bbt): lại nữa, và 


sace (bbt): néu nhu 

kareyyam [karotil (dgt): (sẽ) làm cho 
aroga (n): người hết bệnh 

kim (tt): gì 

me [amha] (đt): đến ta, tôi 

ca (bbt): dạ, ờ thì 

sapateyya (tr): tài sản của cải 

te [tumha] (dt): đến (của) thầy 


dàsa (n): nô lệ 


Mà me tvam gahapati sabbam sāpateyyam adāsi, mã ca me dāso. 


mã adäsi: đừng cho 


mã hohi: hãy đừng là 


Ete kho bhane vejjā пата bahumāyā, mā ca assa kifici vacanam patigahesi. 


bhane (bbt): này óng 
ete kho: dó nhé 
bahumäyä (nữ): 

ca (bbt): bởi thế 

mà patigahesi: 


kiñci vacanam: lời nào cả 


vejjà nama: goi là các thầy thuốc 

honti (dgt): là 

những người nhiều huyén thuật, nhiều trò 
tvam [tumha] (đt): ông 

đừng giữ láy (đừng tin theo) 


assa (Vejjassa): của thầy thuốc ấy 


Paripunnam te pattacivaram? Ата bhante. 


pattacivara (tr): bát và y 


paripunna (pdt): đã đầy đủ rồi 


ama (bbt): 


te [tumha] (đt): của con 
bhante (bbt): bạch Ngài 


dạ vâng 
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370, Mã tam lobho ca adhammo ca ciram dukkhàya randhayum. 


lobha (n): su tham lam ca (bbt): và 

adhamma (n): điều phi pháp mã randhayum: hãy đừng quấy nhiễu 
tam [tumha] (dt): bạn, ông randhayum [radh+ya+antu=um (pañc)] (dgt) 
dukkha (tr): sự khổ não ciram (bbt): dài lâu 


B. DỊCH VIỆT - PÄLI 


371, Này con, con đừng thân cận những kẻ xấu ác. 


này con: tāta (bbt) kẻ xấu ác: bàla (n) 
hãy đừng thân cận, giao du: mã sevahi 


372, Bạch Ngài, Pháp này tên lā gì? Này hiền hữu tên là Ādittapariyāya. 


tên là 012: Ко пата tên là Giải Về Lửa: Ādittapariyāyo пата 


373, Từ nay trở đi, ông đừng đến chỗ này nữa. 


từ nay trở di: ito patthaya ông, bạn, anh: tvam [tumha] (dt) 
nữa: puna (bbt) chỗ này: idha (bbt) (thàne) 
dén, tói: āgacchasi [ā+gam+a+si] (dgt) 


374, Này hiển hữu, đừng (dā) cố gắng nhằm phá hoại Tăng dang hòa hợp. 


này hiền hữu: āyasmā (n) hòa hợp, hợp nhất: samagga (tt) 
sự chia rẽ, bất hòa: bheda (n) đã có gắng, nỗ lực: parakkami (dgt) 


375, Bạn sẽ đi tới bờ sông với tôi chăng? 
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376, 


377, 


378, 


379, 


380, 
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sao, chàng: kim (bbt) cüng vói tói: maya saddhim 
sông: nadī (nū) bờ sông: pāra (tr) 
(ban) sē di: gacchissasi [gam+a+i+ssasi (kālāti)] (dgt) 


Bạn đừng (dā) nói nội dung ấy với ai nhé. 


bạn, anh: tvam [tumha](dt) với bát cứ ai: kassaci (đt) 
nội dung, ý nghĩa: attha (n) đã nói, kể: ācikkhi [ā+cikkh+a- (ajat)] (đợt) 


Này con, con đừng dùng những thứ bát lợi. 


này con: tãta (n) bắt lợi, vô ích, không ý nghĩa: anattha (n) 
đã dùng, phụng sự, hợp tác: sevi [si+v(ägama)=sev+T=i(ajjat)] (dgt) 


Các bạn hãy đừng hiệp theo sự dē duôi. 


sự dễ duôi, sự biếng nhác: pamāda (n) 
(các bạn) đi theo, bắt tay: anuyuñjetha [anu+yuj+a+eyya=etha (райо)] (dg) 


Tuổi thọ của Đức Thế Tôn bao nhiêu? Tám mươi. 


bao nhiêu: kati (bbt) tuổi thọ: ayu (tr) 
của Đức Thế Tôn: Bhagavato tám mươi (80): asīti (st) 


Các phién não đừng khiến các bạn tiến hành dưới quyền lực của mình. 


phiền não, cấu ué: kilesa (n) quyền lực, ảnh hưởng, kiểm soát: vasa (n) 

các bạn: vo [tumha] (dt) của mình, của bản thân: attano (n) 

khiến .... hãy tiến hành: vattāpentu [vatt+ņāpe (hetukat)+antu] (dgt) 
RB BBD KZ 
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BÀI MƯỜI BÓN 


A. DỊCH PALI- VIỆT 


381, Satta bhikkhave 
sādhukam manasi karotha, bhāsissāmi. 


VO 


desessāmi (dgt): (ta) sẽ thuyết 
aparihāniya (tt): 

vo [tumha] (dt): cho các con 
sunatha (dgt): (các con) háy nghe 
karotha (dgt): háy làm 

sādhukam (bbt): cho tốt 


aparihàniye 


dhamme desessāmi, tam suņātha, 


satta (st): bảy (7) 

khóng làm suy thoái 

tumhe [tumha] (dt): các con 
tam dhammam: pháp áy 
manasi [mana] (n, tr): trong tàm 
bhāsissāmi (dgt): (ta) sẽ nói 


382, Kena nu kho upāyena sabbe sabrahmacārī phãsukam vihareyyum? 


sabba (tt): tất cả 
vihareyyum (dgt): nén sóng 
upaya (n): phuong cách 


383, Yo dandham dandham puññam 
labhati. 

yo (puggalo): người nào 

puñña (tr): phuóc 

so (puggalo): người ấy 

vipāka (n): quà 


384, Thokam thokam ävuso dehi. 


āvuso (bbt): này hiền hữu 
dehi (dgt): hãy cho 
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sabrahmacārī (nữ): các đồng phạm hanh 
phāsuka (tt): hạnh phúc, thoải mái 
kena nu kho: nào đây nhỉ 


karoti, so dandham dandham vipäkam 


karoti (dgt): lām 

dandham (bbt): một cách chậm chap 
labhati (dgt): nhận 

dandham dandham: chậm chậm 


tvam [tumha] (dt): bạn 
thokam (bbt): một ít 
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385, Agilānena bhikkhunã eko āvasathapiņdo sakim bhuñjitabbo. Tato ce uttarim 


bhuñjeyya, pācittiyam. 
avasathapinda (n): 
agilana (tt): không bệnh hoạn 
sakim (bbt): một lần 
yo bhikkhu: tỳ khưu nào 
uttarim (bbt): hon quá 
pācittiya (tr): tội ưng đối trị 
bhikkhuno (n): đối với tỳ khưu 


nắm cơm ở phước xá 
bhuñjitabba (pdt): nên độ (ăn) 
ce (bbt): nếu 

bhufijeyya (dgt): dó thuc 

tato (bbt): chừng ấy 

siyà (dgt): nén có 

tassa [ta] (dt): vị ấy 


386, Pātimokkham uddisissāmi. Tam sabbe'va mayam santā sadhukam sunoma, 


manasi karoma. 
aham (dt) uddisisssami (dgt): 
pātimokkha (n): giới bón 
mayam [amha] (dt): chüng ta 
santa (pdt): dá thanh tinh 
tam (pātimokkham): 
sādhukam (bbt): cho tốt 
manasi [mana] (n, tr): 


387, Turitaturitam sighasigham kusalam 


- 


puggala (n): con người 
kusala (tr): viéc thién 


sighasigham (bbt): 


388, Avassam mayā maritabbam. 


maya [amha] (dt): mà ta 


avassam (bbt): 


tói sé tung lén 

uddisisssāmi = u+dis+a+i+ssāmi (bhav) 
sabbeva = sabba+eva: chinh tāt cā 
sunoma [sunotu[ (ägt): hãy lắng nghe 

giới bổn ấy 

karoma (đgt): hãy làm (đưa vào) 


trong tâm 


kareyya. 


kareyya [karoti] (dgt): nên làm 
turitaturitam (bbt): gấp gấp 
nhanh nhanh 


maritabba (pdt): phải chết 


là cái chắc, một cách chắc chắn 


389, Icchitam patthitam tuyham khippameva samijjhatu. 
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icchita (pdt): quả mà bạn muốn có patthita (pdt): quả mà bạn mong cầu 
samijjhatu (đgt): hãy thành tựu tuyham [tumha] (đt): đến bạn 
khippam (bbt): một cách nhanh chóng 


390, Saccam aham äcariya patisunim, api aham marissàmi, na aham sakkomi 


ekena passena satta māse nipajjitum. 


391 


392 


393 


82 


- 


ГА 


- 


ācariya (n): thưa thầy aham [amha] (đt): con 

sacca (tr): sự thật patisunim (dgt): dá nghe, cháp nhận 
api (bbt): vả lại, cho dù marissämi (đợt): sẽ chết 

na sakkomi (đợt): (con) không thé пірајјієит (dät): để nằm 

satta mãse: suốt 7 tháng ekena passena: bằng một bên. 


B. DỊCH VIỆT - PÄLI 


Ngươi hãy đi đến làng nọ rồi trở về nhanh. 


nọ, kia: asuka [amu](dt) làng: gãma (n) 
sau khi đi rồi: gantvà (pdt) một cách nhanh chóng: khippam (bbÐ 
hãy trở về: paccāgacchāhi [pati+gam+a+hi (pañc)] (dgt) 


Người nữ ấy nói sự thật, lời của cô ta mà tôi cần thực hiện. 


phụ nữ: itthī (nữ) ấy: sà [ta] (dt) 
nói: vadati (đợt) lời nói: vacana (tr) 
mà tôi cần thực hiện, cần làm: mayā kātabbam 


Ba chuc vi tỳ khưu đã ở hết mùa mua tại thành Sāketa không được an vui. 


ba chục (30): timsa (st, nữ) mùa mưa, hạ: vassa (n, tr) 
không an vui: aphāsuka (tt) đã ở, trải qua: viharimsu [viharati] (dgt) 
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394, Sa môn đang di từ từ, bình thường thì đẹp. 
sa môn: samana (n) bình thường, tự nhiên: pakati (nữ) 
từ từ: sanikam (bbt) đang di: gacchanta (pdt) 
nhin xem dep, là dep: sobhati (dgt) 
395, Người có trí, nhanh chóng biết được Pháp mà Đức Thé Tôn đã thuyết. 
người có trí: paññava [paññavantu] (n) 
Pháp mà Đức Thế Tôn đã thuyết: Bhagavatā desitam dhammam 
nhanh chóng: khippam (bbt) biết: јапан (đợt) 
396, Việc nằm rồi ngủ suốt cả ngày vẫn tốt hơn, sự nghĩ ngợi đến bất thiện chẳng tốt 
đẹp gì cả. 
tốt hơn: varatara (tt) trọn vẹn, tất cả, suốt: sakala (tt) 
ngày: divasa (n) đã nằm, sau khi nằm: nipajjitvà (pdt) 
sự ngủ: niddāyana (tr) không, chẳng: na (bbt) 
chẳng tốt đẹp gì cả: па varameva [vara + eva] 
bất thiện, xấu ác: akusala (ft) sự nghĩ ngợi, tư duy: vitakkana (tr) 
397, Nhận ít mà lương thiện tốt hơn; nhận nhiều mà bát hảo chẳng tốt gi đâu. 
tốt hon, lành hơn: sundaratara (tt) luong thiện: sucarita (pdt) 
việc nhận it i: appalabhana (tr) không tốt gì cả: na sādhu eva 
bất hảo: duccarita (pdt) việc nhận nhiều: bahulabhana (tr) 
398, Này các cậu bé, các con hãy học tập nghệ thuật cho tốt. 
cho tốt đẹp: sadhukam (bbt) này các cậu bé: kumārā (n) 
nghệ thuật, mỹ thuật: sippa (tr) hãy lấy, hãy học tập: ganhatha [ganhat] (đợt) 
399, Này cô, cô là người mà những người khác cho là đúng, đừng giận dữ nữa. 


này cô: amma (bbt) hợp lẽ, đúng đắn: dhamma (n) 
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mà những người khác đã nói: aññehi janehi vuttã 
đừng giận: mà kujjhi đã phát sân: kujjhi [kujjhati = kudh+ya+ti] (dgt) 


400, Người có (đi chung với) tâm từ ngủ cũng an lạc, thức cũng an lạc. 


tâm từ: mettà (nữ) hợp với, đi với, có: samannāgata (pdt) 

người nam: nara (n) một cách an lạc: sukham (bbt) 

ngủ: supati (dgt) thức, thức tỉnh: patibujjhati (dgt) 
tx)k2k2k ŽO 
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BÀI MƯỜI LĂM 


A. DICH PALI - VIỆT 


401, Amhākam Satthā mahantena ussahena devamanussehi katam sakkäram 
disvā, Anandattheram — àmantetvà “Yo kho Ananda tãdisenapi sakkärena 
Tathāgatam püjeti, na so paramāya pūjāya Tathāgatam püjeti nama. Yo ca kho 
Ananda Tathāgatena dinnam ovādam karoti, so paramāya pūjāya Tathāgatam 


pūjeti nāmā'ti āha. 


Satthu (n): Dūc Dao Su amhākam [amha] (dt): của chúng ta 
disvà (pdt): đã thấy sakkära (n): lễ phẩm 
devamanussehi katam: mà chư thiên và nhân loại đã làm 
ussäha (n): nỗ lực, siêng năng mahanta (tt): to lớn 
Ānandattheram āmantetvā: đã gọi trưởng lão Ananda đến 

aha đã dạy (nói) (dgt): [a+ah+a (parok)] 

Ananda (n): này Ananda yo (puggalo): người nào 

püjeti (dgt): cúng dường Tathagata (n): Nhu Lai 

tādisa'pi: dù như thé so (puggalo): người ấy 

na nama: không gọi là püjà (nữ): sự cúng dường 

parama (tt): cao thượng ca (bbt): về phần, còn, riêng / và 
karoti (dgt): thực hành оуада (n): lời dạy, giáo huấn 
Tathāgatena dinnam: mà Nhu Lai dà ban (cho) 

iti= :^... Tí (hai chấm, mở ngoặc kép, đóng ngoặc kép) 


402, Asutavato bhikkhave puthujjanassa uppajjati labho. So na “Uppanno kho 
me ayam lãbho, so ca kho  anicco, dukkho,  viparinàmadhammo'ti 


patisañcikkhati, iti yathabhütam na pajānāti. 
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labha (n): lợi lộc 
uppajjati (dgt): phát sanh 
ca (bbt): nhưng 

anicca (tt): vô thường 
viparinamadhamma (tt): 
na pajānāti: không biết 
iti (bbt): 


puthujjana (n): (tỳ khưu) phàm nhân 
asutavantu (tt): không được nghe (học). 
na patisaficikkhati (dgt): không quán xét 
dukkha (tt): khổ não 

biến động là chuyện thường 
yathābhūtam (bbt): đúng như sự thật 
vậy, như thế 


403, Pātaliputtasmim nagare Sudassano пата гаја: "Yo sippam na jānāti, so 


andho viya hoti'ti imam attham gahetvā gitam gāyantassa vacanam sutvā, 


attano putte sippam ajänante 


ñatvä, samviggamànaso hutvā, räjapandite 


sannipatetvà "Ko me putte sippam sikkhāpetum sakkhissatī'ti pucchi. Tam sutvā 


aññataro rajapandito "Ahan'te deva putte chahi māsehi sippam jãnäpessãmfti 


аһа. So tusitva tassa niyyādesi. 
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raja (n): düc vua 

nagara (tr): thành phó 
gayanta (pdt): người dang hát 
gahetvā (pdt): đã chấp, đã lấy 
апай (dgt): biết 

viya (bbt): gióng nhu 

паа (pdt): đã biết 

hutvā (pdt): dā là 

rājapaņdite sannipātetvā: 
pucchi [pucchati] (dgt): đã hỏi 
sakkhissati (dgt): (sē) c6 thē sē 
putte sippam sikkhāpetum: 
deva (n): tâu thiên tử 

putte sippam jānāpessāmī: 


jānāpessāmī (dgt) = 


tusitvā (pdt): sau khi dā hoan hy 


Sudassano nama: có danh hiệu là Sudassana 
sutvā (pdt): dā nghe 

gīta (tr): bāi ca 

attha (n): nội dung 

sippa (tr): nghē thuāt 

andho (n): kē mū 

putta (n): con trai, hoàng tú 
samviggamānasa (tt): bậc có tâm uu tu 
lệnh cho các quân sư tập trung 

ko (dt): ai 

aññatara (tt): nào đó 

khiến cho các hoàng tử học nghệ thuật 
chahi māsehi: qua 6 tháng 

sẽ khiến các hoàng tử biết nghệ thuật 
ña(jana) -nape +ssãmi(bhav) 


niyyadesi (dgt): dá trao, giao cho tróng nom 


Luyén Dich Pali — Viét 


404, Bhagavà attano parinibbànam ärabbha, Anandattheram àmantetvà “Yo vo 


Ananda dhammo ca vinayo ca тауа desito paññatto, so vo mama accayena 


satthā'ti vatvā "Handa'dāni bhikkhave āmantayāmi vo, vayadhammā sankhārā, 


appamādena sampādethā'ti bhikkhūnam 


ārabbha (bbt): dē càp 

āmantetvā (pdt): gọi, mời, thỉnh 
dhammo ca vinayo ca: 

desita (pdt): đã thuyết 

vo [tumha] (đt): cho các con 

adasi (dgt): đã ban, đã cho 

handa (bbÐ: này nhé 

āmantayāmi [ãä+mant+naya+mi] (dgt): 
sankhāra (n): pháp hữu vi 
sampadetha [sam+pad+ne+thal (dgt): 


appamada (n): 


ovādam adāsi. 


parinibbāna (tr): su nhāp Niét bān 
vatvā (pdt): dā nói, dā day 

Phāp vā Luāt 

paññatta (pdt): đã chế định 

accaya (n): sự quá vãng, sự chết 
[a+da+a+s+I=i(ajjat)] 

idani (bbt): bây giờ, hiện giờ 

có vần, khuyên bảo, kêu gọi 
vayadhamma (n): suy biến là chuyện thường 
hãy có gắng, hãy hoàn tất 

sự không dé duói, sự không phóng dật 


405, Vakkali пата brahmano amhàkam Satthu rüpasampattim disvā, dassane 


atittoyeva "Iminà upāyena aham niccakalam Satthāram passitum  labhissami'ti 


cintetvà, pabbajitvā Satthu santikeyeva vicari. Satthā tam pavattim fiatva “Kim 


te Vakkali ітіпа pūtikāyena? Yo'pi Vakkali niccam mama sanghātikaņņam 


gahetvā vicarat, na so mam passati 


assati, so mam passati nāmā'ti аһа. 
, . 


brahmana (n): bà-la-món 

disvà (pdt): đã tháy 

atitta (tt): khóng biét dü, khóng no 
cintetvā (pdt): đã nghi 
niccakalam, niccam (bbt): 

iminà upāyena: bằng cách này 
vicari [vi+car+a+ī=i(ajjat)] (dgt): 


santi keyeva [santike+y+eva]: 


nama. Yo ca kho Vakkali dhammam 


Vakkali пата: tên là Vakkali 
rüpasampatti (nữ): sắc dáng toàn hảo 
dassana (tr): cái nhìn, cái thấy 
passitum labhissāmi: (ta) sẽ được thấy 
thường xuyên, luôn luôn 

pabbajitvà (pdt): đã xuất gia 

đi loanh quanh, du hành, tu tập (trong bài) 
chính nơi trú xứ, chính nơi cư ngụ 
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pavatti (nữ): câu chuyện aha (dgt): đã nói, đã dạy 
kim (payojanam): lợi ích gi chá  pũtikãya (n): thân thể thối tha 


sañghatikanna (tr): chéo y táng-già-lé 


B. DICH VIÉT - PALI 


406, Vào một thời, Đức Thé Tôn goi các tỳ khưu đến, đã ban cho lời giáo huấn: 
“Này các tỳ khưu, các con là người nhận gia tài của ta theo Pháp, hãy đừng là người 


nhận gia tài của ta theo vật chất vậy.” 


một thuở nọ: ekasmim samaye là, đã là: hutvà (pdt) 
gia tài / người thừa kế gia tài: dāyajja (tr) 
vật chất: amisa (tt) vậy: eva (bbt) 


407, Ai ai không nên coi thường tội lỗi như thế nầy: “Tội lỗi nhỏ nhặt mà ta đã tạo 


rồi, biết lúc nào tội lỗi đó sẽ cho quả đến ta.” 


ai ai: koci (dt) nhỏ nhoi, vô giá trị: арратайа (tt) 

tội lỗi: papa (tr) mà ta đã làm: me katam 

biết khi nào: kadā (bbt) sẽ cho quả: vipaccissáti [vipaccati] (đợt) 
không nên coi thường: nāvajāneyya = na+avajāneyya (dgt) 


nén coi thường: avajaneyya (đợt) [ауа+йа+ па +еууа(райс)] 
(tội lỗi) đó: etam (papam) (đt) 


408, Một ngày, cư sĩ Cấp Cô Độc đi đến chỗ ngự của Đức Đạo Sư, người mà Ngài 
đã hỏi: “Cư sĩ này, việc cúng dường tại nhà mà ông vẫn đang làm (cúng dường) 
chứ?”, đã đáp rằng: “Thưa vâng, bạch Ngài, nhưng con không thể làm thành phẩm 


vật tinh tế.” 
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một ngày: ekadivase (bbt) truóng già Cáp Có Dóc: Anathapindika (n) 


người mà Ngài đã hỏi: tena puttho này cư sĩ: gahapati (n) 

lễ vật để cúng, đồ vật để cho: dãna (tr) 

mà ông vẫn cúng: dīyati [dayati] (ägt) thưa vâng, dạ: ата (bbt) 

nhà, dòng họ, gia tộc: kula (tr) bạch Ngài: bhante (bbt) 

nhưng: pana (bbt) (con) không thể: na sakkomi 

để làm: kãtum (ddt) (trở nên) tinh tế, ngon lành: panita 


409, Đức Đạo Sư, lúc thuyết giảng cho cư sĩ ấy: “Cúng dường không gọi là 
bởi lễ vật vi tế”, đã dạy rằng: “Này cư sĩ, khi tâm là vi tế, lễ vật đã cúng gọi 


thô thiển là không phải, do vậy ông đừng nghĩ rằng: “Lễ vật của ta là thô thiển 


(tt) 


vi të do 
là lễ vật 


n 


Đức Dao Su: Satthā [Satthu] (n) đã day, đã nói: аһа [ah=āh+a+a (parok)] (dgt) 


lúc đang thuyết giảng cho cư sī ду: tassa desento 


khóng goi là vi té: na panitam nàma 

lễ vật, phẩm vật, đồ cúng dường: — deyyadhamma (п) 

khi tâm là vi tế: cittasmim panite sati 

lễ vật đã cúng: dinnadāna (tr) thô thiển, thô kệch: lũkha (tt) 


không phải, không có: natthi (dgt) do vậy, vì vậy: tasmā (bbt) 


đã nghĩ: cintayi (dgt) đừng nghĩ: mã cintayi [cint+ņaya+ī 


=i(ajjat)] 


410, Người tại gia chia tài sản thành 4 phần rồi, tiêu dùng một phần, kết hợp (đầu 


tư) vào nghề nghiệp bằng 2 phần, nên cất giữ phần thứ tư với suy nghĩ rằng: 
nguy khốn khởi sinh ta sẽ được sử dung". 


người tai gia: gharāvāsa (n) sau khi phân chia: vibhajitvà (pdt) 
tài sản, của cải: bhoga (n) phần, sự chia phần: kotthāsa (n) 
thành 4: catühi (st) tiêu dùng: paribhufijitva (pdt) 

mót (1): eka (st) bằng 2: dvihi (st) 

công việc, việc làm: kammanta (tr) kết hợp: yojetvā (pdt) 

nén cát giữ, nén chú y: піѕатеууа [ni+sam+ne+eyya (pañc)] 
phần thứ tư: catuttha (tt) với suy nghĩ: cintanena (tr) 


“Lúc sự 


(dgt) 
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lúc sự nguy khốn sinh khởi: antarāyassa uppannassa 


(ta) sẽ được, sẽ có: labhissāmi (dgt) việc sử dung, su thọ hưởng: paribhoga (n) 


BBD BD BU Ж 04040505 
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BÀI MƯỜI SÁU 


A. DICH PALI - VIỆT 


411, Eko navako bhikkhu upajjhayam upasankamitvā vanditva nisiditva “Kati 
bhante imasmim sāsane dhurānī'ti pucchi. "Ganthadhuram vipassanādhuran'ti 
dve dhuràni bhikkhū'ti. "Katamam pana bhante ganthadhuram, katamam 
vipassanādhuran'ti. “Tipitakam ugganhetvā tassa dhāranam gandhadhuram nama, 
attabhāve khayavayam patthapetvā tīni lakkhaņāni āropetvā sankhārānam 


sammasanam vipassanādhuram пата bhikkhũ ti. 


navako (n): mới, tân (tu) upasankamitvà (pdt): sau khi vào gặp 
upajjhàya (n): thầy tế độ vanditvà (pdt): dành lễ xong 

nisiditvà (pdt): ngồi xuống rồi pucchi [pucch+a+ī=ilajjat)] (860): đã hỏi 
kati (bbt): bao nhiêu? dhura (tr): phận sự 


ganthadhura (tr): phận sự pháp hoc katama (bbt): sao, thé nào? 
vipassanadhura (tr): phận sự hành minh sát 
Tipitakam ugganhetvà tassa dhãranam: 

việc học lấy Tam tạng rồi ghi nhớ Tam tang ấy 
gandhadhuram nama: gọi là phận sự pháp học 
attabhàve khayavayam patthapetvā tini lakkhaņāni āropetvā sañkharanam 
sammasanam: viéc quy dinh su hoai và su suy noi tu thàn 
rồi đưa lên hàng tam tướng xong quán sát các pháp hữu vi 


vipassanadhuram nama: gọi là phận sự hành minh sát 


412, Evam patittakena kammena evarūpam sampattim labhitva idàni mayā 


pamajjitum na vatttati. 


patittaka (tt): nhỏ nhặt evam (bbt): như vậy, như thế này 
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413, Atthi bhante dãnam adatvā, sīlam asamādayitvā, saccamattam rakkhitvā 


evarūpa (tt): c6 dang nhu thē 
labhitvā (pdt): dā được, dā nhận 
idāni (bbt): vào lúc này, bāy gió 


saggassa gamanam? 


414, 


415, 
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atthi (dgt): có 

dãna (tr): vật phẩm 

sila (tr): giới luật 

saccamatta (tr): sự chân thật 


gamana (tr): 


Pathaviyā ekarajjena 


Sabbalokadhipaccena 


Sotāpattiphala (tr): 

vara (tr): tối thượng 
pathavi (nữ): trái đất, đất 
vã (bbt): hoặc, hay là 


Sabbapāpassa akaranam 


Sacittapariyodapanam 


akarana (tr): không làm 
upasampadā (nữ): thành tựu 
sacitta (tr): tâm của mình 
etam [eta] (dt): đó 
Buddhànam (n): 


sampatti (nữ): thành tựu 
pamajjitum (ddt): việc... dễ duôi 


na vatttati: là không nên 


adatvà (pdt): không bó thí 
asamādayitvā (pdt): không thọ trì 
rakkhitvā (pdt): giữ gìn 

sagga (n): thiên đàng, thiên giới 


sự đi, việc di 


Saggassa gamanena và 


Sotāpattiphalam varam 


Nhāp Luu Thānh guā 

ekarajja (tr): đệ nhất hoàng dē 
sagga (n): thiên đàng 
ãdhipacca (tr): sự thống lãnh 


Kusalass'üpasampadà 

Etam Buddhānasāsanam 

sabbapapa (tr): tát cà viéc ác 

kusala (tr): viéc thién 

pariyodapana (tr): làm cho thanh tinh 
sasana (tr): (là) lời day 

của chư Phật. 
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B. DỊCH VIỆT - PALI 


416, Việc người bố thí vật dụng kêu gọi những người khác bố thí (là) thích dáng. 


(người) bó thí: denta (pdt) (người) khác: añña (tt) 
dù, dẫu là, cho dù: api, pi (bbt) kêu gọi: samādapetvā (pdt) 
việc... bó thí: dātum (ddt) (là) nén, thích dáng: vattati (dgt) 


417, Việc thu nhận kiến thức là tuyệt diệu hơn việc thu nhận tài sàn. 


kiến thức, bó môn: vijjā (nū) hơn việc thu nhận: labhanato 
tài sản: dhana (tr) hơn: to (dt) 
tuyệt diệu, tốt đẹp: vara (tt) 


418, Viéc thức dậy, án cơm xong, nằm rồi ngủ suốt cả ngày tốt hon làm điều tội lỗi. 


việc ngủ, sự ngủ: niddāyana (tr) thức dậy: utthāya (pdt) 


bữa com: bhatta (tr) sau khi ăn, hưởng, dùng: bhuñjitvã (pdt) 
đã nằm: nipajjitvā (pdt) suốt ngày: sakalam divasam 
tốt hơn: sādhutara (tt) hơn làm điều tội lỗi: pāpassa karanato 


419, Việc mà người làm phước khiến cho nội tâm của mình thanh tịnh trước rồi mới 


làm là điều thích đáng. 


người làm phước: puññakära (n) nội tâm: santāna (tr) 
của mình: attano (n) khiến cho thanh tịnh rồi: sodhāpetvā (pdt) 
việc... làm: katum (ddt) (là) nên, thích dáng: vattati (dgt) 


420, Việc vào gặp bậc chân nhân, nghe pháp của Ngài, chú tâm một cách hợp lẽ rồi 
hành theo pháp (sẽ) dẫn đến sự tăng tiến. 


bậc chân nhân: sappurisa (n) sau khi vào gặp: upasamsevitvà (pdt) 
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đã nghe: sutvā (pdt) một cách khôn ngoan, hợp lẽ: yoniso (bbt) 
chú tâm suy xét tới lui: manasikaritvā (pdt) 
việc... hành theo pháp: .. dhammassa caranam 
sự tăng tién: vuddhi (nữ) (sẽ) dẫn đến: samvattati (đợt) 
BOB BO 7 50508053 


94 


421, 


Luyện Dịch Pali - Việt 


BÀI MƯỜI BẢY 


A. DỊCH PALI - VIỆT 


Eko  bhikkhu Nāņodayāvāsam gantvà Dandhamittam пата  theram 


upasankamitvā vanditvā ekamante nisīdi. 


Nāņodayāvāsa (n): chùa Nāņodaya gantvā (pdt): sau khi di 


upasankamitvà (pdt): vào gặp thera (n): vị trưởng lão 

Dandhamittam nama: tên là Dandhamitta 

vanditvà (pdt): dành lễ xong ekamanta (n, tr): mót bén thích hop 

nisīdi (dgt): dā ngồi xuống [ni+sad=sid+a+T=i(ajjat)] 
422, Atha nam thero: “Kuto  àgato'si ãvusoti pucchi. "Sammohārāmato 
bhante ti. 

atha (bbt): bấy giờ nam (bhikkhum) [ta] (dt): vị (tỳ khưu) ấy 

āvuso (bbt): này hiền hữu tvam [tumha] (dt): Su, anh, chị 

asi (dgt): là agata (pdt): người đã đến 

kuto (bbt): từ đâu so bhikkhu àha: vị tỳ khưu ấy đáp 

aham agato amhi: con là người đến 

Sammohārāmato: từ chùa Sammoha 

Sammohärämato = Sammoha (n) + агата (n) + to (dt) 
423, “Kimattham idh'agacchasi āvuso'ti. "Vasitum bhante ti. 

idha (thàne) (bbt): nơi đây kimattham (bbt): nhằm mục đích gì? 

kimattham = kim+attham āgacchasi (āgacchati) (dgt): đến, tới 

vasitum (dāt): để ở lại 


(Vasitum bhante = Aham bhante vasitum idha thàne àgacchàmi) 
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424, 


attano sissānam vitthārena tam  vacesl'ti. 


vasato mahāthero vāceyya, 


"Kim payojanam passanto, idha vasitum icchasi āvuso'ti?. 


payojana (tr): lợi ích passanta (pdt): (đang) thấy 
icchati (đợt): muốn vasitum icchasi: (Sư) muốn ở lại 


“Tatthã ham bhante mahātherassa kittim assosim: “Mahathero tipitakadharo 


aham bhante payojanam passanto idha vasitum icchàmr'ti. 


425, 


426, 


427, 
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tattha (bbt): ở đó, noi đó mahathera (n): dai truóng láo 

kitti (nữ): danh tiếng assosim (dgt): (con) đã nghe 
tipitakadhara (n): vị thuộc lòng Tam Tạng 

vācesi (đợt): đã thuyết, nói tam (tipitakam) [tal(đt): Tam Tạng ấy 


vitthàra (n): sự chỉ tiết, sự rộng rãi atha (bbt) = evam sante: một khi như thế 


cintesim (dgt): (con) đã nghĩ rằng api, pi (bbt): ngay cả, thậm chí, cho dù 


mama [amha] (đt): lúc mình vasato (pdt): đang ở, sống 
mamā'pi idha vasato: lúc mà minh ó noi dày 
evam — evam sante: mót khi nhu thé 


labhissami (dgt): (con) sé được uggahetum (ddt): dé hoc 


"Ko nama tvam àvuso'ti. "Vidhuro bhante'ti. 


tvam (dt): Su, ông, bạn,... ko nàma: tén gi 


"Kativasso'si tvam Vidhurā'ti. "Paficavasso'ham bhante'ti. 


asi (dgt): lā, có vassa (n, tr): ha lap, nām, mūa mua 
kati (bbt): bao nhiêu, máy 


“Ko пата te upajjhayo'ti. "Mittaduro пата thero bhante ti. 


Mittaduro nama thero bhante = Mittaduro пата thero bhante me 


ирајјһауо hoti. 


Athā'ham cintesim "Mamā'pi idha 


evam'aham uggahetum labhissāmī'ti imam kho 


428, 


429, 


430, 


431, 
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"Suddhipannam te ànitan'ti. “Ama Bhante'ti. 

suddhipanna (tr): thẻ tăng tịch te ànitam: mà Su đã cầm đến chứ 
"Tenahi tam āharā'ti. So tassa suddhipannam dassesi. 

tenahi (bbt): vày thi āhara (dgt): hãy dem tới (dua ra) 
tam (suddhipannam): thé (Tăng tịch) ấy 

dassesi (dgt): đã trình tassa (therassa): cho vị trưởng lão Ấy 
Thero tam oloketvā, "Tenahi yathāsukham vasāhi Vidhurā'ti aha. 


oloketvā (pdt): sau khi xem xét vasahi (dgt): (Sư) hãy ó lai 
yathasukham (bbt): tùy thoải mái. 


B. DỊCH VIỆT - PÄLI 


Lúc bấy giờ, vị trưởng lão căn dặn một tỳ khưu trẻ: “Con hãy đi, hãy nói với vị 


sư bạn: “Ban hãy dọn một chỗ nghỉ rồi báo cho tỳ khưu mới tới.'” 


432, 


lúc bấy giờ: atha (bbt) đã đưa di (căn dặn): āņāpesi (dgt) 
tỳ khưu trẻ: daharabhikkhu (n) (con) hãy di: gaccha, gacchahi (dgt) 
hãy nói, hãy báo: ārocehi (dgt) người bạn, người tốt bụng: suhada (n) 


sửa soạn: paññäpetvä (pdt) chỗ nghỉ, trú xứ: senāsana (tr) 

trình bày, báo: dassehi (đợt) khách, mới đến: āgantuka (tt) 

Tỳ khưu ấy nhận lời của trưởng lão ấy rằng: “Như thế, bạch Ngài” rồi đi báo 
cho tỳ khưu bạn. 

đã nhận lời: vacanam sampaticchitvà 

như thế: evam (bbt) đã di: gantvā (pdt) 

ty khuu ban: suhadabhikkhu (n) 
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433, Ty khưu bạn ấy dọn chỗ nghi xong, sau khi đi đến nơi ở của trưởng lão, đã 
thưa với Ngài rằng: “Chỗ nghỉ mà con đã dọn rồi”, lúc mà câu: “Nếu vậy con hãy 


dẫn tỳ khưu này đi rồi chỉ chỗ nghỉ.” (mà vị trưởng lão) nói xong, đã làm như thé. 


sau khi đi đến nơi ở của trưởng lão: therassa santikam āgantvā 
đã thưa, đã nói: ārocetvā (pdt) đã don, đã sửa soạn: paññatta (pdt) 


и 


lúc mà câu: ^... “ (mà trưởng lão) nói xong: “... " vacane vutte 


đã dẫn, đã dẫn dắt: netvā (pdt) đã làm như thế: evamakāsi [evam +akāsi] 


434, Tỳ khưu Vidhura đã hỏi tỳ khưu bạn: “Bạch Sư huynh, nội quy trong chùa này 
có chứ?” “Có đấy, hiển hữu!” 

nội quy, quy ước: katikā (nū) trong chùa này: imasmim āvāse 

có, tàn tai: atthi (đợt) 


435, “Nội quy gì, Sư huynh?” 
nội quy gì: kã katikã? 


“Này hiền hữu, nội quy chẳng hạn như уду: “Lúc mà chuông đánh rồi, chư tỳ 
khưu hội họp nhau, đảnh lễ Tam Bảo trong chánh điện cả sáng lẫn chiều. Các tỳ 
khưu và các sa di đi tới phòng hội của trưởng lão nghe giáo huấn mà Ngài đã ban 
cho. Lúc mà ngày thính pháp đến rồi, các cư sĩ và tu sĩ hội họp nhau tại hội trường, 
một vị tỳ khưu thuyết pháp, người còn lai nghe pháp ấy. Lúc mà ngày bồ-tát đến rồi, 
tất cả các tỳ khưu hành bố-tát; lúc mà ngày tự tứ đã đến, hành lễ tự tứ.” 

nội quy chẳng hạn như vầy: evamādikā [evam+ādikā] katika 

lúc mà chuông đánh rồi: gandiyà pahatäya 


cái chuông, cái kéng: gaņdī (nū) да được đánh: pahata (pdt) 


đã tụ hội: sannipatitvā (pdt) điện thờ, chánh điện: vihāra (n) 
buổi sáng: pubbanha (n) buổi chiều: sãyanha (n) 

cả sáng lẫn chiều: pubbanhe ceva sayanhe ca 
Tam Bảo: ratanattaya (tr) (ho) dành lé: namassanti (dgt) 
các ty khuu và các sa di: bhikkhū ceva sāmaņerā ca 
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phòng hội: upatthānasālā (nū) nghe: sunanti (dgt) 

giáo huán mà Ngài dá ban cho: tena dinnam ovādam 

lúc mà ngày thính pháp đến ròi: — dhammassavanadivase sampatte 
các cu sĩ và tu sĩ: gihipabbajitā hội hop nhau: sannipatimsu (dgt) 
người còn lại: avasesajana (n) pháp ду: tam (dhammam) 

lúc mà ngày bố-tát đến rồi: uposathadivase sampatte 

hành: karonti (đợt) bố-tát: uposatha (n) 

lúc mà ngày tự tứ đã đến: paväranäya sampatte 

tự tứ: pavāraņā (nữ) 


436, Buổi chiều, tỳ khưu Vidhura đã đi đến chỗ ở của trưởng lão, đã xin nương nhờ. 
Vị trưởng lão đã cho phép. 

buổi chiều: sayam (bbt) đã xin, cầu xin: yaci [yacati] (dgt) 

nương nhờ: nissaya (n) đã cho, cho phép: adāsi (dgt) 


437, Kč từ lúc ấy, tỳ khưu Vidhura đã làm bổn phận với thầy tổ chẳng hạn việc dâng 


nước súc miệng đến trưởng lão. 


kể từ lúc ấy: tato patthāya 

đã làm bón phận với thầy tổ: ācariyavattamakāsi 
ācariyavattamakāsi = ācariya+vattam+akāsi 

như việc dâng nước súc miệng: mukhodakadänadika 
mukhodakadānādika = mukha+udaka+dāna+ādika 
miệng: mukha (tr) nuóc: udaka (tr) 

cūng, dāng: dāna (tr) v.v..., bát dāu, vi du, nhu: ādika (tt) 


438, Trưởng lão đã khiến tâm bi mẫn khởi sinh nơi vị ấy. 


lòng bi mẫn: kãruñña (tr) làm cho khởi sinh: uppàdesi (dgt) 


439, Vi ấy thành người đáng mến của các tỳ khưu khác vậy. 


người đáng mến: piya (n) (các vi) khác: aññesam [айба] (tt) 
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440, Vị ấy học pháp và luật tại tu viện của trưởng lão mỗi ngày. 


mỗi ngày: devasikam (bbt) tại tu viện của trưởng lão: therassa santike 
học, học tập: ugganhati (dgt) pháp và luật: dhammaficeva vinayafica 
БОКОВОЕ 50508053 
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BÀI MƯỜI TÁM 


A. DỊCH PALI- VIỆT 


441, Ekadivasam Vidhuro bhikkhu theram upasankamitvà “Kassa putto bhante 


amhākam Satthā'ti pucchi. "Kapilavatthusmim Suddhodanamahārājassa ävuso'ti. 


442, 


443, 


ekadivasam (bbt): mót hóm Vidhuro bhikkhu (n): ty khuu Vidhura 
upasahkamitvà (pdt): đã tim đến pucchi (dgt): đã hỏi 

Satthà [Saddhu] (n): Düc Dao Su amhākam [amha] (đt): của chúng ta 
hoti (dgt): là kassa putto: con của ai 
Kapilavatthusmim Suddhodanamahārājassa = 


Kapilavatthusmim Suddhodanamahārājassa ãvuso putto amhākam Satthā hoti 


“Kã tassa matà bhante'ti. “Maya devi àvuso'ti. 


kā mātā: ai là me Maya devi (nữ): hoàng hậu Maya 


“Katarasmim vasse so jàto bhante'ti. 


so (Saddhà): Đức Dao Sư ấy jāta (pdt): đã sinh 


katarasmim vasse: vào nám nào 


“Ito pubbe pannarasavassapañcasatadhikesu dvisu vassasahassesu āvuso'ti. 


dvisu vassasahassesu: vào hai ngàn nám 
pannarasavassapañcasatadhikesu: thêm năm trăm mười lám nām 
pubbe (tt): trước ito (kālato) (bbt): kể từ lúc này 


“Katamiyam bhante tithiyan'ti. 


katamiyam tithiyam: vào ngày nào 
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444, 


"Visākhapuņņamīdivase āvuso'ti 


Visākha (tr): tháng Vesak # tháng tu âm lịch (Việt Nam) 


punnamidivasa (nữ): ngày trăng tròn, ngày trăng đầy đặn 


"Kattha, bhante ti. 
kattha (bbt): tại nơi nào 


“Kapilavatthussa ca Devadahassa ca antarà Lumbinīvane ävuso tỉ. 


Lumbinivane (tr): tại vườn Lumbinī 


Kapilavatthussa ca Devadahassa ca antara: ở giữa thành Kapilavatthu và Devadaha 


445, “Kasma pana bhante devi attano nivesane na vijāyi, tam me kãranam 
dassethã ti. 
pana (bbt): lại nữa devi (nữ): hoàng hậu 
na vijāyi: đã không sinh nivesana (tr): cung điện 
kasmā (bbt): vì nhân gi dassetha [dasseti] (đợt): (Ngài) hãy thuyết 
karana (tr): nhân, cớ, lý do 


“Sā ауио devi paripakkagabbhã, ^ attano nivāsanatthānabhūtam 


Devadaham ^ gantukàmà, гајапат àpucchitvaà — pativarena рассһапі, 


Lumbinivanam patvà, tattha kiltukámá pāvisi, tassa kammajavātā calimsu, sā 


tattha vijāyī'ti. 
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paripakkagabbhā (nữ): có thai già tháng rói 
attano nivāsanatthānabhūtam Devadaham gantukāmā: 


muón ngu dén thành Devadaha là trú xú qué nhà cüa minh 


rājānam āpucchitvā: sau khi giã từ Đức vua 

pativārena gacchantī: ngu hành vói bāu doān 

patvā (pdt): dā ngu dēn kīļitukāmā (nữ): là người muốn du thưởng 
pāvisi (dgt): đã đi vào kammajaväta (tr): gió do nghiệp sinh 


tassā (deviyā): của hoàng hàu ду  calimsu [calati] (dgt): đã khuấy động 


Luyện Dịch Pali - Việt 


446, “Tassa dārakakāle kim патат karimsu bhante tỉ. 


ñatayo [ñati] (n): các bà con, các hoàng thân quốc thích 
kim namam karimsu: đã đặt từ gì thành tên 

tassa (Satthuno): của Đức Đạo Sư ấy 

dãrakakäle (n): vào thuở ấu thời 


"Siddhattho'ti патат ävuso tí. 
'Siddhattho'ti namam ävuso = Nātayo àvuso tassa dārakakāle 


“Siddhattho'ti nãmam karimsu 


447, "Kativassāni so gihibhāve thito, bhante tỉ. 


so Siddhattho: Đức Siddhattha dy thita (pdt): đã sống, đã đứng, đã trụ 
gihibhāva (tr): đời sống cư sĩ kativassāni: bao nhiêu nām 


kativassàni = kati (bbt) + vassäni (tr, sn) 


"Ekünatimsam ävuso tí. 


ekũnatimsam (nữ): hết 29 năm 


448, “Kim nu kho so bhante gharavāsam ajjhāvasanto dārabharaņam karoti 


udāhu поп. 


kim nu kho: có phài khóng? udāhu no: hay là không 


gharavāsam ajjhāvasanto: lúc sóng đời sóng tại gia 
dãrabharana (tr): nuôi dưỡng vợ (con) 


“Karoti ävuso ti. 
so karoti: Ngài thực hành 


449, “Ка tassa devi, bhante'ti. 
kà tassa devi = ka tassa Siddhatthassa devi 


vi hoàng hàu cüa Dúc Siddhattha áy là ai 
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"Yasodharà пата āvuso Suppabuddhassa Koliyassa dhītā'ti. 
Suppabuddhassa Koliyassa dhità: công chúa (con) của đức vua Suppabuddha 
quốc độ Koliya 


450, “Atthi pana bhante tassa putto'ti. 


"Āmāvuso'ti. 


"Ko nāma so, bhante'ti 


"Rāhulo nāmāvuso'ti 


B. DICH VIĒT - PĀLI 


451, “Ngài quán xét đến điều gì rồi từ bó gia sản, di xuất gia, thưa trưởng lão?” 


đã quán xét (dë cập) đến điều gì: kim ārabbha 


đã xuất gia: pabbaji (đợt) đã từ bỏ gia sản: sampattim pahāya 


^Dén già, bệnh, chết, hiển hữu”. 
già: jarà (nữ) bệnh: byadhi (п) 


chết: marana (tr) 


452, “Quán xét thế nào, bạch Ngài?” 


quán xét thế nào: katham ārabbha 
“Quán xét như уду, hiền hữu: “Tất cả dân chúng đều có sự già, bệnh, chết là 
thường, (nhưng lại) ghét các điều ấy, sống dễ duôi. Việc này không nên đối với ta, ta 


cần phải tìm phương cách giải thoát khỏi chúng.” 
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quán xét như уду: evam àrabbha tât cả dân chúng: sabbe janā 

có sự già, bệnh, chết là thường:  jarãbyädhimaranadhammä 

ghét các điều ấy: te jigucchitvà (sóng) dé duôi: pamajjanti (đợt) 

việc này không nên đối với ta: etam me na vattati 

ta cần phải tìm phương cách giải thoát khỏi chúng = việc tìm cách giải thoát 
khỏi chúng (là) cần thiết (nên, phải) đối với ta: tehi me mokkhopäyam 


gavesitum vattati 


453, “Vì cớ gi Ngài không làm (là) cu sĩ, tim kiếm (phương cách thoát khó), bạch 


trưởng lão?” 
vì cớ gì: kasmã (bbt) không phải người tại gia: agihibhūta (tt) 
là: hutvà [hoti] (pdt) tìm kiếm: gavesati (dgt) 


“Ngài không thể (làm vậy), hiển hữu”. 
Ngài không thể: na so sakkoti 


“Vì sao không thé, bạch trưởng lão?” 


vì sao không thể: kasmā so na sakkoti 


“Vì cư sĩ lā nền tảng của sự say mê, hiển hữu”. 

vì cư sĩ lā nén tảng của sự say mê:  gharäväsassa madatthānattāya 
454, “Kể từ lúc xuất gia rồi, (lúc mà) thời gian trôi qua bao lâu (thì) Ngài chứng ngộ 
Vô thượng Chánh Đẳng Giác, thưa trưởng lão?” 


kể từ lúc xuất gia rồi: pabbajitakalato patthāya 

(lúc mà) thời gian trôi qua bao lâu: Каѕтіт kale atikkante 

đã chứng ngộ: bujjhi (dgt) [bujjhi = budh+ya >bhujjh+ī=i (ajjat)] 
Vô thượng: Anuttara (n) 

Chánh Đẳng Giác: Sammāsambhodhi (n) 
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455, 


456, 


457, 


458, 


“Sáu năm trôi qua, hién hữu”. 


sáu năm trôi qua: chasu vassesu atikkantesu 


“Trong thời gian đó, Ngài đã làm những gì, xin (trưởng lão) Һау dạy ró cho con?" 


trong suốt thời gian đó: imasmim kale 
Ngài đã làm gì: so kimakāsi = so kim+akāsi 
xin hāy day ró cho con: mama dassetha 


“Ngài dā hành hạnh tinh tấn, hiền hữu”. 
tạo dựng, đặt: thapeti (đợt) tinh tấn, nỗ lực: padhāna (tr) 


“Ngài đã giác ngộ vào ngày âm lịch nào, thưa trưởng lão?” 


vào ngày âm lịch nào: katamiyam tithiyam 


“Ngày trăng tròn tháng Vesak, hiền hữu”. 
ngày trăng tròn tháng Vesak: Visākhapuņņamī (tithī) (nū) 


"Tai nơi nào, thưa trưởng lão?” 
tại nơi nào: kattham (bbt) 


“Nơi gốc cây Asattha, gần bờ sóng Nerafijarà, hiền hữu” 


nơi gốc cây Assattha: Assattharukkhamile (tr) 
bờ (sông): tira (tr) sông Neralijarā: Nerafijarà nadī (nữ) 


“Ngài giác ngộ rồi, còn làm những việc gì khác nữa, bạch trưởng lão?” 


sau khi giác ngộ: bujjhitva (pdt) khác: apara (tt) 


“Hiển hữu, Ngài đã ngự hành tại các quốc độ này nọ, thuyết pháp cho dân 


chúng, cho phép xuất gia đối với họ - những người đang xin phép, ban huấn từ đến 


các cư sĩ, đã đặt nền móng Phật giáo”. 
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đã ngu hành: vicaritvà (pdt) tại các quốc độ này no: tesu tesu padesesu 

thuyết pháp cho dân chúng: jananam dhammam desetvà 

cho phép xuát gia: upasampadam anujānitvā 

người đang xin phép: yācanta (pdt) người tai gia: gahattha (n) 

ban huān tü: ovādam datvā dāt nēn mong: patitthāsi [patitthāti] (dgt) 
459, "Bach trưởng lão, Ngài đã thuyết pháp cho ai trước nhất? Ai lā đệ tử đầu tiên 
của Ngài?” 

trước nhất, đầu tiên: pathamam (bbt) 

(Ngài) đã thuyết Pháp cho ai: kassa dhammam desesi 

ai là đệ tử đầu tiên: ko pathamasāvako hoti 


“Hiền hữu, Ngài đã thuyết pháp cho 5 vị tỳ khưu, có Đức Kondañña đứng đầu. 


Trong số các vị đó, Đức Kondañña là đệ tử đầu tiên”. 


460, 


cho 5 vị tỳ khưu: pañcannam bhikkhũnam 
có Đức Kondañña đứng đầu: Kondaññãdinam 
trong số các vị đó: tesu [ta] (dt) 


Đức Kondañña là đệ tử đầu tiên:  Kondañño pathamasāvako hoti 


“Ngài đã đặt nền móng Phật giáo ở đâu trước nhất, thưa trưởng lão?” 


dā đặt nền móng: patitthãsi (dg) © đâu: kattha (thāne) (bbt) 
giáo pháp, tôn giáo (Phật) sasana (tr) 


“Tại thành Rājagaha, hiền hữu.” 


tại thành Rājagaha: Rājagahe (n) 
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461, 


462, 


463, 


464, 
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BÀI MƯỜI CHÍN 


A. DỊCH PALI- VIỆT 


“Bodhito patthāya kati vassani so atthāsi bhante ti. 


so [ta] (dt) (Satthā): Đức Đạo Su áy atthāsi (đợt): đã sống, trụ thé 
kati vassani: bao nhiêu năm Bodhito patthāya: kể từ khi giác ngộ 


"Paficacattallsam āvuso'ti. 


“Bốn mươi lăm năm, hiền hữu”. 


“Kattha so parinibbuto bhante ti. 
kattha (thàne) (bbt): ở đâu parinibbuta (pdt): đã nhập diệt 


"Kusinārāyam Salavane ävuso'ti. 


"Tai rừng cây Sala, gần thành Kusinārā, hiền hữu”. 
: g cay 8 


“Katamiyam bhante tithiyan ti. 
“Bạch Ngài, (Đức Dao Sư ấy đã nhập diệt) vào ngày nào?” 


"Visākhapuņņamiyam ãvuso ti. 


“Vào ngày trăng tròn tháng Vesak, hiền hữu”. 


"Kittakam pana bhante tassa āyuppamāņan'ti. 

āyuppamāņa (tr) = āyu+pamāņa: —tuói thọ khoảng chừng 

ayu (tr): tuổi thọ pamana (tr): khoảng chừng 
kittaka (tt): bao nhiêu 


Luyện Dịch Pali - Việt 


“Nanu ävuso maya vuttam: 'Ekūnatimsam vassāni gihibhāve thatvā, 


sampattim раһауа, pabbajitvà, ^ chabbassani padhãnam  padahitva, 


abhisambujjhitva, pañcacattalsam vassāni atthāsi. Tani vassāni — ekajjham 


abhisaññihitvã asītivassānī'ti. 


465, 


466, 


nanu mayà vuttam: lời mà ta đã nói rồi không phải sao 
ekũnatimsa (st): 29 paficacattāļīsa (st): 45 

chabbassāni = cha+vassāni: hēt 6 nām 

padhānam padahitvā: hānh hanh tin tān 
abhisambujjhitvā (pdt): giác ngộ rồi atthāsi (đợt): trụ thé (tiếp) 
abhisafifühitvà (pdt): do bói cóng, két vào, hop lai 


ekajjham (bbt): chung thành một  asitivassani (tr,sn): 80 nām 


“Tato patthāya yãv'ajjatanä kativassāni atikkantāni bhante'ti. 

kativassāni (tr,sn): bao nhiêu nām tato (divasato) patthāya: kể từ ngày đó 
yav'ajjatana = yāva+ajjatanā: cho dén hóm nay 

atikkanta (pdt): dá trói qua 


“Ekapaññasavassuttarapañcasatadhikani dve vassasahassāni avuso'ti. 


“2551 năm (đã trôi qua), hiền hữu”. 


dve vassasahassäni: nghìn của các năm - hai (=2.000 năm) 
ekapaññäsavassuttarapañcasatädhikani = ekapaññäsavassa + uttara + pañcasata 


+adhikāni: hon+nām trām+thēm+nām mươi mốt năm(=551năm) 


"Tasmim parinibbute, ke tassa sarīrajjhāpanakiccam akamsu bhante ti. 


tasmim parinibbute : lúc mà Đức Đạo Sư ấy nhập diệt 
ke [ko] (dt): những ai, những người nào 
akamsu [karoti] (dgt): dā làm, dā thuc hiēn 

tassa ѕайгајјһарапакіссат: việc hỏa thiêu kim thân của Ngài 
ѕайгајјһарапакісса = sarīra+jhāpana+ kicca 


(kim thân+hỏa thiêu +công việc) 
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467, 


468, 


“Kosinaraka Malla ävuso tỉ. 
“Hiền hữu, các lãnh chúa Маа trú tại thành Kusinārā 
Kosinārakā Mallà āvuso = Kosinārakā Mallā āvuso tassa 


ѕайгајјһарапакіссат akamsu. 


"Atthi panassa bhante tato avasitthā dhātuyo'ti. 


dhātu (nữ): ngọc xá-lgi avasitthà (pdt): còn sót lại, còn du 
tato (sarirato): từ kim thân Ấy assa (Satthuno): của Đức Đạo Sư ду 
panassa = pana +assa (Satthuno)  atthi [asi] (200): có, hiện hữu 


"Āmāvuso'ti. 


“Có sót lại, hiēn hữu”. 


"Kim pana bhante Kosinārakā Mallāyeva tā dhātuyo aggahesum udāhu 


aññesampi vibhajims ti. 


469, 


Mallayeva = Māllā+y+eva: chinh cāc lānh chūa Mallā 
aggahesum (990): dà thu lấy [a+gah+ņhā=aggahe+s+um (ajjat)] 

tà dhātuyo: các xá-lợi Ấy kim (bbt): sao 

udāhu (bbt): hay là vibhajimsu [vibhajatil(đgt): (họ) đã chia 
aññesampi (tt) (janànam) : cho cà dàn chúng khác 


“Pubba te àvuso adātukāmā pacchà vibhajimsū'ti. 


pubba (bbt): truóc tién te [ta] (d): ho 


adātukāma (п): muốn không cho рассһа (bbt): vé sau 


“Kasma pana bhante vibhajimsü'ti. 


pana (bbt): vày thi kasmā (bbt): vi sao 


"Ājātasatturājādayo āvuso rājāno dhātuyo yäcitum tesam santikam düte 


pāhesum, tesu adentesu, sabbe айдатат kattukāmā ahesum. Dono пата 
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brahmano te safifíapetva, tesam samakam samakam bhāgam vibhajäpes ti. 
Ājātasatturājādayo rājāno = Ājātasattu + rāja+ādayo [adi] rājāno: 


các quóc vuong nhu Dúc vua Ājātasattu chàng han 


pahesum (dgt): đã gửi [pa+a+hi+nu+s+um] 

dũta (n): sứ giả santika (tr): quốc độ, trú xứ 

dhātuyo yācitum: để xin thỉnh các xá-lợi 

tesu (Mallesu) adentesu: lúc mà các lãnh chúa (Malla) Ấy không cho 
sabbe (rājāno): tất cả các quốc vương 

ahesum (dgt): đã là kattukāma (n): người muốn gây (làm) 
ѕаһрата (n): chiến tranh 

Dono nàma brahmano: bà-la-món tén là Dona 

te (Malle) saññāpetvā: đã làm cho các lãnh chúa Malla ấy đồng ý 
vibhajapesi (dgt): đã cho chia ra 

samakam (bbt) bhogam (tr): phần bằng nhau 

tesam (rājūnam): đến các quốc vương ấy 


470, "Kattha pana bhante dhātuyo gahetvā thapesun'ti. 
gahetvà (pdt): sau khi nhận lấy thapesum (dgt): dā tôn trí, thờ phụng 


"Cetiyesu ävuso tí. 


“Tại các bảo tháp, hiền hữu”. 


B. DỊCH VIỆT - PALI 


471, Từ đấy, ty khưu Vidhura ấy hỏi trưởng lão tiếp thêm nữa: "Bach Ngài, việc kết 
tập Tam tạng lần thứ nhất đã thực hiện lúc nào?” 
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472, 


473, 


474, 


từ đấy: tato (bbt) hơn nữa, tiếp thêm nữa: uttarim (bbt) 
lúc nào, khi nào: kadā (tt) đã được tiến hành: kata (pdt) 
việc kết tập lần thứ nhất: pathamasangīti (nū) 


“Lúc Đức Thế Tôn đã nhập diệt 3 tháng, hiền hữu”. 
qua 3 tháng: tini masani 


lúc Đức Thế Tôn đã nhập diệt: Bhagavato parinibbutakāle 


“Bạch Ngài, lần kết tập thứ nhất ấy (mà) ai là người thực hiện?” 


“Kena sà pathamasangiti kata bhante'ti. 


"Bói nám trám vi A-ra-hán, hién hGu” 


“Pañcasatehi arahantehi āvuso'ti. 


“Đã được thực hiện tai noi nào, bach Ngài?” 
“Kattha kata bhante'ti. 


“Tại thành Rājagaha, hiền hữu”. 


"Rājagahe ävuso tỉ. 


“Bạch Ngài, ai là người chủ trì trong kỳ kết tập ấy?” 


“Tattha bhante ko pamukho hotī'ti. 
người đứng đầu, người chủ trì: pamukha (n) 


“Ngài trưởng lão Mahākassapa, Ngài trưởng lão Upali và Ngài trưởng lão 


Ananda là những vị chủ trì trong kỳ kết tập ấy, hiền hữu”. 


"Tattha āvuso Mahākassapatthero ca Upālitthero ca Ānandatthero ca 


pamukhā ahesun'ti. 
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"Ai đã cho thỉnh mời các vi A-ra-hán ấy để thực hiện kỳ kết tập đó, bạch Ngài?” 
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477, 


Luyện Dịch Pali - Việt 
cho thỉnh mời: samadapesi [sam+ā+dā=da+ņāpe=pe+s+ī=ilajjat)] (dgt) 


“Ngài trưởng lão Mahākassapa, hiển hữu”. 


“Mahakassapatthero avuso ti. 


“Ngài đã dua vào điều gì (để) thỉnh mời, bạch trưởng lão?” 
dā dé cập, dựa vào: ārabbha (pdt) điều gì: kim (tt) 


“Ngài đã dựa vào lời phát ngôn của tu sĩ già Subhadda, hiển hữu”. 


lời nói: vacana (tr) tu sĩ già: vuddhapabbajita (n) 


“Tu sĩ già ấy đã phát biểu thế nào, bạch Ngài?” 
đã nói: kathesi (dgt) như thế nào: katham (bbt) 


“Này hiền hữu, lúc mà Đức Thế Tôn nhập diệt 7 ngày rồi, Ngài trưởng lão 


Mahākassapa vẫn chưa biết chuyện ấy, đi đến từ thành Pāvā cùng với số đông các tỳ 


khưu nhằm yết kiến Đức Thế Tôn; giữa đường gặp (thấy) một du sĩ ngoại đạo, bèn 


hỏi: “Này bạn, bạn biết tin tức gì của Đức Đạo Sư không? Du sĩ ấy đáp: “Này bạn, 


Đức Dao Sư của các bạn đã nhập diệt 7 ngày ri". 


lúc mà Đức Thế Tôn nhập diệt 7 ngày rồi: Bhagavati sattāham parinibbute 


chưa biết: ajãnanta (pdt) chuyện đó: tamattham [tam+attham] 

đã đi đến: āgantvā (pdt) cùng với các tỳ khưu: bhikkhühi saddhim 
nhằm yết kiến Đức Thế Tôn: Bhagavato dassanàya 

từ thành Pāvā: Pāvāya (nū) giữa đường: antarāmagga (n) 

dā thāy, dā gāp: disvā (pdt) du sī ngoai dao: ājīvaka (n) 


Này bạn, bạn biết tin tức gi của Đức Dao Sư khóng?: 
Kim āvuso Satthuno sāsanam jānāsi 
Nāy ban, Būc Dao Su cúa các ban dā nhāp diēt 7 ngày rài: 


Tumhākam Satthā sattāham parinibbuto āvuso 
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Các tỳ khưu phàm nhân nghe chuyện ấy đã khóc lóc, than ván. Trong số các vi 
đó, có một tu sĩ già tên là Subhadda, vị ấy đã ngăn các tỳ khưu đó: “Này các bạn, 
đừng khóc nữa, đừng than уап nữa, lúc mà Đức Đạo Sư còn tai thế, chúng ta không 
thể làm những điều mà Ngài cám chế; bây giờ đây, khi mà Ngài đã nhập diệt, chúng 


ta muôn làm điều gi thì cứ việc làm điều ây’. 


các tỳ khưu phàm nhân: puthujjanà bhikkhū 

sau khi nghe chuyện ấy: tamattham sutvà 

đã khóc lóc: roditvā (pdt) đã than vấn: paridevimsu [paridevati] (dgt) 
đã ngăn cản: nivāresi (dgt) [ni+var+ņe+s+ī=ifajjat)] 


đừng khóc lóc nữa: mā rodittha düng than vān nữa: mā paridevittha 
lúc mā Đức Đạo Sư còn tai thé:  Satthari dharamāne 
chúng ta không thé làm những điều mà Ngài cám ché: 


tena nivāritam kammam kātum na sakkoma 


bây giờ đây: idani (bbt) khi Ngài đã nhập diệt: tasmim parinibbute 
chúng ta muốn làm điều gì: yam Кайт icchāma 
chúng ta hãy làm điều đó: tam karoma 


Ngài trưởng lão Mahākassapa, dựa vào lời phát ngôn của tu sĩ già này nên dā 
thỉnh mời các vị A-ra-hán ấy thực hiện việc kết tập”. 
dé thực hiện: kãtum (pdt) việc kết tập: sangāyana (п) 


478, “Bạch Ngài, các vị A-ra-hán ấy đã thực hiện việc kết tập như thế nào?” 


các vị A-ra-hán ду: te (arahantā) 
dá thuc Мёп: akamsu (dgt) [a+kar+Ho=ak+um=amsu (ajjat)] 


“Hiển hữu, các vị A-ra-hán hội hop nhau tại một nơi, bấy giờ Ngài trưởng lão 
Mahākassapa hỏi về Luật với Ngài Орай, lúc mà Luật đã được Ngài Upali ấy giải đáp, 
bèn hỏi Ngài Ananda về Pháp, Ngài (Ananda) ấy đã giải đáp xong về Pháp đó. Các vị 
trưởng lão ấy sau khi kết tập cả Pháp lẫn Luật ấy theo cách mà nhị vị trưởng lão tụng 
đọc, đã dựng lại thành khuôn mẫu”. 
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hội họp: sanipatanti (dgt) tại một nơi: ekasmim thàne 
bấy giờ: atha (bbt) Luật: Vinaya (n) 

lúc mà Luật đã được vị ấy giải đáp: tena Vinaye visajjite 

đã giải đáp: visajjesi (dgt) sau khi kết tập: sangāyitvā (pdt) 
theo cách mà nhi vị trưởng lão tụng: dvihi therehi vuttena nayena 
đã dựng lại thành khuôn mẫu: tantim thapesum 

“Ai là người đã hộ độ cho các vị trưởng lão ấy, bạch Ngài?” 


ai là người đã hộ độ: ko upakārako ahosi 


“Nghe rằng (được biết) Đức Vua Ajātasattu, hiển hữu”. 
nghe rằng, được biết: kira (bbt) đức vua Ajātasattu: Ajatasattu rājā (n) 


“Bạch Ngài, cuộc kết tập ấy thực hiện xong với thời gian bao lâu?” 
cuộc kết tập ấy: sā sangāyanā đã được thực hiện: kata (pdt) 
thời gian: kala (n) bao lâu, bao nhiêu: kittaka (tt) 


“Với thời gian 7 tháng, hiền hữu”. 
với thời gian 7 tháng: sattahi masehi kalehi 
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BÀI HAI MƯƠI 


A. DỊCH PALI- VIỆT 


481, "Kittakā pana bhante Bhagavato sāvakā tesu tesu gunesu tena pasatthãti. 


tena pasatthā: những bậc được Ngài tuyên duong 


tesu tesu gunesu: trong các cóng dúc này no 


"Ekacattāļīsam ävuso ti. 


“Bốn mươi mốt vị, hiền hữu”. 


482, “Tesam патапі sotum icchàmi bhante, sādhu me bhante kathethã tỉ. 


icchàmi (đợt): con có nguyện vọng sotum (ddt): để nghe 
nama (tr): danh, tên sadhu (n): lành thay 
me kathetha: xin (Ngài) hãy nói cho con 


“Tenahi sunohi, kathessāmi “Aññakondaññattheo tesam ратоккһо 


ahosī'ti. 
tenahi (bbt): nếu vậy thì suņohi (dgt): con hãy nghe 
kathessāmi (dgt): ta sẽ nói pāmokkha (n): vị đứng đầu 


483, “Nanu kho so thero bhante pubbe tumhehi “Kondaññoti katheto, atha 


kasmā 'Afifiakondafifio'ti kathetha. Kim so dve nāmāni alatthā'ti. 


pubbe (tt): trước đây so thero: vị trưởng lão ấy 
tumhehi “Kondaññoti katheto: (та) Ngài gọi là: 'Kondañña' 
nanu kho: không phải sao atha (bbt): lúc mà như thế 
'Aññäkondaññoti kathetha: Ngài lại gọi là: “Aññãkondañña” 
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kasmā (bbt): vi lý do gì? alattha [a+labh=la+a+ī=tthalajjat)]: (có) được 


dve nàmani: hai (cái) tên kim (bbt): (hay) sao? 


"Pubbe so āvuso “Kondaññoti paññayi, yada so dhammam  pativijjhi, 
{айа Bhagava “Aññãsi vata bho Kondaññoti imam udãnam udāneti, tato 


~~= - 


patthaya so 'Afifakondafifio'ti pannāyī'ti. 


paññayi (paññayati) (dgt): hiện ra, được ró ràng, được biết (đến) 
pativijjhi (pativijjhati) (dg): tháu hiéu, xuyén suót 

yada... tadā... (bbt): ... vào lúc nào, (thi) vào lúc ấy... 
udāneti (đợt): phát lên, nói ra imam udānam: lời cảm thán này 
Aññãsi vata bho Kondañño: Kondañña biết rồi nhỉ 

tato patthāya: kể từ thời điểm ấy 


484, "Katarasmā kulā so pabbajito bhante'ti. 


so pabbajito: vị ấy đã xuất gia katarasmā kula (tr): từ dòng tộc nào 


"Brāhmaņakulā āvuso'ti. 


“Từ dòng tộc bà-la-món, hiền hữu”. 


485, “Kena bhante kàranenà'ti. 


“Bạch Ngài, (vị trưởng lão ấy đã xuất gia) vì nhân gì?” 


“Pubbe so āvuso brãhmano hutvā, tiņņam vedànam param patva, Satthari 
matu kucchito nikkhante, tassa dvattimsamahāpurisalakkhaņāni disvà, 'Sacayam 
agāram ajjhāvasissati, rajà bhavissati cakkavatti; sace pabbajissati, loke Araham 
bhavissati Sammāsambuddho'ti bráhmanamante āgatanayena sannitthànam katvä, 
tasmim pabbajite, “Bhaddiyena ca Vappena ca Mahànàmena ca Assajinā сал 
catühi brãhmanehi saddhim ^ anupabbajitva, ^ dukkarakiriyakaranakale tam 
upatthāhitvā, tasmim dukkarakiiyam vijahante, tato apakamma Вагапаѕіуат 


Isipatane Migadāye viharanto, tasmim sambodhim patvā tassa santikam āgantvā 
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pathamadesanam kathente, Sotāpattiphalam patvā aparampi desanam sutvā 
Arahatte patitthahī'ti. 


486, 
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pubbe so brāhmaņo hutvā: trước đây, vị ду là một bà-la-môn 

tiņņam vedānam pāram patvā: thấu đạt bờ kia (thông suốt) của Tam Vệ-đà 

Satthari тай kucchito nikkhante: lúc mà Đức Dao Su lọt lòng mẹ 

dvattimsamahāpurisalakkhaņāni (tr) = dvattimsa+ mahā+ purisa+lakkhaņāni 
32 dai nhàn tuóng (32 tuóng tót) 


sannitthānam katvā: đã thực hiện sự tiên đoán 
brahmanamante āgatanayena: theo chú thuật của bà-la-món 
sacāyam = sace+ayam: nếu vị (Siddhatta) này 

agaram ajjhāvasissati: sống đời tại gia 

rājā bhavissati cakkavatti: sẽ là đức vua Chuyển Luân Vuong 
pabbajissati (dgt): sẽ xuất gia anupabbajitva (pdt): đã tu cùng 
tasmim pabbajite: lúc mà Đức Dao Sư ấy xuất gia rồi 
catūhi brāhmaņehi saddhim : với bốn vị bà-la-môn 
dukkarakiriyakaranakala (n): thời gian thực hành khổ hạnh ép xác 
upatthahitva (pdt): đã hộ độ vijahanta (pdt): sau khi từ bỏ 


tato apakamma: đã di khỏi пої ду tato (bbt) (thānato) apakamma (pdt) 
Вагапаѕіуат lsipatane Migadāye viharanto: (đến) sống tại Vườn Nai tên là 
Isipatana gần thành Bãrãnasĩ 


tasmim sambodhim patvā: lúc mà Đức Đạo Sư ấy giác ngộ Bồ Đề rồi 
tassa santikam āgantvā: đã ngu đến trú xứ của vị (trưởng lão) ấy 
pathamadesanam kathente: thuyết bài pháp đầu tiên 

Sotāpattiphalam patvā: (vị ấy) dā chứng đắc Nhập Lưu Quả 
aparampi desanam sutvà: đã nghe bài pháp khác nữa 

Arahatte patitthahi: trụ vào bậc thánh A-ra-hán 


“Katarasmim bhante gune so Satthārā pasattho tỉ. 


katarasmim gune: tại vì công đức gì 
Satthārā pasattho: đã được Đức Dao Sư tán duong 


Luyện Dịch Pali - Việt 


"Sabbapathamasāvakabhāve ävuso tỉ. 


“Tại vì là vị đầu tiên trong tất cả các hàng đệ tử, hiền hữu”. 
* H rJ , 


487, "Ko pana bhante dhammo tassa sahayakehi therehi adhigato'ti. 


pana (bbt): lai nữa ko dhammo: pháp nào 
sahäyaka (n): ban adhigata (pdt): dá chüng dat 


"Arahattam āvuso'ti. 
"Thánh A-ra-hán, hiền hữu”. 


488, "Kim pana so bhante Bhagavato parinibbānakālato pure parinibbāyi 


udāhu pacchā'ti. 


pana (bbt): lai nūa parinibbāyi (dgt): dā nhāp diét 

pure (bbt): truēc (thói gian) kim: phāi khóng 

Bhagavato parinibbanakalato: từ thời điểm nhập diệt của Đức Thế Tôn 
udāhu (bbt): hay là pacchà (bbt): thời điểm sau 


“Pure āvuso'ti. 


“Thời điểm trước, hiền hữu”. 


B. DỊCH VIỆT - PALI 


489, "Lành thay, bach Ngài xin Ngài háy néu ra cóng dúc cüa vi truóng láo khác 


nữa cho con.” 


hãy trình bày công đức: gunam desetha 
khác: apara (tt) 
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“Trưởng lão Uruvelakassapa là vị đã được Đức Đạo Sư tuyên dương tại vì có 


đồ chúng đông đảo, hiền hữu ”. 


trưởng lão Uruvelakassapa: Uruvelakassapatthera (n) 


tại vì có đồ chúng đông đảo: bahuparivārabhāve (n) 


490, “Đồ chúng của vị ấy là bao nhiêu, bạch Ngài?” 


"Kittako tassa parivāro bhante ti. 


“Này hiền hữu, năm trăm tỳ khưu là đồ chúng của Ngài; của trưởng lão 


Nadikassapa — vi em trai giữa của Ngài — là ba trăm tỳ khưu; của trưởng lão 


Gayäkassapa - vị em trai út của Ngài - là hai trăm tỳ khưu, do cộng chung tất cả số 
đó thành một ngàn vị tỳ khưu”. 


năm trăm vị tỳ khưu: pañca bhikkhusatäni (tr) 
là đồ chúng của Ngài: tassa parivārāni honti 
ba trám vi ty khuu: tini bhikkhusatāni (tr) 
truóng lāo Nadīkassapa: Nadīkassapatthera (n) 
em trai giữa: majjhimabhātika (n) 

hai trám vi ty khuu: dve bhikkhusatāni (tr) 
trưởng lão Gayākassapa: Gayākassapatthera (n) 
sau khi gộp chung lại: abhisaññuhitva (pdt) 

tất cả số đó: tāni sabbāni 

là một ngàn vi ty khưu: bhikkhusahassāni honti 


491, "Bach Ngài, vào thời gian trước khi vị ấy xuất gia trong Pháp và Luật này, vị ду 


từng là ai ạ?” 
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vào thời gian trước khi xuất gia:  pabbajitakālato pubbe 


trong Pháp và Luật này: idha = idha Dhamme ca Vinaye ca 
vị ấy từng là ai: so (thero) ko ahosi 


“Hiền hữu, là các tu sĩ phái bện tóc”. 


"Jatilā, āvuso'ti. 


492, 


Luyện Dịch Pali - Việt 


“Vị ấy đã trú tại đâu, bạch Ngài?” 
“Kattha bhante so vasī'ti. 


“Hiền hữu, vị ấy đã làm am thất tại làng Uruvelā, đã sinh sống (hoàn tất sự 


sóng) tại đó”. 


493, 


494, 


am thất: assama (tr) tại làng Uruvelà: Uruvelayam (nữ) 
đã sinh sóng: vāsam kappesi tai dó: tattha (bbt) 


“Bạch Ngài, vi lý do gì vị ấy đã xuất gia trong Pháp và Luật này?” 
“Kasma bhante idha pabbajito'ti. 


“Vi đức tin nơi phép thần thông của Đức Thế Tôn, hiển hữu ”. 
đức tin: pasada (n) phép thần thông: pātihāriya (tr) 


“Đức Thế Tôn đã thi triển phép thần thông gì cho vị ấy, bạch Ngài?” 


đã thi triển, biểu diễn thần thông: pātihāriyam dassesi 


“Thần thông các loại như bắt đầu bằng thuần hoá long vương và tận cùng bằng 


đi kinh hành trên nước, hiền hữu”. 


495, 


thần thông các loại: nānāpātihāriyāni (tr) 

các loai, khóng gióng nhau: папа (bbt) 

bắt đầu bằng việc thuần hoá long vuong:  nāgadamanādīni (tr) 

bắt đầu: ādi (tr) việc thuần hóa: damana (tr) 

long vương, na-ga: naga (n) 

tận cùng là di kinh hành trên nước: udakacankamanapariyosānāni (tr) 
tận cùng: pariyosāna (tr) việc kinh hành: cankamana (tr) 
nước: udaka (tr) 


“Bạch Ngài, vào thời đó vị ấy đã có đồ chúng rồi phải không hay là vị ấy có 


được dó chúng khi đã tu rồi?” 
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vào thời đó, lúc đó: tadā (bbt) đã có: ahesum [hoti] (dgt) 
khi (thời gian) đã tu rồi: pabbajitakāle 


“Hiền hữu, vào thời đó vị ду đã có đồ chúng rồi”. 


"Tadā tassa āvuso parivārā ahesun'ti. 


496, "Bach Ngài, các dó chúng cùng xuất gia với vị ấy phải không?” 


"Kim tassa parivārā tena saddhim pabbajitã ti. 


“Đúng vậy, hiền hữu”. 


“Ama, àvuso'ti. 


497, “Lại nữa, bạch Ngài, Pháp đặc biệt gì mà các vị ấy đã chứng ngộ?” 


“Ko pana bhante dhammaviseso tehi adhigato ti. 


“Thánh A-ra-hán, hiền hữu”. 


“Arahattam, ävuso tỉ. 


498, “Bạch Ngài, các vị ấy đã chứng ngộ quả vị A-ra-hán đó cùng một thời điểm 
phải không, hay là khác thời điểm?” 


phải không, hay là... : kim pana ... udāhu... 
các vị ấy: te [ta] (dt) quả vị A-ra-hán ấy: tam (arahattam) 
đã chứng ngộ, đạt đến: pāpuņimsu [pa+ap+uņā+um=imsu (ajjat)] (dgt) 


tại một thời điểm: ekakkhane (n) thời điểm khác nhau: nànakkhane (n) 


“Cùng một thời điểm, hiền hữu”. 


"Ekakkhane ävuso tỉ. 


499, “Các vị ấy đã nghe bài pháp tên gì (mà) đã chứng ngộ quả vị ấy, bạch Ngài?” 


đã nghe bài pháp tên gì: kim nama desanam sutvà 
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500, 
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“Bài kinh Giải Về Lửa, hiền hữu”. 


"Adittapariyàyam ävuso'ti. 


“Vị ấy nhập diệt trước khi Đức Thế Tôn nhập diệt phải không, bạch Ngài?” 


“Kim pana so bhante Bhagavato parinibbānakālato pure parinibbāyī'ti. 
“Phải rồi, hiền hữu”. 


“Ama, àvuso'ti. 


OIVO K 04040505 
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BÀI HAI MƯƠI MỐT 


A. DỊCH PALI- VIỆT 


501, “Sadhu me bhante aparassāpi therassa gunam dassethā'ti. 


me dassetha (dgt): (xin Ngài) háy chi bày cho con 


guna (n): cóng düc aparassāpi: của ... khác nữa 


“Sārīputtatthero ^ àvuso mahãpaññabhäve Satthārā — pasattho — ahosi, 
Moggallanatthero mahiddhikabhāve'ti. 


Sārīputtatthera (n): trưởng lão Sārīputta 

Satthàra pasattho ahosi: là người đã được Đức Đạo Sư tuyên dương 
mahäpaññabhäve (n): tại vì có trí tuệ cao siêu 

Moggallānatthera (n): trưởng lão Moggallāna 

mahiddhikabhàve (n): tại vì có nhiều thần thông 


502, "Kim te aññamaññassa bhātaro honti bhante tỉ. 


bhātu (n): anh, em trai aññamañña (tt): (lẫn) nhau 


"Nāvuso, te pana aññamaññiassa sahāyakāfti. 


nāvuso = na+ãvuso: không phải đâu, hiền hữu 


sahäyaka (n): bạn bè 
503, "Katarasmim bhante Кие Sārīputtatthero jāto. Ko tassa pita, kā ca 
mãtã tí. 


jāta (pdt): đã sinh ra kula (tr): dòng tộc 


katara (tt): nào ko (n): ai 
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pitu (n): cha ca (bbt): và, lại nữa 
kã (nữ): ai matu (nữ): mẹ 


“Vangantabrahmanakule āvuso jãto. Sveva pita, Sārī пата brāhmaņī 


mãtã tí. 
Vangantabrāhmaņakula (tr): dòng tộc bà-la-món Vanganta 
Sveva = so eva chính người ấy 
so (Vangantabrāhmaņo) (dt): bà-la-môn tên lā Vanganta ấy 
Sari nama brahmani (nữ): nữ bà-la-món tên là Sārī 


504, “Kinti so darakakale paññayTti 
“Vị ду được biết (dưới) tên gì, vào thời còn trẻ?” 


“Upatisso ti ävuso ti. 
“Dưới tên: "Upatissa' hiền hữu”. 


505, "Ko pana bhante Mahāmoggallānattherassa pita, kā ca mátà'ti. 


“Bạch Ngài, ai là cha của trưởng lão Mahàmoggallàna, và ai là me?" 


"Kolitagāme āvuso jetthabrāhmaņo pitā, Moggallī пата brāhmaņī mātā'ti. 


jetthabrāhmaņa (n): bà-la-môn đứng đầu 
Kolitagama (n): làng Kolita 
Moggalli пата brāhmaņī (nū): nū bà-la-món tên là Moggalli 


506, "Ko пата bhante therassa pitā'ti. 
“Bạch Ngài, cha của vi trưởng lão tên là gì a?" 


“Tassa патат na paññäyati ävuso ti. 


nama (tr): (cái) tên tassa (dt): của ông ấy 


(t 
na paññäyati (đợt): không biểu hiện 
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507, "Kin'ti pana bhante dārakakāle theram safijanimsü'ti. 


dārakakāla (n): thuở thiếu thời sañjãnimsu (đợt): thường gọi, biết đến (tên) 


saijānimsu [ѕайјапак] [sam(m=ñ)+ña(ñ=j)+ná+um=imsu] 


"Kolito'ti àvuso'ti. 


“Kolita, hiền hữu”. 


508, “Kinte ārabbha gehato nikkhamitvā pabbajjimsu bhante ti. 


kin'te = kim te ārabbha (bbt): đề cập, nêu ra 
gehato nikkhamitvā: đã rời khói nhà 
pabbajjimsu (pabbajjati) (dg): đã xuất gia, di tu. 


"Mokkhadhammam ävuso ti. 
“Pháp giải thoát, hiển hữu”. 


509, "Vitthārena tesam pavattim sotum icchàmi bhante tỉ. 


icchàmi (dgt): con có nguyện vọng sotum (ddt): (để) nghe 
pavatti (nữ): tiểu sử vitthàra (n): chỉ tiết 


510, "Te kia  àvuso gihikāle sahayakä ^ hutvà,  ekadivasam Rãjagahe 
giraggasamajjam passantā, 'Kin'no olokanena, vassasate appatte, ime marissantī'ti 
cintesum. Tesam evam cintayantānam, samvego иррајјі. Tato te sahāyakā 
'Amhehi pabbajitvā | mokkhadhammam pariyestum vatttatī'ti aññamaññam 
mantetvà, samānacchandā hutvā, attano parivārehi saddhim Sañjayassa пата 


paribbājakassa santike pabbajimsu. 


kira (bbt): nghe rằng, được biétlà ѕаһауака (n): ban bè 


gihikala (n): thói cón cu sí ekadivasam (n, tr): mót hóm 

passanta (pdt): dang xem Rājagahe (n): gần thành Rājagaha 
giraggasamajja (tr): văn nghệ được biểu diễn trên ngọn núi 
giraggasamajja = giri+-agga +samajja 
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giri (n): ngon núi 

samajja (tr): văn nghệ/ sự hội họp 
kin'no olokanena: 

kin'no = kim (payojanam) no 
vassasate appatte: 

ime (puggalā) marissanti: 

tesam evam cintayantānam: 
samvega (n): su dóng tám, uu tu 
tato = ta (dt) + to (dt): 


mantetvā (pdt): bàn bac, có ván 


Luyện Dich Pali - Việt 


agga (n, tr): đỉnh/ (tt): cao nhất, tối thượng 
cintesum (dgt): (họ) đã suy nghĩ 

lợi ích gì cho chúng ta với việc xem biểu diễn 
olokana (tr): việc xem 

lúc mà chưa tới trăm năm 

những người này sẽ chết cả 

khi họ nghĩ như thế 

uppajji (dg): đã sinh khởi 

tiếp đến, kể từ đó 


aññamaññam (bbt): lẫn nhau, với nhau 


amhehi pabbajitvà mokkhadhammam pariyesitum: 


việc mà chúng ta xuất gia để tìm pháp giải thoát 


vatttati (dgt): nên, nên làm 
samānacchandā (n, sn): 
pabbajimsu (dgt): đã tu, xuất gia 
paribbājaka (n): du sĩ ngoai dao 


attano parivarehi saddhim: 


hutvā (pdt): dà lā, đã trở thành 
những người cùng chí hướng 
santika (tr): tu viện, trú xứ 
Sañjayassa nãma: tên là Sañjaya 


cùng với đồ chúng của mình 


Те sabbam Ѕайјауаѕѕа laddhim ^ uggahetva,  nissarakabhavam ñatvā, 


'Amhesu yo pathamam mokkhadhammam adhigacchati, so itarassa ārocetūrti 


aññamaññam katikam karimsu. 
uggahetvā (pdt): đã hoc 
ñatvã (pdt): sau khi biết 


aññamaññam katikam karimsu: 


laddhi (nữ): tư tưởng, giáo lý, lý thuyết 
nissārakabhāva (n): tính không có cốt lõi 


cùng làm giao kết với nhau 


amhesu (dt): trong số hai chūng ta yo adhigacchati: người nào chứng đắc 


pathamam mokkhadhamman: 


so itarassa arocetu: 


pháp giải thoát trước nhất 
người ấy hãy nói cho người còn lại 


Ekadivasam, Upatisso Rajagahe piņdāya carantam Assajittheram disvā, tassa 


iriyapathesu pasīditvā, "Vippasannāni 


kho te ãvuso indriyàni, parisuddho 
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chavivanno, kamsi ãvuso uddissa pabbajito, ko và te satthà, kassa và tvam 


dhammam rocesī'ti pucchitvā, атһакат  Bhagavato sāvakabhāvam ñatvä, 


dhammam  desetum theram vyācitvā, dhamme desiyamāne, Sotäpattiphalam 


patvā,  paribbajakáramam 


āgantvā, Kolitassa 


pavattim ārocetvā, taññeva 


dhammam desesi. So'pi tam sutvā, Sotāpattiphale patitthahi. 


Assajittheram disvā: 
piņdāya carantam: 
pasīditvā (pdt): đã có đức tin 
pucchitvā (pdt): dā hói 
vippasanna (tt): trong sāng 
parisuddha (tt): tuoi nhuān 
kamsi = kam+asi 

asi (dgt): lā 

satthu (n): thầy, đạo su 
savakabhava (n): 

yacitva (pdt): đã xin 
dhamme desiyamāne: 
Sotāpattiphalam patvā: 
paribbājakārāmam āgantvā: 
Kolitassa pavattim ārocetvā: 


taññeva dhammam desesi: 


so'pi [so (Kolito) api] tam sutvā: 


Sotāpattiphale patitthahi: 
patitthahi (dgt): đã trụ, đã đứng 


đã thấy trưởng lão Assaji 

đang đi khất thực 

iriyäpatha (n): oai nghi, tư thế 
indriya (tr): căn 

chavivanna (n): da dé 

uddissa (bbt): nhàn vi, bói vi 

kam [ko] (n): ai 

và (bbt): hoác là, hay là 

tvam rocesi (dgt): ban thích, hài lóng 
việc (trưởng lão) là đệ tử 

desetum (ddt): trình bày, thuyết, nói 
lúc pháp mà trưởng lão đang thuyết 
đã chứng đắc Quả vị Nhập Lưu 

đã đến am thất của ngoại đạo 

đã kể lại sự kiện cho Kolita 

đã thuyết chính bài pháp ấy 

ngoại đạo Kolita ấy nghe pháp đó 
đã trụ vào Nhập Lưu Quả. 
[pati+thãä=thah+a+T=i(ajjat)] 


Te saparivārā Sañjayassa santikam gantvā, āpucchitvā, Veluvanam gantvā, 


Bhagavato  santike 


pāpunimsu”. 


te (dt) (therā): 


saparivārā (n, sn): 
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laddhūpasampadā 


tena dinnovādam  sutvà, Arahattam 


các vi truóng lāo dó 
những người đi với dó chúng 


511, 
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āpucchitvā (pdt): đã giã từ Veluvanam gantva: đã đi chùa Trúc Lâm 
laddhūpasampadā (nữ, sn): là những vị đã được xuất gia 

tena dinnovadam sutvà: nghe lời giáo huấn mà Ngài đã ban 
Arahattam pāpunimsu: dā chūng dāc A-ra-hān 


“Km pana  bhante  ekakkhaneyeva Arahattam рарипітѕи — udàhu 


nànàkhane'ti. 


512, 


513, 


pana (bbt): vày thi, nhu thé ekakkhaneyeva: chính trong cüng thói diém 
ekakkhaneyeva — eka+khana+y+eva 
eka (st): một, cùng khana (n): sát-na, thời điểm 


"Nānākhaņe ävuso tí. 
“Khác thời điểm, hiền hữu”. 


“Ке pana bhante pathamam Arahattam päpunimsũ ti. 


ke [ko] (n): những người nào 
“Tesam pārivārā, tato Mahāmoggallānatthero, tato Sārīputtatthero'ti. 
tesam pārivārā: dà chúng của các vị trưởng lão Ấy 


tato (bbt): rồi đến, tiếp đến, về sau 


“Kim pana bhante Sārīputtatthero ca Mahāmoggallānatthero ca Bhagavato 


parinibbānakālato pubbe parinibbayimsu udāhu pacchà'ti. 


parinibbayimsu (dgt): đã nhập diệt 
Bhagavato parinibbānakālato: thời nhập diệt của Đức Thế Tôn 
pubbe (bbt): trước pacchā (bbt): sau 


"Pubbe àvuso'ti. 
“Trước, hiền hữu”. 
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514, “Lành thay, bạch Ngài, xin Ngài hãy nói về đức hạnh của vị trưởng lão khác 
nữa cho con ạ”. 


“Sadhu me bhante aparassāpi therassa gunam dessethāti”. 


“Trưởng lão Mahākassapa là vị mà Đức Đạo Su đã tuyên dương do bởi hạnh 
đầu đà, hiền hữu”. 

trưởng lão Mahākassapa: Mahākassapatthero (n) 

do bói hanh dàu dà: dhutangagune (n) 

là vị mà Đức Dao Sư đã tuyên duong: Satthārā pasattho ahosi 


515, “Vị ấy là con của ai, bach Ngài?” 
“So kassa putto ahosi bhante ti. 


“Của bà-la-môn Kapila, ở làng Mahātittha, quốc độ Magadha". 


quốc độ Magadha: Magadharattha (tr) 
làng Mahátittha: Mahātitthagāma (n) 
bà-la-món Kapila: Kapilabrahmana (n) 


516, "Me của vị ấy tên là gì, bạch Ngài?” 


“Ка nama bhante tassa mātā'ti. 


“Tên của mẹ Ngài không thấy đề cập đến, hiền hữu”. 


“Tassa mātu патат na pafifiàyati ävuso ti. 


517, “Lúc còn cư sĩ, vị ấy tên là gì, bạch Ngài?” 
“Ko пата bhante gihikāle so hoti'ti. 
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“Tên lā Nipphalimanava, hiên hữu”. 


"Nipphalimānavo nãmävuso ti. 


“Vị ду nêu nguyên nhân gì rồi xuất gia, bạch Ngài?” 


đã dë cập lý do gì: kim kāraņam ārabbha 


“Công việc của Ngài khiến phát sinh khổ não cho người khác, hiền hữu”. 


“Parassa dukkhüpajjanakam tassa kammam ävuso ti. 


“Bạch Ngài, con muốn nghe chuyện của vị ấy chỉ tiết hơn”. 


“Aham bhante vitthārena tassa pavattim sotum icchāmī'ti. 


^Này hién hüu, nghe ràng, lúc mà Ngài dén tuói thành nién, cha me dán con 


gái của bà-la-món Kosiya ở thành Sagala, quốc độ Magadha tên là Bhaddakāpilānī 


đến để làm vợ Ngài mà Ngài chẳng có nguyện vọng gì. Ngay cả cô ấy cũng không 


muốn làm vợ Ngài tí nào. Nhưng cha mẹ cô đã cho (trao) cô đến cha mẹ của Ngài 


rồi. Cả hai người ấy dù ở trong cùng một căn nhà (nhưng) cũng không (hoàn tất việc) 


sinh hoạt chung nhau. 


lúc mà Ngài đến tuổi thành niên: — tasmim vayappatte 

cha mẹ: matapitaro (sn) đã dẫn đến: ānesum (dgt) 

con gái: dhita (nữ) bà-la-món Kosiya: Kosiyabrahmana (n) 
thành Sagala: Sagalanagara (tr) quốc độ Magadha: Magadharattha (tr) 
tên là Bhaddakāpilānī: Bhaddakāpilānī nama 

để làm vợ, mục đích trở thành vg: bhariyäbhävattha (n) 


chẳng có nguyện vọng, sự không mong cầu: anicchã 


ngay cả cô ấy: sā'pi = sā+api không mong cầu: na icchati 
nhưng mà: pana (bbt) đã cho, đã trao cho: adamsu (dgt) 
cả hai người ấy: te ubho 

dù ở cùng một căn nhà: ekagehe vasamānāpi 


khóng sinh hoat chung nhau: samvāsam na kappesum 
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Lúc cha mẹ qua đời rồi, Ngài cai quản hết gia sản trong nhà. Một hôm, Ngài 
đang coi sóc công việc trên đồng ruộng, đã thấy những con chim chẳng hạn như quạ 
đang bắt ăn (nhai) các sinh vật nhỏ như giun đất v.v... tại những dấu đất cày xới bèn 
suy tưởng rằng: “Các chúng sanh này gặp (đến) sự nguy hại là do công việc của ta, khi 
đã như thế, tội lỗi sẽ có đến ta”, nên đã chán nản, từ bỏ toàn bộ tài sản, xuất gia 


hướng đến thánh vị A-ra-hán trên thế gian. 


lúc cha mẹ qua đời rồi: mātāpitūnam matānam 

cai guān: ajjhāvasati (dgt) toān bē gia sān: sakalam sampattim 
một hôm: ekadivasam (bbt) dang quan sát, coi sóc: olokenta (pdt) 
đồng ruộng: khetta (tr) công việc: kammanta (tr) 

đã thấy: disvā (pdt) con chim: sukuna (n) 

chẳng hạn như quạ: kākādi (n) 

đang bắt ăn (nhai): ukkhipitvà khādanta 

các con vàt nhó: khuddakasattā (sn) 

nhu giun dát cháng han: ganduppädadi (n) 

dáu cày: sitā/ sita (nữ) sự cày xới: пайдаа (tr) 

đang suy tưởng: maññamäna (pdt) 

gặp, đến: patta (pdt) sự nguy hai: vināsa (n) 

khi đã như thế: evam sante tội lỗi: papa (tr) 

sẽ có, sẽ là: bhavissati (dgt) đã xả bỏ: pahäya (pdt) 

nên đã chán nản: nibbinditva (pdt) 

đã xuất gia: pabbaji (đợt) hướng đến: uddissa (bbt) 

thánh vị A-ra-hán trên thế gian: — lokasmim arahatte 


Ngài tuần tự du hành, gặp (thấy) được Đức Thế Tôn dang ngự (ngòi) tại gốc cây 
Bahuputtanigrodha, vào yết kiến Ngài (Đức Phật). Đức Thế Tôn đã ban giáo huấn, đã 
cho phép Ngài xuất gia trong Giáo Pháp này. Ngài trụ trong lời chỉ dạy mà Đức Thế 
Tôn đã ban cho, chứng đắc thánh vị A-ra-hán”. 


Ngài tuần tự du hành: so anukammena vicaranto 
góc cây Bahuputtanigrodha: Bahuputtanigrodhamūla (tr) 
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đã vào yết kiến: upasahkami (dgt) đã cho phép: anuññãsi (dgt) 
sự xuất gia: upasampadā (nữ) đã trụ, đã đứng vững: thita (pdt) 
trong lời giáo huấn của Đức Thé Tôn: Bhagavatà dinnovāde 


(Ngài) đã chứng quả A-ra-hán: arahattam pāpuņi 
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521, 


BÀI HAI MƯƠI HAI 


A. DỊCH PALI- VIỆT 


“Sadhu me bhante aparassá'pi therassa gunam pakāsethā'ti 


pakāsetha (dgt): xin (Ngài) hãy nói, thông báo 
guna (n): công hạnh, đức hạnh apara (tt): khác 


"Mahākaccāyanatthero āvuso Satthārā 'Sankhittena bhāsitassa vitthārena 


attham vibhajantānam sāvakānam aggo'ti pasattho'ti. 


522, 


523, 
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Mahākaccāyanatthera (n): trưởng lão Mahākaccāyana 

Satthārā pasattho: bậc đã được Đức Dao Su tuyên duong 
aggo (n): đệ nhất, tối thượng vibhajanta (pdt): phân tích 

attha (n): ý nghĩa, nội dung vacana (tr): lời 

(Satthārā) bhãsita (pdt): mà Đức Đạo Sư đã thuyết giảng 
sahkhitta (pdt): vắn tắt vitthāra (n): chỉ tiết 

“Kassa putto bhante ti. 


“Bạch Ngài, vị ày là con của ai ?" 


"Ujjeniyam purohitassa, āvuso'ti. 
“Hiền hữu, lā con của quân su thành Ujjenī”. 


"Gihikale “kinti nam sañjãnimsu bhante ti. 


“Bạch Ngài, vào thời còn là cư sĩ, dân chúng đã biết vị ấy dưới tên gì ạ?” 


"Nāmavasena 'Kaficano'ti ca Gottavasena 'Kaccāyano'ti ca ävuso ti. 


“Hiền hữu, 'Kaficano' theo tên và 'Kaccāyano' theo ho". 


Luyện Dịch Pali - Việt 


524, “Katam tassa pabbajja bhante ti. 


“Bạch Ngài, việc xuất gia của vị ấy như thế nào a?” 


“Candappajjoto āvuso гаја tassa pitu accayena purohitatthānam adāsi. 
Rājā Buddhassa uppannabhāvam sutvā, amacce sannipātetvā pucchi: 'Buddho 
bhaņe loke uppanno, ko tam ānetum sakkhissatī'ti. Te evamāhamsu 'Deva 
añño Dasabalam ānetum samattho nāma natthi, Kaccāyano ācariyo'va samattho, 


tam devo pahinatü'ti. So tam pakkosāpetvā, 'Brāhmaņa Dasabalassa santikam 


gantvā tam ānehī'ti аһа. 
Candappajjoto rājā: 
adasi (dgt): dá phong, ban 
accaya (n): cái chét, su chét 
Buddhassa uppannabhāva: 
sannipātetvā (pdt): đã triệu tập 
bhane (bbt): 


ko tam anetum sakkhissati: 


evamāhamsu = evam + ahamsu: 


deva (n): khải tấu thiên tử 
samattho nàma: 
Dasabalam ànetum: 
Kaccāyano ācariyo'va (eva): 
pahiņatu (dgt): hãy gửi di 


brāhmaņa (n): này bà-la-môn 


quóc vuong Caņdappajjota 
purohitatthāna (tr): chúc quóc su 
sutvā (pdt): dā nghe 

su đản sinh của Đức Phật 
amacca (n): quan lại, quần thần 
này các ông, này chư khanh 

ai (sẽ) có thể thỉnh (dẫn) Ngài về đây 
đã tâu (nói) như vậy 

añña (puggala) (tt): (người) khác 
gọi là có khả năng 

để thỉnh Đắng Thập Lực 

chỉ có thầy Kaccāyana 
pakkosāpetvā (pdt): đã cho goi 
апеһ (dgt): hãy thỉnh, hãy mời 


'Sace pabbajitum labhissāmi, gamissāmi devā'ti. Raja 'Sadhü'ti sampaticchi. 


So sattahi janehi saddhim Satthu santikam agamāsi. Athassa Satthā dhammam 


desesi. Desanāpariyosāne so sattahi janehi saddhim Arahattam papuni. Satthā 


'Etha bhikkhavo'ti tesam upasampadam anuññãsi. Evam tassa pabbajjä tỉ. 


sace (bbt): néu, néu nhu 
pabbajitum (ddt): (dé) xuát gia 


labhissāmi (dgt): (thần) sé được, sẽ nhàn 


gamissāmi (đợt): (thần) sé đi 
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sampaticchi (dgt): đã đáp lại 
sattahi janehi saddhim: 
athassa= atha+assa 
desanāpariyosāne (tr): 

pāpuņi (dgt): chūng dāc 

'Etha bhikkhavo'ti vacanena (tr): 


evam tassa pabbajjà: 


agamāsi (dgt): dā di 

cùng với 7 người 

atha (bbt): tiếp đó 

lúc cuối cùng của bài pháp 

anuññãsi (dgt): dā ban phép 

với kim ngôn: “Các tỳ khưu, hãy lại đây!” 


việc xuât gia của Ngài là như vậy đó 


525, "Kim so pabbajitvā Satthāram Ujjenim ānesī'ti. 


"Ngāi ấy, (lúc) tu rồi, đã dẫn Đức Dao Sư đến thành Ujjenī phải không a?” 


“So Satthāram Ujjenim gantum уасі. Satthà pana sayam agantvā tamyeva 


pahini. So  Sattharam āpuccitvā, attana saha ägateheva sattahi bhikkhihi 


saddhim Ujjenim gantvā, rājānam pasädesrti. 


So Satthāram Ujjenim gantum yāci: Ngài đã cầu xin Đức Dao Su ngự đến 


pana (bbÐ: nhưng, nhưng mà 
tamyeva pahini: 

Sattharam āpuccitvā (pdt): 
attanà saha āgateheva: 
āgateheva = 


rājānam pasādesi: 


thānh Ujjenī 
sayam agantvā: dā khóng tu minh di 
dā gói chính vi āy di 
đã giã từ Đức Đạo Sư 
những vị mà đã tới với chính mình 
āgatehi+eva 
khiến cho đức vua dā tin tưởng 


B. DỊCH VIỆT - PALI 


526, “Lành thay, bạch Ngài, xin Ngài hãy nói về đức hạnh của vị trưởng lão khác 


nữa cho con ạ”. 
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“Sadhu me bhante aparassā'pi therassa gunam pakāsethā'ti. 


“Trưởng lão Punna, con trai của bà Mantānī, là vị được Đức Dao Su tuyên 


dương: “Bậc đệ nhất trong số các đệ tử pháp sw, hiền hữu”. 


trưởng lão Punna: 


con trai của bà Mantānī: 


527, 


“Katham tassa pavatti bhante ti. 


Punnatthera (n) 


Mantānīputta (n) 


“Câu chuyện của vị ấy như thé nào a, bạch Ngài ?” 


“Hiển hữu, Ngài sinh ra trong dòng tộc bà-la-môn lớn giàu có, tại một làng bà- 


la-món không xa thành Kapilavatthu, Ngài là cháu của trưởng lão Aññãkondañña. 


Lúc mà Đức Dao Su ngụ tai thành Rājagaha, trưởng lão sư cậu đến thành 


Kapilavatthu, cho Ngài xuất gia rồi trở về trú xứ của Đức Đạo Sư. Ngài không đi cùng 


sư cậu của minh, nghĩ ràng: “Ta sé thực hành phận sự của bậc xuāt gia của mình dên 


tận cùng rồi mới di tới trú xứ của Đức Đạo Sư”; ở (lại) chính tại thành (Kapilavatthu) 


ấy, hành thiển minh sát, đắc thánh quả A-ra-hán, về sau đã đi đến trú xứ của Đức 


Đạo Sư”. 
đã sinh ra: jàta (pdt) 
bà-la-môn giàu có: 
không xa: avidüra (tr) 


cháu: bhàgineyya (n) 


dóng tóc: kula (tr) 
brahmanamahasala (n) 
tit thành Kapilavatthu: Kapilavatthuto 


trưởng lão sư cậu: mātulatthera (n) 


lúc mà Đức Dao Su ngụ tại thành Rājagaha: Satthari Rājagahe viharante 


đã cho xuất gia: pubbājetvā (pdt) 
trú xứ của Đức Đạo Su: 

đã không đi: 

cùng với cậu của mình: 

vì nghĩ: cintetva (pdt) 

phận sự xuất gia: 


đầu, đỉnh, cuói cùng: 


đã trở về: nivatti (dgt) 

Satthu santika 

agantva = na+gantvā (pdt) 

attano matulena saddhim 

làm cho đến, chứng đắc: pāpetvā (pdt) 
pabbajitakiccam (tr) 

matthaka (n) 
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chính tại nơi ấy: tasmimyeva = tasmim+y+eva 

đã ở: viharitvà (pdt) đã phát triển, tu tiến: vaddhetvā (pdt) 
thiền minh sát: vipassanā (nữ) về sau: pacchà (bbt) 

đã đi: agamäsi (dgt) [a+gam=gamä+a+s+T=i(ajjat)] 


528, “Bạch Ngài, con muốn nghe danh tiếng của vị trưởng lão khác nữa!” 


“Aham bhante aparassā'pi therassa kittim sotukāmomhī'ti. 


“Nếu như thế, hiền hữu, hãy nghe”. 


"Tenahi, suņāhi āvuso'ti. 


529, “Hiền hữu, Ngài Kāļudāyī lā người mā Đức Đạo Sư tuyên dương lā đệ nhất 
của hàng đệ tử những vị khiến dòng tộc phát sinh đức tin.” 


khiến dòng tộc phát sinh đức tin:  kulappasādaka (n) = kula (tr) + pasadaka (n) 


530, “Câu chuyện của vị ấy như thế nào a, bạch Ngài ?” 
"Katham tassa pavatti bhante'ti. 


“Này hiền hữu, Ngài sinh ra trong dòng tộc quan lại tai thành Kapilavatthu vào 
ngày đản sinh của Đức Đạo Sư. Phụ thân của Ngài đã trao Ngài cho Đức Đạo Sư 
nhằm trở thành chúng bạn. Vào thời niên thiếu, Ngài từng chơi đùa với Đức Đạo Su, 
do vậy Ngài đã là người thân thiện với (nơi) Đức Đạo Sư ấy. Lúc mà Đức Đạo Sư 
xuất gia, chứng ngộ Chánh Đẳng Giác, (là bậc) chuyển Pháp Luân tuần tự ngự đến, 
trú tại thành Rājagaha; đức vua Suddhodana biết được tin ấy, đã gởi Ngài đi nhằm 
thỉnh (dẫn) Đức Đạo Sư vé thành Kapilavatthu. Ngài đi đến thành Rājagaha, nghe 
pháp mà Đức Đạo Sư đã thuyết, chứng đắc A-ra-hán, được xuất gia kiểu “Thiện lai, 
tỳ khưu!' tại trú xứ của Đức Đạo Sư, trở thành người dẫn đường, đưa (dẫn) Đức Đạo 
Sư về thành Kapilavatthu”. 


vào ngày sinh của Đức Dao Su:  Satthu jātadivase 


trao cho: niyyādesi (dgt) [ni+yat=yyad+ņe+s+ī=ifajjat)] 
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để làm bầu bạn (đồ chúng): 
thời niên thiếu: 

đã chơi đùa: akīļi (dgt) 

do vậy: tasmā (bbt) 

người thân thiện: 
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parivarattha (n) =parivãra+attha 
dārakakāla (n) 

cùng với Đức Đạo Sư: Satthara saddhim 
đã là: ahosi (dgt) 


vissasa (n) 


lúc mà Đức Đạo Su đã xuất gia, chứng ngộ Chánh Đẳng Giác, (là bậc) chuyển 


Pháp Luân, tuần tự ngự đến, trú tại thành Rãjagaha 


Satthari abhinikkhamitvā, Sammāsambhodhim patvà, pavattidhammacakke, 


đức vua Suddhodana: 

biết được tin ấy: 

đã gởi di: uyyojesi (dgt) 

để thỉnh (dẫn): ànetum (ddt) 
mà Đức Đạo Sư đã thuyết: 
xuất gia: upasampadā (nū) 
đã trở thành, là: hutvà (pdt) 


anupubbena āgantvā, Rājagahe vutthe 
Suddhodanaräjä (n) 
tam ѕаѕапат ñatvä 
[u+yuj=yyoj+e+s+ī=ifajjat)] 
dā dugc: labhitvā (pdt) 
Satthārā desitam 
thiện lai tỳ khưu: ehi bhikkhu 
người dẫn đường: magganäyaka (n) 


đã dẫn Đức Dao Su về thành Kapilavatthu: Satthāram Kapilavatthum ānesi 
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phó Hó Chí Minh, 2002. 
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4. Dr. Lily De Silva — Ty khưu Đức Hién soạn dich, Pali Căn bản (Pali Primer), NXB 


Tón giáo, 2010. 
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NHÀ XUẤT BẢN THUẬN HÓA So 
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rời NóI OD AO 


Năm 2019 quyển sách Päliveyyäkarana Văn Pham 
Pali đã đem đến cho người học những kiến thức chuẩn 
ngữ pháp đúng hệ Pali dựa trên giáo trình của Ngài Tăng 
vương Thái Lan Somdej Phramahãsamanachao và một số 
điểm ở các bộ: Kaccāyanaveyyākaraņa, Moggallāna- 
veyyākaraņa, Saddanītipakaraņa, Padarüpasiddhi của 
chương trình nội điển ở quốc độ Phật giáo Mión Điện. 
Sau đó một năm, để giúp cho các học viên áp dụng 
những kiến thức văn phạm này vào việc học và dịch 
ngôn ngữ Pali, chúng tôi đã biên soạn sách Luyện Dịch 
Pali - Việt, Việt — Pāli với 530 bài tập cần thiết cùng 
phương pháp luyện dịch qua lại giữa hai thứ tiếng này 
theo một trình tự rõ ràng và đưa ra những từ vựng liên 
quan ở mỗi bài tập. 


Chúng ta đều biết chư Phật thời quá khứ, hiện tại 
và vị lai đều sử dụng tiếng Pali để truyền bá giáo pháp 
mà Ngài đã chứng ngộ, do đó việc học môn Thánh ngữ 
này cần có sự chỉ dạy trực tiếp từ những bậc Thầy, đồng 
thời học viên phải có lòng tôn kính, quý trọng Giáo Pháp 
và sự kiên trì nỗ lực học hỏi lâu dài. 


Tuy nhiên trong thời đại ngày nay, mọi người phần 


lớn bận tâm nhiều vào việc mưu sinh nên thời gian để 
đến các lớp học trực tiếp ngày càng trở nên hiếm hoi. 
Bên cạnh đó các vị Thầy có khả năng giảng dạy chuẩn 
xác về tiếng Pali không nhiều, vì quá trình đào tạo chính 
thống ngôn ngữ này ở các nước quốc giáo cần trải qua 
rất nhiều năm và phải vượt qua những kỳ thi gắt gao. Do 
đó cơ hội được học hỏi môn Thánh ngữ này ngày càng 
trở nên nan giải đối với người học Phật. 


Chính vì thế, để tạo nhiều thuận duyên cho các học 
viên được tiếp cận với môn Thánh ngữ này, quyển sách 
Bài Giải Luyện Dịch Pali — Việt, Việt — Pali được xuất bản 
với các đáp án rõ ràng, chỉ tiết nhằm giúp cho người học 
cảm thấy thuận lợi, dễ dàng hơn khi học tập, nghiên cứu 
bộ môn này đồng thời có thêm ай liệu để giảm thiểu 
những khó khăn khi giải các bài tập trong sách Luyện 
Dịch Pali — Việt, Việt — Pali. Ngoài ra cuốn sách này còn 
hỗ trợ cho việc củng có và vận dụng thành thạo những 
kiến thức đã được học trong sách Văn pham Pali. 


Bên cạnh sự chỉ dạy trực tiếp của các bậc Thày, việc 
tự nỗ lực học hỏi chuyên cần sẽ giúp cho các học viên ghi 
nhớ lâu hơn, lĩnh hội sâu sắc hơn để từ đó có thể thấu 
hiểu từng chi pháp tinh túy của Thánh ngữ và trực tiếp đi 
vào kho tàng Pháp Bảo với Tạng Kinh, Tạng Luật và Tạng 
Vi Diệu Pháp. Khi đã thấu rõ Pháp học, biết được bản thể 


của các Pháp, hiểu biết rõ ràng vë danh pháp, sắc pháp 
thì hành giả dé dàng thực hành đúng pháp hành Thiền 
Tuệ (Vipassanā), nhận định chính xác dé mục Thân, Tho, 
Tâm, Pháp để từ bỏ các quan điểm tà kiến, tiến đến mục 
tiêu tối hậu của người học Phật là Niết-bàn, đoạn tận mọi 
khó đau, thoát khỏi tử sinh luân hài. 


Trong quá trình biên soạn tất nhiên không tránh 
khỏi những sơ suất, lầm lỗi trên tất cả mọi mặt, cầu 
mong các bậc thức giả lượng tình chỉ dạy cho. 


Phần phước thiện này chúng con xin hồi hướng 
đến cho tất cả chúng sinh, nhất là thầy tổ, ông bà, cha 
mẹ, bà con quyến thuộc, bạn bè, cùng tất cả chư thiên 
và nhân loại. Cầu mong tất cả quý vị nhận lãnh phần 
thiện phước thanh cao này rồi được thoát khỏi khổ ách, 
an lạc lâu dài,... 


Ниё, mùa thu 2020 
Tường Nhân Sư 


Trang 
Lời nói đầu 
Mục lục 
ОТЕ Ван ОГ лы ни уйдн ив аа REEE 1 
ОЗ Ваа нн У БЕБА ББ 5 
D3. Bal Ване 9 
(1: B IDD. i u nm 13 
5: Bab fla r e eo ОО О О ОООО а Qi. 16 
ОО ВАКа ERN CD wk saya hasa ana 20 
D7 Bat Pāles asakas 23 
D8 ВАА тоне 27 
09. Hài КӨШ а 30 
10.Ва MOS o ostro rod ади Ар NS NA cay đan 33 
11. Bài mười mÓt................. nn ananassa. 36 
12. Bài muði ае. аиа, 40 
1З. Вагтиб Da. aaa наи НЫ: 43 


14. Bài mười bón... aaa aaa 46 


«Balks add add ded adiu ad dodi 49 
Bar M0 SdU seo о bias 53 
¿Bài Midi DA а В nh. hé. 56 
. Bài muòi tám .......... X T 60 
UBL THEOD Chn sane IE nce n RIS 66 
. Bài hai (ulus cess duse RN ENNIO EU н И 72 
SBL tu u IER DUE UNI 77 
4 Варака ан кына a Lh o ad 83 


Bài Giải Luyện Dịch Pali - Việt 


BÀI MỘT 
A. DỊCH PALI- VIỆT 


Đệ tử của Đức Phật 

Sự tin tưởng nơi Pháp 

Hội chúng (của) các đệ tử 
Các học trò của vị thầy 

Chùa gần làng 

Các bé trai trong các ngôi làng 
Sự kính trọng nơi vị thầy 

Tịnh xá của Tăng 

Bình bát của thầy tế độ 

Các hoàng nhi của các đức vua 
Đống (của) lửa 


Am (thât, cóc, liêu) của các đạo sĩ 


Bài Giải Luyện Dịch Việt - Pali 


13, Sự sợ hãi từ kẻ thù 

14, Con rắn trong (cái) bong (của) cây 
15, Сас hạt thóc trong bồ 

16, Các chiếc ngà của con voi 

17, _ Hiệp hội của những nhà có vẫn 
18, Con chim công trên cây 

19, Cây gậy trong tay của người già (người cầm gậy) 
20, Su thân cận nơi ông phú hộ 

21, _ Vật nuôi trong chuồng 

22, Lá cờ trên đỉnh của ngọn núi 

23, Chiếc xe trên cây cầu 

24, Các con trai của thầy giáo 

25, Các thầy giáo của các bé trai 

26, Lời dạy của các bậc hiền trí 

27, _ Đấng tạo hóa trên thé gian 

28, Các bậc đến bờ của các Vệ-đà 
29, Pháp của dáng tự hữu 


30, Su đến giao tiếp với các bậc hiển trí 


31, 
32, 
33, 
34, 
35, 
36, 
37, 
38, 
39, 
40, 
41, 
42, 
43, 
44, 


Bài Giải Luyện Dịch Pali - Việt 


B. DỊCH VIỆT - PALI 


Buddhe saddhã 
Dhammassa vipāko 
Sanghassa kutiyo 
Sissanam äcariyo 
Nagare gāmā 
Āvāse dārakā 
Itthīnam gano 
Pubbate rukkhā 
Upajjhāyassa vihāro 
Khattiyassa dhānī 
Aggino acci 
Rukkhassa sākhā 
Ukkhaliyam odano 


Sunakhassa gīvāyam rajju 


Bài Giải Luyện Dịch Việt - Pali 


45, 
46, 
47, 
48, 
49, 
50, 


Darakassa sise culà 
Vihinam гаѕі 

Sare macchànam gano 
Vithiyam rathā 

Setuno thambhā 


Pasūnam vajo 
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51, 
52, 
53, 
54, 
55, 
56, 
57, 
58, 
59, 
60, 
61, 
62, 


Bài Giải Luyện Dịch Pali - Việt 


BÀI HAI 
A. DỊCH PALI- VIỆT 


Đức Phật bậc tối thượng của các chúng sanh 
Pháp thiện 

Hội chúng lớn của các đệ tử 

Lời dạy của Đức Phật, bậc tối thượng 
Quả của Pháp thiện 

Hội chúng của các đệ tử thanh tịnh 

Vị thầy thông tuệ 

Các học trò siêng năng 

Kiến thức của vị thầy thông tuệ 

Sự học tập của các học sinh siêng năng 
Dòng họ giàu có 


Con trai của dòng họ giàu có 
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63, 
64, 
65, 
66, 
67, 
68, 
69, 
70, 
71, 
72, 
73, 
74, 
75, 
76, 
77, 
78, 


Hoa có mùi thơm 

Con ong nơi đóa hoa có mùi thơm 
Ruộng đồng bao la 

Những cây mạ nơi ruộng đồng bao la 
Những tên trộm hung dữ 

Tai họa từ những tên trộm hung dữ 
Sợi thừng dài 

Đống của sợi thừng dài 

Bơ lỏng mới 

Những con rudi nơi bơ lỏng mới 
Phước xá lớn 

Những người dân trong phước xá lớn 
Cây cung nặng 

Dây của cây cung nặng 

Những đóa hoa xanh 

Bó của những đóa hoa xanh 

Cơm trắng của (những hạt) lúa mì 


Mâm (của) cơm trắng 


81, 
82, 
83, 
84, 
85, 
86, 
87, 
88, 
89, 
90, 
91, 
92, 
93, 
94, 


Bài Giải Luyện Dịch Pali - Việt 


B. DỊCH VIỆT - PALI 


Sattànam nàtho Buddho 
Sattānam nãthassa Buddhassa anubhàvo 
Loke aggo dhammo 

Loke agge dhamme pasado 
Ariya puggala 

Агіудпат puggalānam guno 
Khattiyā nāri 

Khattiyäya nāriyā putto 
Māgadho rājā 

Māgadhassa rañño jettho putto 
Tapā ādiccassa ābhā 

Sītā candassa ābhā 

Mahantā rukkhā 

Mahantā pubbate rukkhā 
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95, 
96, 
97, 
98, 
99, 


Ucco thüpo 

Uccassa thüpassa sikhare dhajo 
Sabbasetassa mahisassa atthīni 
Kanhãnam gonànam taco 


Mahantam brahmuno vimänam 


100, Tame nabhe tàràyo 
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101, 
102, 
103, 
104, 
105, 
106, 
107, 
108, 
109, 
110, 
111, 
112, 


Bài Giải Luyện Dịch Pali - Việt 


BÀI BA 
A. DỊCH PALI- VIỆT 


Đức Phật đã đản sinh trên thế gian. 

Mặt trời đã lên trên bầu trời. 

Đức vua đã ngự tới vườn ngự uyén. 

Vị thầy đang nói về nghệ thuật cho các đệ tử. 
Nhà buôn đã ra đi khỏi thành phố. 

Người bà-la-môn đã đi về phía sông để tám. 
Các tỳ khưu đã đi vào làng để khất thực. 

Vợ của phú hộ đã đi trên đường bằng xe. 
Các đạo sĩ đã ngồi trong các am thất. 

Các hoàng tử của nhà vua đã (được) sinh ra. 
Những trái cây đã rụng từ cây. 


Thiếu nữ đã ngồi trong phòng. 


Bài Giải Luyện Dịch Việt - Pali 


113, Những bông hoa đẹp đế đã héo tàn. 
114, Con voi đã đứng trong phước xá hư mục ri. 


115, Người đàn ông hung bạo đã chia lìa khỏi các bà 
con của mình. 


116, Người cha đã đi tới làng với con trai. 
117, Người bệnh đã nằm trên chỗ nằm. 


118, Các đạo sĩ đã đi về phía rừng do nhu cầu với 
những trái cây. 


119, Tài sản của người nghèo tiêu hại rồi. 

120, Hoàng hậu đã đứng (ở) giữa (của) các phụ nữ. 
121, Bệnh hoạn đã phát sinh đối với vị quan. 

122, Những cây cỏ đã mọc trên mặt đất. 

123, Nguyên nhân kỳ diệu đã phát sinh rồi. 

124, Cành (của) cây gáy rồi. 

125, Những quả của cây xoài đã chín rồi. 

126, Những con quạ đã núp trên các cây. 

127, Người nhát gan đã sợ từ cái chết. 


128, Tỳ khưu đã vừa lòng với vật dụng hiện có của 
mình. 
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129, Các bé gái đã lặn xuống (trong) dòng sông. 


130, Cái mâm (của) bơ lỏng bể rồi. 


B. DỊCH VIỆT -PALI 


131, Buddho loke uppanno. 

132, Dhammo sappurisānam santāne thito. 
133, Bhagavā anupubbena Ràjagaham patto. 
134, lsayo rañño uyyane vutthā. 

135, Nilam uppalam udake jãtam. 

136, Sukkhā sākhā rukkhā patitā. 

137, Caņdo hatthī yūthā vūpakattho. 

138, Rājā mahantena parivārena nagarā nikkhanto. 
139, Amacco nāvāya nadiyam gato. 

140, Brahmaņā bhikkhāya nagaram pavitthā. 
141, Aggi gehassa chadanā utthito. 

142, Itthiyo nadiyam kīļāya gata. 
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143, 
144, 
145, 
146, 
147, 
148, 
149, 


150, 


Cīvarāni Sanghassa uppannāni. 
Sāmaņerassa cīvaram nattham. 
Setthino dhītā matā. 

Rukkhā rañño uyyāne ruļhā. 
Kañña patino kulam gatā. 

Bhikkhū mahante vihāre nisinnā. 
Naro gāme uccāya sālāya nipanno. 


Cando rattiyam nabhe uggato. 
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BÀI BỒN 
A. DỊCH PALI- VIỆT 


151, Sự tụ họp của tám đệ tử của Đức Thế Tôn. 
152, Bốn vị tỳ khưu đã đi vào làng để khất thực. 
153, Năm (5) tháng đã trôi qua. 

154, Ba hoa sen đã mọc (sinh) trong nước. 

155, Mười chín phụ nữ đã đi về phía sông để tám. 
156, Một quả đã rụng từ cái cây. 


157, Các bộ y mà các thí chủ đã cúng dường đến năm 
mươi tư vị tỳ khưu. 


158, Bảy đạo sĩ đã rời khỏi thành phố rồi. 


159, Vị quan đã đi đến vườn ngự uyén với sáu bằng 
hữu. 


160, HÒ nước lớn ở giữa (của) hai cái thất. 
161, Thầy giáo của hai mươi ba cậu bé đã đi vào làng. 
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Bài Giải Luyện Dịch Việt - Pali 


162, 
163, 
164, 


165, 


166, 
167, 
168, 
169, 
170, 
171, 


172, 
gatā. 
173, 


Đức Thé Tôn dā ngồi giữa bốn hội chúng. 
Các ngôi làng đã tọa lạc tại hai bờ của con sông. 
Tài sản mà bà mẹ đã cho đến chín con trai. 


Mười sáu đệ tử đã đến gần vị đạo sư của mình. 


B. DỊCH VIỆT - PALI 


EkasatthT arahanto loke uppanna. 

Asīti Bhagavato mahantā sāvakā. 

Satta cakkavattino ratanāni. 

Bhikkhu pafica gāme piņdāya pavittho. 
Pañcavisati divasā atikkantā. 

Catasso sākhā rukkhā bhaggā. 

Catuddasa purisā ekavīsatiyā itthīhi vīthiyam 


Catucattāļīsāya brāhmaņānam bhattam dārakassa 


pitarā dinnam. 


Bài Giải Luyện Dịch Pali - Việt 


174, Setthino dve dhitaro gabbhe nisinnä. 


175, Thànam rañña atthatimsaya janānam dinnam. 
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Bài Giải Luyện Dịch Việt - Pali 


BÀI NĂM 
A. DỊCH PALI- VIỆT 


176, Đức Thế Tôn đã chứng ngộ Vô Thượng Chánh 
Đẳng Giác, lời dạy của Ngài đã lan truyền trên thế gian. 


177, Tài sản của đức vua nhiều, thuế thân mà cư dân 
các thành phố đã nộp cho Ngài. 


178, Ba người đã xuất gia, họ đã đạt đến sự tăng tiến 
trong đạo pháp. 


179, Người mẹ của phú hộ đã có đức tin nơi Phật giáo, 
lễ vật đã được bà ấy cúng dường đến Tăng. 


180, Bốn người con gái của thương gia, các cô ấy đã đi 
về nhà của các ông chóng. 


181, Hai con bò của người bà-la-món, trong số (hai con) 
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Bài Giải Luyện Dịch Pali - Việt 
ấy, một (con) đã chết. 
182, Nhiều y phục đã phát sinh đến Tăng, các y phục 
ấy (mà Tăng) đã chia đến chư tỳ khưu (đã được Tăng 


chia đến chư tỳ khưu). 


183, Gia tộc cao quý của vua chúa, gia tộc ấy mà dân 
chúng đã kính phục ri. 


184, Mặt trời đã mọc vào buổi sáng, nó đã lặn vào buổi 
chiều. 

185, Một chiếc tàu thủy đã đến bến cảng của kinh 
thành, nhiều hàng hóa mà các thương gia đã đem tới từ 


tàu thủy ấy. 


186, Cây si lớn đã mọc trong rừng, những con chim đã 
núp trên cây ấy. 


187, Các tỳ khưu đã ngồi trong nhà của thí chủ, vật thực 
đã được thí chủ ấy dâng cúng đến các tỳ khưu đó. 


188, Nước trong con muong đã đầy khắp, nước ấy vần 
đục rồi. 
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Bài Giải Luyện Dịch Việt - Pali 


189, Hoa sen trên nước đã nở, con ong đã vào đến đóa 
sen ấy. 


190, Bệnh nặng đã sinh khởi đến người nghèo, người ấy 
đã chết với thời gian ngắn. 


B. DỊCH VIỆT - PALI 


191, Cando nabhe uggato, so meghena paticchanno. 
192, Upasikāyo āvāsam gatà, dhammo tāhi sunito. 


193, Devo  vuttho, tassa bindüni catiyam 
paripuņņāni. 


194, Setthino dhītā jātā, so tuttho. 


195, Nāvā nadiyam gatā, cattāro bhikkhü tassam 
nisinnā. 


196, Sissā acariyam upagatā, ovādo tena tesam dinno. 
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Bài Giải Luyện Dịch Pali - Việt 


197, Тіпат  uyyàne  rulham, tam uyyänakena 
chinnam. 


198, Vañjulasa pupphāni pupphitāni, tani kītāhi 
khāditāni. 


199, Ambassa phalam sākhāya patitam, tam dārakena 
gahitam. 


200, Daliddassa dhanam nattham, tam corena gahitam. 
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Bài Giải Luyện Dịch Việt - Pali 


BÀI SÁU 
A. DỊCH PALI- VIỆT 


201, Một vị tỳ khưu nào đó đã đi vào làng để khất thực. 
202, Con trai của người đàn ông này đã xuất gia rồi. 


203, Hạnh phúc đã phát sinh đến người nào, khổ đau 
cũng phát sinh đến người đó. 


204, Thầy của tôi đã nhập suốt mùa ha nơi trú xứ kia. 
205, Phụ nữ này đã đi về phía sông để tám. 


206, Những bộ y này ai đã cúng dường cho Sư? Người hộ 
độ đã cúng dường cho tôi. 


207, Cử chỉ khác mà ta nên làm. 


208, Con chó này dữ tgn, con chó ấy mà bạn đã nuôi nắng 
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Bài Giải Luyện Dịch Pali - Việt 
bởi vì nhân gì? Vì sự yêu mến nơi nó. 
209, Cây này bị gió thổi, những chiếc lá của nó đã rụng. 


210, Thầy chúng con đã gởi người đệ tử đáng yêu của 
mình đến tu viện của Ngài. 


211, Bình bát của tôi mất rồi. Bình bát ấy mà vị sa di đã 
cất giữ trong cốc này. 


212, Con trai của bạn dā tới tuổi (thành niên) rồi. 


213, Quyển sách này mà người bạn của tôi đã gởi đến 
anh. 


214, Những con ruồi đã bị rơi xuống nơi mật ong này. 


215, Chúng ta đã đi đến vườn ngự uyén của nhà vua với 
người nam này. 
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Bài Giải Luyện Dịch Việt - Pali 


B. DỊCH VIỆT - PALI 


216, Yassa Bhagavato sasanam loke patthatam, so 
parinibbuto. 


217, Yassa pasamsā uppannā, tassa nindã uppannā. 
218, Sabbe imissā itthiyà puttā sāsane pabbajitā. 
219, Asuko amacco rañño nivesanam gato. 

220, Tava putto mama puttena vanam gato. 

221, lmāni pupphāni tava асагіуаѕа те matara 
dinnāni. 

222, Ayam dhammo amhākam Satthārā desito. 

223, Udakam etissam nāvāyam puņņam. 


224, Ko asukasmim gabbhe nipanno. Eko navako 
bhikkhu. 


225, Caņdo ayam mahiso, bahū narā tena pahatā. 
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Bài Giải Luyện Dịch Pali - Việt 


BÀI BẢY 
A. DỊCH PALI- VIỆT 


226, Vị thầy ban (cho) giáo huấn đến các đệ tử của 
mình, các đệ tử ấy nghe lời. 


227, Các bé trai học tập môn học mỗi ngày, chúng đạt 
đến sự tiến bộ theo tuần tự. 


228, Hào quang (của) trí tuệ chói lọi hơn tất cả các hào 


quang. 


229, Người nào thân cận những kẻ xấu, người ấy (sẽ) 
gặp sự hư hoại. 


230, Bậc chân nhân rải (thực hiện, làm) tâm từ nơi (đến) 
tất cả các chúng sanh. 


231, Người nào thực hành pháp, người đó hưởng quả 
của pháp đó. 
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Bài Giải Luyện Dịch Việt — Pali 


232, Con người làm (cho) tự thân mình thành nơi nương 
nhờ của chính mình bằng sự nỗ lực (tinh tán). 


233, Chúng ta thực hành phạm hạnh từ nơi Đức Thế 
Tôn ấy. 


234, Bà mẹ dạy dỗ con trai của mình, cậu Ấy trụ trên lời 
dạy của bà mẹ ấy. 


235, Bạn sắp đi về phía cung điện của nhà vua bằng con 
đường nào? 


236, Tôi sāp đi bằng lối kia. 


237, Các anh ở (sống) trong ngôi làng nào? Chúng tôi ở 
(sống) nơi gần thành phó. 


238, Những trái xoài rụng từ cành cây, bọn trẻ giành 
nhau những trái xoài ấy. 


239, Nhà vua ngự (đi) về phía chùa với tuỳ tùng đông 
đảo (nhiều). 


240, Những người bà la môn đi vào thành phố để kiếm 
ăn. 
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Bài Giải Luyện Dịch Pali - Việt 


B. DỊCH VIỆT - PALI 
241, Buddho janānam  hitaya sukhāya dhammam 
deseti. 


242, Ye јапа sakkaccam  patipajjanti, te dukkhã 
pamuccanti. 


243, Yo attānam saññamati, so papa viramati. 


244, Yasa dhamme  pasàdho  atthi, so tam 
dhammam carati. 


245, Yo papam karoti, tam papam tassa vipākam 
deti. 


246, Cattàro setthino puttà honti, tesu eko mato. 
247, Bhikkhu vihāre dhammam sajjhāyati. 


248, Gilāno sayane nipajjati, vejjo tassa bhesajjam deti. 
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Bài Giải Luyện Dịch Việt - Pali 
249, Brahmana lābhāya aggino rāsim pūjenti. 


250, Sappurisā pasādena Tini Ratanàni pūjenti. 
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Bài Giải Luyện Dịch Pali - Việt 


BÀI TÁM 
A. DỊCH PALI- VIỆT 


251, Đức vua là người có quyền lực đối với người dân 
trong quốc độ của mình. 


252, Bé trai này là cháu của phú hộ. 
253, Đức Phật là nơi nương nhờ của các chúng sanh. 
254, Pháp là nơi nương nhờ tối thượng của chúng ta. 


255, Chúng ta thực hành phạm hạnh nơi Đức Thế Tôn 
nào, Đức Thế Tôn ấy là Đạo Sư của chúng ta. 


256, Cuộc sống của loài người là it бї (ngắn ngüi). 


257, Tất cả các pháp hữu vi là vô thường. Các pháp hữu 
vi nào sinh khởi, các pháp hữu vi ấy diệt tận. 
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Bài Giải Luyện Dịch Việt - Pali 


258, Sự chết của tất cả các chúng sanh là (chuyện) 
thường. 


259, Tăng là ruộng phước cao thượng của thế gian. 


260, Những phước báu là nơi nương nhờ của các chúng 
sanh. 


261, Sự dễ duôi là con đường của tử thần. 


262, Cây này là cao nhất, hơn tất cả các cây trong khu 
rừng này. 


263, Tài sản nào của me, tài sản ây là sở hữu của con. 
264, Nhà vua là người đứng đầu của nhân dân. 


265, Tỳ khưu là người có trí tuệ. 


B. DỊCH VIỆT - PÄLI 


266, Pita amhàkam piyo hoti. 
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Bài Giải Luyện Dịch Pali - Việt 
267, Yuvati mahallakassa manāpā hoti. 
268, Aham mama mātuyā piyo homi. 
269, Appamādo nibbānassa padam. 
270, Aggi yaññassa mukham. 
271, Rogassa abhàvo janānam làbho. 
272, Devanagaram addham hoti. 
273, Gàmehi düro ävãso phasuko hoti. 
274, Pathavī sabbesam sattànam nivāsā hoti. 


275, Rukkhà sakuņānam раш һа honti. 
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Bài Giải Luyện Dịch Việt - Pali 


BÀI CHÍN 


A. DỊCH PALI- VIỆT 


276, Nhà vua là người mà nhân dân đã kính trọng. 
277, Đức Phật là bậc mà các hiền trí đã kính lễ . 


278, Một vị tỳ khưu nào đó tại thành Xá-vệ đã bị rắn cắn 
rồi chết. 


279, Bệnh tật là (trang thái) đã phát sinh đến phú hộ. 
280, Y phục là vật dụng đầy đủ đối với Tăng. 


281, Tỳ khưu là người đã vừa lòng với vật sở hữu của 
mình. 


282, Tội lỗi (là thực tánh) đã phát sinh rồi. 
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Bài Giải Luyện Dịch Pali - Việt 


283, Hội chúng các đệ tử của Đức Thế Tôn là người 
khéo tu tập rồi. 


284, Tôi là người đã nhập hạ tại ngôi chùa này. 


285, Lúc chấm dứt bài pháp nhiều người đã thành bậc 
thánh Nhập Lưu. 


286, Các bạn hãy là người không dễ duôi. 


287, Các vị A-ra-hán là bậc thanh tịnh với sự thanh tịnh 
tối thượng. 


288, Niềm vui là pháp đã sinh đối với vị tỳ khưu mới. 


289, Điều học này là điều mà Đức Thế tôn đã chế định 
cho các tỳ khưu rồi. 


290, Những sự kiện này là những sự kiện mà thầy của 
tôi đã thấy. 
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Bài Giải Luyện Dịch Việt - Pali 


291, 
hoti. 


292, 
293, 
294, 
295, 
296, 
297 
298, 
299, 
300, 


- 
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B. DICH VIÉT - PALI 


Ayam mahanto nigrodho devatāya adhivattho 


Arino khandhavāro гаййа jito hoti. 

Idam sippam mama sissena sikkhitam hoti. 
Idam vacanam tava upajjhāyena kathitam hoti. 
Imāni vatthāni Sanghassa dàyakena dinnāni honti. 
So pasākho no pitarā khanito hoti. 

Daliddassa dhanam corena gahitam hoti. 
Tuyham putto bālena pahato hoti. 

Sabbe kilesā Arahantehi pahīnā honti. 


Ayam dhammo munīhi adhigato hoti. 


BOB D BOB 3š 04040505 


Bài Giải Luyện Dịch Pali - Việt 


BÀI MƯỜI 
A. DỊCH PALI- VIỆT 


301, Lúc mà nhà vua ngự tới, tất cả dân chúng tránh đi. 


302, Người phụ nữ này, lúc mà chóng của mình chết 
rồi, đã được (có) chồng khác. 


303, Lúc mà mưa rơi rồi, những chiếc lá của cây si nẩy mầm. 


304, Lúc vị trưởng lão chưa bước vào giác ngủ, bệnh đã 
phát sinh nơi con mắt. 


305, Lúc mà những trái xoài rụng từ cành, các bé trai 
tranh nhau. 


306, Người cha, lúc mà con trai của mình đã đến tuổi 


trưởng thành, đã đem tới cô thanh nữ nhằm lợi ích cho 
cậu ấy. 
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Bài Giải Luyện Dịch Việt - Pali 


307, Những người nghèo, lúc mà của cải của mình bị 
mát rồi, thì buồn rầu. 


308, Các trẻ con, lúc mà trái cây trong tay của mình bị 
bà mẹ lấy rồi, thì khóc. 


309, Lúc vị sa di đang thuyết pháp, sương mù đã sinh 
(hình thành). 


310, Những đóa hoa sen, lúc mà mặt trời mọc lên rồi, thì 
nở; lúc mà mặt trời ấy lặn rồi, những cánh hoa (sẽ) úp vào. 


B. DỊCH VIỆT - PALI 


311, Cando, meghe apagate, obhasam visajjesi. 
312, Suriyo, deve vassante, kilissati. 
313, Jettho putto, pitari mate, tassa sampattim labhati. 


314, Sissà, attano асагіуаѕѕа ãgatassa, sakkaccam 
āsanā utthahanti. 


34 


Bài Giải Luyện Dịch Pali - Việt 


315, Каја тазе  atikkante, attano ^ parivaranam 
dhanam deti. 


316, Titthiyà, Buddhassa loke  uppannassa, labhā 
parihayimsu. 


317, Miganam yütho, sihassa āgatassa, tamhà thānā 
palàyati. 


318, Therassa Dhammam kathentassa, aruno uggacchi. 


319, Indagopakà, devassa vutthassa  attano  bila 
uggacchanti. 


320, Ayam puriso, attano Бһагіудуа matàya, aññam 
bhariyam labhi. 
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Bài Giải Luyện Dịch Việt - Pali 


BÀI MƯỜI MỘT 
A. DỊCH PALI- VIỆT 


321, Một vị tỳ khưu nào đó đã vào tìm thầy tế độ của 
mình, đảnh lễ xong, sau khi ngồi xuống trên tọa cụ ở nơi 
thích hợp, đã hỏi câu hỏi. 


322, Thầy tế độ ấy nói (đáp) xong câu hỏi cho tỳ khưu 
đó, đã tiễn vị tỳ khưu ấy. 

323, Người đầu bếp rửa (vo) gạo xong, đã bỏ vào nói, 
cho nước vào rồi bắc lên lò, lúc mà cơm đã chín (thì) bắc 


xuóng. 


324, Vị quan di vé phía cung điện của đức vua, đã làm xong 
các công việc của đức vua ấy rồi trở về dinh thự của mình. 


325, Con sư tử chúa giết xong con nai rồi nhai nuốt thịt 
của con nai ấy. 
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Bài Giải Luyện Dịch Pali - Việt 


326, Các cận sự nam và cận sự nữ đã đi đến chùa, đã 
cúng dường lễ phẩm, thọ trì giới xong thì nghe pháp. 


327, Các thương gia đã đem tới những món hàng từ 
nước ngoài rồi bán tại những ngôi chợ. 


328, Vị thầy, lúc mà thời gian đã đến (đúng thời, hợp lẽ) 
đã ban (cho) huấn từ đến các học trò của mình xong (thì) 
đi vào phòng. 

329, Ngày ngày nhà vua ngự ra khỏi cung nội, ngồi giữa 
hội chúng của các quan lại, suy xét công việc đã phát 


sinh trong quốc độ của mình. 


330, Bọn trộm đã du hành vào ban đêm, lúc mà bình 
minh lên rồi, đã đi vào một chỗ nào đó rồi nằm ngủ. 


B. DỊCH VIỆT - PALI 


331, Bhikkhünam ^ sangho, pannarasiya  tithiyä 
sampattàya, sīmāyam sannipatitvā uposatham karoti. 
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332, Sabbe sankhārā апісса, uppajjitvā nirujjhanti. 


333, Daliddà nagaram pavisitvā, kammantam katvā, 
bhatiyà ^ attanà Іадаһауа, taya ähãram  kinitvà, 
paribhuñjimsu. 


334, Kasakā, vasse sampatte, khettam kasitvā, bijãni 
vapitvā, sassesu pakkesu, dātena tāni lunitvā, kalāpam 
bandhitvā, ānetvā, khale parimadditvā, vīhayo gaņhimsu. 


335, Luddakā vanam gantvā, migam disvã, dhanunā 
tam vijjhitvā, tasmim patitvā mate, tassa mamsam 
gahetvā, vikkīņanti. 


336, Upāsikā ārāmam gantvā, bhikkhū nimantetvā, 
dānam sajjetvā, tesu attano geham āgantvā аѕапе 
nisinnesu, bhojanam datvā, te bhojesi. 


337, Vāņijā nãvãya  samuddam  gantvà, tāyam 
dhāniyā tittham sampattāya, tassà dhāniyā tīram 


gacchimsu. 


338, Janà, vasse sampatte, bhikkhū nimantetvä, 
attano attano gehe desāpenti. 
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339, Pubbe ега tayo тазе  vassam vasitvä, 
pāvāretvā, cārikam vicaranti. 


340, Bālo pāpam katvā, pāpe ussanne, tassa vipākam 
labhati. 


BO BD BD K 04040505 
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BÀI MƯỜI HAI 
A. DỊCH PALI- VIỆT 


341, Này chư tỳ khưu, hai cực đoan này mà người tu 
không nên thực hành theo. 


342, Lại nữa, này các vị, chín mươi hai pháp ưng đối trị 
này đây được giải thích. 


343, Bạch Ngài, Ngài hãy là thầy tế độ của con. 


344, Này hiền hữu, tôi là người đã phạm nhiều tội loại 
tác ác, (tôi) xin trình lại các tội ấy. 


345, Này cư sĩ, lại nữa, bạn có thể nằm một bên suốt 7 
tháng không? Thưa thầy, con dám. 


346, Tàu hoàng thượng, bệnh như thé có (hiện hữu) đối 
với con vậy. Lành thay (kính xin Ngài cơ hội), hoàng 
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thượng hãy truyền goi lương y Jivaka. Vị ду sẽ chữa chạy 
cho con. 


347, Này chư tỳ khưu, Ta (Như Lai) (sẽ) thuyết Pháp về 
thắng trí cho các con. 


348, Này cô em, từ khi sinh ra trong đời sống thánh 
thiện, ta chưa bao giờ cố tình giết hại sinh mạng chúng 
sinh. Do lời chân thật này, cầu mong cho cô được an 
lành, thai nhi cũng được an lành. 


349, Таи lệnh bà, bà nên biết: “Sư Suninda đã đến rồi”. 


350, Này chư tỳ khưu, lại nữa, sắc là vô ngã vì nhân gì, 
(thì) do nhân ấy sắc diễn biến (đi) với bệnh tật. 


B. DỊCH VIỆT - PALI 


351, Mayham tàta ābādho garuko hoti. Āvassam 
marissāmi. Mama matassa, tava mataram popesi. 


352, Idha (säsane) ãvuso dve dhuràni yojehi. Sace 
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mama vacanena karosi, idha vuddhim pāpunissasi. 
353, Katham bhante imassa vacanassa attho. 
354, Kasma tvam bhadde evam karosi. 


355, Atthime bhikkhave dhammā lokam anuvattanti, 
loko ca atthime dhamme anuvattati. 


356, Amma райпо kulam  gantvà, pāto utthāya, 
divase divse attano pitano Каттап katvā, tena 
ānītam antarāyā dhanam rakkhāhi. 


357, ldãni sādhavo, atthamī tithi sampattā, tasmā 
idha tumhe dhammam sotum sannipātitā. Kālena tam 


dhammam bhāsissāmi. 


358, Samma, sabbaseto hatthī agato, so nivesane 
sālāya thito. Sve tassa dassanattham gacchāma. 


359, Aham bhane sve апат  dassàmi, ārāmam 
gantvā pafica bhikkhū nimantehi. 


360, Idani sāmi bhikkhū āgatā, gehe te арассһареһі. 
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BÀI MƯỜI BA 
A. DICH PALI- VIET 
361, Điều học mà Đức Thé Tôn đã ché dinh cho các ty 
khưu dựa vào bao nhiêu sự lợi ích? Mười. 
362, Lại nữa, ai là người giúp đỡ (thị giả) của hiển hữu? 
363, Này hiền hữu, bạn đừng nói như thế. 
364, Thầy tế độ của Sư tên gì? 


365, Bạch Ngài, thầy tế độ của con tên là Hòa thượng 
trưởng lão Tissa. 


366, Này gia chủ, nếu như ta (sẽ) làm cho ông thành 
người hết bệnh, quà cáp gì sẽ có đến ta? Thưa thầy, dạ (ờ 
thì) tất cả tài sản của cải hãy có (là) đến (của) thy, lại nữa 
tôi (sẽ) là nô lệ của thầy. 
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367, Này gia chủ, ông đừng cho tất cả tài sản của cải 
đến ta và ông đừng là nô lệ của ta. 


368, Này ông, gọi là các thầy thuốc ấy nhé là những người 
nhiều huyễn thuật, bởi thế ông đừng tin theo lời gì của 
thầy thuốc ấy cả. 


369, Bát và y của con đầy đủ rồi chứ? Thưa vâng, bạch 
Ngài. 


370, Tham lam và điều phi pháp đừng quấy nhiễu bạn 
dài lâu để (gây) khổ não. 


B. DỊCH VIỆT - PALI 


371, Mã tāta tvam bale sevāhi. 


372, Ko пата bhante ayam Dhammo. Ādittapariyāyo 
nama ävuso. 


373, Mã tvam ito patthàya puna idhāgacchasi. 
374, Mà ауаѕта samaggasa Sanghassa bhedaya 


parakkami. 
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375, Kim maya saddhim nadiyā param gacchissasi. 
376, Mã tvam kassaci tamattham äcikkhi. 
377, Mã tãta anattham sevi. 
378, Mã pamādam anuyuñjetha. 
379, Kati Bhagavato ayu. Astti. 


380, Mã kilesā attano vase vo vattāpentu. 


OIVO K ZZZ 
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BÀI MƯỜI BON 
A. DỊCH PALI- VIỆT 


381, Này các tỳ khưu, Ta (Như Lai) sẽ thuyết bảy pháp 
không làm cho suy thoái cho các con. Các con hãy nghe 
pháp ấy, hãy khéo tác ý, Ta sẽ nói. 


382, Tất cả các đồng phạm hạnh nên sống an lạc bằng 
cách nào đây nhỉ? 


383, Người nào làm phước chậm chạp, người ấy nhận 
quả chậm chạp. 


384, Này hiền hữu, bạn hãy cho một ít, một ít. 
385, Một nắm cơm ở nhà phước thí mà tỳ khưu không 
bệnh nên độ. Nếu tỳ khưu nào độ thực hơn quá (chừng) 


ấy, tỳ khưu ấy phạm tội ưng đối trị. 


386, Tôi sẽ tụng giới bổn. Toàn bộ chúng ta là những người 
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đã thanh tịnh hãy lắng nghe giới bổn ấy thật tốt, hãy khéo 
tác ý. 


387, Con người nên làm việc thiện gấp gấp, nhanh 
nhanh. 


388, (Mà) Ta phải chết là cái chắc. 


389, Điều bạn muốn được, điều bạn mong cầu hãy 
thành tựu đến bạn một cách nhanh chóng đi. 


390, Thưa thầy, con thật sự đã nghe rồi, vả lại con sẽ 
chết. Con không thể nằm một bên suốt 7 tháng. 


B. DỊCH VIỆT - PALI 


391, Asukam ратат gantvà khippam paccāgacchāhi. 


392, 54 itthī saccam vadati, tassā vacanam maya 
katabbam. 


393, Timsam bhikkhü Sākete vassam aphāsukam 
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viharimsu. 
394, Samaņo pakatiyā sanikam gacchanto sobhati. 


395, Paññavã puriso Bhagavatà desitam dhammam 
khippam jānāti. 


396, Varataram sakalam divasam nipajjitvà 
niddāyanam, na varameva akusalassa vitakkanam. 


397, Sundarataram — sucaritena appalabhanam, па 
sadhu eva duccaritena bahulabhanam. 


398, Sādhukam kumara sippam ganhatha. 


399, Mà amma aññehi janehi dhammam  vuttà 
kujjhi. 
400, Mettāya samannāgato паго sukham supati, 


sukham patibujjhati. 
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BÀI MƯỜI LĂM 
A. DỊCH PALI- VIỆT 


401, Đức Đạo Sư của chúng ta (đã) thấy lễ phẩm mà 
chư thiên và nhân loại đã cúng dường bằng nỗ lực lớn 
lao, cho gọi trưởng lão Ananda đến, dạy rằng: “Này 
Ananda, người nào cúng dường Như Lai bằng lễ vật dẫu 
là như thế, người đó không gọi là cúng dường Như Lai 
bằng sự cúng dường cao thượng. Này Ananda, về phần 
người nào thực hành lời dạy mà Như Lai đã cho (dạy), 
người đó (được) gọi là cúng dường Như Lai bằng sự cúng 
dường cao thượng”. 


402, Này chư tỳ khưu, lợi lộc phát sinh đến các (tỳ 
khưu) phàm nhân, những người không được nghe (học). 
Phàm nhân ấy không quán xét rằng: “Lợi lộc này phát 
sanh đến ta, nhưng lợi lộc ấy vô thường, khổ não, và biến 
động là chuyện thường”, không biết đúng như chân như 
thật vậy. 


49 


Bài Giải Luyện Dịch Việt - Pali 


403, Đức vua có vương hiệu là Sudassana tại thành 
Pataliputta đã nghe lời nói của người (mà đã) chấp vào 
nội dung này: “Người nào không biết nghệ thuật, người 
đó là giống như kẻ mù”, rồi hát bài ca; biết rằng các 
hoàng tử của mình không hiểu nghệ thuật, là bậc có tâm 
ưu tư, lệnh cho tập trung các quân sư rồi hỏi: “Ai sẽ có 
thể khiến cho các hoàng tử của trám học nghệ thuật?”. 
Một vị quân sư nghe lời ấy rồi tâu: “Khải tấu hoàng 
thượng, thần sẽ khiến các hoàng tử của Ngài biết nghệ 
thuật qua 6 tháng”. Đức vua ấy hoan hy, đã trao (các 
hoàng tử) cho quân sư ấy. 


404, Đức Thế Tôn dë cập đến việc nhập Niết-bàn của 
mình, cho gọi Đức Ananda đến dạy rằng: “Này Ananda, 
Pháp và Luật nào mà Ta đã thuyết, đã chế định cho các 
con, Pháp và Luật đó sẽ là đạo sư của các con với sự ra đi 
của Ta”, rồi ban lời giáo huấn cho các tỳ khưu: “Các tỳ 
khưu, này nhé, ta kêu gọi các con, hiện thời, các pháp 
hữu vi suy biến là chuyện thường, các con hãy có gắng 
bằng sự không dễ duói". 


405, Bà-la-món tên là Vakkali đã thấy sắc tướng toàn hảo 
của Đức Đạo Sư của chúng ta, là người không biết đủ 
chính nơi cái nhìn, nghĩ rằng: “Ta sẽ được nhìn thấy Đức 
Đạo Sư thường xuyên bằng cách này”, (bèn) xuất gia tu tại 
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trú xứ của Đức Đạo Sư. Đức Đạo Sư đã biết chuyện ấy, 
truyền day: “Này Vakkali, lợi ích gì chứ với thân thể hôi 
thối này đối với con? Này Vakkali, cho dù người nào 
thường nắm được chéo y táng-già-lé của Ta rồi tu tập, 
người ấy được gọi là không thấy Ta. Này Vakkali còn 
người nào thấy được Pháp, người ấy được gọi là thấy Ta 
vậy”. 


B. DỊCH VIỆT - PALI 


406, Ekasmim samaye Bhagavā bhikkhü āmantetvā 
"Dhammena bhikkhave тата dāyajjā hutvā mã 
āmiseneva mama dāyajjā hothā'ti ovadam adāsi. 


407, Koci "Appamattakam me pāpam katam, kadā 
me etam vipaccissatī'ti evam papam nāvajāneyya. 


408, Ekadivase, ^ Anàthapindiko ^ Satthu  santikam 
gantvā, tena "Dāyati pana te gahapati kule dānan'ti 
puttho, “Ama  bhante, panitam рапа Кайт па 
sakkomī'ti аһа. 
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409, Satthà tassa “Na panite deyyadhamme panitam 
пата dānan'ti desento, "Gahapati cittasmim paņīte 
sat, dinnadànam  lükham пата  natthi, tasmā 
'Lükham me dānan'ti mà cintayr'ti аһа. 

410, Catühi kotthāsehi gharāvāso bhogam vibhajitvā, 
ekam paribhunijitvā, ^ dvihi ^ kammantam  yojetvä, 


"Antarāyassa  uppannassa  paribhogam  labhissamr'ti 
catuttham nisāmeyya. 
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BÀI MƯỜI SÁU 
A. DỊCH PALI- VIỆT 


411, Một vị tỳ khưu mới (tu) vào gặp thầy tế độ, đảnh lễ 
xong ngòi xuống rồi hỏi: “Bạch Ngài, có bao nhiêu phận 
sự trong tôn giáo này?” Thầy tế độ ấy đáp: “Này tỳ khưu, 
có hai phận sự là: “phận sự học và phận sự hành minh 
sát vậy”. Tỳ khưu ấy đã hỏi: “Bạch Ngài, vậy thì phận sự 
pháp học là sao, phận sự hành minh sát là sao?” Thầy tế 
độ ấy đáp: “Này tỳ khưu, việc học lấy Tam Tạng rồi ghi 
nhớ Tam Tạng ấy gọi là phận sự pháp học. Việc quy định 
sự hoại và sự suy nơi tự thân rồi đưa lên hàng tam tướng 
xong quán sát các pháp hữu vi gọi là phận sự hành minh 
sát”. 


412, Việc mà ta đã được thành tựu như vậy do tác 
nghiệp nhỏ nhặt thế này rồi dễ duôi vào lúc này là không 
nên. 

413, Bạch Ngài, việc mà không bố thí vật phẩm, không 
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thọ trì giới luật, chỉ giữ gìn sự chân thật rồi được lên thiên 
đàng là có thật sao? 


414, Nhập Lưu thánh quả tối 
thượng hơn đệ nhất 
hoàng dé trên trái đất 
hoặc là hơn cả việc lên 
thiên đường, còn hơn tất 
cả những bậc thống lãnh 
trên thế gian. 


415, Không làm tất cả các việc 
ác, làm cho những việc 
thiện thành tựu, giữ tâm 
của mình thanh tịnh, đó là 
lời dạy của chư Phật. 


B. DỊCH VIỆT - PALI 


416, Dànam dentena aññepi samadapetva dãtum 
vattati. 
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417, Vijjāya labhanam dhanassa labhanto varam. 


418, Pāpassa karanato  utthàya  bhattam bhunijitvā 
sakalam divasam nipajjitvà niddāyanam sādhutaram. 


419, Puññakärena attano santānam sodhāpetvā kātum 
vattati. 


420, Sappurisam upasamsevitvā tassa dhammam sutvā 
yoniso manasikaritvā dhammassa caranam vuddhiyà 
samvattati. 


OIV K 04040505 
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BÀI MƯỜI BẢY 
A. DỊCH PALI- VIỆT 


421, Một vị tỳ khưu đã đi đến chùa Nãnodaya, vào gặp 
vị trưởng lão tên là Dandhamitta, đảnh lễ xong, ngồi 
xuống một bên thích hợp. 


422, Bấy giờ, trưởng lão hỏi vị ấy: “Này hiền hữu, Sư từ 
đâu đến?” 


Tỳ khưu ấy đáp: “Bạch Ngài, con đến từ chùa 
Sammoha”. 


423, “Này hiền hữu, Sư đến nơi đây nhằm mục đích gì?” 
“Bạch Ngài, con đến nơi đây để xin ở lại”. 

424, “Này hiền hữu, Sư (đang) thấy lợi ích gi mà muốn ở 

lại nơi này?” 


“Bạch Ngài, con đã nghe danh tiếng của vị đại trưởng 
lão nơi ấy rằng: “Vị đại trưởng lão, người thuộc lòng Tam 
y rang: VỊ dg 8 Б ne. [ONE 
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Tạng đã thuyết Tam Tạng ấy cho các đệ tử của mình một 
cách chỉ tiết. Một khi như thé, con đã nghĩ rằng: “Ngay 
cả lúc mình ở nơi đây, vị trưởng lão cũng (cần, sẽ) thuyết, 
lúc ấy con sẽ được học. Bạch Ngài, con (đang) thấy lợi 
ích này đây nên có nguyện vọng ở lại tại nơi này”. 

425, “Này hiền hữu, Sư tên là gì?” 


“Bạch Ngài con tên là Vidhura”. 


426, “Này Vidhura, Sư bao nhiêu ha lap?" 


“Bạch Ngài con (được) 5 hạ ạ”. 


427, “Thầy tế độ của Sư tên là gì?” 

“Bạch Ngài Thầy tế độ của con là vị trưởng lão tên 
Mittadura”. 
428, “Thẻ Tăng tịch của Sư có đem đến chứ?” 

“Bạch Ngài có ạ” 


429, “Vậy thì Sư hãy đem tới (đưa ra) thẻ Tăng tịch đó”. 
Vị tỳ khưu Vidhura ấy đã trình thẻ Tăng tịch. 


430, Vị trưởng lão xem thẻ Tăng tịch ấy rồi nói: “Này 
Vidhura, nếu vậy thì Sư hãy ở lại tùy sở thích”. 
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B. DỊCH VIỆT - PÄLI 


431, Atha thero ekam  daharabhikkhum “Gaccha, 
suhadassa 'Ekam senāsanam paññäpetvã āgantukassa 
bhikkhuno dassehī'ti ārocehī'ti āņāpesi. 


432, So tassa vacanam “Evam bhanteti sam- 
paticchitvā, gantvā suhadabhikkhuno ārocesi. 


433, So  suhadabhikkhu ^ senàsanam pafifiapetva 
therassa santikam арапіма, tassa "Senāsanam тауа 
paññattanti ārocetvā, "Tenahi etam bhikkhum netvā 
senāsanam dassehī'ti vutte, evamakāsi. 


434, Vidhurabhikkhu suhadabhikkhum "Atthi 
imasmim āvāse katikā bhante'ti pucchi. 


"Atthi āvuso'ti. 


435, "Kā katika, bhante ti. 
"Gaņdiyā pahatāya, bhikkhū sannipatitvā pubbaņhe 
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сема sāyaņhe ca vihāre ratanattayam namassanti. 
Bhikkhü ceva sāmaņerā ca therassa upatthanam 


gantvà, tena dinnam ovādam suņanti. 
Dhammassavanadivase sampatte, gihipabbajitā 
dhammasālāyam sannipatimsu, eko bhikkhu 


dhammam deseti, ^ avasesajano tam  sunati. 
Uposathadivase sampatte, sabbe bhikkhü uposatham 
karonti; pavaranàya sampattāya, pavāraņā karontī'ti 
evamādikā katikā āvuso'ti. 


436, Sāyam Vidhurabhikkhu therassa santikam gantvā, 
nissayam уасі. Thero adāsi. 


437, Tao patthāya  Vidhurabhikkhu  therassa 
mukhodakadānādikam ācariyavattamakāsi. 


438, Thero tasmim karuññam uppādesi. 
439, So aññesam bhikkhūnam'pi piyo hoti. 


440, So devasikam therassa santike dhammañceva 
vinayañca uggaņhāti. 
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BÀI MƯỜI TÁM 
A. DỊCH PALI- VIỆT 


441, Một hôm, tỳ khưu Vidhura đã tìm đến trưởng lão 
rồi hỏi: “Bạch Ngài, Đức Đạo Sư của chúng ta là con của 
ai?" Trưởng lão đáp: “Này hiền hữu, (Đức Dao Su của 
chúng ta là con) của đại vương Suddhodana ở thành 
Kapilavatthu”. 


442, “Bạch Ngài, ai là mẹ của Đức Đạo Sư ấy?” 


“Hoàng hậu Maya, hiền hữu”. 


443, “Bạch Ngài, Đức Đạo Sư ấy đã sinh ra vào năm 
nào?” 


“Đức Đạo Sư ấy đản sinh vào hai ngàn năm trăm 
mười lăm năm trước kể từ lúc này”. 


“Bạch Ngài, Đức Đạo Sư đản sinh vào ngày nào?” 


“Vào ngày rằm tháng tư, gọi là Visakha (Vesak)”. 
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444, “Tại nơi nào, bạch Ngài?” 


“Tại vườn Lumbini ở giữa thành Kapilavatthu và 
Devadaha, hiền hữu”. 


445, “Bạch Ngài, hoàng hậu đã không sanh tại cung 
điện của mình là vì cớ gì, xin Ngài thuyết về duyên cớ đó 
cho con”. 

“Hiển hữu, vị hoàng hậu ấy là người có thai già 
tháng rồi, muốn ngự đến thành Devadaha là trú xứ (quê 
nhà) của mình, sau khi giã từ đức vua rồi ngự hành cùng 
với bầu đoàn, đi đến vườn Lumbini, là người muốn du 
thưởng nơi vườn đó nên đã ngự vào, gió phát sinh từ 
nghiệp của bà đã quấy động (chuyển dạ), bà đã sinh 
(con) nơi vườn Lumbini ấy”. 


446, “Bạch Ngài, các hoàng thân quốc thích đã đặt (làm) 
từ gì thành tên của Đức Đạo Sư ấy vào thuở ấu thời?”. 


“Này hiền hữu, các hoàng thân quốc thích đã đặt 
(làm) từ: "Siddhattha' thành tên của Đức Dao Sư ấy vào 
thuở ấu thời”. 


447, “Bạch Ngài, Đức Siddhattha ấy đã sống (trong) đời 
sống cư sĩ qua bao nhiêu năm?” 
“Này hiền hữu, qua 29 năm”. 
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448, “Bạch Ngài, Đức Siddhattha ấy, lúc sóng đời sống 
tại gia, thực hành hạnh nuôi dưỡng vợ (con) phải không 
hay là không thực hành vậy?” 


“Này hiền hữu, Ngài thực hành”. 


449, “Bạch Ngài, vị hoàng hậu của Đức Siddhattha ấy là 
ai vậy?” 

“Là công chúa của đức vua Suppabuddha, quốc độ 
Koliya, tên là Yasodharā, hiền hữu”. 


450, “Bạch Ngài, Đức Siddhattha ấy có (sinh hạ) hoàng 
nhi chứ?” 

“Có đấy, hiền hữu”. 

“Bạch Ngài, vị hoàng nhỉ ấy tên là gì ạ?” 


“Tên là Rãhula, hiền hữu”. 
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B. DỊCH VIỆT - PALI 


451, "So kim ārabbha sampattim pahāya pabbaji, 
bhante tỉ. 


"Jarābyādhimaraņāni, ävuso ti. 


452, “Katham ärabbha, bhante ti. 
"Jarābyādhimaraņadhammā sabbe jana, te 
jigucchitvà pamajjanti. Etam me na vattati, tehi me 
mokkhopāyam  gavesitum — vattati'ti evam ärabbha, 
āvuso'ti. 
453, “Kasma so agihibhūto hutvā gavesi, bhante ti. 
"Na so sakkoti, āvuso'ti. 
"Kasmā so na sakkoti bhante'ti. 


"Gharāvāsassa madatthānattāya, āvuso'ti. 


454, "Pabbajitakalato patthäya so, kasmim kale 
atikkante, Anuttaram Sammāsambhodhim bujjhi bhante tỉ. 
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“Chasu vassesu atikkantesu, āvuso'ti. 


455, “So bhante imasmim kale kimakāsi mama 
dassethã tỉ. 


"So padhànam thapesi āvuso'ti”. 


456, "So katamiyam tithiyam bujjhi, bhante'ti. 


"Visākhapuņņamiyam, àvuso'ti. 


457, "Kattha bhante'ti. 

"Neranijarāya nadiyā tire Assattharukkhamūle, 
āvuso'ti. 
458, "So bhante bujjhitvā aparam kimakāsī'ti. 


"So  àvuso tesu tesu  padesesu vicaritvā, 
janānam  dhammam  desetvà, yācantānam tesam 
upasampadam anujānitvā, gahatthānam ovādam datvā, 
sāsanam patitthāsī'ti. 


459, "Pathamam so kassa dhammam desesi, bhante. 
Ko tassa pathamasavako'ti. 


"So, | àvuso Kondaññadinam райсаппат 
bhikkhūnam dhammam desesi. Tesu Kondañño tassa 
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pathamasāvako'ti. 
460, "Pathamam so bhante kattha sāsanam 
patitthāsī'ti. 


"Rājagahe āvuso'ti. 
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BÀI MƯỜI CHÍN 
A. DỊCH PALI- VIỆT 


461, “Bạch Ngài, Đức Đạo Sư ấy đã trụ thế bao nhiêu 
năm kể từ khi giác ngộ?” 


“Bôn mươi lăm năm, hiên hữu”. 


462, “Bạch Ngài, Đức Đạo Sư ấy đã nhập diệt tại nơi 
nào?” 


“Tại rừng cây Sala, gần thành Kusinārā, hiền hữu”. 


463, “Bạch Ngài, Đức Đạo Sư ấy đã nhập diệt vào ngày 
nào?” 


“Ngày trăng tròn tháng Vesak, hiền hữu”. 


464, “Bạch Ngài tuổi thọ của Đức Đạo Sư ấy khoảng 
chừng bao nhiêu?” 


“Này hiền hữu, lời mà ta đã nói rồi không phải sao: 
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“Đức Dao Sư ấy dā sống đời cư sĩ 29 năm, từ bỏ gia sản, 
đi xuất gia, hành hạnh tinh tấn 6 năm, giác ngộ rồi trụ thế 
(tiếp) 45 năm. Thành 80 năm do cộng chung lại những 
năm áy”. 
465, “Bạch Ngài, kể từ ngày ấy cho đến hôm nay, bao 
nhiêu năm đã trôi qua?” 

“Hai nghìn năm trăm năm mươi mốt năm trôi qua, 


hiên hữu”. 


466, “Bạch Ngài, lúc mà Đức Đạo Sư ấy nhập diệt, 
những ai đã thực hiện công việc hỏa thiêu kim thân của 
Đức Đạo Sư ấy?” 

“Hiền hữu, các lãnh chúa Mallà trú tại thành 
Kusinārā đã làm công việc ấy”. 


467, “Bạch Ngài, vậy thì các ngọc xá-lợi (có) còn sót lại 
từ kim thân ấy của Đức Đạo Sư ấy chứ?” 

“Có, hiền hữu”. 
468, “Bạch Ngài, chính các lãnh chúa Mallã trú tại thành 


Kusinārā đã thu lấy xá-lợi ấy sao, hay là ho đã chia cho 
dân chúng khác?” 
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“Trước tiên, họ muốn thu giữ lấy (nhưng) về sau đã 
chia ra”. 


469, “Bạch Ngài, vậy thì các lãnh chúa Malla chia ra vì 
CỚ gì?” 

“Này hiền hữu, các quốc vương như đức vua 
Ājātasattu chẳng han đã gởi các sứ giả đến quốc độ của 
các lãnh chúa Mallà ấy để xin thỉnh xá-lợi, lúc mà các 
lãnh chúa ấy không cho, tất cả các quốc vương đều 
muốn gây chiến tranh. Bà-la-môn tên là Dona đã khiến 
cho các lãnh chúa ấy đồng ý, đã chia phần ra bằng nhau, 
bằng nhau đến các quốc vương ấy”. 


470, “Bạch Ngài, các quốc vương nhận lấy xá-ợi rồi 
đem tôn trí ở đâu?” 


“Tại các bảo tháp, hiền hữu”. 


B. DỊCH VIỆT - PALI 


471, Tato uttarim so theram “Kada bhante pathama- 
sahgiti kata'ti pucchi. 
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“Tini masani Bhagavato parinibbutakāle ävuso tỉ. 


472,"Kena sā pathamasangiti kata bhante'ti. 


“Pañcasatehi arahantehi ävuso tỉ. 


473, "Kattha kata bhante ti. 


"Rājagahe ävuso tỉ. 


474, “Tattha bhante ko pamukho hotī'ti. 


“Tattha āvuso Mahākassapatthero ca Upalitthero 
ca Ānandatthero ca pamukhà ahesun'ti. 


475, "Ko bhante tam kàtum te samādapesī'ti. 


"Mahākassapatthero ävuso ti. 


476, "So kim àrabbha samāpesi bhante'ti. 


"So Subhaddassa vuddhapabbajitassa  vacanam 
ārabbha, ävuso tỉ. 


477, “Katham so kathesi bhante'ti. 


"Āvuso,  Bhagavati sattāham  parinibbute, 
Mahākassapatthero tamattham ajānanto, mahantehi 
bhikkhūhi saddhim ^ Pàvaya Bhagavato dassanäaya 
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āgantvā; antarāmagge ekam äjwakam  disva, “Kim 
āvuso Sathuno sāsanam jãnãïti pucchi. So 
Титһакат  Satthà sattāham parinibbuto — avuso'ti 
kathesi. 


Puthujjanā  bhikkhü tamattham sutvā roditva 
paridevimsu. Tesu eko Subhaddo nāma 
vuddhapabbajito atthi, so te “Mã āvuso rodittha, mā 
paridevittha, Satthari ^ dharamàne, tena  nivaritam 
kammam Кайт na sakkoma; idàni mayam, tasmim 
parinibbute, yam kātum icchāma, tam  karomà'ti 
nivaresi. 

Mahākassapatthero ітаѕа  vutthapabbajitassa 
vacanam ārabbha sahgāyanam kātum te 
samädapesi tỉ. 


478, “Katham bhante sañgayanam te akamsü'ti. 


"Ekasmim {Һапе  sanipatanti — avuso, atha 
Mahākassapatthero Upälitheam Міпауат pucchi, 
Vinaye tena visajjite, Ānandattheram Оһаттат 
pucchi, so Dhammam visajjesi. Te thera dvihi therehi 
vuttena nayena tam tam Dhammañca Vinayafica sangāyitvā 
tantim thapesun'ti. 


479, "Ko bhante tesam therānam upakārako ahosr'ti. 
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"Ajātasattu kira гаја ävuso tỉ. 


480, “Sā kittakena kalena kata bhante tỉ. 


"Sattahi māsehi ävuso tỉ. 
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BÀI HAI MƯƠI 
A. DỊCH PALI- VIỆT 


481, “Bạch trưởng lão, có chừng bao nhiêu đệ tử của 
Đức Thế Tôn là những bậc được Ngài tuyên dương trong 
các công đức này kia”. 


“Bốn mươi mốt vị, hiền hữu”. 


482, “Bạch Ngài, con có nguyện vọng nghe danh của 
các vị ấy, lành thay, xin Ngài hãy nói cho con, bạch 
Ngài”. 

“Nếu vậy thì hãy nghe nhé, ta sẽ nói: “Trưởng lão 
Aññãkondañña là vị đứng đầu của các vị ấy”. 


483, “Bạch Ngài, trước đây, vị trưởng lão ấy (mà) Ngài 
goi là: 'Kondafifia' không phải sao; lúc mà như thế, Ngài 


lại gọi là: “Aññãkondañña' là vì lý do gì? Vị ấy có hai tên 
hay sao?” 


“Hiền hữu, trước đây vị trưởng lão ấy được biết là: 
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'Kondafifia'; vị ấy đã xuyên suốt (chứng ngộ) Pháp vào 
lúc nào, vào lúc ấy Đức Thế Tôn phát lên lời cảm thán 
này: 'Kondañña biết rồi nhỉ; ké từ thời điểm ấy, vị ду 


~~= Mm 


được biết đến là “Aññãkondañña””. 


484, “Bạch Ngài, vị ấy đã xuất gia từ dòng tộc nào?” 


“Từ dòng tộc Bà-la-môn, hiền hữu”. 


485, “Bạch Ngài, vị trưởng lão ду đã xuất gia vì nhân gi?" 


“Hiền hữu, trước đây vị ấy là một bà-la-môn thông 
suốt Tam Vệ-đà, lúc mà Đức Đạo Sư lọt lòng mẹ thì (vi 
ấy) đã nhìn thấy 32 đại nhân tướng của Ngài, đoán số 
theo thuật của bà-la-môn: “Nếu vị thái tử này sống đời tại 
gia sẽ thành vị Chuyển Luân Vương, còn nếu mà xuất gia 
sẽ là bậc A-ra-hán, Chánh Đẳng Giác trên thế gian”; lúc 
mà Đức Đạo Sư ấy xuất gia rồi, thì cùng tu với bốn vị bà- 
la-môn là: 'Bhaddiya, Vappa, Mahānāma và Assaji', đã hộ 
độ Đức Đạo Sư ấy trong lúc Ngài hành hạnh ép xác, khi 
mà Ngài từ bỏ hạnh ép xác, đã tránh khỏi nơi ấy (đến) 
sống tại Vườn Nai tên là Isipatana gần thành Bārāņasī; lúc 
mà Đức Đạo Sư ấy giác ngộ Bồ Đề rồi, (Ngài) đã ngự đến 
trú xứ của vị trưởng lão ấy rồi thuyết bài pháp đầu tiên, 
(vị ấy) đã chứng đắc Nhập lưu quả, nghe bài pháp khác 
nữa, đã trụ vào bậc thánh A-ra-hán”. 
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486, “Bạch Ngài, vị trưởng lão ấy đã được Đức Đạo Sư 
tán dương do công đức gì?” 

“Vì là vị đầu tiên trong tất cả các hàng đệ tử, hiền 
hữu”. 
487, “Bạch Ngài, pháp nào mà các trưởng lão bạn của vị 
(Kondañña) ấy đã chứng đạt?” 


“Thánh A-ra-hán, hiền hữu”. 


488, “Bạch Ngài, vị trưởng lão (Kondañña) ấy nhập diệt 
vào thời điểm trước thời điểm nhập diệt của Đức Thế 
Tôn phải không, hay là thời điểm sau?” 


“Thời điểm trước, hiền hữu”. 


B. DỊCH VIỆT - PALI 


489, “Sadhu me bhante aparassäpi therassa gunam 
desethã ti. 


“Uruvelakassapatthero āvuso bahuparivārabhāve 
Satthārā pasattho ahosī'ti. 
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490, "Kittako tassa parivāro bhante ti. 


“Tassa parivāro āvuso pañca  bhikkhusatàni, 
tassa majjhimabhātikassa Nadikassapattherassa tii 
bhikkhusatāni, tassa kanitthabhātikassa 
Gayākassapattherassa dve bhikkhusatāni, tāni sabbāni 
abhisaññühitva bhikkhusahassāni hontī'ti. 


491, “Idha bhante tassa pabbajitakālato pubbe so ko 
ahosī'ti. 


"Jatilā, āvuso'ti. 


492, "Kattha bhante so vasī'ti. 


"Uruvelayam āvuso аѕѕатат katvā, tattha 
vāsam kappesr'ti. 


493, “Kasma bhante idha pabbajito'ti. 

"Bhagavato pātihāriye pasādena āvuso'ti. 
494, "Kim райһайуат bhante Bhagavā tassa 
dassesī'ti. 

"Nāgadamanādīni nānāpātihāriyāni udaka- 


cankamanapariyosānāni āvuso'ti. 


495, "Kim pana tadā bhante tassa parivārā ahesum, 
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udàhu so tassa pabbajitakale parivaram labhi'ti. 


"Tadā tassa āvuso parivārā ahesun'ti. 


496, "Kim tassa parivārā tena saddhim pabbajitārti. 
“Ama, àvuso'ti. 

497, "Ko рапа  bhante | dhammaviseso tehi 

adhigato ti. 


“Arahattam, āvuso'ti. 


498, “Kim pana te bhante  ekakkhane tam 
papunimsu udāhu nanakkhane'ti. 


“Ekakkhane àvuso'ti. 
499, “Kim пата te bhante desanam sutvā tam 
päpunimsu ti. 

"Adittapariyàyam āvuso'ti. 
500, "Kim pana so bhante Bhagavato parinibbāna- 
kālato pure parinibbāyī'ti. 


"Āma, āvuso'ti. 
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BÀI HAI MỐT 
A. DỊCH PALI- VIỆT 


501, “Lành thay, bạch Ngài, xin Ngài hãy chỉ bày cho 
con về công đức của vị trưởng lão khác nữa”. 

“Hiền hữu, trưởng lão Sārīputta là người đã được 
Đức Đạo Sư tuyên dương do bởi có đại trí tuệ. Trưởng 
lão Moggallāna được tuyên dương do bởi có đại thần 
thông”. 


502, “Bạch Ngài, các vị ấy là anh em của nhau phải 
không ạ?” 


“Không phải đâu, hiển hữu, họ là bạn của nhau”. 


503, “Bạch Ngài, trưởng lão Sārīputta đã sinh ra trong 
dòng tộc nào? Ai là cha của vị ấy, và ai là mẹ?” 

“Vi ấy đã sinh ra trong dòng tộc bà-la-môn 
Vanganta, hiền hữu. Bà-la-môn tên là Vahganta ấy, chính 
là cha của Ngài, còn nữ bà-la-món Sari là mẹ của Ngài”. 
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504, “Vào thời còn trẻ, vị ấy được biết (dưới) tên gì?” 


“Upatissa, hiên hữu”. 


505, “Bạch Ngài, ai là cha của trưởng lão Mahāmog- 
gallàna, và ai là mẹ?” 


“Hiền hữu, bà-la-môn đứng đầu của làng Kolita là 
cha (của Ngài), nữ bà-la-môn tên là Moggallī là mẹ”. 


506, “Bạch Ngài, cha của vị trưởng lão tên là gì ạ?” 


“Hiền hữu, tên của cha vị trưởng lão không thấy dé 


An 


cập 


507, “Bạch Ngài, thuở thiếu thời của vị ấy, dân chúng 
thường gọi trưởng lão là gì ạ?” 


“Kolita, hiên hữu”. 


508, “Bạch Ngài, hai vị trưởng lão ấy nêu ra nguyên 
nhân gì mà đã rời khỏi nhà rồi xuất gia?” 


“Pháp giải thoát, hiển hữu”. 


509, “Bạch Ngài, con có nguyện vọng nghe tiểu sử của 
các vị ду một cách chỉ tiết?” 
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510, “Hiền hữu, được biết rằng, hai vị ấy là bạn của 
nhau vào thời còn là cư sĩ, một hôm họ đang xem văn 
nghệ được trình diễn trên đỉnh núi gần thành Rājagaha 
rồi suy nghĩ rằng: “Lợi ích gì cho chúng ta với việc xem 
diễn này, lúc mà chưa tới trăm năm, thì những người này 
sẽ chết cả”. Khi họ nghĩ như thế, sự động tâm cũng sinh 
khởi. Tiếp đến, hai vị ấy bàn bạc với nhau: “Việc chúng ta 
xuất gia, tim pháp giải thoát là điều nên (làm)', trở thành 
người cùng chí hướng, (đến) tu tại tu viện của du sĩ ngoại 
đạo tên là Sañjaya cùng với đồ chúng của mình. 

Hai vị ấy, học lấy tất cả tư tưởng của ngoại đạo 
Sañjaya, biết là tư tưởng đó không có cốt lõi, cùng giao 
kết với nhau rằng: “Trong số hai chúng ta, người nào 
chứng đắc pháp giải thoát trước nhất, người ấy hãy nói 
cho người còn lại biết”. 

Một hôm, Upatissa thấy trưởng lão Assaji đang đi 
khát thuc trong thành Rājagaha, đã phát sinh đức tin noi 
các oai nghỉ của vị ấy, bèn hỏi: “Hiền hữu, các căn của 
bạn thật trong sáng, da dẻ tươi nhuận; hiển hữu, bạn 
xuất gia nhân vì ai, ai là thầy của bạn vậy hoặc bạn hài 
lòng (với) pháp của ai?'; biết được rằng (vị trưởng lão) là 
đệ tử của Đức Đạo Sư của chúng ta, cầu xin trưởng lão 
thuyết pháp, lúc mà trưởng lão đang thuyết, đã chứng 
đắc quả vị Nhập Lưu, rồi đi đến cốc liêu của ngoại đạo, 
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kể lại sự tình cho Koliya rồi thuyết chính bài pháp ấy. 
Ngoại đạo Koliya ấy nghe pháp đó, trụ vào Nhập Lưu 
quả. 

Các vị ấy cùng đồ chúng đi đến am thất của 
Sañjaya, sau khi giã từ thì đi về chùa Ve|uvana, là những 
vị đã được xuất gia tại trú xứ của Đức Thế Tôn, nghe giáo 
huấn mà Ngài ban, đã chứng đắc A-ra-hán”. 


511, “Bạch Ngài, vậy thì các vị trưởng lão ấy chứng đắc 
A-ra-hán trong cùng thời điểm hay là khác thời điểm?” 


“Khác thời điểm, hiền hữu”. 


512, “Lại nữa, bạch Ngài, những vị trưởng lão nào 
chứng đắc A-ra-hán trước tiên?” 

“Đồ chúng của nhị vị trưởng lão ấy chứng đắc trước, 
rồi đến Ngài Mahāmoggallāna, tiếp đến mới là Ngài 
Sārīputta”. 


513, “Bạch Ngài, trưởng lão Sārīputta và trưởng lão 
Mahāmoggallāna nhập diệt trước thời nhập diệt của Đức 
Thế Tôn hay sau a?” 


“Trước, hiền hữu”. 
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B. DỊCH VIỆT - PALI 


514, “Sadhu me bhante aparassāpi therassa gunam 
dessethā'ti. 


"Mahakassapatthero āvuso dhutangaguņe 
Satthārā pasattho ahosī'ti. 


515, "So kassa putto ahosi bhante'ti. 


"Magadharatthe Mahātitthagāme Kapila- 
brāhmaņassa āvuso'ti. 


516, "Kā пата bhante tassa mātā'ti. 


"Tassa mātu nāma na paññayati āvuso'ti. 


517, "Ko nama bhante gihikāle so hoti'ti. 


"Nipphalimānavo nāmāvuso'ti. 


518, "Kim kāranam ārabbha so pabbajito, bhante'ti. 


“Parassa dukkhüpajjanakam tassa kammam āvuso'ti. 
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519, "Aham bhante vitthàrena tassa pavattim sotum 
icchàmr'ti. 


520, "Tasmim kira àvuso vayappatte, matapitaro tassa 
anicchaya  Bhaddakāpilānī пата Марадһага һе 
Sagalanagare  Kosiyabrāhmaņassa dhitaram tassa 
bhariyabhavattham ānesum. Sāpi tassa 
bhāriyābhāvattham na icchati. Tissā pana mātāpitaro 
tassa mātāpitūnam tam adamsu. Te ubho ekagehe 
vasamānāpi samvāsam na kappesum. 


Mātāpitūnam matānam, so gehe  sakalam 
sampattim ^ ajjhàvasati.  Ekadivasam, so khette 
kammantam olokento, nangalassa sitāsu 
gaņduppādādayo khuddakasatte ukkhipitvā khädante 
kākādayo ѕикипе буаз “me айа mama 
kammantena vinassam pattā, evam sante, pāpam me 
bhavissatī'ti maññamano, nibbinditvā, sakalasampattim 
pahāya, lokasmim Arahatte uddissa pabbaji. 


So апикаттепа vicaranto, Bahuputta- 
nigrodhamüle nisinnam — Bhagavantam disvā, tam 
upasankami. Bhagavā ovādam datvà, tassa imasmim 
sāsane — upasampadam anuññãi. So Bhagavatä 
dinnovādam thito, arahattam pāpuņī'ti. 
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BÀI HAI HAI 
A. DỊCH PALI- VIỆT 


521, “Lành thay, bạch Ngài, xin Ngài hãy nói về đức 
hạnh của vị trưởng lão khác nữa cho con ạ?” 


“Trưởng lão Mahākaccāyana là bậc đã được Đức 
Đạo Sư tuyên dương: “Đệ nhất của hàng đệ tử, vị phân 
tích nghĩa mà Đức Đạo Sư đã thuyết giảng một cách vắn 
tất thành sâu rộng”, hiền hữu”. 
522, “Bạch Ngài, vị ду là con của ai?" 


“Hiền hữu, là con của quân sư thành Ujjeni". 


523, “Bạch Ngài, vào thời còn là cư sĩ, dân chúng cùng 
biết vị áy dưới tên gì a?" 

“Hiển hữu, 'Kaficano' theo tên và 'Kaccāyano' 
theo họ”. 


524, “Bạch Ngài, việc xuất gia của vị ду như thé nào a?" 
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“Này hiền hữu, quốc vương Candappajjota dā 
phong chức quốc sư (cho Ngài) sau khi cha Ngài qua 
đời. Đức vua nghe rằng Đức Phật đã giáng trần nên đã 
nhóm họp các quan lại rồi hỏi: “Này chư khanh, Đức 
Phật đã giáng trần, ai có thể dua dẫn (thỉnh) Ngài về?” 
Các quan tâu như уду: “Khải tấu Thiên tử, không có 
người (nào) khác gọi là có khả năng đưa (thỉnh) Đắng 
Thập Lực đến đây được, chi có thầy Kaccāyana là có khả 
năng thôi, xin Đức Thiên tử hãy gởi thầy ấy đi”. Đức vua 
ấy cho gọi Ngài đến rồi truyền chỉ: “Bà-la-môn, khanh 
hãy đi đến trú xứ của Đắng Thập Lực và thỉnh Ngài vè’. 

“Nếu thần được (phép) xuất gia, thần sẽ ra đi, tâu 
Thiên tử”. Đức vua đáp: “Lành thay”. Ngài dā đi đến trú 
xứ của Đức Đạo Sư cùng với 7 người nữa. Tiếp đó, Đức 
Đạo Sư đã thuyết pháp cho Ngài. Cuối cùng của thời 
pháp Ngài cùng với 7 người đã đắc thánh quả A-ra-hán. 
Đức Đạo Sư đã ban phép xuất gia cho các vị ấy với kim 
ngôn: “Thiện lai, chư tỳ khuu!' (các con là tỳ khưu, hãy 
đến). Việc xuất gia của Ngài là như vậy đó”. 


525, “Ngài Kaccāyana ấy, (lúc) tu rồi, đã dẫn Đức Đạo 
Su vé thành Ujjeni phải không a?” 


“Ngài đã cầu xin Đức Dao Sư ngự đến thành Ujjenr. 
Nhưng Đức Đạo Sư không tự mình đi, đã gởi (cho) chính 
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vị (trưởng lão) ấy đi. Vị ấy đã giã từ Đức Đạo Sư, đi về 
phía thành Ujjenī cùng với 7 tỳ khưu (là) những vị mà dā 
tới với chính mình, khiến cho Đức vua tin tưởng”. 


B. DỊCH VIỆT - PALI 


526, “Sadhu me bhante aparassā'pi therassa gunam 
pakãsethã tỉ. 


"Mantānīputto ävuso Punnatthero  Satthärä 
'Dhammakathikànam sāvakānam aggo'ti pasattho'ti. 


527, "Katham tassa pavatti bhante'ti. 


"So  àvuso  Kapilavatthuto avidũre ekasmim 
brāhmaņagāme brāhmaņamahāsālassa kule jãto. So 
Aññäkondaññattherasa ^ bhàgineyyo hoti. Satthari 
Rājagahe ^ viharante,  mātulatthero — Kapilavatthum 
āgantvā, tam pabbājetvā, Satthu santikam nivattati. So 
attano mātulena saddhim agantvā, “Pabbajitakiccam 
me matthakam pāpetvā, Satthu santikam gamissāmī'ti 
cintetvā; tasmimyeva viharitvā, vipassanam vaddhetva, 
Arahattam patvā, pacchā Satthu santikam agamāsīti. 
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528, “Aham bhante aparassà'pi therasa  kittim 
sotukāmomlī'ti. 


"Tenahi, suņāhi āvuso'ti. 


529, "Kāļudāyī āvuso Satthārā 'Kulappasādakānam 
sāvakānam aggo'ti pasattho'ti. 


530, "Katham tassa pavatti bhante'ti. 


"So āvuso Satthu jātadivase Kapilavatthumsmim 
amaccassa kule jāto. Tassa pitā parivāratthāya Satthu 
tam niyyādesi. Dārakakāle so Satthārā saddhim akīļi, 
tasmā so tasmim vissāso ahosi. Satthari 
abhinikkhamitvā, Sammāsambhodhim patvā, 
pavattidhammacakke anupubbena āgantvā, Rājagahe 
уе;  Suddhodanarājā tam sasanam ñatvā, 
Satthāram Kapilavatthum ānetum tam uyyojesi So 
Rājagaham gantvā, Satthārā desitam dhammam sutvā, 
Arahattam patvã, Satthu santike Ehibhikkhūpasampadam 
labhitvā, magganāyako hutvā, Satthāram Kapilavatthum 
ānesī'ti. 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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